QUYÊN “MƯỜI” 
(Dasaka- Nipafa) 
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Về Bản Dịch AN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (BhikkhU Bodlhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 
Có nhiều chỗ tham chiếu với bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh AN này gồm có 1¡ QUYỀN 
(nipara) được đặt tên lần lượt là QUYỀN “MỘT” cho đến QUYỀN “MUỜI 
MỘT”, trong đó “Một”... vừa là tên của QUYỀN kinh (nói về một điều, một 
pháp, một người ...) vừa là số f của QUYỀN kinh. Mỗi QUYỀN lại có 
nhiều NHÓM kinh (vagga, phẩm), toàn bộ kinh AN này có 180 NHÓM kinh. 
Các QUYỀN 1, 2 và 11 đơn giản đánh số các NHÓM kinh từ 1 đến cuối. Các 
Quyền 3-70 thì gom các NHÓM kinh vào những PHẨÂN “Năm Mươi Kinh” 
(Đầu Tiên... Thứ Tư) và có QUYỀN có thêm PHẨN “Năm Mươi Kinh 
Thêm” ở cuỗi. 

- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐI). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Mp, Mp-t, Patis ...) thì 
đã được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 3:101, 7:215 
thì có nghĩa nó thuộc bộ kinh AN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ 
là SN, MN, hay DN... trước số kinh rồi. Và các số đầu như 3 và 7 chính là 
số QUYỀN 3 và 7 (tức là: Quyền AN 3 kinh 101, AN 7 kinh 215). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cỗ ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ)... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người fu học nên lần lượt đọc hết những 
lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong bộ kinh 
AN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một số NHÓM bài kinh, thì trong 
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một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một PHẢN, rồi một QUYÉN, rồi sẽ hết Bộ 
Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mâẫu-kinh là rất nhiều, nhưng quý vị chỉ cần 
đọc lướt qua. Bản dịch là bằng //ếng Việt phổ thông nên ai cũng có thể đọc 
hiểu được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu chữ). Đọc qua các kinh quý 
vị sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo 
Phật, hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của Phật để tu hành. Và chắc 
chắn tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng buông bỏ giải thoát của 
đạo Phật. 


- Do bộ kinh có 17 QUYỀN khác nhau nên quý vị có thể chọn bất kỳ 
QUYÊN nào đề đọc. Nhưng nếu không ưu tiên hay cần đọc những chủ-đề nào 
trước, quý vị nên đọc theo thứ tự từ đầu tới cuối, như cách đã từng đọc một 


tiểu thuyết hay sách giáo khoa vậy. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề nắm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích thì người đọc có thể bị lạc 
khỏi ý chính của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ 
đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có câu nào, chữ nào, 
hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các chú-thích đề hiểu. 
Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những chú-giải, vì đa phần 
những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích của các giảng luận 
sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã 
gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và trọn vẹn 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Pãli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa mưa 2019 (PL 2564) 


(hoàn chỉnh và in cuối năm thảm dịch Covids 2021) 
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Kính Lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


[Năm Mươi Kinh Đầu] 


NHÓM 1 
NHỮNG ÍCH LỢI 


1 (1) Mục Đích Gì 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthi 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). Lúc đó có Ngài Änanda 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


(1) “Thưa Thế Tôn, cái gì là mục đích và ích lợi của giới-hạnh thiện 
lành?” 


(2) “Này Änanda, mục đích và ích lợi của giới-hạnh thiện lành là (để 
có được) sự không hối-tiếc.” 


(3) “Và, thưa Thế Tôn, cái gì là mục đích và ích lợi của sự không hồi- 
tiếc?” 


“Mục đích và ích lợi của sự không hồi-tiếc là niềm-vui.” 

(4) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của niềm-vui?” 
“Mục đích và ích lợi của niềm-vui là sự hoan-hỷ (hÿ).” 

(5) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của sự hoan-hỷ?” 
“Mục đích và ích lợi của sự tĩnh-lặng (khinh an).” 


(6) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của sự tnh- 


lặng?” 


“Mục đích và ích lợi của sự tĩnh-lặng là sự sướng (lạc, thân lạc). ” 
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(7) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của sự sướng?” 
“Mục đích và ích lợi của sự sướng là sự định-tâm (định).” 


(8) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của sự định- 


tâm?” 


“Mục đích và ích lợi của sự định-tâm là sự-biết và sự-thấy về mọi thứ 


đúng như chúng thực là.” 


(9) “Và, thưa Thế Tôn, cái gì là mục đích và ích lợi của sự-biết và sự- 


thấy về mọi thứ đúng như chúng thực là?” 


“Mục đích và ích lợi của sự-biết và sự-thấy về mọi thứ đúng như 
chúng thực là sự tỉinh-ngộ [không còn mê đắm] và sự chán-bỏ.” 


(10) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của sự tỉnh-ngộ 


và sự chán-bỏ?” 


“Mục đích và ích lợi của sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ là trí-biêt và tâm- 
nhìn của sự giải-thoát.” 


“Như vậy đó, này Änanda, (1)-(2) mục đích và ích lợi của giới-hạnh 
thiện lành là sự không hối-tiếc; (3) mục đích và ích lợi của sự không hối- 
tiếc là niềm-vui; (4) mục đích và ích lợi của niềm-vui là sự hoan-hỷ (hỷ); 
(Š) mục đích và ích lợi của sự hoan-hỷ là sự tĩnh-lặng (khinh an). (6) mục 
đích và ích lợi của sự tĩnh-lặng là sự sướng (lạc); (7) mục đích và ích lợi 
của sự sướng là định-tâm (định); (8) mục đích và ích lợi của sự định-tâm 
là sự-biết và sự-thấy về mọi thứ đúng như chúng thực là; (9) mục đích và 
ích lợi của sự-biết và sự-thấy về mọi thứ đúng như chúng thực là sự tỉnh- 
ngộ và sự chán-bỏ; (10) mục đích và ích lợi của sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ 
là trí-biết và tầằm-nhìn của sự giải-thoát. Như vậy, này Ãnanda, giới-hạnh 


thiện lành dẫn dắt tiên dân tới chỗ cao nhất.”12%4 


2 (2) Sự Cố-Ý 


(1-2) “Này các Tỳ kheo, đối với một người đức-hạnh, hành vi của 


s3 


người đó là có giới-hạnh, thì không cố dụng sự cố-ý (tư) để: 'Cầu mong 


15 rắng sự không 


sự không hôi-tiêc khởi sinh trong tôi”. Đó là lẽ tự nhiên, 
hôi-tiêc sẽ khởi sinh trong một người đức-hạnh, hành vi của người đó là 


có giới-hạnh. 


(3) “Đôi với một người không có sự hôi-tiêc thì không cân cô dụng sự 
cô-ý đê: “Câu mong niêm-vui khởi sinh trong tôi”. Đó là lẽ tự nhiên, rắng 


trong một người không có sự hôi-tiêc sẽ khởi sinh niêm-vul. 


(4) “Đôi với người được niêm-vui thì không cân cô dụng sự cô-ý đê: 
“Cầu mong sự hoan-hÿ khởi sinh trong tôi”. Đó là lẽ tự nhiên, răng trong 
một người có niêm-vuI sẽ khởi sinh sự hoan-hỷ (hỷ). 


(5) “Đối với người có một cái tâm hoan-hỷ thì không cần cố dụng sự 
có-ý đề: “Cầu mong thân tôi tĩnh-lặng”. Đó là lẽ tự nhiên, rằng trong một 


người có tâm hoan-hỷ thì thân sẽ được tĩnh-lặng (khinh an). 


(6) Với người được tĩnh-lặng trong thân thì không cần cố dụng sự cố- 
ý để: 'Cầu mong tôi cảm thấy sướng". Đó là lẽ tự nhiên, rằng trong một 


người được tĩnh-lặng trong thân thì cảm thấy sướng (lạc, thân lạc). 


(7) “Với một người cảm giác sướng thì không cần cô dụng sự cố-ý 
đê: “Câu mong tâm tôi đạt-định'. Đó là lẽ tự nhiên, rằng tâm của một 


người cảm thấy sướng (thân lạc) thì sẽ đạt định. 


(8) “Đối với người đạt-định thì không cần cô dụng sự cô-ý đề: “Mong 
sao tôi biết và thấy (tri kiến) mọi sự đúng như chúng thực là'. Đó là lẽ tự 
nhiên, rằng một người đạt-định thì sẽ biết và thấy mọi sự đúng như chúng 
thực là. 


(9) “Đối với người biết và thấy mọi sự đúng như chúng thực là thì 
không cần có dụng sự cố-ý đề: “Cầu mong tôi biết tỉnh-ngộ (không còn mê 
đăm) và biết chán-bỏ.” Đó là lẽ tự nhiên, rằng một người biết và thấy mọi 


sự đúng như chúng thực là sẽ biết tỉnh-ngộ và chán-bỏ. 


(10) “Đối với người biết tinh-ngộ và biết chán-bỏ thì không cần cố 


dụng sự cô-ý đê: “Câu mong tôi chứng ngộ trí-biêt và tâm-nhìn (minh 
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kiến) của sự giải-thoát”. Đó là lẽ tự nhiên, rằng một người biết tỉnh-ngộ và 


chán-bỏ thì sẽ chứng ngộ trí-biết và tằm-nhìn của sự giải-thoát. 


“Như vậy là, này các Tỳ kheo, (10)-(9) trí-biết và tầm-nhìn của sự 
giải-thoát là mục đích và ích lợi của sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ; (8) sự 
tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ là mục đích và ích lợi của sự biết và sự thấy về 
mọi sự đúng như chúng thực là; (7) sự biết và sự thấy về mọi sự đúng như 
chúng thực là mục đích và ích lợi của sự định-tâm; (6) sự định-tâm là mục 
đích và ích lợi của sự sướng; (Š) sự sướng là mục đích và ích lợi của sự 
tĩnh-lặng (trong thân); (4) sự tĩnh-lặng (trong thân) là mục đích và ích lợi 
của sự hoan-hý: (3) sự hoan-hỷ là mục đích và ích lợi của niềm-vui; (2) 
niềm-vui là mục đích và ích lợi của sự không bị hối-tiếc; và (1) sự không 


bị hôi-tiêc là mục đích và ích lợi của sự (g1ữ, có được) giới-hạnh. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, một giai đoạn chảy vào giai đoạn kế tiếp, 
một giai đoạn đồ đầy giai đoạn kế tiếp, để đi từ bờ bên này tới bờ bên 


kia ››1966 


3 (3) Giới Hạnh !9%7 


(D “Này các Tỳ kheo, (1) với một người thất-đức, người thiếu hụt về 
giới-hạnh, thì (2) sự không hói-tiếc sẽ thiếu nguyên-nhân cận kề (kế trước, 
kế cận) của nó. Khi không có sự không hối-tiếc, với người thiếu sự không 
hồi-tiếc, thì (3) niềm-vui sẽ thiểu nguyên-nhân cận kề của nó. Khi không 
có niềm-vui, với người thiếu niềm-vui, thì (4) sự hoan-hỷ (hỷ) sẽ thiếu 
nguyên-nhân cận kề của nó. Khi không có sự hoan-hý, với người thiếu sự 
hoan-hÿ, thì (5) sự tĩnh-lặng [trong thân] (khinh an) sẽ thiếu nguyên-nhân 
cận kề của nó. Khi không có sự nh-lặng, với người thiếu sự nh-lặng, thì 
(6) sự sướng (lạc, thân lạc) sẽ thiếu nguyên-nhân cận kề của nó. Khi 
không có sự sướng, với người thiếu sự sướng, thì (7) sự định-tâm (định) sẽ 
thiếu nguyên-nhân cận kề của nó. Khi không có sự định-tâm, với người 
thiếu sự định-tâm, thì (8) sự biết và sự thấy (tri kiến) về mọi sự đúng như 


chúng thực là sẽ thiêu nguyên-nhân cận kê của nó. Khi không có sự biệt 


) 


Và Sự thấy về mọi sự đúng như chúng thực là, với người thiếu sự biết và 
sự thấy về mọi sự đúng như chúng thực là, thì (9) sự tỉnh-ngộ (không còn 
mê đăm) và sự chán-bỏ sẽ thiếu nguyên-nhân cận kề của nó. Khi không có 
sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ, thì (10) trí-biết và tầm-nhìn (minh kiến) của sự 


giải-thoát sẽ thiêu nguyên-nhân cận kê của nó. 


“Ví dụ một cây thiếu cành và lá. Thì rễ của nó không phát triển đầy 
đủ; rồi vỏ cây, phần gỗ mềm, và phần gỗ lõi cũng không phát triển đầy đủ. 
Cũng giống như vậy, (1) với một người thất-đức, người thiếu giới-hạnh, 
thì (2) sự không hồi-tiếc sẽ thiếu nguyên-nhân cận kề của nó ....... (10) 


trí-biêt và tâm-nhìn của sự giải-thoát sẽ thiêu nguyên-nhân cận kê của nó. 


(H) “Này các Tỳ kheo, (1) với một người đức-hạnh, hành vi của 
người đó là có giới-hạnh, thì (2) sự không hối-tiếc sẽ có được nguyên- 
nhân cận kề của nó. Khi có sự không hồi-tiếc, với người có được sự không 
hối-tiếc, thì (3) niềm-vui sẽ có được nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có 
niềm-vui, với người có được niềm-vui, thì (4) sự hoan-hỷ (hỷ) sẽ có được 
nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có sự hoan-hỷ, với người có được sự ho- 
an-hÿ, thì (Š) sự nh-lặng [trong thân] (khinh an) sẽ có được nguyên-nhân 
cận kề của nó. Khi có sự tĩnh-lặng, với người có được sự tĩnh-lặng, thì (6) 
sự sướng (lạc, thân lạc) sẽ có được nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có sự 
sướng, với người có được sự sướng, thì (7) sự định-tâm (định) sẽ có được 
nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có sự định-tâm, với người có được sự 
định-tâm, thì (8) sự biết và sự thấy (tri kiến) về mọi sự đúng như chúng 
thực là sẽ có được nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có sự biết và sự thấy 
về mọi sự đúng như chúng thực là, với người có được sự biết và sự thấy 
về mọi sự đúng như chúng thực là, thì (9) sự tỉnh-ngộ (không còn mê 
đăm) và sự chán-bỏ sẽ có được nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có sự 
tỉinh-ngộ và sự chán-bỏ, thì (10) trí-biết và tằm-nhìn (minh kiến) của sự 
giải-thoát sẽ có được nguyên-nhân cận kề của nó. 

“Ví dụ một cây có đủ cành và lá. Thì rễ của nó sẽ phát triển đầy đủ; 
rồi vỏ cây, phần gỗ mềm, và phần gỗ lõi cũng phát triển đầy đủ. Cũng 


giống như vậy, (1) với một người đức-hạnh, hành vi của người đó là có 
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giới-hạnh, thì (2) sự không hôi-tiêc sẽ có được nguyên-nhân cận kê của nó 
`. (10) trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát sẽ có được nguyên-nhân 


cận kê của nó.” 


4 (4) Nguyên Nhân Cận Kề (2) 


Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: ... [7iếp tục giống kinh 
10:03 kế trên, chỉ khác là kinh này do thầy Xá-lợi-phất nói]... 


5 (5) Ananda 


Ở đó Ngài Änanda đã nói với các Tỳ kheo: ... [7iếp tục giống hệt nội 
dung kinh 10:03 kế trên, chỉ khác là kinh này do thây Änanda nói]... 


6 (6) Sự Định Tâm 
Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, có phải rằng một Tỳ kheo có thể: {đạt được một 
trạng thái định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức (phi 
tưởng) về đất trong liên hệ với đất;!°% (2) về nước trong liên hệ với nước; 
(3) về lửa trong liên hệ với lửa; (4) về khí trong liên hệ với khí; (5) về 
không vô biên xứ trong liên hệ với không vô biên xứ; (6) về thức vô biên 
xứ trong liên hệ với thức vô biên xứ; (7) về vô sở hữu xứ trong liên hệ với 
vô sở hữu xứ; (8) về phi tưởng phi phi tưởng xứ trong liên hệ với phi 
tưởng phi phi tưởng xứ; (9) về thế giới này trong liên hệ với thế giới này; 
(10) về thế giới khác trong liên hệ với thế giới khác}— nhưng người đó 
vẫn còn có nhận-thức?” 


“Người đó có thể, này Änanda.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào người đó có thể đạt được một 
trạng thái định-tâm như vậy?” 
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“Ở đây, này Ananda, một Tỳ kheo có nhận-thức (tưởng) như vây: 
“Đây (trạng thái này) là bình an, đây là siêu phàm, đó là, sự làm lắng-lặn 
tất cả mọi hành-vi (hành vi tạo tác; các hành), sự từ-bỏ mọi sự thu-nạp 
(sanh y), sự tiêu-diệt dục-vọng (ái), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết- 
bàn.'! Này Änanda, chính theo cách này một Tỳ kheo có thể {đạt được 
một trạng thái định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức 
(phi tưởng) về đất trong liên hệ với đất; (2) về nước trong liên hệ với 
nước; (3) về lửa trong liên hệ với lửa; (4) về khí trong liên hệ với khí; (5) 
về không vô biên xứ trong liên hệ với không vô biên xứ; (6) về thức vô 
biên xứ trong liên hệ với thức vô biên xứ; (7) về vô sở hữu xứ trong liên 
hệ với vô sở hữu xứ; (8) về phi tưởng phi phi tưởng xứ trong liên hệ với 
phi tưởng phi phi tưởng xứ; (9) về thế giới này trong liên hệ với thế giới 
này; (10) về thế giới khác trong liên hệ với thế giới khác}— nhưng người 


đó vân còn có nhận-thức.” 


7 (7) Xá-Lợi-Phất 
Lúc đó có Ngài Änanda đã đã đến gặp và chào hỏi qua lại với Ngài 
Xá-lợi-phất. Sau khi họ xong phần chảo hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi 


xuông một bên, và nói với thây Xá-lợi-phât: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, có phải rằng một Tỳ kheo có thể: {đạt 
được một trạng thái định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận- 
thức (phi tưởng) về đất trong liên hệ với đất; (2) về nước trong liên hệ với 
nước; (3) về lửa trong liên hệ với lửa; (4) về khí trong liên hệ với khí; (5) 
về không vô biên xứ trong liên hệ với không vô biên xứ; (6) về thức vô 
biên xứ trong liên hệ với thức vô biên xứ; (7) về vô sở hữu xứ trong liên 
hệ với vô sở hữu xứ; (8) về phi tưởng phi phi tưởng xứ trong liên hệ với 
phi tưởng phi phi tưởng xứ; (9) về thế giới này trong liên hệ với thế giới 
này; (10) về thế giới khác trong liên hệ với thế giới khác}— nhưng người 
đó vẫn còn có nhận-thức?” 


“Người đó có thể, này đạo hữu Ấnanda.” 
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“Nhưng, này đạo hữu, theo cách nào người đó có thể đạt được một 
trạng thái định-tâm như vậy?” 


“Này đạo hữu Änanda, trong một lần khi tôi đang trú ngay ở SãvatthT 
này, trong Khu Vườn Của Người Mù. Ở đó tôi đã {chứng đắc một trạng 
thái định-tâm như vậy (mà trong đó) (I) tôi không có nhận-thức (phi 
tưởng) về đất trong liên hệ với đất; (2) về nước trong liên hệ với nước; (3) 
về lửa trong liên hệ với lửa; (4) về khí trong liên hệ với khí; (5) về không 
vô biên xứ trong liên hệ với không vô biên xứ; (6) về thức vô biên xứ 
trong liên hệ với thức vô biên xứ; (7) về vô sở hữu xứ trong liên hệ với vô 
sở hữu xứ; (8) về phi tưởng phi phi tưởng xứ trong liên hệ với phi tưởng 
phi phi tưởng xứ; (9) về thế giới này trong liên hệ với thế giới này; (10) về 
thế giới khác trong liên hệ với thế giới khác}— nhưng tôi vẫn còn có 
nhận-thức.” 


“Nhưng trong lúc đó thầy Xá-lợi-phất vẫn còn nhận-thức về cái gì?” 


“Một nhận-thức đã khởi sinh (sinh) và một nhận-thức khác đã chấm 
dứt (diệt) trong tôi: 'Sự chấm-dứt hiện-hữu là Niết-bàn; sự chấm-dứt hiện- 
hữu là Niết-bàn'.!?”? Ví dụ như, một cành củi đang cháy, có một ngọn lửa 
cháy lên và một ngọn lửa khác chấm dứt; cũng giống như vậy, một nhận- 
thức đã khởi sinh và một nhận-thức khác chấm dứt trong tôi: “Sự chấm- 
dứt hiện-hữu là Niết-bàn; sự chấm-dứt hiện-hữu là Niết-bàn". Này đạo 


hữu, trong lúc đó, tôi có nhận-thức: “Sự chấm-dứt hiện-hữu là Niết-bàn”.” 


8 (8®) Niềm Tin 971 


(1) Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin, 
nhưng người đó thiếu giới-hạnh; như vậy người đó là không hoàn thành 
(không đầy đủ) về chi phần đó. Người đó nên hoàn thành chi phần đó, 
[nghĩ rằng]: 'Làm cách nào ta được phú cho niềm-tin và cũng có luôn 
giới-hạnh?' Nhưng khi một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin và cũng có 
luôn giới-hạnh, thì người đó là hoàn thành (đầy đủ) về phương diện chỉ 
phần đó. 


.° 


(2) “Một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin và có giới-hạnh, 
nhưng người đó không có sự học-hiều ... (3) có thể được phú cho niềm- 
tin, có giới-hạnh, có sự học-hiểu, nhưng người đó không phải là người 
giỏi thuyết về Giáo Pháp ... (4)... là một người giỏi thuyết về Giáo Pháp, 
nhưng không phải là người hay đến những hội chúng ... (5)... là một 
người hay đến những hội chúng, nhưng không phải là người chỉ dạy Giáo 
Pháp một cách tự tin cho hội chúng ... (6)... là một người chỉ dạy Giáo 
Pháp một cách tự tin cho hội chúng, nhưng không phải là người thiện thạo 
về giới luật ... (7)... là một người thiện thạo về giới luật, nhưng không 
phải là người sống tu trong rừng, lui về sống tu ở những nơi xa lánh ... (8) 
... là một người sống tu trong rừng, lui về sống tu ở những nơi xa lánh, 
nhưng không phải là người “tùy theo ý muốn, không khó khăn hay rắc rối 
gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao 
và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này"... (9)... là 
một người “tùy theo ý muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng 
đắc bốn tầng thiền định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và là những sự 
an-trú hạnh phúc ngay trong kiếp này”, nhưng không phải là người “với sự 
đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã tự 
mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 


tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó”. 


“Như vậy là một người đó không hoàn thành về phương diện chi 
phần đó. Người đó nên hoàn thành chi phần đó, [nghĩ răng]: 'Làm cách 
nảo (1) ta được phú cho niềm-tin ... (9)... và cũng là một người “tùy theo 
ý muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền 
định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và là những sự an-trú hạnh phúc 


ngay trong kiếp này”?? 


(10) “Nhưng khi một Tỳ kheo (ï) được phú cho niềm-tin, (ii) có giới- 
hạnh, và (iii) có sự học-hiểu; (iv) là một người giỏi thuyết về Giáo Pháp; 
(v) là một người hay đến những hội chúng; (vi) là một người chỉ dạy Giáo 
Pháp một cách tự tin cho hội chúng: (vi) là một người thiện thạo về giới 
luật; (viii) là một người sống tu trong rừng, lui về sống tu ở những nơi xa 


10 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 10 


lánh; (¡x) là một người “tùy theo ý muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, 
có thê chứng đắc bốn tầng thiền định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và 
là những sự an-trú hạnh phúc ngay trong kiếp này”; và (x) là một người 
“với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, băng trí-biết trực 
tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó”, 
thì người đó là hoàn thành về phương diện chỉ phần đó. 


“Một Tỳ kheo có được mười phâm-chất này là người khích lệ niềm- 


tin về tât cả mọi phương diện và người hoàn thành về tât cả mọi mặt.” 


9 (9) Bình An !?? 


(1) Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin 
nhưng người đó thiếu giới-hạnh ... (2) được phú cho niềm-tin và có giới- 
hạnh, nhưng người đó không có sự học-hiễu ... (3)... có sự học-hiều, 
nhưng người đó không phải là người giỏi thuyết về Giáo Pháp ... (4)... là 
một người giỏi thuyết về Giáo Pháp, nhưng không phải là người hay đến 
những hội chúng ... (5) là một người hay đến những hội chúng, nhưng 
không phải là người chỉ dạy Giáo Pháp một cách tự tin cho hội chúng ... 
(6)... là một người chỉ dạy G1áo Pháp một cách tự tin cho hội chúng, 
nhưng không phải là người thiện thạo về giới luật ... (7) ... là một người 
thiện thạo về giới luật, nhưng không phải là người sống tu trong rừng, lui 
về sông tu ở những nơi xa lánh ... (8) ... là một người sống tu trong rừng, 
lui về sống tu ở những nơi xa lánh, nhưng không phải là người “tiếp xúc 
băng thân và an trú trong những sự giải-thoát đầy bình-an, nó vượt trên 
những thể-sắc (sắc giới), đó là vô-sắc” (tức những tầng chứng đắc vô-sắc 
giới)... (9)... là một người “tiếp xúc băng thân và an trú trong những sự 
giải-thoát đầy bình-an, nó vượt trên những thế-sắc, đó là vô-sắc°, nhưng 
không phải là người “với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, 
bằng trí-biết trực tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người 


đó an trú trong đó". 
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“Như vậy là một người đó không hoàn thành về phương diện chỉ 
phần đó. Người đó nên hoàn thành chi phần đó, [nghĩ rằng]: 'Làm cách 
nảo (1) ta được phú cho niềm-tin ... (9)... và cũng là một người “với sự 
đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã tự 
mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 


tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó”?) 


(10) “Nhưng khi một Tỳ kheo (ï) được phú cho niềm-tin, (ii) có giới- 
hạnh, và (iii) có sự học-hiều; (iv) là một người giỏi thuyết về Giáo Pháp; 
(v) là một người hay đến những hội chúng; (vi) là một người chỉ dạy Giáo 
Pháp một cách tự tin cho hội chúng; (v1) là một người thiện thạo về giới 
luật; (viii) là một người sống tu trong rừng, lui về sống tu ở những nơi xa 
lánh; (ix) là một người “tiếp xúc bằng thân và an trú trong những sự giải- 
thoát đầy bình-an, nó vượt trên những thẻ-sắc, đó là vô-sắc”; và (x) là một 
người “với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết 
trực tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong 
đó", thì người đó là hoàn thành về phương diện chi phần đó. 


“Một Tỳ kheo có được mười phâm-chất này là người khích lệ niềm- 


tin về tât cả mọi phương diện và người hoàn thành về tât cả mọi mặt.” 


10 (10) Những Trí Biết Đích Thực (tam minh) 


(L Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin 
nhưng người đó thiếu giới-hạnh ... (2) được phú cho niềm-tin và có giới- 
hạnh, nhưng người đó không có sự học-hiễu ... (3)... có sự học-hiều, 
nhưng người đó không phải là người giỏi thuyết về Giáo Pháp ... (4)... là 
một người giỏi thuyết về Giáo Pháp, nhưng không phải là người hay đến 
những hội chúng ... (5) là một người hay đến những hội chúng, nhưng 
không phải là người chỉ dạy Giáo Pháp một cách tự tin cho hội chúng ... 
(6)... là một người chỉ dạy G1áo Pháp một cách tự tin cho hội chúng, 
nhưng không phải là người thiện thạo về giới luật ... (7) ... là một người 
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thiện thạo về giới luật, nhưng không phải là người “có thể nhớ lại những 
CÕI kiếp trong quá khứ, đó là, một lần sinh, hai lần sinh (túc mạng mình) 
... [whw đoạn mẫu (4), kinh 6:02] ... Người đô không thể nhớ lại nhiều cõi 
kiếp quá khứ với những tổng quan và chỉ tiết như vậy"... (8)... là một 
người “có thê nhớ lại những cõi kiếp trong quá khứ ...ˆ, nhưng không phải 
là người “với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người 
(thiên nhãn mình) ... [như đoạn mẫu (5), kinh 6:02] ... và người đó không 
hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo 
những nghiệp của mình, như vậy"... (9)... là một người “với mắt thiên 
thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người ...” và người hiểu được 
cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo những nghiệp 
của mình, như vậy”, nhưng không phải là người “với sự đã tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã tự mình chứng ngộ 
sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã 


chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó". 


“Như vậy là một người đó không hoàn thành về phương diện chỉ 
phần đó. Người đó nên hoàn thành chi phần đó, [nghĩ rằng]: 'Làm cách 
nào (1) ta được phú cho niềm-tin ... (10)... và cũng là một người “với sự 
đã tiêu điệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã tự 
mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 


tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó”? 


(10) “Nhưng khi một Tỳ kheo (¡) được phú cho niềm-tin, (ii) có giới- 
hạnh, và (iii) có sự học-hiểu; (iv) là một người giỏi thuyết về Giáo Pháp; 
(v) là một người hay đến những hội chúng; (vi) là một người chỉ dạy Giáo 
Pháp một cách tự tin cho hội chúng: (vi) là một người thiện thạo về giới 
luật; (viii) là một người “có thể nhớ lại những cõi kiếp trong quá khứ (ác 
mạng mình) ... Người đó có thể nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ với những 
tổng quan và chỉ tiết như vậy"... ; (ix) là người “với mắt thiên thánh, đã 
được thanh lọc và vượt trên loài người ... và người đó hiểu được cách 
những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo những nghiệp của 
mình, như vậy”; và (x) là người “với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay 
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trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát 
của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập 
trong đó, người đó an trú trong đó" (lậu tận minh), thì người đó là hoàn 


thành về phương diện chi phần đó. 


“Một Tỳ kheo có được mười phâm-chất này là người khích lệ niềm- 


tin về tât cả mọi phương diện và người hoàn thành về tât cả mọi mặt.” 


NHÓM 2 
NGƯỜI BẢO HỘ 


11 (1) Chỗ Ở !*° 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo (I) có được năm yếu-tô để nương 
dựa vào và (II) sử dụng một chỗ-ở có được năm yếu-tó, thì không bao lâu 
sau, người đó “với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng 
trí-biết trực tiếp, sẽ tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, 
sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an 


trú trong đó". 


(D “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo có được năm 


yêu-tô? 


(1) “Ở đây, một đệ tử thánh thiện được phú cho niềm-tin. Người đó 
đặt niềm-tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: Đức Thế Tôn là một 
A-la-hán (đã tu thành), bậc Toản Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành 
tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu- 
biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được 
thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc 
Thế Tôn.) 

(2) “Người đó hiếm khi bị bệnh hay đau yếu, thậm chí còn có được hệ 
tiêu hóa không quá lạnh không quá nóng mà vừa phải và thích hợp cho sự 


chuyên-cân tu. 
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(3) “Người đó chân thật và cởi mở, người thê hiện đúng như bản thân 


mình đối với Vị Thầy và những đồng đạo trí hiền của mình. 


(4) “Người đó đã phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để dẹp bỏ những 
phẩm chất bắt thiện và tích tạo những phẩm chất thiện lành; người đó là 
mạnh mẽ, vững chắc trong sự cố-gắng, không lơ là khỏi bốn phận tu 
dưỡng những phẩm chất thiện. 


(5) “Người đó là có trí; người đó có được trí-tuệ đề nhìn thấy sự sinh 
và sự diệt, (loại trí-tuệ đó) là thánh thiện và thâm nhập và dẫn tới sự hoàn 
toàn diệt-khô. 


“Chính theo cách nảy là một Tỳ kheo có được năm yếu-tó. 
(II) “Và theo cách nào là một chỗ-ở có được năm yếu-tỗ? 


(6) “Ở đây, chỗ-ở đó không quá xa [nơi có thể đến để khất thực] cũng 
không quá gần (ví dụ trên núi hay sơn cốc có thê đi bộ đến làng xóm để 


khất thực), và nó có (ít nhất) một cách (đường, phương tiện) để đi và về. 


(7) “Ban ngày không bị nhiều người quấy rầy và ban đêm yên lặng và 


yên tĩnh. 
(8) “lt bị ruôi muôi, gió mây, năng nóng, và những loài răn rít, bò sát. 


(9) “Người sống ở đó có thể có được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và 


thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh. 


(10) “Ở (vùng) đó có những Tỳ kheo trưởng lão đang sống, là những 
người có học-hiêu, những người thừa tự của di sản (tức Phật Pháp), những 
người thiện thạo về Giáo Pháp, những người thiện thạo về giới luật, những 
người thiện thạo về những điều toát-yếu (đại cương, matika của kinh 
điển). Người đó thường đến gặp họ để vấn hỏi: “Thưa thầy, điều này là 
sao? Ý nghĩa điều này là gì? Rồi nhưng vị thầy đó sẽ khai mở cho người 
đó những điều chưa được khai mở, làm rõ những điều còn chưa rõ, và xua 


tan sự bôi rôi về những luận điêm còn làm bôi rôi. 


“Chính theo cách này là một chỗ-ở là có được năm yếu-tô. 


“15 


“Khi một Tỳ kheo (I) có được năm yếu-tô này và (II) sử dụng một 
chỗ-ở có được năm yếu-tô này, thì không bao lâu sau, người đó “với sự đã 
tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, băng trí-biết trực tiếp, sẽ tự 
mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 


3. 32: 


tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó". 


12 (2) Năm Yếu Tố 19⁄4 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là người đã dẹp bỏ năm yếu-tô và có 
được năm yếu-tó, thì trong Giáo Pháp và giới luật này người đó được gọi 
là một người tối thượng, người đã tu thành và đã toàn vẹn sông đời sống 


tâm linh. 


“Và theo cách nào là một Tỳ kheo đã dẹp bỏ năm yếu-tó? Ở đây, một 
Tỳ kheo đã dẹp bỏ yếu tố tham-dục, sự ác-ý, Sự buồn-ngủ và đò-đẫn, sự 
bắt-an và hối-tiếc, và sự nghi-ngờ (năm chướng-ngạï). Chính theo cách 


này là một Tỳ kheo đã dẹp bỏ năm yếu-tó. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có được năm yếu-tô? Ở đây, một Tỳ 
kheo có được đồng (uân) giới-hạnh của bậc vô-học nhân, đồng thiên-định 
của bậc vô-học nhân, đống trí-tuệ của bậc vô-học nhân, đống sự giải-thoát 
của bậc vô-học nhân, và đống trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát của 
bậc vô-học nhân. Chính theo cách này là một Tỳ kheo có được năm yếu- 


z 
^ 


tô. 


“Khi một Tỳ kheo đã đẹp bỏ năm yếu-tố này và có được năm yếu-tố 
này, thì trong Giáo Pháp và giới luật này người đó được gọi là một người 


tối thượng, người đã tu thành và đã toàn vẹn sống đời sống tâm linh.” 


Khi tham-dục và sự ác-ý, 

Sự sự đò-đẫn và buồn-ngủ, 

Sự bắt-an, và sự nghi-ngờ 

Hoàn toàn vắng bóng trong một Tỳ kheo; 
Khi một người như vậy có được 


Giới-hạnh và thiên-định của bậc vô-học nhân, 
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Và sự giải-thoát và trí-biết [của bậc như vậy]: 

Có được năm yếu-tố 

Và sau khi đã loại bỏ năm yếu-tố, 

Người đó thực sự được gọi là một người toàn-vẹn 


Trong Giáo Pháp và giới luật này. 


15 (3) Những Gông Cùm 

“Này các Tỳ kheo, có mười gông-cùm nảy. Mười đó là gì? Năm 
gông-cùm thấp hơn (nhẹ hơn; hạ phần kiết sử) và năm gông-cùm cao hơn 
(nặng hơn; thượng phần kiết sử). Và cái gì là năm gông-cùm thấp hơn? () 
Cách-nhìn có danh-tánh cá thể (thân kiến), (ii) sự nghi-ngờ, (iiï) sự đính- 
chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và những thệ 
nguyện (giới-câm thủ), (iv) tham-dục, và (v) sự ác-ý. Đây là năm gông- 
cùm thấp hơn. Và cái gì là năm gông-cùm cao hơn? (¡) Tham-muốn (cảnh) 
sắc-giới, (ii) tham-muốn (cảnh) vô-sắc giới, (11) sự tự-ta (ngã mạn), (1v) 
sự bất-an, và (v) vô-minh. Đây là năm gông-cùm cao hơn. Này các Tỳ 


kheo, đây là mười gông-cùm.” 


14 (4) Sự Cần Cỗi Của Tâm !°'5 
(A) “Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào (I) chưa dẹp 


bỏ năm loại sự căn-cỗi của tâm và (II) chưa xóa sạch năm sự trói-buộc của 
cái tâm, thì dù đêm tới hay ngày tới, chỉ có sự suy-sụt những phâm chât 
thiện chứ không trông đợi có sự tăng-trưởng đôi với người đó. 

(D “Và cái gì là năm loại sự căn-cỗi của tâm mà người đó chưa dẹp 
bỏ? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo còn nghi ngờ về Vị Thầy (Phật), ngờ vực về 
Vị Thầy, và không tâm phục về Vị Thầy, và không đặt niềm-tin vào Vị 
Thầy. Khi một Tỳ kheo còn nghỉ ngờ về Vị Thầy, ngờ vực về vị thầy, và 


không tâm phục về vị thầy, và không đặt niềm-tin vào vị thầy, thì tâm 
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người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên-trì, và 
chuyên-cần tu (tỉnh cần). Vì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt- 
thành ... và chuyên-cần tu như vậy, nên đây là sự cằn-cỗi thứ nhất của 


tâm mà người đó chưa đẹp bỏ. 


(2)-(5) “Lại nữa, một Tỳ kheo còn nghi ngờ về Giáo Pháp ... còn 
nghi ngờ về Tăng Đoàn ... còn nghi ngờ về sự tu-tập ... bị khó chịu bởi 
những Tỳ kheo đồng đạo, không hài lòng với họ, hung hăng đối với họ, có 
ác ý đối với họ. Khi một Tỳ kheo bị khó chịu bởi những Tỳ kheo đồng 
đạo, không hài lòng với họ, hung hăng đối với họ, có ác ý đối với họ, thì 
tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên-trì, 
và chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt- 
thành ... và chuyên-cần tu như vậy, nên đây là sự cằn-cỗi thứ năm của 


tâm mà người đó chưa đẹp bỏ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm loại sự căn-cỗi của tâm mà người đó 
chưa đẹp bỏ. 

(H) “Và cái gì là năm sự trói-buộc của cái tâm mà người đó chưa xóa 
sạch? 

(6) “Ở đây, một Tỳ kheo còn [không thiếu] tham-dục đối với những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), còn luyến ái, thèm khát, đam mê, và dục- 
vọng đối với chúng. Khi một Tỳ kheo còn như vậy //šp /z¡ câu trên/, thì 
tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên-trì, 
và chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt- 
thành ... và chuyên-cần tu như vậy, nên đây là sự trói-buộc thứ nhất của 
tâm mà người đó chưa xóa sạch. 


(7)-(10) “Lại nữa, (7) một Tỳ kheo còn [không thiếu] tham-dục đối 
với thân, còn luyễn ái, thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với nó ... (8) 
Người đó còn [không thiếu] tham-dục đối với /h£-sắc (hình sắc, vật chất), 
còn luyến ái, thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với nó ... (9) Người đó, 
sau khi ăn uống nhiều đến mức bụng căng đây, sinh tâm thích nằm nghị, 


thích lười biếng, thích ngủ ... (10) Người đó sống đời sống tâm linh mà 
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khát nguyện được [tải sinh] trong số những thiên thần nào đó, người đó 
nghĩ: “Bằng giới-hạnh này, sự giữ-giới (trì giới) này, sự khổ-hạnh (thanh 
bản) này, hay bằng đời sống tâm linh này, tôi sẽ thành một thiên thần hoặc 
một [trong một hạng, bậc, đoàn] của các thiên thần." Khi người đó sống 
đời sống tâm linh như vậy //ặp lại câu írên7 (tâm lý, tư tưởng tu tiên), thì 
tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên-trì, 
và chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt- 
thành ... và chuyên-cần tu như vậy, nên đây là sự trói-buộc thứ năm của 
tâm mà người đó chưa xóa sạch. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm sự trói-buộc của tâm mà người đó 
chưa xóa sạch.” 


“Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào chưa đẹp bỏ năm 
loại sự cằn-cỗi của tâm và chưa xóa sạch năm sự trói-buộc của cái tâm, 
thì, cho dù ngày tới hay đêm tới, chỉ có sự suy-sụt những phẩm chất thiện 
chứ không trông đợi có sự tăng-trưởng đối với người đó. Giống như trong 
hai tuần trời tối dần (khuyết đi), thì dù đêm tới hay ngày tới, mặt trăng chỉ 
suy-giảm về vẻ đẹp, sự tròn đầy, và sự tỏa sáng của nó, về đường kính và 
chu vi của nó; cũng giống như vậy, nếu Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào chưa 
dẹp bỏ năm loại sự cằn-côi của tâm ... chỉ có sự suy-sụt những phẩm chất 
thiện ... đối với người đó. 

(B) “Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào (I) đã dẹp bỏ 
năm loại sự cằn-cỗi của tâm và (II) đã xóa sạch năm sự trói-buộc của cái 
tâm,'””5 thì dù đêm tới hay ngày tới, chỉ có sự tăng-trưởng những phẩm 
chất thiện chứ không có sự suy-sụt đối với người đó. 

(D “Và cái gì là năm loại sự cằn-cỗi của tâm mà người đó đã dẹp bỏ? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo không còn nghi ngờ về Vị Thầy (Phật), 
không ngờ vực về Vị Thây, và tâm phục về Vị Thầy, và đặt niềm-tin vào 
Vị Thầy. Khi một Tỳ kheo không còn nghi ngờ như vậy về Vị Thây, 
không ngờ vực về vị thầy, và tâm phục về vị thầy, và đặt niềm-tin vào Vị 
Thây, thì tâm người đó ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tỉnh tấn), kiên- 
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trì, và chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó ngã hướng sự nhiệt-thành 
. và chuyên-cần tu như vậy, nên đây là sự cằn-cỗi thứ nhất của tâm 
người đó đã dẹp bỏ. 

(2)-(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo không còn nghi ngờ về Giáo Pháp ... 
không còn nghi ngờ về Tăng Đoàn ... không còn nghi ngờ về sự tu-tập ... 
không còn khó chịu bởi những Tỳ kheo đồng đạo, hài lòng với họ, không 
hung hăng đối với họ, không có ác ý đối với họ. Khi một Tỳ kheo không 
còn khó chịu bởi những Tỳ kheo đồng đạo, hài lòng với họ, không hung 
hăng đối với họ, đầy thiện ý đối với họ, thì tâm người đó ngã hướng sự 
nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên-trì, và chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm 
người đó ngã hướng sự nhiệt-thành ... và chuyên-cần tu như vậy, nên đây 
là sự cằn-cỗi thứ năm của tâm mà người đó đã đẹp bỏ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm loại sự căn-cỗi của tâm mà người đó 
đã dẹp bỏ. 

(H) “Và cái gì là năm sự trói-buộc của cái tâm mà người đó đã xóa 
sạch? 

(6) “Ở đây, một Tỳ kheo không còn tham-dục đối với những khoái- 
lạc giác quan (dục lạc), không còn luyến ái, thèm khát, đam mê, và dục- 
vọng đối với chúng. Khi một Tỳ kheo không còn như vậy /7ặp lại câu 
rrênjJ, thì tâm người đó ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên- 
trì, và chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó ngã hướng sự nhiệt-thành 
... và chuyên-cần tu như vậy, nên đây là sự trói-buộc thứ nhất của tâm mà 
người đó đã xóa sạch. 


(7)-(10) “Lại nữa, (7) một Tỳ kheo không còn tham-dục đối với :hân, 
không còn luyến ái, thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với nó ... (8) 
Người đó không còn tham-dục đối với /hể-sắc, không còn luyến ái, thèm 
khát, đam mê, và dục-vọng đối với nó ... (9) Người đó không ăn uống 
nhiễu đến mức bụng căng đây, sau khi ăn không sinh tâm thích nằm nghi, 
thích lười biếng, thích ngủ ... (10) Người đó không sống đời sống tâm 


linh với khát nguyện được [tái sinh] trong số những thiên thần nào đó, 
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người đó không nghĩ: “Bằng giới-hạnh này, sự giữ-giới (trì giới) này, sự 
khổ-hạnh (thanh bằn) này, hay bằng đời sống tâm linh này, tôi sẽ thành 
một thiên thần hoặc một [trong một hạng, bậc, đoàn] của các thiên thần." 
Khi người đó sống đời sống tâm linh như vậy //ặp !ạ¡ câu trên/ (không có 
tâm lý, tư tưởng tu tiên), thì tâm người đó ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ- 
lực (tỉnh tấn), kiên-trì, và chuyên-cần tu (tỉnh cần). Vì tâm người đó ngã 
hướng sự nhiệt-thành ... và chuyên-cần tu như vậy, nên đây là sự trói- 


buộc thứ năm của tâm mà người đó đã xóa sạch. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm sự trói-buộc của tâm mà người đó đã 


xóa sạch.” 


“Nếu Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào đã dẹp bỏ năm loại sự cằn-cỗi của 
tâm và đã khéo xóa sạch năm sự trói-buộc của cái tâm, thì, cho dù ngày 
tới hay đêm tới, chỉ có sự tăng-trưởng những phẩm chất thiện chứ không 
trông đợi có sự suy-sụt đối với người đó. Giống như trong hai tuần trời 
sáng dần (đầy lên), thì dù đêm tới hay ngày tới, mặt trăng chỉ gia tăng về 
vẻ đẹp, sự tròn đầy, và sự tỏa sáng của nó, về đường kính và chu vi của 
nó; cũng giống như vậy, nếu Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào đã dẹp bỏ năm 
loại sự cằn-cỗi này của tâm và đã khéo xóa bỏ năm sự trói-buộc này của 
cái tâm, thì dù đêm tới hay ngày tới, chỉ có sự tăng-trưởng những phẩm 


chất thiện chứ không trông đợi có sự suy-sụt đối với người đó.” 


15 (5) Sự Chuyên Chú 

(1) “Dù chúng sinh có cao siêu tới mức nào, từ loài không chân hoặc 
hai chân, bốn nhân, hoặc nhiều chân, có sắc-thân hoặc không có sắc-thân 
(sắc hay phi sắc), có nhận-thức (tưởng) hoặc không có nhận-thức (phi 
tưởng), cho tới loại không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức (phi tưởng phi phi tưởng), thì Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác 
được tuyên bố là bậc nhất trong tất cả mọi loài.!”” Cũng giống như vậy, 
mọi phẩm chất thiện đều bắt rễ từ sự chuyên-chú và hội tụ ở sự chuyên- 


chú, và sự chuyên-chú được tuyên bố là bậc nhất trong số chúng. 
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(2) “Giống như những dấu chân của mọi loài biết đi đều lọt lòng 
trong dấu chân voi, và dấu chân voi được tuyên bố là đứng đầu trong tất 
cả chúng, đó là, về mặt kích cỡ. Cũng giống như vậy, mọi phẩm chất thiện 
lành đều bắt rễ từ sự chuyên-chú, hội tụ ở sự chuyên-chú, và sự chuyên- 


chú là được tuyên bố là đứng đầu trong số chúng. 


(3) “Giống như tất cả những thanh xà của căn nhà mái nhọn đều dựa 
vào đỉnh mái nhà, đồ về đỉnh mái nhà, hội tụ về đỉnh mái nhà, và đỉnh mái 
nhà được tuyên bố là đứng đầu (nắm đầu) trong số chúng. Cũng giống như 


^ 


vậy... 


(4) “Giống như trong tất cả loại rễ cây có hương thơm, thì rễ cây ô-rít 


đen được tuyên bồ là thơm đứng đầu trong số chúng. Cũng giống như vậy 


(5) “Giống như trong tất cả loại gỗ lõi có hương thơm, gỗ cây chiên- 


đàn đỏ được cho là thơm đứng đầu trong số chúng. Cũng giống như vậy 


(6) “Giống như trong tất cả loài hoa có hương thơm, hoa lài được 
tuyên bố là thơm đứng đầu trong số chúng. Cũng giống như vậy ... 


(7) “Giống như tất cả những hoàng tử nhỏ là hạ thần của vị vua quay 
chuyên bánh xe (chuyển luân vương), vị vua quay chuyển bánh xe được 


tuyên bố là đứng đầu trong số họ. Cũng giống như vậy ... 


(8) “Giống như sự chiếu sáng của tất cả các vì sao (cộng lại) cũng 
không bằng một phần mười sáu sự chiếu sáng của mặt trăng, cho nên sự 
chiếu sáng của mặt trăng (như đối với mắt người đứng nhìn từ trái đất vào 
ban đêm) được tuyên bồ là sáng đứng đầu trong số chúng. Cũng giống 


như vậy ... 


(9) “Giống như vào mùa thu, khi trời quang và mây tạnh, mặt trời 
mọc lên, xua tan tất cả màn đêm khỏi không gian khi nó phát sáng, tỏa 
sáng, và chiếu sáng (ý nói ánh sáng mặt trời được tuyên bố là đứng đầu 


trong bầu trời đó). Cũng giống như vậy ... 
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(10) Giống như, cho dù có những sông lớn tới mức nào—như sông 
Hằng, sông Yamunä, sông AciravatT, sông Sarabhũ, và sông Mahï—tất cả 
đều hướng ra, nghiêng ra, đồ ra, và chảy ra phía đại dương, và đại dương 
được tuyên bố là đứng đầu trong số chúng. Cũng giống như vậy, mọi 
phẩm chất thiện lành đều bắt rễ từ sự chuyên-chú, hội tụ ở sự chuyên-chú, 


và sự chuyên-chú là được tuyên bố là đứng đầu trong số chúng.” 


16 (6) Đáng Được Tặng Quà 13 


“Này các Tỳ kheo, mười loại người này là đáng được tặng quà, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 
trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). 
Mười đó là gì? Như Lai, là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác; một vị Phật 
Duyên Giác; người được giải-thoát về cả hai phương diện; người được 
giải-thoát nhờ trí-tuệ; người thân chứng: người chứng đắc (tới) chánh-kiến 
(tức bậc Nhập-lưu); người được giải-thoát bằng niềm-tin ; người tu theo 
Giáo Pháp (căn trí); người tu theo niềm-tin (căn tín); và người họ tộc. Đây 
là mười loại người đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được 
cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất 


trong thế gian.” 


17 (7) Người Bảo Hộ (1) 


“Này các Tỳ kheo, hãy sống có người bảo hộ, không sống không có 
người bảo hộ. Người sống không có người bảo hộ là sống trong khổ đau. 
Có mười phẩm-chất này có vai trò như một người bảo hộ. !?”? Mười đó là 
gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm 
chế trong Pãtimokkha (Giới Bốn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi 
nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã 
thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật đó 
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Vì một Tỳ kheo là có giới-hạnh ... tu tập theo những điều luật đó, nên đây 


là một phẩm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã học-hiểu nhiều, ghi nhớ những điều 
mình đã học, và tích lãy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt 
lành ở, tốt lành ở giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng 
đắn, (chúng) tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tỉnh 
khiết—những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã 
tụng đọc bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách 
thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến). Vì một Tỳ kheo là đã học-hiểu 
nhiều ... đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn, nên đây cũng 


là một phâm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng 
đạo tốt. Vì một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng đạo 


tốt, nên đây cũng là một phẩm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo là đễ tu sửa và có những phẩm chất giúp 
người ấy dễ tu sửa; người đó nhẫn nhịn và nhận lấy sự chỉ-dẫn một cách 
tôn trọng. Và một Tỳ kheo là dễ tu sửa ... và nhận lấy sự chỉ-dẫn một cách 
tôn trọng, nên đây cũng là một phẩm-chất có vai trò như một người bảo 
hộ. 

(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo là khéo giỏi và siêng năng trong những 
việc (ở chỗ tu, trong chùa, Phật sự) cần phải làm cho những Tỳ kheo đồng 
đạo; người đó có được sự xét đoán giỏi về những công việc đó để thực 
hiện và sắp xếp chúng một cách phù hợp. Vì một Tỳ kheo là giỏi khéo và 
siêng năng ... nên đây cũng là một phẩm-chất có vai trò như một người 
bảo hộ. 

(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo yêu thích Giáo Pháp và vui lòng nói về 
những điều đó (tức những giáo lý; tức vui lòng nói chuyện hay chỉ dạy 
Giáo Pháp cho những người khác), tràn đầy niềm-vui cao độ thuộc về 
Giáo Pháp và giới luật.!?° Vì một Tỳ kheo yêu thích Giáo Pháp ... nên 


đây cũng là một phâm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 


24 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 10 


(7) “Lại nữa, một Tỳ kheo phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ 
những phẩm chất bắt thiện và tích tạo những phẩm chất thiện; người đó là 
mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố-gắng, không lơ là bỗổn-phận tu dưỡng 
những phẩm chất thiện lành. Vì một Tỳ kheo đã phát khởi sự nỗ-lực ... 
không lơ là bổn-phận tu dưỡng những phẩm chất thiện lành, nên đây cũng 


là một phẩm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 


(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo biết hài-lòng (tri túc) với mọi thứ y-phục, 
thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh. Vì một Tỳ 
kheo biết hài-lòng ... với chu cấp cho người bệnh, nên đây cũng là một 
phẩm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 


(9) “Lại nữa, một Tỳ kheo là có chánh-niệm, có được sự chánh-niệm 
và sự cảnh-giác cao nhất, là người (có khả năng) nhớ và nhớ lại điều đã 
làm và nói từ lâu. Vì một Tỳ kheo là có chánh-niệm ... và nhớ lại điều đã 
làm và nói từ lâu, nên đây cũng là một phẩm-chất có vai trò như một 
người bảo hộ. 

(10) “Lại nữa, một Tỳ kheo là có trí; người đó có được trí-tuệ đề nhìn 
thấy sự sinh và sự diệt, (loại trí-tuệ đó) là thánh thiện và thâm nhập và dẫn 
tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Vì một Tỳ kheo là có trí ... nên đây cũng là một 
phẩm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 

“Này các Tỳ kheo, hãy sống có người bảo hộ, không sống không có 
người bảo hộ. Một người sống không có người bảo hộ là sống trong khổ 


đau. Đây là mười phâm-chât có vai trò như một người bảo hộ.” 


18 (8) Người Bảo Hộ (2) 

“Này các Tỳ kheo, hãy sống có người bảo hộ, không sống không có 
người bảo hộ. Người sống không có người bảo hộ là sống trong khổ đau. 
Có mười phẩm chất này có vai trò như một người bảo hộ. Mười đó là gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế 
trong Pãtimokkha (Giới Bốn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi nương- 
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tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận 
những giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật đó. [Sau 
khi đã xét thấy:] “Tỳ kheo này thực sự là có giới-hạnh. Sau khi đã thụ 
nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó", 
những Tỳ kheo trưởng lão, những Tỳ kheo trung niên, và những Tỳ kheo 
thiếu niên (về tuổi hạ) đều nghĩ người đó nên được tu sửa và được chỉ dẫn. 
Vì tất cả họ đều có lòng bi-mẫn đối với người đó, nên chỉ có sự tăng- 
trưởng những phẩm chất thiện chứ không trông đợi có sự suy-sụt đối với 


người đó. Đây là một phâm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã học-hiểu nhiều, ghi nhớ những điều 
mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt 
lành ở, tốt lành ở giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng 
đắn, (chúng) tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tinh 
khiết—những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã 
tụng đọc bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách 
thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến). [Sau khi đã xét thấy:] “Tỳ kheo 
nảy thực sự đã học-hiểu nhiều và đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng 
cách-nhìn', những Tỳ kheo trưởng lão ... đều nghĩ người đó nên được tu 
sửa và được chỉ dẫn ... chứ không trông đợi có sự suy-sụt đối với người 


đó. Đây cũng là một phẩm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo có những đạo hữu, đồng môn tốt, đồng đạo 
tốt. [Sau khi đã xét thấy:] “Tỳ kheo này thực sự có những đạo hữu tốt, 
đồng môn tốt, đồng đạo tốt”, những Tỳ kheo trưởng lão ... đều nghĩ người 
đó nên được tu sửa và được chỉ dẫn ... chứ không trông đợi có sự suy-sụt 
đối với người đó. Đây cũng là một phẩm-chất có vai trò như một người 
bảo hộ. 

(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo là dễ tu sửa và có những phẩm chất giúp 
người ấy dễ tu sửa; người đó nhẫn nhịn và nhận lấy sự chỉ-dẫn một cách 
tôn trọng. [Sau khi đã xét thấy:] “Tỳ kheo này thực sự là đễ tu sửa và có 
những phẩm chất giúp người ấy dễ tu sửa; người đó nhẫn nhịn và nhận lấy 


sự chỉ-dẫn một cách tôn trọng”, những Tỳ kheo trưởng lão ... đều nghĩ 
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người đó nên được tu sửa và được chỉ dẫn ... chứ không trông đợi có sự 
suy-sụt đối với người đó. Đây cũng là một phâm-chất có vai trò như một 
người bảo hộ. 

(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo là khéo giỏi và siêng năng trong những 
việc (ở chỗ tu, trong chùa, Phật sự) cần phải làm cho những Tỳ kheo đồng 
đạo; người đó có được sự xét đoán giỏi về những công việc đó để thực 
hiện và sắp xếp chúng một cách phù hợp. [Sau khi đã xét thấy:] “Tỳ kheo 
này thực sự là khéo giỏi và siêng năng ... thực hiện và sắp xếp chúng một 
cách phù hợp”, những Tỳ kheo trưởng lão ... đều nghĩ người đó nên được 
tu sửa và được chỉ dẫn ... chứ không trông đợi có sự suy-sụt đối với người 


đó. Đây cũng là một phẩm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo mến mộ Giáo Pháp và vui lòng nói về 
những điều đó (tức những giáo lý; tức vui lòng nói chuyện hay chỉ dạy 
Giáo Pháp cho những người khác), tràn đầy niềm-vui cao độ về Giáo Pháp 
và giới luật. [Sau khi đã xét thấy:] “Tỳ kheo này thực sự mến mộ Giáo 
Pháp và vui lòng nói về những điều đó, tràn đầy niềm-vui cao độ thuộc về 
Giáo Pháp và giới luật, những Tỳ kheo trưởng lão ... đều nghĩ người đó 
nên được tu sửa và được chỉ dẫn ... chứ không trông đợi có sự suy-sụt đối 
với người đó. Đây cũng là một phẩm-chất có vai trò như một người bảo 
hộ. 

(7) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để đẹp bỏ 
những phẩm chất bắt thiện và tích tạo những phẩm chất thiện; người đó là 
mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố-găắng, không lơ là bổn-phận tu dưỡng 
những phẩm chất thiện lành. [Sau khi đã xét thấy:] “Tỳ kheo này thực sự 
đã phát khởi sự nỗ-lực ... không lơ là bổn-phận tu dưỡng những phẩm 
chất thiện lành, những Tỳ kheo trưởng lão ... đều nghĩ người đó nên 
được tu sửa và được chỉ dẫn ... chứ không trông đợi có sự suy-sụt đối với 
người đó. Đây cũng là một phâm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 

(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo biết hài-lòng (tri túc) với mọi thứ y-phục, 
thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh. [Sau khi đã 
xét thấy:] “Tỳ kheo này thực sự biết hài-lòng ... với chu cấp cho người 
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bệnh”, những Tỳ kheo trưởng lão ... đều nghĩ người đó nên được tu sửa và 
được chỉ dẫn ... chứ không trông đợi có sự suy-sụt đối với người đó. Đây 
cũng là một phâm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 


(9) “Lại nữa, một Tỳ kheo là có chánh-niệm, có được sự chánh-niệm 
và sự cảnh-giác cao nhất, là người (có khả năng) nhớ và nhớ lại điều đã 
làm và nói từ lâu. [Sau khi đã xét thấy: ] “Tỳ kheo này thực sự là có chánh- 
niệm, có được sự chánh-niệm và sự cảnh-giác cao nhất, là người (có khả 
năng) nhớ và nhớ lại điều đã làm và nói từ lâu”, những Tỳ kheo trưởng lão 
... đều nghĩ người đó nên được tu sửa và được chỉ dẫn ... chứ không trông 
đợi có sự suy-sụt đối với người đó. Đây cũng là một phẩm-chất có vai trò 
như một người bảo hộ. 


(10) “Lại nữa, một Tỳ kheo là có trí; người đó có được trí-tuệ (để) 
nhìn thấy sự sinh và sự diệt, (loại trí-tuệ đó) là thánh thiện và thâm nhập 
và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô. [Sau khi đã xét thấy:] “Tỳ kheo này thực 
sự là có trí; có được trí-tuệ để nhìn thấy sự sinh và sự diệt, (loại trí-tuệ đó) 
là thánh thiện và thâm nhập và dẫn tới sự hoản toàn diệt-khổ”, những Tỳ 
kheo trưởng lão, những Tỳ kheo trung niên, và những Tỳ kheo thiếu niên 
đều nghĩ người đó nên được tu sửa và được chỉ dẫn. Vì tất cả họ đều có 
lòng bi-mẫn đối với người đó, nên chỉ có sự tăng-trưởng những phẩm chất 
thiện chứ không trông đợi có sự suy-sụt đối với người đó. Đây cũng là 
một phẩm-chất có vai trò như một người bảo hộ. 


“Này các Tỳ kheo, hãy sông có người bảo hộ, không sông không có 
người bảo hộ. Người sông không có người bảo hộ là sông trong khô đau. 
Đây là mười phẩm-chất có vai trò như một người bảo hộ.” 


19 (9) Những Sự Cư Trú Của Những Bậc Thánh (1) (ngắn gọn) 


“Này các Tỳ kheo, có mười sự cư trú của những bậc thánh trong đó 
những bậc thánh trong quá khứ, hiện tại, và tương lai cư trú.!?®#! Mười đó 
là gì? 


“Ở đây, một Tỳ kheo (1) đã đẹp bỏ năm yếu-tố; (2) có được sáu yếu- 
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tố; (3) có duy nhất một người canh-phòng (4) và bốn sự trợ-giúp; (5) và đã 
xua tan những “sự thật thuộc cá nhân" (tức do cá nhân nghĩ), (6) đã hoàn 
toàn từ bỏ sự tìm-kiếm, (7) đã thanh lọc những ý-định, (8) đã làm tĩnh 
lặng hành-vi thân (thân hành), và (9) đã được giải-thoát trong tâm, và (10) 
đã được giải-thoát nhờ trí-tuệ. Đây là mười sự cư trú của những bậc thánh 


trong đó những bậc thánh trong quá khứ, hiện tại, và tương lai cư trú.” 


20 (10) Những Sự Cư Trú Của Những Bậc Thánh (2) (chỉ tiết) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Kuru gần một thị 
trấn của họ tên là Kammasadamma. Ở đó đức Thế Tôn đã gọi các Tỳ 
kheo. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, có mười sự cư trú của những bậc thánh trong đó 
những bậc thánh trong quá khứ, hiện tại, và tương lai cư trú. Mười đó là 
gì? 

“Ở đây, một Tỳ kheo (1) đã dẹp bỏ năm yếu-tố; (2) có được sáu yếu- 
tố; (3) có duy nhất một người canh-phòng (4) và bốn sự trợ-giúp; (5) và đã 
xua tan những “sự thật thuộc cá nhân" (tức do cá nhân nghĩ), (6) đã hoàn 
toàn từ bỏ sự tìm-kiếm, (7) đã thanh lọc những ý-định, (8) đã làm tĩnh 
lặng hành-vi thân (thân hành), và (9) đã được giải-thoát trong tâm, và (10) 
đã được giải-thoát nhờ trí-tuệ. 


(1) “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã dẹp bỏ năm yếu-tố? Ở đây, 
một Tỳ kheo đã dẹp bỏ (năm chướng-ngại) tham-dục, sự ác-ý, sự buỒn- 
ngủ và đò-đẫn, sự bất-an và hồi-tiếc, và sự nghi-ngờ. Chính theo cách này 


là một Tỳ kheo đã dẹp bỏ năm yếu-tô. 


(2) “Và theo cách nào một Tỳ kheo có được sáu yếu-tố? Ở đây, sau 
khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một Tỳ kheo không vui cũng không 
buồn mà an trú buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác). Sau khi 
nghe thấy một âm-thanh bằng tai, một Tỳ kheo không vui cũng không 
buồn mà an trú buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biết. Sau khi ngửi thấy 


một mùi-hương băng mũi, một Tỳ kheo không vui cũng không buôn mà 
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an trú buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biết. Sau khi nễm thấy một mùi-vỊ 
bằng lưỡi, một Tỳ kheo không vui cũng không buồn mà an trú buông-xả, 
có chánh-niệm và rõ-biết. Sau khi cảm thấy một tiếp-xúc bằng thân, một 
Tỳ kheo không vui cũng không buồn mà an trú buông-xả, có chánh-niệm 
và rõ-biết. Sau khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm băng tâm, một Tỳ 
kheo không vui cũng không buồn mà an trú buông-xả, có chánh-niệm và 


rõ-biết.!'%? Chính theo cách này là một Tỳ kheo có được sáu yếu-tô. 


(3) “Và theo cách nào một Tỳ kheo có duy nhất một người canh-gác? 
Ở đây, một Tỳ kheo có được một cái tâm được canh gác bởi sự chánh- 
niệm. Chính theo cách này là một Tỳ kheo có duy nhất một người canh- 
gác. 

(4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo có bốn sự trợ-giúp? Ở đây, sau 
khi suy xét (quán chiếu), một Tỳ kheo (khi sống tu) có thứ biết nên sử- 
dụng, có thứ biết nên kiên-nhẫn chịu đựng, có thứ biết nên tránh-né, và có 
thứ biết nên xua-tan (loại bỏ). Theo cách như vậy là một Tỳ kheo có bốn 


Sự trợ-g1úP. 


(Š) “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã xua tan những “sự thật thuộc 
cá nhân”? (tức những sự thật do cá nhân mình chấp, nghĩ, suy đoán chứ 
không phải sự thật chân lý). Ở đây, mọi “sự thật thuộc cá nhân? tầm 
thường có thê được nắm chấp bởi những tu sĩ và bà-la-môn tầm thường— 
như, “Thế gian là bất diệt” hay “Thế gian không phải là bất diệt; “Thế gian 
là hữu hạn hay “Thế gian là vô hạn”; “Linh hồn và thể xác là một” hay 
“Linh hồn và thể xác là hai thứ khác nhau'; “Như Lai hiện hữu sau khi 
chết” hay “Như Lai không hiện hữu sau khi chết” hay “Như Lai vừa hiện 
hữu vừa không hiện hữu sau khi chết hay “Như Lai không hiện hữu cũng 
không phải không hiện hữu sau khi chết—một Tỳ kheo đã giục bỏ và xua 
tan tất cả những điều (suy đoán) đó, đã trừ bỏ chúng, đã tống khứ chúng, 
đã buông bỏ chúng, đã dẹp bỏ và từ bỏ chúng. Chính theo cách này là một 
Tỳ kheo đã xua tan những “sự thật thuộc cá nhân'. 


(6) “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã hoàn toàn từ bỏ sự tìm-kiếm? 


Ở đây, một Tỳ kheo đã dẹp bỏ sự tìm-kiễm những khoái-lạc giác quan 
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(dục lạc) và sự tìm kiếm sự hiện-hữu và đã ngưng sự tìm-kiếm đời sống 
tâm linh. Chính theo cách này là một Tỳ kheo đã hoàn toàn từ bỏ sự tìm- 
kiếm. 

(7) “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã thanh lọc những ý-định của 
mình? Ở đây, một Tỳ kheo đã dẹp bỏ ý định nhục-dục, ý định ác-ý, và ý 
định làm-hại. Chính theo cách này là một Tỳ kheo đã thanh lọc những ý- 
định. 


(8) “Và theo cách nào một Tỳ kheo làm tĩnh lặng hành-vi của thân 
(làm khinh an thân hành)? Ở đây, một Tỳ kheo: “Với sự đẹp bỏ sự sướng- 
khổ (không còn sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui- 
buồn (không còn vui hay buồn), người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm 
có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.` Chính theo 
cách này là một Tỳ kheo đã làm tĩnh lặng hành-vi thân. 


(9) “Và theo cách nào một Tỳ kheo khéo được giải-thoát trong tâm? 
Ở đây, tâm của một Tỳ kheo được giải-thoát khỏi tham, sân, si. Chính 
theo cách này là một Tỳ kheo được khéo giải-thoát trong tâm. 


(10) “Và theo cách nào một Tỳ kheo khéo được giải-thoát nhờ trí-tuệ? 
Ở đây, một Tỳ kheo hiểu được: “Tôi đã đẹp bỏ tham, đã cắt bỏ nó tận góc, 
đã làm nó thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số nó đề nó không còn khởi 
sinh trong tương lai. Tôi đã dẹp bỏ sân ... Tôi đã dẹp bỏ si, đã cắt bỏ nó 
tận gốc, đã làm nó thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số nó để nó không 
còn khởi sinh trong tương lai.` Chính theo cách này là một Tỳ kheo đã kéo 
được giải-thoát nhờ trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, những bậc thánh nào trong quá khứ đã cư trú trong 
những sự cư trú thánh thiện, tất cả họ đều trú trong mười sự cư trú thánh 
thiện này. Những bậc thánh nào trong tương lai sẽ cư trú trong những sự 
cư trú thánh thiện, tất cả họ đều cư trú trong mười sự cư trú thánh thiện 
này. Những bậc thánh nào trong hiện tại cư trú trong những sự cư trú 


thánh thiện, tất cả họ đều cư trú trong mười sự cư trú thánh thiện này. 
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“Đây là mười sự cư trú của những bậc thánh trong đó những bậc 


thánh trong quá khứ, hiện tại, và tương lai cư trú.” 


NHÓM 3 
NHÓM LỚN 


21 (1) Sư Tử 


“Này các Tỳ kheo, vào buổi cuối chiều, sư tử, vua của muôn thú, ra 
khỏi nơi trú ân của nó, rướn thân mình, quan sát bốn phía xung quanh, và 
cất tiếng gầm sử sư tử ba lần. Sau đó nó bắt đầu đi săn môi. Vì lý do gì? 
[Với ý nghĩ:] “Để ta không gây hại cho những con vật nhỏ có thể đụng 
phải trên đường ta đi. 

“Này các Tỳ kheo, “sư tử” là một cách (chữ) để chỉ Như Lai, là bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác. Khi Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp cho một hội 


chúng, đó là tiếng gầm sư tử của Như Lai. 


“Này các Tỳ kheo, có mười năng-lực này của Như Lai nên Như Lai, 
sau khi có được chúng, đã tuyên bố mình ở vị trí đứng đầu, cất lên tiếng 
gầm sư tử của mình trong những hội chúng, và đã thiết lập sự dịch chuyên 


bánh xe của trời brahma (phạm thiên). Mười đó là gì?!?83 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, Như Lai hiểu được “điều có thê là có thê 
và điều không thể là không thể” đúng như nó thực là. Vì Như Lai hiểu 
được “điều có thể là có thể và điều không thể là không thể” đúng như nó 
thực là, nên đây là một năng-lực của một Như Lai mà Như Lai có được, 
do có được nó nên Như Lai tuyên bố mình ở vị trí người đứng đầu, cất lên 
tiếng gầm sư tử của mình trong các hội chúng, và thiết lập sự quay chuyển 


bánh xe của trời brahma. 


(2) “Lại nữa, Như Lai hiểu được “hậu-quả của sự mang nghiệp quá 
khứ, hiện tại, và tương lại tính theo những sự có-thể (xảy ra) và những 
nguyên nhân? đúng như nó thực là. Vì Như Lai hiểu được “hậu-quả của sự 


mang nghiệp ...` nên đây cũng là năng-lực của một Như Lai mà Như Lai 
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có được, do có được nó nên Như Lai ... thiết lập sự quay chuyên bánh xe 


của trời brahma. 


(3) “Lại nữa, Như Lai hiểu được “những đường-lối dẫn tới mọi nơi” 
đúng như chúng thực là. ”# Vì Như Lai “những đường-lối dẫn tới mọi nơi” 
đúng như chúng thực là, nên đây cũng là một năng-lực của Như Lai mà 
Như Lai có được, do có được nó nên Như Lai ... thiết lập sự quay chuyên 


bánh xe của Trời brahma 


(4) “Lại nữa, Như Lai hiểu được “thế-giới với những yếu-tô đa lượng 
và đa dạng của nó” đúng như nó thực là'.''%* Vì Như Lai hiểu được “thế- 
giới với những yếu-tố đa lượng và đa dạng của nó” đúng như nó thực là, 
nên đây cũng là một năng-lực của Như Lai mà Như Lai có được, do có 
được nó nên Như Lai ... thiết lập sự quay chuyên bánh xe của Trời brah- 


ma. 


(5) “Lại nữa, Như Lai hiểu được “sự khác-biệt (đa dạng) về tính-khí 
của những chúng sinh” đúng như nó thực là. '°8° Vì Như Lai hiểu được “sự 
khác-biệt về tính-khí của những chúng sinh? đúng như nó thực là, nên đây 
cũng là một năng-lực của Như Lai mà Như Lai có được, do có được nó 


nên Như Lai ... thiết lập sự quay chuyên bánh xe của Trời brahma. 


(6) “Lại nữa, Như Lai hiểu được “tình trạng ưu hay nhược của các căn 
của những người và chúng sinh khác°.'”#7 Vì Như Lai hiểu được “tình 
trạng ưu hay nhược của các căn của những người và chúng sinh khác”, nên 
đây cũng là một năng-lực của Như Lai mà Như Lai có được, do có được 


nó nên Như Lai ... thiết lập sự quay chuyên bánh xe của Trời brahma. 


(7) “Lại nữa, Như Lai hiểu được “sự ô-nhiễm, sự thanh-tẩy, và sự 
thoát-ra khỏi những tầng thiền định, những sự giải-thoát, những sự định- 
tâm, và những sự chứng-định (siêu định, như “diệt thọ tưởng định"...). Vì 
Như Lai hiểu được “sự ô-nhiễm, sự thanh-tây, và sự thoát-ra những tầng 
thiền định ...” nên đây cũng là năng-lực của một Như Lai mà Như Lai có 
được, do có được nó nên Như Lai ... thiết lập sự quay chuyên bánh xe của 


trời brahma. 
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(8) “Lại nữa, Như Lai có thể nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ của mình, 
đó là: một lần sinh, hai lần sinh ... /gióng kinh 6:2, đoạn (4)J.... Như Lai 
nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ với những tổng quan và chi tiết như vậy. Vì 
Như Lai có thê nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ của mình ... với những 
tổng quan và chỉ tiết như vậy, nên đây cũng là năng-lực của một Như Lai 
(túc mạng minh) mà Như Lai có được, do có được nó nên Như Lai ... thiết 


lập sự quay chuyền bánh xe của trời brahma. 


(9) “Lại nữa, với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người, Như Lai nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh ... /giống 
kinh 6:2, đoạn (4)J.... và Như Lai hiểu được cách những chúng sinh trả giá 
(sống, chết, tái sinh) tùy theo những nghiệp của mình như vậy. Vì Như Lai 
... hiểu được cách những chúng sinh trả giá tùy theo những nghiệp của 
mình như vậy, nên đây cũng là năng-lực của một Như Lai (/hiên nhãn 
minh) mà Như Lai có được, do có được nó nên Như Lai ... thiết lập sự 


quay chuyên bánh xe của trời brahma. 


(10) “Lại nữa, với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, 
bằng trí-biết trực tiếp, Như Lai đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của 
tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong 
đó, Như Lai an trú trong đó. Vì Như Lai đã tự mình chứng ngộ sự giải- 
thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ ... nên đây cũng là một 
năng-lực của Như Lai (lậu tán minh) mà Như Lai có được, do có được nó 


nên Như Lai ... thiết lập sự quay chuyên bánh xe của trời brahma. 


“Này các Tỳ kheo, đây là mười năng-lực này của Như Lai nên Như 
Lai, sau khi có được chúng, đã tuyên bố mình ở vị trí đứng đầu, cất lên 
tiếng gầm sư tử của mình trong những hội chúng, và đã thiết lập sự dịch 


chuyên bánh xe của trời brahma.” 


22 (2) Những Nguyên Lý Học Thuyết 
Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


và ngôi xuông một bên. Rôi đức Thê Tôn nói với thây ây: 
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“Này Änanda, ta tuyên bố mình tự-tin về những điều (những pháp) 
dẫn tới sự chứng-ngộ bằng sự trực-tiếp biết về nhiều loại nguyên lý học 
thuyết khác nhau,!°#Š [và do vậy ta có thể] chỉ dạy Giáo Pháp cho nhiều 
loại người khác nhau theo những cách khác nhau để cho một người thực 
hành đúng theo đó sẽ biết “thứ gì hiện hữu là nó hiện hữu và thứ gì không 
hiện hữu là nó không hiện hữu'; để cho người đó biết “thứ gì thấp hèn là 
thấp hèn và thứ gì siêu phàm là siêu phàm'; để cho người đó biết “thứ gì 
có thể vượt trên là có thể vượt trên (chưa vô thượng) và thứ gì không thể 
vượt trên là không thê vượt trên (vô thượng); để có thê rằng một người sẽ 
biết, thấy, và chứng ngộ điều này (đúng thực) chỉ như nó được biết, được 


thấy, và được chứng nộ. 


“Nhưng, này Änanda, trong số những sự-biết này có điều nảy là vô 
thượng, đó là: “sự-biết về những điều này và những điều kia đúng như 
chúng thực là”.!?®? Và, ta nói rằng, không có loại sự-biết nào cao hơn hay 


siêu xuât hơn loại sự-bIiết này. 


“Này Änanda, đây là mười năng-lực này của Như Lai nên Như Lai, 
sau khi có được chúng, đã tuyên bố mình ở vị trí đứng đầu, cất lên tiếng 
gầm sư tử của mình trong những hội chúng, và đã thiết lập sự dịch chuyên 
bánh xe của trời brahma (phạm thiên). Mười đó là gì? 


[Tiếp tục 10 điễu giống kinh 10:21 kế trên]... 


“Này Änanda, đây là mười năng-lực này của Như Lai nên Như Lai, 
sau khi có được chúng, đã tuyên bố mình ở vị trí đứng đầu, cất lên tiếng 
gầm sư tử của mình trong những hội chúng, và đã thiết lập sự dịch chuyền 


bánh xe của trời brahma.” 


285 (3) Thân 


“Này các Tỳ kheo, có những điều nên được dẹp bỏ bằng thân, không 
bằng lời-nói. Có những điều nên được dẹp bỏ bằng lời-nói, không bằng 
thân. Có những điều nên được dẹp bỏ không bằng thân cũng không bằng 


lời-nói mà băng cách nhìn-thây nhiêu lân tái tục băng trí-tuệ. !?29 
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“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều nên được dẹp bỏ bằng 
thân, không bằng lời-nói? Ở đây, một Tỳ kheo đã cam kết làm một việc 
thiện bằng thân (thân nghiệp thiện, hành động thiện). Những Tỳ kheo 
đồng đạo có trí của người đó tìm hiểu [điều tra] người đó và nói như vầy: 
“Thầy đã cam kết làm một việc thiện bằng thân. Sẽ thực sự tốt lành nếu 
thầy dẹp bỏ những hành-vi sai trái của thân (thân ác hành) và tu dưỡng 
những hành-vi thiện lành của thân (thân thiện hành). Sau khi những Tỳ 
kheo đồng đạo có trí của người đó tìm hiểu người đó và nói như vậy, 
người đó dẹp bỏ những hành-vI sa1 trái của thân và tu dưỡng những hành- 
vi thiện lành của thân. Đây được gọi là những điều được đẹp bỏ bằng thân, 
không bằng lời-nói. 

“Và cái gì là những điều nên được dẹp bỏ bằng lời-nói, không bằng 
thân? Ở đây, một Tỳ kheo đã cam kết làm một việc thiện bằng lờI-nói 
(khẩu nghiệp thiện). Những Tỳ kheo đồng đạo có trí của người đó tìm 
hiểu [điều tra] người đó và nói như vầy: “Thầy đã cam kết làm một việc 
thiện bằng lời-nói. Sẽ thực sự tốt lành nếu thầy dẹp bỏ những hành-vi sai 
trái của lời-nói (khẩu ác hành) và tu dưỡng những hành-vi thiện lành của 
lời-nói (khẩu thiện hành).' Sau khi những Tỳ kheo đồng đạo có trí của 
người đó tìm hiểu người đó và nói như vậy, người đó dẹp bỏ những hành- 
VI Sai trái của lời-nói và tu dưỡng những hành-vi thiện lành của lòi-nói. 
Đây được gọi là những điều được đẹp bỏ bằng lời-nói, không bằng thân. 

“Và cái gì là những điều nên được dẹp bỏ không bằng thân cũng 
không bằng lời-nói mà bằng cách nhìn-thấy nhiều lần tái tục bằng trí-tuệ? 
Tham thì nên được dẹp bỏ không bằng thân cũng không bằng lời-nói mà 
bằng cách nhìn-thấy nhiều lần tái tục bằng trí-tuệ. Sân... Si... Sự tức- 
giận ... Sự hung-dữ ... Sự chê-baI... Sự xắc-xược ... Sự keo-kiệt thì nên 
được dẹp bỏ không bằng thân cũng không bằng lời-nói mà bằng cách 
nhìn-thấy nhiều lần tái tục bằng trí-tuệ. 


11! này các Tỳ kheo, thì nên được đẹp bỏ không bằng 


“Sự ác-phen 
thân cũng không bằng lời-nói mà bằng cách nhìn-thấy nhiều lần tái tục 


bằng trí-tuệ. Và cái gì là sự ác-ghen? Ở đây, một gia chủ [hay con trai của 
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gia chủ] đang phát đạt về sự giàu có và lúa gạo, về vàng bạc. Một nô lệ 
hay người ở nghĩ về ông ta: “Cầu cho ông gia chủ này không phát đạt về 
sự giàu có, hay lúa gạo, hay vàng bạc!” Hoặc khi một tu sĩ hay bà-la-môn 
nào đó có được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, hay thuốc-thang với chu cấp cho 
người bệnh. Một tu sĩ hay bà-la-môn khác nghĩ về người đó: “Cầu cho ông 
đó không có được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho 
người bệnh!” Đây được gọi là sự ác-ghen. Sự ác-ghen thì nên được dẹp bỏ 
không bằng thân cũng không bằng lời-nói mà bằng cách nhìn-thấy nhiều 


lần tái tục bằng trí-tuệ. 


“Sự ác-dục (ác tham), này các Tỳ kheo, thì nên được dẹp bỏ không 
bằng thân cũng không bằng lời-nói mà bằng cách nhìn-thấy nhiều lần tái 
tục bằng trí-tuệ. Và cái gì là sự ác-tham? Ở đây, một người, một người 
không có niềm-tin mà muốn được “người ta coi mình là được phú cho 
niềm-tin°. Một người thất-đức mà muốn được “người ta coi mình là đức- 
hạnh.ˆ Một người ít học-hiều mà muốn được “người ta coi mình là đã học- 
hiểu nhiều.” Một người thích gặp-gỡ giao lưu mà muốn được “người ta coi 
mình là sống tách-ly (ân dật, lánh trần)°. Một người lười-biếng mà muốn 
được “người ta coi mình là nỗ-lực (tỉnh tấn)”. Một người có tâm mờ-rối 
mà muốn được “người ta coi mình là có chánh-niệm'. Một người không 
đạt-định mà muốn được “người ta coi mình là đạt-định”. Một người vô trí 
mà muốn được “người ta coi mình là trí-tuệ.” Một người có những ô- 
nhiễm chưa được tiêu diệt mà muốn được “người ta coi mình là đã tiêu 
diệt ô-nhiễm.” Đây được gọi là sự ác-dục. Sự ác-dục thì nên được dẹp bỏ 
không bằng thân cũng không bằng lời-nói mà bằng cách nhìn-thấy nhiều 


lần tái tục bằng trí-tuệ. 


(a) “Này các Tỳ kheo, nếu tham chi phối Tỳ kheo đó và cứ tiếp diễn; 
nếu sân... si... sự tức-giận ... sự hung-dữ ... sự chê-bai ... sự xắc-xược 
... Sự keo-kiệt.... sự ác-ghen ... sự ác-dục chi phối Tỳ kheo đó và cứ tiếp 
diễn,!'? thì Tỳ kheo đó nên được hiểu như vây: “Vị này không hiểu theo 
một cách để mình không có tham; vì vậy tham chi phối vị đó và cứ tiếp 
diễn. Vị này không hiểu theo một cách để mình không có sân ... không có 
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sĩ... không có sự tức-giận ... không có sự hung-dữ ... không có sự chê- 
bai ... không có sự xắc-xược ... không có sự keo-kiệt ... không có sự ác- 
ghen ... không có sự ác-dục; vì vậy sự ác-dục chi phối VỊ ây và cứ tiếp 
diễn.) 

(b) “Này các Tỳ kheo, nếu tham không chi phối Tỳ kheo đó và không 
tiếp diễn; nếu sân... sỉ... sự tức-giận ... sự hung-dữ ... sự chê-balI... sự 
xắc-xược ... sự keo-kiệt.... sự ác-ghen ... sự ác-dục không chi phối Tỳ 
kheo đó và không tiếp diễn, thì Tỳ kheo đó nên được hiểu như vây: “Vị 
nảy hiểu theo một cách để mình không có tham; vì vậy tham không chỉ 
phối vị đó và không tiếp diễn. Vị này hiểu theo một cách để mình không 
có sân ... không có s1... không có sự tức-giận ... không có sự hung-dữ ... 
không có sự chê-bai ... không có sự xắc-xược ... không có sự keo-klệt ... 
không có sự ác-ghen ... không có sự ác-dục; vì vậy sự ác-dục không chi 


phối vị ây và không tiếp diễn.” 


24 (4) Cunda 


Trong một lần có Ngài Đại Cunda (Mahãcunda) đang sống giữ xứ 
dân Ceti ở Sahajãti. Ở đó thầy Đại Cunda đã gọi các Tỳ kheo: “Này các 
đạo hữu, các Tỳ kheo!” 


“Dạ, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Đại Cunda nói điều này: 


(D “Này các đạo hữu, khi tuyên bố về trí-biết, một Tỳ kheo nói: “Tôi 
biết Giáo Pháp nảy, tôi thấy Giáo Pháp này”. !?°3 Tuy nhiên, nếu tham vẫn 


1# nêu sân ... si... sự tức-giận 


chi phối Tỳ kheo đó và duy trì tiếp diễn; 
... Sự hung-dữ... sự chê-bai... sự xắc-xược ... sự keo-kiệt... sự ác-phen 
... Sự ác-dục vẫn chi phối Tỳ kheo đó và duy trì tiếp diễn, thì Tỳ kheo đó 
nên được hiểu như vây: “Vị này không hiểu theo một cách để mình không 
có tham; vì vậy tham chỉ phối vị đó và duy trì tiếp diễn. Vị này không 
hiểu theo một cách để mình không có sân ... không có s¡ ... không có sự 
tức-giận ... không có sự hung-dữ ... không có sự chê-bai ... không có sự 


xâc-xược ... không có sự keo-kiệt ... không có sự ác-ghen ... không có sự 
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ác-dục; vì vậy sân ... sự ác-dục chi phối vị đó và duy trì tiếp diễn.) 


- “Này các đạo hữu, khi tuyên bố về trí-biết, một Tỳ kheo nói: “Tôi đã 
tu xong về thân, giới-hạnh, tâm, và trí-tuệ”. Tuy nhiên, nếu tham chỉ phối 
Tỳ kheo đó và duy trì tiếp diễn; nếu tham ... sự ác-dục chi phối Tỳ kheo 
đó và duy trì tiếp diễn, thì Tỳ kheo đó nên được hiểu như vầy: “Vị này 
không hiểu theo một cách để mình không có tham ... sự ác-dục; vì vậy 


tham ... sự ác-dục chỉ phối vị đó và duy trì tiếp diễn. 


-- “Giả sử có một người nghèo, nghèo khổ, và túng thiếu mà tuyên bố 
mình là giàu, giàu sang, và giàu có. Nếu khi người đó muốn mua thứ gì 
người đó không có tiền hay lúa gạo, hay vàng bạc để trả, người ta sẽ biết 
ngay người đó là nghèo, nghèo khổ, và túng thiếu mà tuyên bố mình là 
giàu, giàu sang, và giàu có. Vì lý do gì? Vì khi người đó muốn mua thứ gì 


người đó không có tiền, hay lúa gạo, hay vàng bạc để trả. 


--- “Cũng giống như vậy, này các đạo hữu, khi tuyên bố về trí-biết, 
một Tỳ kheo nói: “Tôi biết Giáo Pháp này, tôi thấy Giáo Pháp này. Tôi đã 
tu xong về thân, giới-hạnh, tâm, và trí-tuệ”. Tuy nhiên, nếu tham... sự ác- 
dục chi phối Tỳ kheo đó và duy trì tiếp diễn, thì người đó nên được hiểu 
như vây: “Vị này không hiểu theo một cách để mình không có tham ... 
không có sự ác-dục; vì vậy tham ... sự ác-dục chi phối vị đó và duy trì 
tiếp diễn. 

(ID “Này các đạo hữu, khi tuyên bố về trí-biết, một Tỳ kheo nói: “Tôi 
biết Giáo Pháp này, tôi thấy Giáo Pháp này”. Nếu tham không chi phối Tỳ 
kheo đó và không duy trì tiếp diễn; nếu sân... si... sự tức-giận ... sự 
hung-dữ ... sự chê-bal ... sự xắc-xược ... sự keo-kiệt.... sự ác-ghen ... sự 
ác-dục không chi phối Tỳ kheo đó và không duy trì tiếp diễn, thì Tỳ kheo 
đó nên được hiểu như vầy: “Vị này hiểu theo một cách để mình không có 
tham; vì vậy tham không chi phối vị đó và không duy trì tiếp diễn. Vị này 
hiểu theo một cách để mình không có sân ... không có sỉ ... không có sự 
tức-giận ... không có sự hung-dữ ... không có sự chê-bai ... không có sự 
xắc-xược ... không có sự keo-kiệt ... không có sự ác-ghen ... không có sự 


ác-dục; vì vậy sân ... sự ác-dục không chi phôi vị ây và không duy trì tiêp 
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diễn." 

- “Này các đạo hữu, khi tuyên bó về trí-biết, một Tỳ kheo nói: “Tôi đã 
tu xong về thân, giới-hạnh, tâm, và trí-tuệ”. Nếu tham ... sự ác-dục không 
chi phối Tỳ kheo đó và không duy trì tiếp diễn, thì Tỳ kheo đó nên được 
hiểu như vây: “Vị này hiểu theo một cách để mình không có tham ... sự 
ác-dục, vì vậy tham ... sự ác-dục không chi phối vị đó và không uy trì tiếp 
diễn.” 

-- “Giả sử có một người giàu, giàu sang, và giàu có tuyên bố mình là 
giàu, giàu sang, và giàu có. Nếu khi người đó muốn mua thứ gì người đó 
có tiền hay lúa gạo, hay vàng bạc để trả, người ta sẽ biết ngay người đó là 
giàu, giàu sang, và giàu có tuyên bố mình là giàu, giàu sang, và giàu có. 
Vì lý do gì? Vì khi người đó muốn mua thứ gì người đó có tiền, hay lúa 
gạo, hay vàng bạc để trả. 

--- “Cũng giống như vậy, này các đạo hữu, khi tuyên bố về trí-biết, 
một Tỳ kheo nói: “Tôi biết Giáo Pháp này, tôi thấy Giáo Pháp này. Tôi đã 
tu xong về thân, giới-hạnh, tâm, và trí-tuệ”. Nếu tham ... sự ác-dục không 
chi phối Tỳ kheo đó và không duy trì tiếp diễn, thì người đó nên được 
hiểu như vầy: “Vị này hiểu theo một cách để mình không có tham ... 
không có sự ác-dục; vì vậy tham ... sự ác-dục không chi phối vị đó và 


không duy trì tiếp diễn.”” 


25 (5) Những Kasina 


“Này các Tỳ kheo, có mười cơ-sở (xứ) kasina này.!??5 Mười đó là gì? 
Một người nhận thức kasina đất ở trên, ở dưới, ngang dọc, vô nhị, vô 
lượng.!?”? Một người nhận thức kasiza nước ... kasina lửa ... kasina khí 
... Kasina xanh... kasina vàng... kasina đỏ... kasina trắng ... kqsina 
không gian ... køs/a thức ở trên, ở dưới, ngang dọc, vô nhị, vô lượng. 


Đây là mười cơ-sở kasina.” 
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26 (6) Kãlr 


Trong một lần có Ngài Đại Ca-chiên-diên (Mahãkaccãna) đang sống 
ở xứ dân Avanti, trên Núi Pavatta ở Kuraraghara. Lúc đó có một đệ tử tại 
gia nữ tên Kã]T ở Kuraraghara đã đến gặp thầy ấy, kính lễ, ngồi xuống một 


bên, và thưa: !?7 


“Thưa thầy, điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn trong phần 
' Những Câu Hỏi Của Những Thiếu Nữ" :!998 


“Sau khi đã chinh phục đạo quân của sự sung-sướng và thích-thú, 
Khi đang thiền một mình, ta khám phá ra niềm chân-phúc, 
Sự chứng đắc mục-tiêu, sự bình-an của trái tim. 
Bởi vậy ta không tạo sự trói-buộc thân thiết với người khác, 
Cũng không thân cận với bất cứ ai có cơ hội với với ta. 
“Thưa thầy, theo cách nào để nhìn thấy một cách chỉ tiết ý nghĩa của 


điêu này đã được đức Thê Tôn nói ra một cách ngăn gọn như vậy?” 


“Này chị, một số tu sĩ và bà-la-môn, đối với họ sự chứng đắc về 
kasina đất là tối thượng, họ tạo ra nó làm mục-tiêu của họ.'”? Đức Thế 
Tôn đã trực tiếp biết tới mức độ nào sự chứng đắc về kasina đất là tỗi 
thượng. Sau khi đã trực tiếp biết điều này, đức Thế Tôn đã nhìn thấy sự 
khởi-đầu,?'° sự nguy-hại, sự thoát-khỏi, và đức Thế Tôn đã nhìn thấy sự- 
biết và sự-thấy của đạo và của vô-đạo (không phải đạo). Băng cách nhìn 
thấy sự khởi-đầu, sự nguy-hại, sự thoát-khỏi, và bằng cách nhìn thấy sự- 
biết và sự-thấy của đạo và của vô-đạo, bậc ây đã biết sự chứng đắc mục- 


tiêu, sự bình-an của trái tim. 


“Này chị, một số tu sĩ và bà-la-môn, đối với họ sự chứng đắc về 
kasina nước ... kasina lửa ... kasina khí... kasina xanh ... kasina vàng 
... #asina đỏ... kasina trắng ... kasina không gian ... kasina thức là tối 
thượng, họ tạo ra nó làm mục-tiêu của họ. Đức Thế Tôn đã trực tiếp biết 
tới mức độ nào sự chứng đắc về &asiwa đất là tối thượng. Sau khi đã trực 
tiếp biết điều này, đức Thế Tôn đã nhìn thấy sự khởi-đầu, sự nguy-hại, sự 


thoát-khỏi, và đức Thế Tôn đã nhìn thấy sự-biết và sự-thấy của đạo và của 
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vô-đạo (không phải đạo). Bằng cách nhìn thấy sự khởi-đầu, sự nguy-hại, 
sự thoát-khỏi, và bằng cách nhìn thấy sự-biết và sự-thấy của đạo và của 
vô-đạo, bậc ây đã biết sự chứng đắc mục-tiêu, sự bình-an của trái tim. 


“Vậy đó, này chị, chính theo cách này để nhìn thấy một cách chỉ tiết ý 
nghĩa của điều đã được đức Thế Tôn nói ra một cách ngắn gọn trong phần 
' Những Câu Hỏi Của Những Thiếu Nữˆ như vầy: 


“Sau khi đã chinh phục đạo quân của sự sung-sướng và thích-thú, 
Khi đang thiền một mình, ta khám phá ra niềm chân-phúc, 

Sự chứng đắc mục-tiêu, sự bình-an của trái tim. 

Bởi vậy ta không tạo sự trói-buộc thân thiết với người khác, 


Cũng không thân cận với bât cứ aI có cơ hội với với ta. 


27 (7) Những Câu Hỏi Lớn (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãävatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Rồi, vào buổi sáng, một số Tỳ 
kheo mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthĩ để 
khất thực. Rồi ý này đã xảy đến với những Tỳ kheo đó: “Giờ vẫn còn quá 
sớm đề đi khất thực trong thành Sãvatthï. Vậy chúng ta hãy ghé đến khu ở 
của những du sĩ giáo phái khác.” 

Rồi những Tỳ kheo đó đã ghé đến khu ở của những du sĩ khác đạo đó. 
Họ chào hỏi qua lại với những du sĩ đó, và sau khi xong phần chào hỏi 


thân thiện, họ ngồi xuống một bên. Những du sĩ đã nói với họ: 


“Này các thiện hữu, sa-môn Côổ-đàm chỉ dạy Giáo Pháp cho những đệ 
tử của ông theo cách như vầy: “Này các Tỳ kheo, hãy trực-tiếp (tự mình) 
biết tất cả mọi hiện-tượng (mọi pháp).?! Hãy sống sau khi đã trực-tiếp 
biết tất cả mọi hiện-tượng.”?2? Chúng tôi cũng chỉ dạy Giáo Pháp cho 
những đệ tử của chúng tôi theo cách như vậy: “Này các đạo hữu, hãy trực- 
tiếp (tự mình) biết tất cả mọi hiện-tượng. Hãy sống sau khi đã trực-tiếp 
biết tất cả mọi hiện-tượng.” Giờ cái gì là sự phân biệt, sự khác biệt, sự 


khác nhau giữa sự chỉ dạy của sa-môn Cô-đàm và sự chỉ dạy của chúng 
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tôi, giữa sự chỉ dẫn của ông ta và sự chỉ dẫn của chúng tôi?” 

Rồi, những Tỳ kheo không tán đồng cũng không phản đối lời nói của 
những du sĩ đó. Không tán đồng, không phản đối, họ đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi và ra về, [họ nghĩ rằng]: “Chúng ta nên tìm hiểu đức Thế Tôn sẽ nói 
gì về điều này.” 

Rồi, sau khi những Tỳ kheo đó đã đi khất thực trong thành Sãvatthi, 
sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, họ đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: [kể lại toàn bộ 


câu chuyện cho Phật nghe]... 


“Này các Tỳ kheo, khi những du sĩ khác đạo nói như vậy, họ nên 
được trả lời theo cách này: “Một câu hỏi về một, một tuyên bồ rõ gọn về 
một, một sự giảng giải về một.?3 Một câu hỏi về hai, một tuyên bố rõ gọn 
về hai, một sự giảng giải về hai ... Một câu hỏi về mười, một tuyên bồ rõ 
gọn về mười, một sự giảng giải về mười." (nguyên góc ghỉ đủ từ một tới 
mười). Nếu những du sĩ khác đạo được hỏi như vầy, họ sẽ không thể trả 
lời, và hơn nữa, họ sẽ gặp phải sự ưu sầu. Vì lý do gì? Bởi vì đó không 
năm trong lãnh vực của họ. Này các Tỳ kheo, ta không thấy một ai, trong 
thế giới này có những thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmä, trong quần 
thể chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài 
người, là người có thể làm thỏa mãn tâm trí bằng một sự trả lời cho những 
câu hỏi này ngoài Như Lai hay một đệ tử của Như Lai hay một người đã 
nghe sự trả lời đó từ họ (từ Như Lai hay đệ tử Như Lai). 


(1) ““Một câu hỏi về một, một tuyên bố rõ gọn về một, một sự giảng 
giải về một”: khi điều này được nói ra, liên hệ với điều gì nó được nói ra 
như vậy??? Khi một Tỳ kheo hoàn toàn tỉnh-ngộ (không còn mê-muội) 
về một điều, hoàn toàn chán-bỏ đối với nó, hoàn toàn giải-thoát khỏi nó, 
hoàn toàn nhìn thấy những giói-hạn của nó (hạn định, sự hạn chế, sự giới 
hạn, sự phân hạn, sự phân giới), và hoàn toàn thâm nhập ý-nghĩa của nó, 
thì ngay trong kiếp này, người đó làm nên sự diệt-khố. Một điều đó là gì? 
“Mọi chúng sinh đêu tôn tại nhờ dưỡng-chất.'?Š Khi một Tỳ kheo hoàn 


toàn tỉnh-ngộ về một điều này ... thì ngay trong kiếp này, người đó làm 
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nên sự diệt-khô. 


““Một câu hỏi về một, một tuyên bô rõ gọn về một, một sự giảng giải 


vê một”: do liên hệ về (một) điêu này nên nó được nói ra như vậy. 


(2) “Một câu hỏi về hai, một tuyên bô rõ gọn vê hai, một sự giảng 
giải vê hai”: ... Hai điêu đó là gì? “Danh và sắc" ... 

(3) ““Một câu hỏi về ba, một tuyên bô rõ gọn về ba, một sự giảng 
giải về ba”: ... Ba điêu đó là gì? °Ba loại cảm-giác”?00%... 

(4) ““Một câu hỏi vê bôn, một tuyên bô rõ gọn về bôn, một sự giảng 
giải về bôn°: ... Bôn điêu đó là gì? “Bồn loại dưỡng-chất?001... 

(5) ““Một câu hỏi vê năm, một tuyên bô rõ gọn về năm, một sự giảng 
giải vê năm": ... Năm điêu đó là gì? “Năm-uán bị đính-cháp` (năm thủ 
uân) ... 

(6) ““Một câu hỏi về sáu, một tuyên bô rõ gọn về sáu, một sự giảng 
giải về sáu':... Sáu điêu đó là gì? “Sáu coø-sở cảm-nhận bên trong` (sảu 
nội xứ; như sáu giác quan) ... 

(7) ““Một câu hỏi vê bảy, một tuyên bô rõ gọn về bảy, một sự giảng 
giải về bảy: ... Bảy điêu đó là gì? “ Báy trạm-trú của thức ”?093... 

(8) ““Một câu hỏi vê tám, một tuyên bô rõ gọn về tám, một sự giảng 
giải vê tám”:... Tám điêu đó là gì? “74m tình trạng thể tục.` (tắm thói 
đời)” 

(9) ““Một câu hỏi vê chín, một tuyên bô rõ gọn về chín, một sự giảng 
giải về chín: ... Chín điêu đó là gì? “Chín cối chúng sinh°?°!?... 

(10) ““Một câu hỏi vê mười, một tuyên bô rõ gọn vê mười, một sự 
giảng giải về mười”: khi điêu này được nói ra, liên hệ với điêu gì nó được 
nói ra như vậy? Khi một Tỳ kheo hoàn toàn tỉnh-ngộ với mười điêu, hoàn 
toàn chán-bỏ đôi với chúng, hoàn toàn giải-thoát khỏi chúng, hoàn toàn 
nhìn thây những giới-hạn của chúng, và hoàn toản thâm nhập ý-nghĩa của 
chúng, thì ngay trong kiêp này, người đó làm nên sự diệt-khô. Mười điêu 
đó là gì? Mười đường nghiệp bất thiện`.??!!! Khi một Tỳ kheo hoàn toàn 
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tỉnh-ngộ về mười điều này ... thì ngay trong kiếp này, người đó làm nên 
sự diệt-khô. 


““Một câu hỏi vê mười, một tuyên bô rõ gọn vê mười, một sự giảng 


giải về mười": do liên hệ về (mười!) điêu này nên nó được nói ra như vậy. 


28 (8) Những Câu Hỏi Lớn (2) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kajangalãä trong khu Rừng 
Tre. Lúc đó có một số đệ tử tại gia tử Kajangalã đã đến gặp một Tỳ kheo 


ni từ vùng Kajaigalä,??!? kính lễ ni, ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa thánh ni [thánh sư cô], điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn 
trong bài “N⁄ững Cáu Hỏi Lớn”: “Một câu hỏi về một, một tuyên bố rõ 
gọn về một, một sự giảng giải về một. Một câu hỏi về hai, một tuyên bố rõ 
gọn về hai, một sự giảng giải về hai ... Một câu hỏi về mười, một tuyên 
bồ rõ gọn về mười, một sự giảng giải về mười.” (nguyên góc ghỉ đủ từ một 
tới mười) Thưa thánh ni, theo cách nào để hiểu được một cách chỉ tiết ý 


nghĩa của điêu này đã được nói một cách ngăn gọn bởi đức Thê Tôn?” 


“Này các thiện hữu, tôi chưa từng nghe và học được điều này khi có 
mặt đức Thế Tôn, tôi cũng không nghe và học được điều này khi có mặt 
những Tỳ kheo đáng kính (tức không nghe từ Phật hay Tỳ kheo nảo nói). 
Tuy nhiên, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng khi tôi giải thích ý nghĩa 
theo như tôi hiểu.” 

“Dạ, thưa thánh ni”, những đệ tử tại gia vùng KaJañgala đáp lại. Tỳ 
kheo ni từ vùng Kajaägalãä đã nói điều này: 

(1) “Khi đức Thế Tôn nói “Một câu hỏi về một, một tuyên bố rõ gọn 
về một, một sự giảng giải về một”: do liên hệ với điều gì nó được nói ra 
như vậy? Khi một Tỳ kheo [hoàn toàn tỉnh-ngộ về một điều, hoàn toàn 
chán-bỏ đổi với nó, hoàn toàn được giải-thoát khỏi nó,} hoàn toàn nhìn 
thấy những giới-hạn (hạn định, sự hạn chế, sự giới hạn, sự phân hạn, sự 


phân giới) của nó, và hoàn toàn thâm nhập ý-nghĩa của nó, thì ngay trong 
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kiếp này, người đó làm nên sự diệt-khổ. Một điều đó là gì? 'Mọi chúng 
sinh đêu tôn tại nhờ dưỡng-chất. Khi một Tỳ kheo [hoàn toàn tỉnh-ngộ 
về một điều này, hoàn toàn chán-bỏ đối với nó, hoàn toàn được giải-thoát 
khỏi nó,] hoàn toàn nhìn thấy những giới-hạn của nó, hoản toàn thâm nhập 


ý-nghĩa của nó, thì ngay trong kiếp này, người đó làm nên sự diệt-khổ. 


“*Một câu hỏi về một, một tuyên bô rõ gọn về một, một sự giảng giải 


vê một”: do liên hệ về (một) điêu này nên nó được nói ra như vậy. 


(2) “Khi đức Thế Tôn nói “Một câu hỏi về hai, một tuyên bố rõ gọn 
về hai, một sự giảng giải về hai”: ... Hai điều đó là gì? “Danh và sắc' ... 

(3) “Khi đức Thế Tôn nói “Một câu hỏi về ba, một tuyên bố rõ gọn về 
ba, một sự giảng giải về ba':.... Ba điều đó là gì? 8a loại cảm-giác' ... 

(4) “Khi đức Thế Tôn nói “Một câu hỏi về bốn, một tuyên bố rõ gọn 
về bốn, một sự giảng giải về bốn”: do liên hệ với điều gì nó được nói ra 
như vậy? Khi một Tỳ kheo {có một cái tâm hoàn toàn được khéo tu-tập về 
bồn điêu,}??3 hoàn toàn nhìn thấy những giới-hạn của chúng, và hoàn toàn 
thâm nhập ý-nghĩa của chúng, thì ngay trong kiếp này người đó làm nên 
sự diệt-khổ. Bốn đó là gì? 'Bốn nền tảng chánh-niệm'. Khi một Tỳ kheo 
{có một cái tâm hoàn toàn được khéo tu-tập về bốn điều này} ... thì ngay 


trong kiếp này người đó làm nên sự diệt-khô. 


““Một câu hỏi vê bôn, một tuyên bô rõ gọn về bôn, một sự giảng giải 


vê bôn'": do liên hệ vê (bôn) điêu này nên nó được nói ra như vậy. 


(5)-(8) “Khi đức Thế Tôn nói “Một câu hỏi về năm, một tuyên bố rõ 


gọn vê năm, một sự giảng giải vê năm”: ... Năm điêu đó là gì? “Năm 
căn”??!“.... Sáu đó là gì? “Sáu yêu-tô của (làm nên) sự thoát-khỏi°.?9!Š... 


Bảy đó là gì? ° Bảy chỉ giác-ngộ`”.... Tám đó là gì? 'Con đường tám phần 
thánh thiện" ... 


(9) “Khi đức Thê Tôn nói “Một câu hỏi về chín, một tuyên bô rõ gọn 
vê chín, một sự giảng giải vê chín”: do liên hệ với điêu gì nó được nói ra 
như vậy? Khi một Tỳ kheo [hoàn toàn tỉnh-ngộ về chín điêu, hoàn toàn 


chán-bỏ đối với chúng, hoàn toàn được giải-thoát khỏi chúng,] hoàn toàn 
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nhìn thấy những giới-hạn của chúng, và hoàn toàn thâm nhập ý-nghĩa của 
chúng, thì ngay trong kiếp này, người đó làm nên sự diệt-khổ. Chín điều 
đó là gì? “Chín cõi chúng sinh'. Khi một Tỳ kheo [hoàn toàn tỉnh-ngộ về 
chín điểu, hoàn toàn chán-bỏ đối với nó, hoàn toàn được giải-thoát khỏi 
nó,] hoàn toàn nhìn thấy những giới-hạn của chúng, và hoàn toàn thâm 
nhập ý-nghĩa của chúng, thì ngay trong kiếp này, người đó làm nên sự 
diệt-khổ. 

(10) ““Một câu hỏi về mười, một tuyên bố rõ gọn về mười, một sự 
giảng giải về mười: khi điều này được nói ra, liên hệ với điều gì nó được 
nói ra như vậy? Khi một Tỳ kheo {có một cái tâm hoàn toàn được khéo 
tu-tập về mười điều,} hoàn toàn nhìn thấy những giới-hạn của chúng, và 
hoàn toàn thâm nhập ý-nghĩa của chúng.} thì ngay trong kiếp này người 
đó làm nên sự diệt-khôổ. Mười điều đó là gì? *Mười đường nghiệp thiện" 
Khi một Tỳ kheo {có một cái tâm hoàn toàn được khéo tu-tập, hoàn toàn 
nhìn thấy những giới-hạn của chúng, và hoàn toàn thâm nhập ý-nghĩa của 


chúng,} thì ngay trong kiếp này người đó làm nên sự diệt-khổ. 


““Một câu hỏi về mười, một tuyên bố rõ gọn về mười, một sự giảng 
giải về mười”: do liên hệ về (mười) điều này nên nó được nói ra như vậy. 

“Vậy đó, này các thiện hữu, khi điều này đã được nói bởi đức Thế 
Tôn trong bài “Những Câu Hỏi Lớn”: 'Một câu hỏi về một, một tuyên bố 
T gọn về một, một sự giảng giải về một ... Một câu hỏi về mười, một 
tuyên bố rõ gọn về mười, một sự giảng giải về mười.”, thì theo cách như 
vậy tôi hiểu một cách chi tiết ý nghĩa của điều này đã được đức Thế Tôn 
nói ra một cách ngắn gọn. Nhưng, nếu quý vị muốn, quý vị có thể đến gặp 
đức Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn về vấn đề này. Khi đức Thế Tôn trả lời 
cho quý vị, quý vị nên lưu nhớ trong tâm.” 

Sau khi nói “Dạ, thưa thánh ni”, những đệ tử tại gia ở vùng KaJangala 
hải lòng và vui mừng với lời nói của Tỳ kheo ni ở vùng Kajangalã. Rồi họ 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ ni, đi vòng ra giữ ni ấy ở hướng bên phải 
họ (và đi ra). Và họ đến gặp đức Thế Tôn. Họ kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa lại với đức Thê Tôn toàn bộ cuộc nói chuyện với 


47 


Tỳ kheo ni ở vùng Kajangalãä. [Đức Thế Tôn nói:] 

“Tốt, tốt, này các gia chủ! Tỳ kheo ni từ Kajagalã là có trí, có trí-tuệ 
lớn lao. Nếu quý vị có đến gặp ta và hỏi ta về vấn đề này, ta cũng trả lời 
chính xác như Tỳ kheo mi ở vùng KaJañgala đã trả lời. Đó là ý nghĩa của 


điêu đó, và đó là cách các vị nên lưu nhớ trong tâm.” 


29 (9) Kosala (I) 


(1) “Này các Tỳ kheo, dù xứ Kãs¡i và Kosala (Kiều-tất-la) có rộng lớn 
tới đâu, dù lãnh cõi của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala có rộng 
lớn tới đâu, thì trong đó Vua Pasenadi của xứ Kosala cũng xếp hạng bậc 
nhất. Nhưng ngay cả đối với Vua Pasenadi: (luôn) Có sự biến-đổi; (luôn) 
có sự thay-đổi (vô thường). Sau khi nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh 
thiện trở nên tỉnh-ngộ (không còn mê-muội) với sự bậc nhất đó; sau khi 
tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ với nó; nói chỉ với những điều thấp 
kém hơn (mà không biết tỉinh-ngộ, không biết chán-bỏ). 

(2) “Này các Tỳ kheo, dù mặt trời và mặt trăng tuần hoàn và chiếu 
ánh sáng khắp muôn phương có xa tới đâu, thì hệ một ngàn thế giới sẽ xa 
tới đó.?!!5 Trong hệ một ngàn thế giới có 1.000 mặt trăng, 1.000 mặt trời, 
1.000 núi Sineru (Tu-di), vua của những ngọn núi, 1.000 cõi Aparago- 
vãna, 1.000 cối Uttarakuru, 1.000 cõi Pubbavideha, và 1.000 tứ hải (bốn 
đại dương); 1.000 tứ đại thiên vương (bốn vị vua trời lớn), 1.000 cõi trời 
[được trị vì bởi] tứ đại thiên vương, 1.000 cõi trời Tavatimsa (Đao-lợi), 
1.000 cõi trời Yama (Dạ-ma), 1.000 cõi trời Tusita (Đâu-suất), 1.000 cõi 
trời của những thiên thần thích sáng tạo (Hóa lạc thiên), 1.000 cõi trời của 
những thiền thần kiểm soát sự sáng tạo của những thiên thần khác (Tha 
hóa tự tại thiên), 1.000 cõi trời brahma (phạm thiên). Này các Tỳ kheo, dù 
cho hệ một ngàn thế giới này có rộng lớn tới đâu, thì trong đó vua trời Đại 
Brahmã (Mahãbrahmä, Đại phạm-thiên) cũng xếp hạng bậc nhất. Nhưng 
ngay cả đối với vua trời Đại Brahmã: (luôn) Có có sự biến-đổi; (luôn) có 


sự thay-đổi. Sau khi nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện trở nên 
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tỉnh-ngộ với sự bậc nhất đó; sau khi tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ 
với nó; nói chỉ với những điều thấp kém hơn. 

(3) “Này các Tỳ kheo, rồi đến một thời thế giới này tan hoại. Khi thế 
gian này đang tan hoại, chúng sinh phần lớn di cư tới (cõi trời) những 
thiên thần chiếu hào quang thành dòng (Quang âm thiên).?! Họ hiện hữu 
(với thân được làm) bằng-tâm, được nuôi sống bằng sự hoan-hỷ, tự phát 
sáng, phi hành trong không trung, sống trong hào quang, và họ ở đó trong 
một thời gian đại đại thọ. Khi thế gian này đang tan hoại, thì những thiên 
thần chiếu hào quang thành dòng được xếp hạng bậc nhất. Nhưng ngay cả 
đối với những thiên thần đó: (luôn) Có có sự biến-đổi; (luôn) có sự thay- 
đổi. Sau khi nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện trở nên tỉnh-ngộ 
với sự bậc nhất đó; sau khi tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ với nó; nói 


chỉ với những điều thấp kém hơn. 


(4) “Này các Tỳ kheo, có mười cơ-sở (xứ) kas7na này. Mười đó là gì? 
Một người nhận thức kasina đất ở trên, ở dưới, ngang dọc, vô nhị, vô 
lượng. Một người nhận thức kasiz„a nước ... kasina lửa ... kasina khí... 
kasina xanh ... kasina vàng ... kasina đỏ ... kasina trắng ... #@sina không 
gian ... &2s/n„a thức ở trên, ở dưới, ngang dọc, vô nhị, vô lượng. Đây là 
mười cơ-sở kasiua.”??!8 Trong mười cơ-sở &asina, thì một người tu nhận 
thức kasina thức ở trên, ở dưới, ngang dọc, vô nhị, vô lượng thì được gọi 
là bậc nhất. Nhưng ngay cả đối với những chúng sinh là người nhận thức 
như vậy: (luôn) Có có sự biến-đổi; (luôn) có sự thay-đổi. Sau khi nhìn 
thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện trở nên tỉnh-ngộ với sự bậc nhất đó; 
sau khi tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ với nó; nói chỉ với những điều 
thấp kém hơn. 

(5) “Này các Tỳ kheo, có tám “co-sở để vượt trên” (vượt thoát) 
này.?"!? Tám đó là gì? 

() “Người có nhận thức [có sự hiểu tốt; giác tri] về những hình-sắc ở 
bên trong (mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là #ữu hạn, đẹp, 
hay xấu. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận-thức như vây: “Tôi 
biết, tôi thấy”. Đây là “cơ-sở đề vượt trên thứ nhất. 
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(1ñ) “Người có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong (mà) nhìn 
thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là vô hạn, đẹp, hay xấu. Sau khi đã vượt 
qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy”. Đây là 


“cơ-sở đê vượt trên" thứ hai. 


(ii) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là hữu hạn, đẹp, hay xấu. Sau 
khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi 
thấy”. Đây là “cơ-sở đề vượt trên" thứ ba. 


(iv) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là vó hạn, đẹp, hay xấu. Sau 
khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi 
thấy”. Đây là “cơ-sở để vượt trên' thứ tư. 


(v) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là những thứ màu xanh, xanh 
về mảu, có sắc xanh, có ánh xanh. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó có 
nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy”. Đây là 'cơ-sở để vượt trên” thứ 


năm. 


(vi) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là những thứ màu vàng, vàng 
về mảu, có sắc vàng, có ánh vàng. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó có 
nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy”. Đây là 'cơ-sở để vượt trên thứ 


sáu. 


(vii) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là những thứ màu đỏ, đỏ về 
màu, có sắc đỏ, có ánh đỏ. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận 
thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy”. Đây là “co-sở để vượt trên” thứ bảy. 


(viii) “Một người {không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là những thứ màu trắng, trắng 
về màu, có sắc trắng, có ánh trăng. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó 
có nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy?.} Đây là “cơ-sở để vượt trên" thứ 
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tám. 


“Đây là tám “cơ-sở đỀ vượt trên”. Trong tám “cơ-sở để vượt trên đó, 
thì một người (thứ 8) {không có nhận thức về hình-sắc ở bên trong (mà) 
nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là những thứ màu trắng, trắng về 
màu, có sắc trắng, có ánh trắng, và sau khi đã vượt qua chúng, người đó là 
người nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy'.} là bậc nhất. Có những 
chúng sinh là người có nhận thức theo cách như vậy. Nhưng ngay cả đối 
với những chúng sinh là người có nhận thức theo cách (bậc nhất) như vậy: 
(luôn) Có có sự biến-đổi; (luôn) có sự thay-đổi. Sau khi nhìn thấy như 
vậy, người đệ tử thánh thiện trở nên tỉnh-ngộ với sự bậc nhất đó; sau khi 
tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ với nó; nói chỉ với những điều thấp 
kém hơn. 

(6) “Này các Tỳ kheo, có bốn kiểu (cách thức) tu-tập này.?”?° Bốn đó 
là gì () Kiểu tu khổ mà chậm tới trí-biết trực tiếp; (ii) kiểu tu khổ mà 
nhanh tới trí-biết trực tiếp; (ii) kiểu tu sướng mà chậm tới trí-biết trực 
tiếp; (ïv) kiểu tu sướng mà nhanh tới trí-biết trực tiếp. Đây là bốn kiểu tu 
tập. Trong bốn kiểu này, kiểu tu (iv) sướng và nhanh trí-biết trực tiếp là 
bậc nhất. Có những chúng sinh tu tập theo kiểu (iv) như vậy. Nhưng ngay 
cả đối với những chúng sinh là người tu tập theo kiểu tu (bậc nhất) như 
vậy: (luôn) Có có sự biến-đổi; (luôn) có sự thay-đổi. Sau khi nhìn thấy 
như vậy, người đệ tử thánh thiện trở nên tỉnh-ngộ với sự bậc nhất đó; sau 
khi tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ với nó; nói chỉ với những điều 
thấp kém hơn. 

(7) “Này các Tỳ kheo, có bốn kiểu nhận-thức này. Bốn đó là gì? (¡) 
Một người nhận-thức cái gì là hữu-hạn; (1) có người nhận thức cái gì là 
bao-la [được khuếch đại, mở rộng]; (11) có người nhận thức cái gì là vô- 
lượng, và (1v) có người [nhận thức] sự “không có gì”, tức nhận thức vô sở 
hữu xứ [cảnh xứ trồng-không].?!°' Đây là bốn kiểu nhận-thức. Trong bốn 
kiểu nhận-thức này, một người, khi [nhận thức] sự “không có gì”, nhận 
thức vô sở hữu xứ là bậc nhất. Có những chúng sinh nhận-thức theo kiểu 


(iv) như vậy. Nhưng ngay cả đối với một người là người nhận thức theo 
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cách (bậc nhất) như vậy: (luôn) Có có sự biến-đổi; (luôn) có sự thay-đổi. 
Sau khi nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện trở nên tỉnh-ngộ với sự 
bậc nhất đó; sau khi tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ với nó; nói chi với 


những điều thấp kém hơn. 


(8) “Này các Tỳ kheo, trong những quan-điểm do suy đoán mà những 
người ngoài đạo năm giữ, thì cách-nhìn [“Lễ ra nó không có, và lẽ ra nó 
không là cái “của-ta”; (và giờ) nó sẽ không là vậy, [và] nó sẽ không là cái 
“của-ta”.]???2 là bậc nhất. Vì có thể trông đợi người nắm giữ một cách- 
nhìn như vậy sẽ bị chán-chường bởi “sự (tiếp tục) hiện-hữu' và sẽ không 
bị nản-chí bởi “sự chấm-dứt sự hiện-hữu°.??3 Có những chúng sinh nắm 
giữ một cách-nhìn như vậy. Nhưng ngay cả đối với chúng sinh nắm giữ 
một cách-nhìn (bậc nhất) như vậy: (luôn) Có có sự biến-đổi; (luôn) có sự 
thay-đổi. Sau khi nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện trở nên tỉnh- 
ngộ với sự bậc nhất đó; sau khi tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ với nó; 
nói chỉ với những điều thấp kém hơn. 

(9) “Này các Tỳ kheo có một số tu sĩ và bà-la-môn là người tuyên bố 
“sự thanh-lọc tối thượng'.?”?* Trong những người tuyên bố “sự thanh-lọc 
tối thượng, thì người tu: [°Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, 
người đó chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ”] là bậc 
nhất. Họ chỉ dạy Giáo Pháp để dẫn tới trí-biết trực tiếp và dẫn tới sự 
chứng ngộ (cảnh xứ) này. Có những chúng sinh là người khẳng định điều 
như vậy. Nhưng ngay cả đối với những chúng sinh là người khẳng định 
điều (bậc nhất) như vậy: (luôn) Có có sự biến-đổi; (luôn) có sự thay-đồi. 
Sau khi nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện trở nên tỉnh-ngộ với sự 
bậc nhất đó; sau khi tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ với nó; nói chi với 
những điều thấp kém hơn. 


(10) “Này các Tỳ kheo, có một số tu sĩ và bả-la-môn tuyên bố “Niết- 
bàn tối thượng ngay trong kiếp này°.225 Trong số những người tuyên bố 
“Niết-bản tối thượng ngay trong kiếp này", thì bậc nhất chính là người tu 
{có được “sự giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp sau khi người đó đã 
nhìn thấy sự khởi-sinh, sự biến-diệt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
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thoát-khỏi đối với sáu cơ-sở để tiếp xúc (sáu giác quan)”, đúng như chúng 
thực là' }. 


“Này các Tỳ kheo, mặc dù ta khẳng định và tuyên bố [giáo lý của ta] 
theo cách như vậy, nhưng một số tu sĩ và bà-la-môn đã diễn dịch ta một 
cách không đúng thực, không căn cứ, sai giả, và sai trái, [họ nói răng]: 
'Sa-môn Cồ-đàm đã không tuyên bố sự hoàn-toản hiểu những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc), sự hoản-toàn hiểu những thế-sắc, hay sự hoàn-toàn 
hiểu những cảm-giác." Nhưng, này các Tỳ kheo, ta đã tuyên bố sự hoàn- 
toàn hiểu những khoái-lạc giác quan, sự hoản-toàn hiểu những thể-sắc, và 
sự hoàn-toàn hiểu những cảm-giác. Ngay trong kiếp này, đã hết thèm 
khát, đã giải cơn khát, và đã nguội mát, ta tuyên bố Niết-bàn cuối cùng 


thông qua sự không-còn dính-chấp. ”2929 


30 (10) Kosala (2) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãävatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có Vua Pa- 
senadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala (Kiều-tất-la) đã trở về từ chiến trận, 
chiến thắng, mục-đích của ông đã đạt được.?? Rồi Vua Pasenadi của xứ 
Kosala đã lên đường tới tịnh xá. Ông ta đi bằng xe ngựa tới chỗ xe không 
còn đi được, rồi ông xuống xe và đi bộ vào tịnh xá. Bấy giờ, vào lúc đó có 
một số Tỳ kheo đang đi tới đi lui ngoài trời. Rồi Vua Pasenadi của xứ 


Kosala đã đến gặp những Tỳ kheo đó và hỏi họ: 
“Thưa quý thầy, đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đang ở 


đâu? Vì con muôn gặp mặt đức Thê Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác.” 


“Thưa đại vương, kia là chỗ-ở của đức Thế Tôn với cửa đang đóng. 
Hãy đến đó một cách yên lặng. Đừng hấp tấp, bước vào trước cửa, thông 
cô họng (tằng hắng), và gõ lên chốt cửa. Đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại 


Vương.” 


Rồi, Vua Pasenadi xứ Kosala đi yên lặng tới chỗ-ở của đức Thế Tôn 


với cửa đang đóng. Không hâp tâp, ông bước vào trước cửa, thông cô 
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họng, và gõ lên chôt cửa. Đức Thê Tôn đã mở cửa. 


Rồi Vua Pasenadi xứ Kosala bước vô trong chỗ-ở, lễ lạy với đầu cúi 
xuông chân đức Thê Tôn, hôn và xoa hai tay lên hai bàn chân của đức Thê 
Tôn, và tự xưng: “Thưa Thê Tôn, con là Vua Pasenadi của xứ Kosala! 


Thưa Thê Tôn, con là Vua Pasenadi của xứ Kosala!”203 


“Những, này đại vương, những lý-do nào mà ngài thể hiện sự tôn- 


vinh tôi thượng đôi với thân này và thê hiện lòng mên-mộ như vậy?” 


“Thưa Thê Tôn, đó là vì sự biệt ơn và sự cảm ơn của con nên con thê 
hiện sự tôn-vinh tôi thượng đôi với đức Thê Tôn và thê hiện lòng mên-mộ 
như vậy con đôi với đức Thê Tôn. 


(1) “Bởi vì, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn đang thực hành vì ích-lợi của 
nhiều người, vì hạnh-phúc của nhiều người; đức Thế Tôn đã thiết lập 
nhiều người trong phương-pháp thánh thiện, đó là, trong (theo) cách của 
Giáo Pháp tốt lành, trong cách của Giáo Pháp thiện lành.?!?? Đây là một 
lý-do nên con thể hiện sự tôn-vinh tối thượng đối với đức Thế Tôn và thể 


hiện lòng mên-mộ như vậy con đôi với bậc ây. 


(2) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn là có giới-hạnh, thuộc giới- 
hạnh toàn thiện, thuộc giới-hạnh thánh thiện, thuộc giói-hạnh thiện lành, 
có được giói-hạnh thiện lành. Đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự 


tôn-vinh tối thượng đối với đức Thế Tôn ... 


(3) “Lại nữa, từ lâu đức Thế Tôn đã là người sống tu trong rừng, 
người về sống tu ở những nơi-ở xa lánh trong rừng hoang và rừng rậm. 
Bởi vì điều đó, đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự tôn-vinh tối 
thượng đối với đức Thế Tôn ... 

(4) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn biết hài-lòng (tri túc) với 
mọi thứ y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người 
bệnh. Đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự tôn-vinh tối thượng đối 
với đức Thế Tôn ... 


(5) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn là đáng được tặng quà, đáng 
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được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 
trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). 
Đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự tôn-vinh tối thượng đối với đức 
Thế Tôn... 


(6) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn khi muốn, thì không khó 
khăn hay rắc rối gì, có thể nghe những sự đàm đạo liên quan tới đời sống 
thanh bần đưa đến sự mở-thoát trái tim, đó là, sự đàm đạo về sự ít tham- 
muốn (thiểu dục), về sự biết hài-lòng (với những có được; tri túc), về sự 
sống tách-ly (ân dật, lánh trần), về sự không bị ràng-buộc [với người này 
người nọ], vỀ sự phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), về giới-hạnh, về sự định- 
tâm, về trí-tuệ, về sự giải-thoát, về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát. 
Đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự tôn-vinh tối thượng đối với đức 
Thế Tôn ... 


(7) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn khi muốn, thì không khó 
khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền định (chúng) tạo nên 
phần tâm bậc cao và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong 
kiếp này. Đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự tôn-vinh tối thượng 
đối với đức Thế Tôn ... 

(8) “Lại nữa, thưa Thế Tôn: “Đức Thế Tôn có thể nhớ lại nhiều cõi 
kiếp quá khứ của mình (/úc mạng mỉnh); đó là, một lần sinh, hai lần sinh 
.. điếp tục nội dung giống đoạn mẫu (4) kinh 6 :02, người dịch giản lược] 
.. và cuỗi cùng ta đã được tái sinh ở đây. Vậy đó, đức Thế Tôn nhớ lại 
nhiều cõi kiếp quá khứ với những tổng quan và chỉ tiết như vậy. Bởi vì 
điều đó, đây là một lý-do khác nên con thê hiện sự tôn-vinh tối thượng đối 
với đức Thế Tôn ... 

(9) “Lại nữa, thưa Thế Tôn: “Với yếêu-tỗ mắt thiên thánh (hiên nhấn 
mình), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, người đó ni» thấy nhìn 
thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh ....... /iớp ức nội dung giống 
đoạn mẫu (5) kinh 6 :02, người dịch giản lược] ... và đức Thế Tôn hiểu 
được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo những 


nghiệp của mình, như vậy.` Bởi vì điêu đó, đây là một lý-do khác nên con 
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thê hiện sự tôn-vinh tối thượng đối với đức Thế Tôn... 


(10) Lại nữa, thưa Thế Tôn: “Với sự đã tiêu diệt những ô-nhiễm, 
ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đức Thế Tôn đã tự mình 
chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và 
sau khi đã chứng nhập trong đó, bậc ấy an trú trong đó.” Bởi vì điều đó, 
đây là một lý-do nên con thể hiện sự tôn-vinh tối thượng đối với đức Thế 
Tôn và thể hiện lòng mến-mộ như vậy con đối với bậc ẫy. 

“Và, thưa Thế Tôn, giờ chúng con phải đi. Chúng con bận bịu và có 
nhiều việc phải làm.” 

“Này đại vương, cứ tùy tiện mà đi.” 

Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ 
đức Thế Tôn, đi vòng ra giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và đi 


Ta. 


NHÓM 4 
UPALI 


31 (1) Upali 

Lúc đó có Ngài Upäli đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, dựa trên bao nhiêu nền-tảng (cơ sở, lý do, mục đích) 
mà Như Lai đã quy định những điều giới-luật tu hành”"?° cho những đệ tử 
của mình và đã tụng giảng Pãtimokkha (Giới Bốn Tỳ Kheo)?” 


“Này Upäli, đó là mười nền-tảng dựa trên đó Như Lai đã quy định 
những điều giới-luật tu hành cho những đệ tử của mình và đã tụng giảng 
Pãtimokkha. Mười đó là gì? (1) Để có sự an-sinh (an ổn) của Tăng Đoàn; 
(2) để có sự an-cư (thoải mái) của Tăng Đoàn; (3) để có sự kiếm-soát đối 
với những người ngang ngạnh; (4) để những Tỳ kheo thiện hành có thể 


sống an ồn; (5) để có sự kiềm-chế những ô-nhiễm (lậu hoặc) thuộc kiếp 
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này; (6) để xua tan những ô-nhiễm thuộc kiếp sau; (7) để những ai không 
có niềm-tin có thể có được niềm-tin; và (8) để gia tăng [niềm-tin] của 
những người đã có niềm-tin; (9) và để có sự liên-tục của Giáo Pháp; và 
(10) để khuếch trương (phát tiền) giới luật. 


“Chính dựa trên mười nên-tảng này nên Như Lai đã quy định những 
điều giới-luật tu hành cho những đệ tử của mình và tụng giảng 
Patimokkha.” 


32 (2) Đình Chí ?%1 


“Này các Tỳ kheo, có bao nhiêu lý do để đình chỉ (việc tụng giảng, 
tụng đọc) Patimokkha?” 


“Này Upäli, mười lý do để đình chỉ (việc tụng giảng, tụng đọc) 
Patimokkha. Mười đó là gì? (1) Khi có người đã phạm một tội pãr4j/ika 
(ba-la-di) đang ngồi trong hội chúng; (2) Khi sự thảo luận về “một người 
phạm tội para/ika” còn đang dang đở;??? (3) Khi có người chưa thụ toàn- 
bộ giới (chưa đại thọ giới, cụ túc giới, chưa thành Tỳ kheo) đang ngồi 
trong hội chúng; (4) Khi sự thảo luận về “một người chưa thụ toàn-bộ 
giới” còn đang dang đở; (5) Khi có người đã bỏ tu (hoàn tục) đang ngồi 
trong hội chúng; (6) Khi sự thảo luận về 'một người bỏ tu” còn dang dở; 
(7) Khi có một hoạn nhân đang ngồi trong hội chúng;?° (§) Khi sự thảo 
luận về “một hoạn nhân” còn đang dang đở; (9) Khi có một người tán tỉnh 
một Tỳ kheo ni đang ngồi trong hội chúng;?“ (10) Khi sự thảo luận về 
“một người tán tỉnh một Tỳ kheo mi còn đang dang dở. Đây là mười lý do 


để đình chỉ (việc tụng giảng, tụng đọc) Pãtimokkha.” 


33 (3) Sự Phán Quyết 
Lúc đó có Ngài Upäli đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo có bao nhiêu phâm-chất để được đồng 
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ý (bởi Tăng Đoàn) để (đưa ra) phán quyết [về một vấn đề hay vụ xử thuộc 
về giới luật]??205 

“Này Upäli, một Tỳ kheo có được mười phẩm chất thì có thể được 
đồng ý đề phán quyết [về một vấn đề giới-luật]. Mười đó là gì? (1) Ở đây, 
một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong 
Patimokkha (Giới Bốn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, 
nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những 
giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật đó. (2) Người đó 
đã đã học-hiêu nhiều, ghi nhớ những điều mình đã học, và tích lũy những 
điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành ở phần đầu, tốt lành ở phần 
giữa, và tốt lành ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, tuyên bố 
(cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tỉnh khiế—những giáo lý đó 
người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc bằng miệng, đã 
điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn 
(chánh kiến). (3) Cả hai (bộ) Pãtimokkha (dành cho Tỳ kheo và Tỳ kheo 
ni) đã được truyền thụ cho người đó một cách chỉ tiết, đã được phân tích 
kỹ, được nắm vững kỹ, được xác định kỹ về những điều-khoản của những 
điều luật cùng với sự giảng giải chỉ tiết của chúng. (4) Người đó vững 
chắc thuộc về giới luật, không phất phơ đổi dời. (5) Người đó khả năng 
thuyết phục cả hai bên (đương sự) của vấn đề (tranh cãi, tranh chấp), mô 
tả những điều cho họ, khuyên họ, chứng minh cho họ, điều đình xoa dịu 
họ. (6) Người đó khéo giỏi về nguồn-gốc phát sinh và sự giải-quyết của 
những vấn đề thuộc về giới luật. (7) Người đó biết một vấn đề thuộc về 
giới luật là gì. (8) Người đó biết nguồn-gốc phát sinh của một vẫn đề 
thuộc về giới luật. (9) Người đó biết sự chấm-dứt của một vấn đề thuộc về 
giới luật. (10) Người đó biết cách dẫn tới sự chấm-dứt một vấn đề thuộc 
về giới luật.” Một Tỳ kheo có được mười phẩm-chất này có thể được 


đồng ý để phán quyết [về một vấn đề hay vụ xử thuộc giới luật].” 


34 (4) Truyền Thụ Toàn Bộ Giới 


“Thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo cần có bao nhiêu phâm-chất đề (có thể) 
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ban (truyền thụ, cấp cho) toàn-bộ giới?” (ban đại thọ giới (cụ túc giới) cho 
một sa-di để người đó thành một Tỳ kheo) 


“Này Upäli, một Tỳ kheo có được mười phẩm-chất thì có thể ban 
toàn-bộ giới. Mười đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh ... 
người đó tu tập theo những điều luật đó. (2) Người đó đã học-hiểu nhiều 
... và đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến). (3) 
Cả hai (bộ) Pãtimokkha (dành cho Tỳ kheo và Tỳ kheo ni) đã được truyền 
thụ cho người đó một cách chỉ tiết, đã được phân tích kỹ, được năm vững 
kỹ, được xác định kỹ về những điều-khoản của những điều luật cùng với 
sự giảng giải chỉ tiết của chúng. (4) Người đó có khả năng chăm sóc cho 
người bệnh hoặc nhờ (có, g1ao) người khác chăm sóc cho người bệnh. (Š) 
Người đó có khả năng loại bỏ sự bất-mãn của một người hoặc nhờ (có, 
giao) người khác loại bỏ nó. (6) Người đó có khả năng dùng Giáo Pháp đề 
xua tan sự hối-tiếc có thể khởi sinh [trong những học trò của mình]. (7) 
Người đó, bằng cách của Giáo Pháp, có khả năng can ngăn họ khỏi quan- 
điểm sai quấy đã khởi sinh. (8) Người đó có khả năng khuyến khích họ 
trong (hướng tới thành tựu) phần giới-hạnh bậc cao (giới-hạnh của Tỳ 
kheo). (9) Người đó có khả năng khuyến khích họ trong (hướng tới thành 
tựu) phần tâm bậc cao (những tầng thiền định). (10) Người đó có khả năng 
khuyến khích họ trong (hướng tới thành tựu) phần trí-tuệ bậc cao (thiền 
tuệ, minh sát tuệ). Một Tỳ kheo có được mười phâm-chất này có thể ban 
toàn-bộ giới (cho sa-di để thành một Tỳ kheo).” 


35 (4) Sự Nương Dựa 


“Thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo cần có được bao nhiêu phẩm-chất đề 
ban sự nương-dựa?” (sự y chỉ; ban cho một Tỳ kheo mới để Tỳ kheo mới 
nương dựa theo sự chỉ dẫn của mình để tu tiễn; tức người ban trở thành y 
chỉ sư, trở thành thầy hướng dẫn, thầy giáo thọ của Tỳ kheo mới) 


“Này Upäli, một Tỳ kheo có được mười phâm-chất thì có thể ban sự 
nương-dựa (cho một Tỳ kheo mới). Mười đó là gì?”... 
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[Tiếp tục từ (1)-(10) như kinh kế trên. ] 


“Một Tỳ kheo có được mười phẩm-chất này có thể ban sự nương-dựa 
(cho một Tỳ kheo mớn).” 


36 (6) Sa-Di ?933 


“Thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo cần có bao nhiêu phẩm-chất để có được 


một sa-di hầu cận?” 


“Này Upäli, một Tỳ kheo có được mười phẩm chất thì có thê có được 
một sa-di hầu cận?”... [Tiếp tục từ (1)-(10) như kinh 10:34 ở trên. | 


“Một Tỳ kheo có được mười phâm-chất này thì có thể có được một 


sa-di hâu cận.” 


37 (7) Sự Chia Rẽ (1) 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “sự chia rẽ trong Tăng Đoàn, sự 
chia-rẽ trong Tăng Đoản'. Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có sự chia-rẽ 
trong Tăng Đoàn?” 


“Ở đây, này Upäli, (do bởi) (1) những Tỳ kheo giảng giải điều phi 
Giáo Pháp là Giáo Pháp, và (2) điều Giáo Pháp là điều phi Giáo Pháp. (3) 
Họ giảng giải điều phi giới luật là giới luật, và (4) điều giới luật là phi giới 
luật. (5) Họ giảng giải điều không được tuyên bồ và nói ra bởi Như Lai là 
điều đã được tuyên bồ và nói ra bởi Như Lai, và (6) điều đã được tuyên bó 
và nói ra bởi Như Lai là điều không được tuyên bố và nói ra bởi Như Lai. 
(7) Họ giảng giải điều không được thực hành bởi Như Lai là điều đã được 
thực hành bởi Như Lai, và (8) điều đã được thực hành bởi Như Lai là điều 
không được thực hành bởi Như Lai. (9) Họ giảng giải điều không được 
quy định bởi Như Lai là điều đã được quy định bởi Như Lai, và (10) điều 
đã được quy định bởi Như Lai là điều không được quy định bởi Như Lai. 
Dựa vào mười nền tảng này, họ rút khỏi (tăng đoàn) và bỏ đi (ly khai). Họ 
tự thực hiện những điều pháp lý riêng ở chỗ họ và tự tụng đọc Pãtimokkha 
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ở chỗ riêng của họ. Này Upäli, chính theo cách này là có sự chia-rẽ trong 


Tăng Đoàn.” 


36 (8) Sự Chia Rẽ (2) 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “sự hòa hợp trong Tăng Đoàn, sự 
hòa-hợp trong Tăng Đoàn". Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có sự hòa-hợp 
trong Tăng Đoàn?” 

“Ở đây, này Upäli, (bởi nhờ) (1) những Tỳ kheo giảng giải điều Giáo 
Pháp là Giáo Pháp, và (2) điều phi Giáo Pháp là điều phi Giáo Pháp. (3) 
Họ giảng giải điều giới luật là giới luật, và (4) điều phi giới luật là phi giới 
luật. (5) Họ giảng giải điều không được tuyên bố và nói ra bởi Như Lai là 
điều đã không được tuyên bố và nói ra bởi Như Lai, và (6) điều đã được 
tuyên bố và nói ra bởi Như Lai là điều đã được tuyên bố và nói ra bởi Như 
Lai. (7) Họ giảng giải điều không được thực hành bởi Như Lai là điều đã 
không được thực hành bởi Như Lai, và (8) điều đã được thực hành bởi 
Như Lai là điều đã được thực hành bởi Như Lai. (9) Họ giảng giải điều 
không được quy định bởi Như Lai là điều đã không được quy định bởi 
Như Lai, và (10) điều đã được quy định bởi Như Lai là điều đã được quy 
định bởi Như Lai. Dựa vào mười nền tảng này, họ không rút khỏi (tăng 
đoàn) hay bỏ đi (ly khai). Họ không tự thực hiện những điều pháp lý riêng 
và không tự tụng đọc Pãtimokkha ở chỗ riêng của họ. Này Upäli, chính 


theo cách này là có sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn.” 


39 (9) Ananda (1) 

Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn, sự 
chia-rẽ trong Tăng Đoàn. Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có sự chia-rẽ 


trong Tăng Đoàn?” 
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SỐ) đây, này Änanda ... [7iếp tục từ (1)-(10) như kinh 10:37 ở trên] ... 


Này Ananda, chính theo cách này là có sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn.”292 


“Nhưng thưa Thế Tôn, khi một người gây sự chia-rẽ trong một Tăng 
Đoàn đang hòa hợp, là người đó tạo ra gì? 


“Người đó tạo ra sự ác-dữ (cho mình) suôt cả một đại kiêp, này 


Änanda ››2040 
“Nhưng, thưa Thê Tôn, cái gì là sự ác-dữ suôt cả một đại kiêp?” 


“Người đó bị hành hạ trong địa ngục suốt cả một đại kiếp, này Anan- 
da.” 


Người gây ra sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn hướng tới sự thống-khổ 
Hướng tới địa ngục, ở đó suốt một đại-kiếp. 

Ưa thích sự bất-hòa, thiết lập trong phi Giáo Pháp, 

Người đó rót khỏi “sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc`. 


Sau khi đã gây ra sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn, 





Người đó bị hành hạ trong địa ngục cả một đại kiếp. 


40 (10) Ananda (2) 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn, sự 
hòa-hợp trong Tăng Đoàn'. Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có sự hòa-hợp 
trong Tăng Đoàn?” 


“Ở đây, này Änanda ... [Tiếp fục từ (1)-(10) như kinh 10:38 ở trên]... 
Này Ananda, chính theo cách này là có sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn.” 


“Nhưng thưa Thế Tôn, khi một người tạo sự hòa-hợp một Tăng Đoàn 
đang bị chia rẽ, là người đó tạo ra gì?2% 


“Người đó tạo ra phước-đức thiên thánh (thuộc cõi trời), này Anan- 
da.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là phước đức thiên thánh?” 


“Người đó sông an vui trong cõi trời suôt một đại kiêp, này Ananda.” 
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Sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn là an lạc, 


?% của những người sông trong hòa-hợp 


Và sự tương-trợ lẫn nhau 
Vui thích sự hòa-hợp, được thiết lập trong Giáo Pháp, 
Người đó không rớt khỏi “sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc'. 
Sau khi đã mang lại sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn, 


Người đó sẽ sông an vui trong cõi trời suôt một đại kiếp. 


NHÓM 5 
NHỮNG SỰ MĂNG CHỬI 


41 (1) Những Tranh Chấp 

Lúc đó có Ngài Upäli đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, tại sao những tranh luận, tranh cãi, tranh giành, và 
tranh chấp khởi sinh trong Tăng Đoàn và các Tỳ kheo không sống được an 
ôn?" 

“Ở đây, này UpãIl.... [7iép tục từ (1)-(10) như kinh 10:37 ở trên]... 
Này Upali, đây là lý do tại sao những tranh luận, tranh cãi, tranh giành, và 
tranh chấp khởi sinh trong Tăng Đoàn và các Tỳ kheo không sống được an 


”? 


ồn. 


42 (2) Những Gốc Rễ (1) 


“Thưa Thế Tôn, có bao nhiêu gốc rễ của (tạo ra) những sự tranh 
chấp?” 


“Ở đây, này Upãl.... [7iếp tục từ (1)-(10) như kinh 10:37 ở trên]... 
Này Upäli, đây là mười gốc rễ của những sự tranh chấp.” 


43 (3) Những Gốc Rễ (2) 
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“Thưa Thế Tôn, có bao nhiêu gốc rễ của (tạo ra) những sự tranh 


chấp?” 


“Này Upäli, có mười gốc rễ của những sự tranh chấp. Mười đó là gì? 
Ở đây, (1) những Tỳ kheo giảng giải điều không tội là phạm tội, và (2) 
điều phạm tội là không tội. (3) Họ giải thích tội nhẹ là tội nặng, và (4) tội 
nặng là tội nhẹ. (Š) Họ giải thích tội thô là tội không thô, và (6) tội không 
thô là tội thô. (7) Họ giải thích tội có thê tu sửa được (sám hồi được) là tội 
không thể tu sửa được (không phải chỉ sám hối là được), và (8) một tội 
sự khôi phục là tội không có sự khôi phục, và (10) tội không có sự khôi 
phục là tội có sự khôi phục.? Này Upäli, đây là mười gốc rễ của những 


sự tranh chấp.” 


44 (4) Kusinara 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kusinärã, trong khu rừng 
rậm (được gọi là) “rừng cúng tế”. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo: “Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo muốn khiến trách Tỳ kheo khác thì 
(D nên xem xét chính mình về năm điều và (II) thiết lập năm điều trong 
chính mình trước khi khiến trách người khác.?9 (I) Về năm điều gì người 


đó nên xem xét chính mình? 


(1) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo muốn khiến trách Tỳ kheo khác 
nên xem xét chính mình như vầy: “Hành-vi thân (thân hành; hành-động) 
của mình có trong sạch hay không? Liệu mình có được hành-vi thân là 
trong sạch, không khuyết điểm và không thể bị chê trách hay không? Liệu 
phẩm hạnh này có mặt bên trong mình hay không?? Nếu hành-vi thân của 
Tỳ kheo đó là không trong sạch, và người đó không có được hành-vi thân 
là trong sạch, không khuyết điểm và không thê bị chê trách, thì sẽ có 
những người khác nói như vây với Tỳ kheo đó: “Mời thầy trước tiên tu tập 
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chính mình về thân.” Sẽ có người nói điều này với Tỳ kheo đó. 

(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo muốn khiến trách Tỳ kheo khác nên xem 
xét chính mình như vây: “Hành-vi miệng (khẩu hành, lời-nói) của mình có 
trong sạch hay không? Liệu mình có được hành-vi miệng là trong sạch, 
không khuyết điểm và không thê bị chê trách hay không? Liệu phẩm hạnh 
nảy có mặt bên trong mình hay không?” Nếu hành-vi miệng của Tỳ kheo 
đó là không trong sạch, và người đó không có được hành-vi miệng là 
trong sạch, không khuyết điểm và không thể bị chê trách, thì sẽ có những 
người khác nói như vầy với Tỳ kheo đó: “Mời thầy trước tiên tu tập chính 
mình về miệng.” Sẽ có người nói điều này với Tỳ kheo đó. 

(3) Lại nữa, một Tỳ kheo muốn khiển trách Tỳ kheo khác nên xem 
xét chính mình như vây: “Hành-vi tâm (tâm hành; ý nghĩ) của mình có 
trong sạch không hay không? Liệu mình có được hành-vi tâm là trong 
sạch, không khuyết điểm và không thể bị chê trách hay không? Liệu phâm 
hạnh này có mặt bên trong mình hay không?” Nếu hành-vi tâm của Tỳ 
kheo đó là không trong sạch, và người đó không có được hành-vi tâm là 
trong sạch, không khuyết điểm và không thể bị chê trách, thì sẽ có những 
người khác nói như vầy với Tỳ kheo đó: “Mời thầy trước tiên tu tập chính 
mình về tâm.” Sẽ có người nói điều này với Tỳ kheo đó. 

(4) Lại nữa, một Tỳ kheo muốn khiến trách Tỳ kheo khác nên xem 
xét chính mình như vây: “Có phải mình đã học-hiều nhiều, ghi nhớ những 
điều mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học? Có phải mình đã 
học những giáo lý đó là tốt lành ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, 
với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, chúng tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm 
linh toàn thiện và tinh khiết? Có phải mình đã lưu giữ trong tâm, đã tụng 
đọc bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện 
khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến)? Nếu Tỳ kheo đó không học-hiều nhiều 
... và chưa thâm nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến), 
thì sẽ có những người khác nói như vầy với Tỳ kheo đó: “Mời thầy trước 
tiên học phần di sản đó (tức Phật Pháp).” Sẽ có người nói điều này với Tỳ 
kheo đó. 


565 


(5) Lại nữa, một Tỳ kheo muốn khiến trách Tỳ kheo khác nên xem 
xét chính mình như vầy: Có phải cả hai (bộ) Pãtimokkha (dành cho Tỳ 
kheo và Tỳ kheo ni) đã được truyền thụ cho mình một cách chỉ tiết, đã 
được phân tích kỹ, được nắm vững kỹ, được xác định kỹ về những điều- 
khoản của những điều luật cùng với sự giảng giải chỉ tiết của chúng? Liệu 
phâm-chất này có mặt trong mình hay không?” Nếu cả hai bộ Pãtimokkha 
chưa được truyền thụ tốt một cách chỉ tiết cho Tỳ kheo đó ... về những 
điều-khoản của những điều luật cùng với sự giảng giải chỉ tiết của chúng, 
và nếu, khi được hỏi: “Đức Thế Tôn nói điều này ở đâu?” mà người đó 
không trả lời được, thì sẽ có những người khác nói như vây với Tỳ kheo 
đó: “Mời thầy trước tiên học phân giới luật.” Sẽ có người nói điều này với 
Tỳ kheo đó. 


“Chính như vậy là vê năm điêu người đó nên xem xét chính mình. 


(I) “Và cái gì là năm điều người đó nên thiết lập trong chính mình? 
[Người đó nên biết suy xét:] “(6) Tôi sẽ nói lúc thích hợp, không nói lúc 
không thích hợp (phi thờ!); (7) Tôi sẽ nói một cách sự thật, không nói một 
cách sai sự thật; (8) Tôi sẽ nói một cách nhẹ nhàng thân ái, không nói một 
cách gắt gỏng nạt nộ; (9) Tôi sẽ nói một cách có lợi, không nói một cách 
có hại; (10) Tôi sẽ nói với một tâm-từ, không nói khi chấp chứa sự sân- 
ghét.” Đây là năm điều mà người đó nên thiết lập trong chính mình. 

“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo muốn khiến trách Tỳ kheo khác nên 
xem xét chính mình về năm điều này và thiết lập năm điều này trong 


chính mình trước khi khiễn trách những người khác.” 


45 (5) Đi Vào 

“Này các Tỳ kheo, có mười sự nguy-hại trong việc đi vào hậu cung 
của nhà vua? Mười đó là gì? 

(1) “Ở đây, nhà vua đang ngồi với hoàng hậu của ông. Tỳ kheo đi 
vào, dù hoàng hậu mỉm cười với Tỳ kheo khi gặp Tỳ kheo đó, hay Tỳ 
kheo đó mỉm cười với hoàng hậu khi gặp hoàng hậu. Nhà vua nghĩ: “Chắc 
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hắn có chuyện gì giữa họ, hay có chuyện gì sắp diễn ra.” Đây là sự nguy 


hại thứ nhất khi đi vào hậu cung của nhà vua. 


(2) “Lại nữa, khi nhà vua do trước đó đã bận bịu, đã tham dự vào 
nhiều việc, nhà vua có giao hợp với một cung phi nhưng không nhớ điều 
đó, và sau đó cung phi đó có thai. Nhà vua nghĩ: “Chẳng có ai đã đi vô hậu 
cung trừ Tỳ kheo đó. Có thể đây là do Tỳ kheo đó làm?' [có thể đây là 
“việc làm” của Tỳ kheo đó?]. Đây là sự nguy hại thứ hai khi đi vào hậu 


cung của nhà vua. 


(3) “Lại nữa, có châu báu bị mất trong hậu cung của nhà vua. Nhà 
vua nghĩ: “Chẳng có ai đã đi vô hậu cung trừ Tỳ kheo đó. Có thê đây là do 
Tỳ kheo đó làm? Đây là sự nguy hại thứ ba khi đi vào hậu cung của nhà 


vua. 


(4) “Lại nữa, những mưu tính cơ mật trong hậu cung của nhà vua đã 
bị lộ ra ngoài cho người khác.?"* Nhà vua nghĩ: “Chẳng có ai đã đi vô hậu 
cung trừ Tỳ kheo đó. Có thể đây là do Tỳ kheo đó làm?? Đây là sự nguy 


hại thứ tư khi đi vào hậu cung của nhà vua. 


(Š) “Lại nữa, trong hậu cung của nhà vua có người cha mong gặp con, 
hoặc có người con mong gặp cha.?'° Họ nghĩ: “Chắng có ai đã đi vô hậu 
cung trừ Tỳ kheo đó. Có thể đây là do Tỳ kheo đó làm?? Đây là sự nguy 


hại thứ năm khi đi vào hậu cung của nhà vua. 


(6) “Lại nữa, nhà vua thăng cấp ai đó. Những người không hài lòng 
với điều đó nghĩ rằng: “Nhà vua có liên hệ gần gũi với Tỳ kheo đó. Có thể 
đây là do Tỳ kheo đó làm (xúi)?* Đây là sự nguy hại thứ sáu khi đi vào 


hậu cung của nhà vua. 


(7) “Lại nữa, nhà vua giáng cấp ai đó. Những người không hài lòng 
với điều đó nghĩ rằng: “Nhà vua có liên hệ gần gũi với Tỳ kheo đó. Có thê 
đây là do Tỳ kheo đó làm (xúi)?? Đây là sự nguy hại thứ bảy khi đi vào 


hậu cung của nhà vua. 


(8) “Lại nữa, sau khi nhà vua đã phái quân đội đi vào lúc không thích 
hợp. Những người không hài lòng với điều đó nghĩ rằng: “Nhà vua có liên 
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hệ gần gũi với Tỳ kheo đó. Có thể đây là do Tỳ kheo đó làm (xúi)?' Đây 
là sự nguy hại thứ tám khi đi vào hậu cung của nhà vua. 

(9) “Lại nữa, sau khi nhà vua đã phái quân đội đi vào lúc thích hợp, 
sau đó lại lệnh thu quân về lại ngay. Những người không hài lòng với điều 
đó nghĩ rằng: “Nhà vua có liên hệ gần gũi với Tỳ kheo đó. Có thể đây là 
do Tỳ kheo đó làm (xúi)?” Đây là sự nguy hại thứ chín khi đi vào hậu 
cung của nhà vua. 


(10) “Lại nữa, trong hậu cung của nhà vua có sự chộn rộn của voi,?% 


ngựa, và xe ngựa cũng như có những âm-thanh, những hình-sắc, những 
mùi-hương, những mùi-vị, và những đối-tượng chạm xúc quyến rũ, là 
không phù hợp cho một Tỳ kheo. Đây là sự nguy hại thứ mười khi đi vào 


hậu cung của nhà vua. 


“Này các Tỳ kheo, đây là mười sự nguy hại của việc đi vào hậu cung 


của nhà vua.” 


46 (6) Những Người Thích-Ca 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca (Sakya), ở Ka- 
pHavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) Nigrodha. 
Lúc đó, nhằm ngày lễ bố-tát (uposatha), một số đệ tử tại gia họ tộc Thích- 
ca đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. 
Rồi đức Thế Tôn đã nói với họ: 

“Này những người Thích-ca, các vị có trai giới bố-tát toàn bộ tám chi 


phần (tám chỉ giới, tám giới bố-tát, bát quan trai giới) hay không?”2948 


“Thưa Thế Tôn, có khi chúng con thực hành, có khi chúng con không 
thực hành.” 


“Đó là sự bất hạnh, đó là sự mất mát, này những người Thích-cal 
Trong khi sự sông bị nguy hiêm bởi sự buôn sâu và cái chêt, mà các người 
chỉ trai giới bô-tát lúc có lúc không toàn bộ tám chi phân như vậy. Các vị 


nghĩ sao, này những người Thích-ca? Ví dụ có một người, nêu không làm 
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gì bất thiện, có thể kiếm được nửa đồng tiền [#ahãpana] mỗi ngày nhờ 
làm việc. Vậy điều đó có đủ để gọi ông ta là một người khôn ngoan và 
giỏi giang hay không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Các vị nghĩ sao, này những người Thích-ca? Ví dụ có một người, 
nếu không làm øì bắt thiện, có thể kiêm được một đông tiên mỗi ngày nhờ 
làm việc. Vậy điêu đó có đủ đê gọi ông ta là một người khôn ngoan và 


giỏi giang hay không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Các vị nghĩ sao, này những người Thích-ca? Ví dụ có một người, 
nêu không làm gì bât thiện, có thê kiêm được hai... ba... bôn ... năm... 
SẠN vo. ĐâV ..; Lm... CHỈ ;.; HHƯỜI ‹.. Hai THƯỜI¿.. .-: năm mươi đông 
,9 


tiền [kahäpana]?* mỗi ngày nhờ làm việc. Vậy điều đó có đủ để gọi ông 


ta là một người khôn ngoan và giỏi giang hay không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Các vị nghĩ sao, này những người Thích-ca? Nếu người đó có kiếm 
được một trăm hay một trăm ngàn đồng tiền ngày qua ngày, cất giữ lợi lộc 
đã làm được, và sống thọ tới 100 năm, thì ông ta có tích lũy được một 


đống lớn của cải hay không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Các vị nghĩ sao, này những người Thích-ca? Tính theo sự giàu có 
của ông ta, nhờ có sự giàu có của ông ta, vì sự giàu có của ông ta, ông ta 
có nếm trải toàn hạnh-phúc được một đêm hay một ngày, hay được nửa 
đêm hay nửa ngày, hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn. Tại sao không? Bởi vì những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc) là vô thường, rỗng tuếch, sai giả, và đánh lừa.” 

- “Tuy nhiên, này những người Thích-ca, đệ tử của ta sống chuyên 
chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong 10 năm, thực hành như ta 


hướng dẫn, thì có thể nếm trải toàn hạnh-phúc được 100 năm, 10 ngàn 
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năm [100 lần 100 năm].,?"° 100 ngàn năm, và 10 triệu năm [100 lần 100 
ngàn năm].2! Và người đó có thể thành bậc Nhất-lai, một bậc Bắt-lai, 
hoặc chắc chắn thành bậc Nhập-lưu. 


- “Này những người Thích-ca, nói chi tới 10 năm (tu tập). Đệ tử của 
ta sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong 9 năm ... 8 
năm ... 7 năm ... 6 năm ... 5 năm ... 4 năm ... 3 năm ... 2 năm... Ï năm, 
thực hành như ta hướng dẫn, thì có thể nếm trải toàn hạnh-phúc được 100 
năm, 10 ngàn năm, 100 ngàn năm, và I0 triệu năm. Và người đó có thể 
thành bậc Nhất-lai, một bậc Bắt-lai, hay chăn chắn thành bậc Nhập-lưu. 


- “Này những người Thích-ca, nói chi tới Ï năm (tu tập). Đệ tử của ta 
sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong 10 tháng, thực 
hành như ta hướng dẫn, thì có thể nếm trải toàn hạnh-phúc được 100 năm, 
10 ngàn năm, 100 ngàn năm, và 10 triệu năm. Và người đó có thể thành 
bậc Nhất-lai, một bậc Bắt-lai, hay chắn chắn thành bậc Nhập-lưu. 


- “Này những người Thích-ca, nói chi tới 10 tháng (tu tập). Đệ tử của 
ta sông chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong 9 tháng... 8 
tháng ... 7 tháng... 6 tháng ... 5 tháng ... 4 tháng ... 3 tháng ... 2 tháng 
... 1 tháng, thực hành như ta hướng dẫn, thì có thể nếm trải toàn hạnh- 
phúc được 100 năm, I0 ngàn năm, 100 ngàn năm, và 10 triệu năm. Và 
người đó có thê thành bậc Nhất-lai, một bậc Bắt-lai, hay chăn chắn thành 
bậc Nhập-lưu. 


- “Này những người Thích-ca, nói chị tới I tháng (tu tập). Đệ tử của 
ta sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong 10 ngày và 
đêm, thực hành như ta hướng dẫn, thì có thể nếm trải toàn hạnh-phúc 
được 100 năm, 10 ngàn năm, 100 ngàn năm, và 10 triệu năm. Và người đó 
có thê thành bậc Nhất-lai, một bậc Bắt-lai, hay chắn chắn thành bậc Nhập- 
lưu. 

- “Này những người Thích-ca, nói chị tới 10 ngày và đêm (tu tập). Đệ 
tử của ta sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong 9 ngày 


và đêm ... § ngày và đêm ... 7 ngày và đêm ... 6 ngày và đêm ... 5 ngày 
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và đêm ... 4 ngày và đêm ... 3 ngày và đêm ... 2 ngày và đêm... l ngày 
và đêm, thực hành như ta hướng dẫn, thì có thể nếm trải toàn hạnh-phúc 
được 100 năm, I0 ngàn năm, 100 ngàn năm, và 10 triệu năm. Và người đó 
có thể thành bậc Nhất-lai, một bậc Bắt-lai, hay chắn chắn thành bậc Nhập- 
lưu. 


“Đó là sự bât hạnh, đó là sự mât mát, này những người Thích-cal 
Trong khi sự sông bị nguy hiêm bởi sự buôn sâu và cái chêt, mà các người 


trai giới bố-tát chỉ lúc có lúc không toàn bộ tám chi phần như vậy.” 


“Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay chúng con sẽ trai giới bố-tát toàn bộ 
tám chi phần.” 


47 (7) Mahali 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesãälï (Tỳ-xá-li) trong sảnh 
đường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có ông Mahali người Lic- 
chavi đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, 
và thưa: 


- “Thưa Thế Tôn, cái øì là nguyên-nhân (nhân) và điều-kiện (duyên) 


đề làm những nghiệp xâu, đề xảy ra những nghiệp xâu?”?9% 


“Này Mahäli, (1) tham là nguyên-nhân và điều-kiện để làm những 
nghiệp xấu, đề xảy ra những nghiệp xấu. (2) Sân là nguyên-nhân và điều- 
kiện ... (3) Si là nguyên-nhân và điều-kiện ... (4) Sự chú-tâm không kỹ 
càng (vô như lý tác ý) là nguyên-nhân và điều-kiện ... (5) Một cái tâm bị 
hướng sai lạc (tà hướng) là nguyên-nhân và điều-kiện để làm những 
nghiệp xấu, đề xảy ra những nghiệp xấu.” 

- “Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên-nhân và điều-kiện để làm những 
nghiệp tốt, để xảy ra những nghiệp tốt?” 

“Này Mahäli, (1) vô-tham là nguyên-nhân và điều-kiện để làm những 
nghiệp tốt, để xảy ra những nghiệp tốt. (2) vô-sân là nguyên-nhân và điều- 


kiện ... (3) vô-si là nguyên-nhân và điều-kiện ... (4) Sự chú-tâm kỹ càng 


s7] 


(như lý tác ý) là nguyên-nhân và điều-kiện ... (5) Một cái tâm được hướng 
đúng đắn (chánh hướng) là nguyên-nhân và điều-kiện để làm những 
nghiệp tốt, để xảy ra những nghiệp tốt.” 


“Này Mahäli, nếu mười phẩm-chất này không có mặt trong thế gian 
thì đâu thấy có hạnh (hành vi) bất chính, hạnh trái với Giáo Pháp, và hạnh 
chân chính, hạnh đúng theo Giáo Pháp. Nhưng do mười phâm-chất này có 
mặt trong thế gian nên thấy có hạnh bắt chính, hạnh trái với Giáo Pháp, và 
hạnh chân chính, hạnh đúng theo Giáo Pháp.” 


48 (8) Những Điều (nên thường quán chiếu) 


“Có mười điều này một người đã xuất gia nên thường xuyên quán 
chiêu. Mười đó là gì? 
(1) “Người đã xuât gia nên thường quán chiêu: “Ta đã bước vào tình 


trạng vô giai câp. ?953 


(2) “Người đã xuất gia nên thường quán chiếu: “Sự sống của ta phụ 


thuộc vào những người khác. °?954 


(3) “Người đã xuất gia nên thường quán chiếu: “Hành vi phong cách 
của ta phải khác.”°55 


(4) “Người đã xuất gia nên thường quán chiếu: “Có phải ta nên khiển 
trách chính mình về vấn đề giới-hạnh??2959 


(5) “Người đã xuất gia nên thường quán chiếu: 'Có phải những Tỳ 
kheo đồng đạo hiền trí, sau khi điều tra tìm hiểu, nên khiển trách ta về vấn 
đề giới-hạnh?? 


(6) “Người đã xuất gia nên thường quán chiếu: “Ta phải bị chia lìa và 


chia xa với mọi người và mọi thứ ta thương ta quý. °?°7 


(7) “Người đã xuất gia nên thường quán chiếu: “Ta là chủ nghiệp của 
ta, là người thừa tự của nghiệp của ta; ta có nghiệp là nguồn-gốc của ta, 


nghiệp là họ-hàng của ta, nghiệp là nơi nương-dựa của ta; ta sẽ là người 
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thừa-lãnh mọi nghiệp tốt xấu mà ta (đã) làm. 


(8) “Người đã xuất gia nên thường quán chiếu: “Ta nên trải qua 
những ngày và đêm theo cách nào (cho phù hợp và để tu tiến)?? 


(9) “Người đã xuất gia nên thường quán chiếu: “Ta có vui thích ở 


trong những chòi trồng hay không?? 


(10) “Người đã xuất gia nên thường quán chiếu: “Sau khi đạt tới sự 
khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết và sự-thấy xứng đáng của những bậc 
thánh, để cho những ngày cuối cùng, khi ta được hỏi bởi những Tỳ kheo 
đồng đạo, ta sẽ không thấy ngượng ngùng?? 

“Này các Tỳ kheo, đây là mười điều một người đã xuất gia nên 


thường quán chiêu.” 


49 (9) Tôn Tại Nhờ Thân 


“Này các Tỳ kheo, đây là mười thứ tồn tại nhờ có thân? Mười đó là 
gì? Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu tiện, kiềm chế thân, kiềm chế lời- 
nói, kiêm chế trong sự sinh kế, và sự tạo-tác (cô ý) để hiện-hữu dẫn tới sự 


tái hiện-hữu.?'8 Đây là mười thứ tồn tại nhờ có thân.” 


00 (10) Những Tranh Cãi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãävatthI (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó, sau khi đã đi 
khất thực trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau 
khi ăn trưa, một số Tỳ kheo đã tụ tập trong hội trường và ngôi với nhau 
khi đó họ dẫn đến cuộc tranh luận và tranh cãi và rớt vào sự tranh chấp, 
dùng những lời lẽ đâm chọt nhau. 

Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ ấn cư và đi đến 
chỗ hội trường, ở đó đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn. 
Đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 


«73 


“Này các Tỳ kheo, sự thảo luận các thầy đã tham gia khi các thầy mới 
ngồi với nhau ở đây là gì? Sự thảo luận đang dở dang (chưa được kết 
thúc) là gì?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, sau khi đã đi khất thực trong thành Sãvatthi, 
sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, chúng con đã tụ tập 
trong hội trường và ngồi với nhau khi đó chúng con dẫn đến cuộc tranh 
luận và tranh cãi và rớt vào sự tranh chấp, dùng những lời lẽ đâm chọt 
nhau.” 


“Này các Tỳ kheo, thật không phù hợp đối với các thầy là những 
người họ tộc vì niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành mà các thầy lại dẫn tới cuộc tranh luận và tranh cãi và rớt vào 


sự tranh chấp, dùng những lời lẽ đâm chọt nhau. 


“Này các Tỳ kheo, có mười nguyên tắc (đê) hòa-hợp tạo ra sự thân 
mến và tôn trọng, và dẫn tới sự găn bó, sự bât tranh chấp, sự hòa đồng, và 


sự đoàn kết.?°? Mười đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế 
trong Pãtimokkha (Giới Bốn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi nương- 
tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận 
những giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật đó. Vì một 
Tỳ kheo là có giới-hạnh ... đây là một nguyên tắc hòa-hợp tạo ra sự thân 
mến và tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và 


sự đoàn kết. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo là đã học-hiểu nhiều, ghi nhớ những điều 
mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt 
lành ở, tốt lành ở giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng 
đắn, (chúng) tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tinh 
khiết—những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã 
tụng đọc bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách 
thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến). Vì một Tỳ kheo là đã học-hiểu 


nhiều ... đây là một nguyên tắc hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, 
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và dẫn tới sự găn bó, sự bât tranh châp, sự hòa đông, và sự đoàn kêt. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo có những đạo hữu, đồng môn tốt, đồng đạo 
tốt. Vì một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt ... đây là một nguyên tắc hòa- 
hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự sẵn bó, sự bất tranh 


châp, sự hòa đông, và sự đoàn kết. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo là dễ tu sửa và có những phẩm chất giúp 
người ấy dễ tu sửa; người đó nhẫn nhịn và nhận lấy sự chỉ-dẫn một cách 
tôn trọng. Vì một Tỳ kheo là dễ tu sửa ... đây là một nguyên tắc hòa-hợp 
tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự sẵn bó, sự bất tranh chấp, Sự 


hòa đồng, và sự đoàn kêt. 


(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo là khéo giỏi và siêng năng trong những 
việc (ở chỗ tu, trong chùa, Phật sự) cần phải làm cho những Tỳ kheo đồng 
đạo; người đó có được sự xét đoán giỏi về những công việc đó để thực 
hiện và sắp xếp chúng một cách phù hợp. Vì một Tỳ kheo là khéo giỏi và 
siêng năng trong những việc ... đây là một nguyên tắc hòa-hợp tạo ra sự 
thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự sẵn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa 


đông, và sự đoàn kết. 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo mến mộ Giáo Pháp và vui lòng nói về 
những điều đó (tức những giáo lý; tức vui lòng nói chuyện hay chỉ dạy 
Giáo Pháp cho những người khác), tràn đầy niềm-vui cao độ về Giáo Pháp 
và giới luật. Vì một Tỳ kheo mến mộ Giáo Pháp ... đây là một nguyên tắc 
hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự sẵn bó, sự bất tranh 


châp, sự hòa đông, và sự đoàn kết. 


(7) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để dẹp bỏ 
những phẩm chất bất thiện và tích tạo những phẩm chất thiện; người đó là 
mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố-gắng, không lơ là bỗổn-phận tu dưỡng 
những phẩm chất thiện lành. Vì một Tỳ kheo đã phát khởi nỗ-lực ... đây 
là một nguyên tắc hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự 


gắn bó, sự bât tranh châp, sự hòa đông, và sự đoàn kết. 


(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo biết hài-lòng (tri túc) với mọi thứ y-phục, 
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thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh. Vì một Tỳ 
kheo biết hài-lòng với mọi thứ y-phục ... đây là một nguyên tắc hòa-hợp 
tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự 
hòa đồng, và sự đoàn kết. 


(9) “Lại nữa, một Tỳ kheo là có chánh-niệm, có được sự chánh-niệm 
và sự cảnh-giác cao nhất, là người (có khả năng) nhớ và nhớ lại điều đã 
làm và nói từ lâu. Vì một Tỳ kheo là có chánh-niệm ... đây là một nguyên 
tắc hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự sẵn bó, sự bất 
tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn kết. 


(10) “Lại nữa, một Tỳ kheo là có trí; người đó có được trí-tuệ (để) 
nhìn thấy sự sinh và sự diệt, (loại trí-tuệ đó) là thánh thiện và thâm nhập 
và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Vì một Tỳ kheo là có trí... đây là một 
nguyên tắc hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, 
sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn kết. 

“Này các Tỳ kheo, đây là mười nguyên tắc hòa-hợp tạo ra sự thân 
mến và tôn trọng, và dẫn tới sự sẵn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và 
sự đoàn kết.” 
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[Năm Mươi Kinh Thứ Hai| 


NHÓM 1 
TÂM CỦA MÌNH 
51 (1) Tâm Của Mình 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãävatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các 
Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo! 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(*) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo không được thiện khéo về những 
đường lối của tâm của những người khác [thì nên tu tập]: “Tôi sẽ thiện 
khéo về những đường lối của tâm mình'. Chính theo cách này các thầy 


nên tu tập bản thân. 


“Và theo cách nào là một Tỳ kheo thiện khéo về những đường lối của 
tâm mình? Giống như một người nữ hay nam—trẻ, trẻ tuổi, và ưa thích đồ 
trang sức—sẽ nhìn vào khuôn mặt mình phản chiếu trong một cái gương 
sạch sáng [hay một chậu nước trong]. Nếu họ thấy có vết dơ hay khuyết 
điểm nào trên đó, họ sẽ có gắng loại bỏ nó. Nhưng nếu họ không thấy vết 
dơ hay ô nhiễm nào trên đó, họ sẽ vui mừng về điều đó; và mong muốn 
của họ được thỏa mãn, họ sẽ nghĩ: “Thật phúc lành ta được sạch sẽ!??99 
Cũng giống như vậy, sự tự xem xét mình (phản quan tự kỷ) là rất có ích 
lợi cho một Tỳ kheo [để tăng trưởng] về những phẩm chất thiện lành. 


“[Một người nên hỏi chính mình:] (1) “Ta thường sống có (chướng 
ngại) tham-dục hay không tham-dục? (2) Ta thường sống có sự ác-ý hay 
không sự ác-ý? (3) Ta thường sống bị chi phối bởi sự buồn-ngủ và đò-đẫn 
hay không có sự buồn-ngủ và đò-đẫn? (4) Ta thường sống bất-an hay 
bình-tnh? (Š) Ta thường bị ám muội bởi sự nghi-ngờ hay không có sự 
nghi-ngờ? (6) Ta thường tức-giận hay không có tức-giận? (7) Tâm của ta 
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thường bị ô-nhiễm hay không bị ô-nhiễm? (8) Thân của ta thường bị 
khích-động hay không bị khích-động? (9) Ta thường lười-biếng hay nỗ- 
lực (tinh tấn)? (10) Ta thường không đạt-định hay đạt-định???09! 


“Nếu, bằng cách tự xem xét chính mình (phản quan tự kỷ) như vậy, 
một Tỳ kheo biết: “Ta thường sống có (chướng ngại) tham-dục, thường 
sống có sự ác-ý, bị chi phối bởi sự buôn-ngủ và đờ-đẫn, bị bất-an, bị ám 
muội bởi sự nghi-ngờ, có tức-giận, bị ô-nhiễm trong tâm, bị khích-động 
trong thân, có lười-biếng, và không đạt-định" thì người đó nên đặt ra sự 
mons-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt huyết, sự nhiệt thành, sự 
không biết mệt mỏi, sự chánh-niệm và sự thường rõ-biết (tỉnh giác) phi 
thường để dẹp bỏ những phẩm chất bắt thiện đó. Giống như một người có 
quần áo [hay đầu tóc] đang bị cháy thì người đó sẽ (lập tức) đặt ra sự 
mong-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt huyết, sự nhiệt thành, sự 
không biết mệt mỏi, sự chánh-niệm và sự rõ-biết phi thường đề dập tắt 
ngay [lửa cháy] trên quần áo [hay trên đầu] đó. Cũng giống như vậy, một 
Tỳ kheo nên đặt ra sự mong-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt huyết, 
sự nhiệt thành, sự không biết mệt mỏi, sự chánh-niệm và sự thường rõ-biết 
(tỉnh giác) phi thường để dẹp bỏ những phẩm chất bát thiện đó. 


“Nhưng nếu, bằng sự tự xem xét chính mình như vậy, một Tỳ kheo 
biết: “Ta thường sống không có tham-dục, thường sống không có sự ác-ý, 
không bị chi phối bởi sự buôn-ngủ và đò-đẫn, không bị bất an, không bị 
ám muội bởi sự nghi-ngờ, không tức-giận, không bị ô-nhiễm trong tâm, 
không bị khích-động trong thân, không lười-biếng, và đạt định”, thì người 
đó sẽ dựa bản thân trên những phẩm chất thiện đó và tạo thêm sự nỗ-lực 
(tinh tấn) để đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận).” 


52 (2) Xá-lợi-phất 


Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này đạo hữu, các Tỳ 
kheo!” 


“Dạ, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 


«79 


[Tiếp tục giống hệt kinh 10:51 kế trên từ chỗ (*) đến hết kinh, chỉ khác 
là kinh này do thầy Xá-lợi-phất nói. ] 


58 (3) Sự Ngưng Trệ 


“Này các Tỳ kheo, ta không đề cao sự ngưng-trệ (không gia tăng, 
không tiến triển) trong (sự tu dưỡng) những phẩm chất thiện lành, càng 
không để cao sự sa-sút. Ta chỉ khen ngợi sự tăng-trưởng trong những 


phẩm chất thiện lành, không phải sự ngưng-trệ hay sự suy-đồi.?2 


(0 “Và theo cách nào là có sự suy-đồi—không phải sự ngưng-trệ hay 
tăng-trưởng—trong những phẩm chất thiện lành? Ở đây, một Tỳ kheo có 
một mức độ nào đó của niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, sự từ-bỏ, trí-tuệ, 
và sự nhận-biết. (nhưng) Những phẩm chất đó của người đó không duy trì 
hay tăng trưởng. Ta nói, đây là sự suy-đôi chứ không phải sự duy-trì hay 
sự tăng-trưởng trong những phẩm chất thiện lành. Như vậy là (đang) có sự 
suy-đồi—không phải sự ngưng-trệ hay tăng-trưởng—trong những phẩm 
chất thiện lành. 


(ii) “Và theo cách nào là có sự ngưng-trệ—không phải sự suy-đồi hay 
tăng-trưởng—trong những phẩm chất thiện lành? Ở đây, một Tỳ kheo có 
một mức độ nào đó của niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, sự từ-bỏ, trí-tuệ, 
và sự nhận-biết. (nhưng) Những phẩm chất đó của người đó không suy đôi 
cũng không tăng trưởng. Ta nói, đây là sự ngưng-trệ chứ không phải sự 
suy-đôi hay sự tăng-trưởng trong những phẩm chất thiện lành. Như vậy là 
có sự ngưng-trệ—không phải sự suy-đôi hay hay sự tăng-trưởng—trong 
những phẩm chất thiện lành. 


(ii) “Và theo cách nảo là có sự tăng-trưởng—không phải sự suy-đôi 
hay sự ngưng-trệ—trong những phẩm chất thiện lành? Ở đây, một Tỳ 
kheo có một mức độ nào đó của niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiễu, sự từ- 
bỏ, trí-tuệ, và sự nhận-biết. (và) Những phẩm chất đó của người đó tăng 
trưởng, chứ không duy trì cũng không suy đổi. Ta nói, đây là sự tăng- 
trưởng chứ không phải sự ngưng-trệ hay sự suy-đôi trong những phẩm 
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chất thiện lành. Như vậy là có sự tăng-trưởng—không phải sự ngưng-trệ 
hay sự suy-đồi—trong những phẩm chất thiện lành. 


(*) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo không được thiện khéo về những 
đường lối của tâm của những người khác [thì nên tu tập]: “Tôi sẽ thiện 
khéo về những đường lối của tâm mình'. Chính theo cách này các thầy 


nên tu tập bản thân. 


... [Tiếp tục từ (*) giống như kinh 10:51 cho đến hết kinh] ... ” 


54 (4) Sự Vắng Lặng 


(*) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo không được thiện khéo về những 
đường lối của tâm của những người khác [thì nên tu tập]: “Tôi sẽ thiện 
khéo về những đường lối của tâm mình'. Chính theo cách này các thầy 


nên tu tập bản thân. 


“Và theo cách nào là một Tỳ kheo thiện khéo về những đường lối của 
tâm mình? Giống như một người nữ hay nam—trẻ, trẻ tuôi, và ưa thích đồ 
trang sức—sẽ nhìn vào khuôn mặt mình phản chiếu trong một cái gương 
sạch sáng [hay một chậu nước trong]. Nếu họ thấy có vết dơ hay khuyết 
điểm nào trên đó, họ sẽ cô gắng loại bỏ nó. Nhưng nếu họ không thấy vết 
dơ hay ỗ nhiễm nào trên đó, họ sẽ vui mừng về điều đó; và mong muốn 
của họ được thỏa mãn, họ sẽ nghĩ: “Thật phúc lành ta được sạch sẽ!" Cũng 
giống như vậy, sự tự xem xét mình (phản quan tự kỷ) là rất có ích lợi cho 
một Tỳ kheo [để tăng trưởng] về những phẩm chất thiện lành: ?%3 “Ta có 
đạt được sự văng-lặng bên trong của tâm (định), hay không có? Ta có đạt 
được Ørí-tuệ bậc cao của sự mìỉnh-sát nhìn thấu những hiện-tượng (quán 


pháp tuệ), hay không có?” 


(1) “Nếu, băng cách tự xem xét chính mình như vậy, một Tỳ kheo 
biết: “Ta đạt được [phần định] (nguyên văn: [sự văng-lặng bên trong của 
tâm], người dịch giãn lược), nhưng không đạt được [phần tuệ] (nguyên 
văn: [írí-tuệ bậc cao của sự minh-sát nhìn thấu những hiện-tượng]), thì 


người đó nên dựa [mình] vào [phần định] (đã đạt được), và tạo sự nỗ-lực 
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(tinh tắn) tu để đạt được [phần tuệ]. Rồi sẽ đến lúc người đó đạt cả [phần 
định] và [phần tuệ]. 


(2) “Nhưng nếu, bằng cách tự xem xét chính mình như vậy, một Tỳ 
kheo biết: “Ta đạt được [phần tuệ], nhưng không đạt được [phần định], thì 
người đó nên dựa [mình] vào [phần tuệ] (đã đạt được), và tạo sự nỗ-lực để 
đạt được [phần định]. Rồi sẽ đến lúc người đó đạt cả [phần tuệ] và [phần 
định]. 


(3) “Nhưng nếu, bằng cách tự xem xét chính mình như vậy, một Tỳ 
kheo biết: “Tôi không đạt được [phần định], cũng không đạt được [phần 
tuệ], thì người đó nên đặt ra sự mong-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự 
nhiệt huyết, sự nhiệt thành, sự không biết mệt mỏi, sự chánh-niệm và sự 
thường rõ-biết (tỉnh giác) phi thường để đạt được cả hai (phần) phâm chất 
thiện đó. Giống như một người có quần áo hay đầu tóc đang bị cháy thì 
người đó phải có sự mong-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt huyết, sự 
nhiệt thành, sự không biết mệt mỏi, sự chánh-niệm và sự rõ-biết phi 
thường để dập tắt ngay [lửa cháy] trên quần áo hay đầy tóc của mình. 
Cũng giống như vậy, loại người thứ ba này nên đặt ra đặt ra sự mong- 
muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt huyết, sự nhiệt thành, sự không biết 
mệt mỏi, sự chánh-niệm và sự thường rõ-biết (tỉnh giác) phi thường để đạt 
được cả hai (phần) phẩm chất thiện đó. Rồi sẽ đến lúc người đó đạt cả hai 
[phần định] và [phần tuệ]. 


(4) “Nhưng nếu, bằng cách tự xem xét chính mình như vậy, một Tỳ 
kheo biết: “Ta đạt được cả hai [phần định] và [phần tuệ], thì người đó nên 
dựa bản thân trên cả hai phần đó, và tạo thêm sự nỗ-lực (tinh tấn) để đạt 
tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận). 

“[a] Những y-phục, ta nói, nên được hiểu theo hai mặt (hai phương 
diện, hai lần): y-phục nên được dùng và y-phục không nên được dùng. 
Cũng vậy, [b] những thức-ăn khất thực, ta nói, nên được hiểu theo hai 
mặt. [c] Những chỗ-ở, ta nói, nên được hiểu theo hai mặt: chỗ-ở nên được 
dùng và chỗ-ở không nên được dùng. [đ] Những làng xóm hay phó thị, ta 


nói, nên được hiểu theo hai mặt: làng xóm hay phó thị nên được trú ở và 
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làng xóm hay phó thị không nên được trú ở. [e] Những xứ sở (nước) hay 
vùng miễn, ta nói, nên được hiểu theo hai mặt: xứ sở hay vùng miễn nên 
được trú ở và xứ sở hay vùng miền không nên được trú ở. [f| Những 
người, ta nói, nên được hiểu theo hai mặt: người nên được giao lưu (thân 


cận, gặp gỡ) và người không nên được giao lưu. 


(5) “Khi điều [a] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 
người A biết về một y-phục (cà sa): “Khi ta dùng y-phục này, những phẩm 
chất bất thiện khởi sinh trong ta và những phẩm chất thiện giảm sút”, thì 
người đó không nên dùng y-phục như vậy. Nhưng nếu người A biết về 
một y-phục: “Khi tôi dùng y-phục này, những phẩm chất thiện khởi sinh 
và những phẩm chất bất thiện giảm sút, thì người đó nên dùng y-phục như 


^ 


vậy. 
“Khi điêu [a] được nói ra, vì lý do này nên nó được nói như vậy. 


(6) “Khi điều [b] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 
người A biết về thứ thức-ăn khất thực nào: “Khi ta dùng thức-ăn khất thực 
nảy, những phẩm chất bất thiện khởi sinh trong ta và những phẩm chất 
thiện giảm sút, thì người đó không nên dùng thức-ăn khất thực như vậy. 
Nhưng nếu người A biết về một thức-ăn khất thực: “Khi tôi dùng thức-ăn 
khất thực này, những phẩm chất thiện khởi sinh và những phẩm chất bất 


thiện giảm sút, thì người đó nên dùng thức-ăn khất thực như vậy. 
“Khi điều [b] được nói ra, vì lý do này nên nó được nói như vậy. 


(7) “Khi điều [c] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 
người A biết về chỗ-ở nào: “Khi ta dùng chỗ-ở này, những phẩm chất bất 
thiện khởi sinh trong ta và những phẩm chất thiện giảm sút”, thì người đó 
không nên dùng chỗ-ở như vậy. Nhưng nếu người A biết về một chỗ-ở: 
“Khi tôi dùng chỗ-ở này, những phẩm chất thiện khởi sinh và những phẩm 


chất bất thiện giảm sút, thì người đó nên dùng chỗ-ở như vậy. 
“Khi điêu [c] được nói ra, vì lý do này nên nó được nói như vậy. 


(8) “Khi điều [đ] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 


người A biết về một làng xóm hay phố thị nào: “Khi ta trú ở trong làng 


.-83 


xóm hay phố thị này, những phẩm chất bất thiện khởi sinh trong ta và 
những phẩm chất thiện giảm sút, thì người đó không nên trú ở trong làng 
xóm hay phố thị như vậy. Nhưng nếu người A biết về một làng xóm hay 
phố thị: “Khi tôi trú ở trong làng xóm hay phố thị này, những phẩm chất 
thiện khởi sinh và những phẩm chất bắt thiện giảm sút, thì người đó nên 
trú ở trong làng xóm hay phó thị như vậy. 


“Khi điều [d] được nói ra, vì lý do này nên nó được nói như vậy. 


(9) “Khi điều [e] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 
người A biết về một xứ sở hay vùng miền: “Khi ta trú ở trong xứ sở hay 
vùng miền này, những phẩm chất bất thiện khởi sinh trong ta và những 
phẩm chất thiện giảm sút”, thì người đó không nên trú ở trong xứ sở hay 
vùng miền như vậy. Nhưng nếu người A biết về một xứ sở hay vùng 
miền: “Khi tôi trú ở trong xứ sở hay vùng miền này, những phẩm chất 
thiện khởi sinh và những phẩm chất bất thiện giảm sút, thì người đó nên 
trú ở trong xứ sở hay vùng miền như vậy. 


“Khi điêu [e] được nói ra, vì lý do này nên nó được nói như vậy. 


(10) “Khi điều [f] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 
người A biết về một người: “Khi ta giao lưu (thân cận, gặp gỡ, ở gần, sống 
chung, tu chung, hay tu theo) với người này, những phẩm chất bất thiện 
khởi sinh trong ta và những phẩm chất thiện thì giảm sút, thì người A 
không nên giao lưu với một người như vậy. Nhưng nếu người A biết về 
một người: “Khi ta giao lưu với người này, những phẩm chất bất thiện 
giảm đi và những phẩm chất thiện gia tăng”, thì người A nên giao lưu với 
một người như vậy. 


“Khi điêu [f] được nói ra, vì lý do này nên nó được nói như vậy.” 


55 (5) Sự Sa Sút 
Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các 
Tỳ kheo!” 
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“Dạ, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều 
này: 

“Này các đạo hữu, thường nghe nói: “Một người là sẽ bị sa sút, một 
người là sẽ bị sa sút.” Theo cách nào đức Thế Tôn đã nói một người là sẽ 
bị sa sút và một người là sẽ không bị sa sút?” 

“Này đạo hữu, chúng tôi từ xa đến đây để học ý nghĩa của điều này từ 
Ngài Xá-lợi-phất. Sẽ tốt lành nếu thầy Xá-lợi-phất làm rõ ý nghĩa của điều 
này. Sau khi nghe được từ thầy, các Tỳ kheo sẽ lưu giữ nó trong tâm.” 


“Được rồi, này các đạo hữu, hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Tôi 
sẽ nói.” 
“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 


“Này các đạo hữu, theo cách nào đức Thế Tôn đã nói về một người là 
sẽ bị sa sút? Ở đây, (a) một Tỳ kheo không biết lắng nghe một giáo lý 
mình chưa được nghe trước đó, (b) quên mắt những giáo lý mình đã nghe 
trước đó, (c) không đưa đến tâm những giáo lý mà người đó đã quen 
thuộc, và (d) không (tìm) hiểu điều người đó chưa hiểu được. Chính theo 
cách này đức Thế Tôn đã nói về một người là sẽ bị sa sút.?055 

“Này các đạo hữu, theo cách nào đức Thế Tôn đã nói về một người là 
sẽ không bị sa sút? Ở đây, (a) một Tỳ kheo biết lắng nghe một giáo lý 
mình chưa được nghe trước đó, (b) không quên những giáo lý mình đã 
nghe trước đó, (c) đưa đến tâm những giáo lý mà người đó đã quen thuộc, 
và (d) (tìm) hiểu điều người đó chưa hiểu được. Chính theo cách này đức 
Thế Tôn đã nói về một người sẽ không bị sa sút. 

(*) “Này các đạo hữu, một Tỳ kheo không được thiện khéo về những 
đường lối của tâm của những người khác [thì nên tu tập]: “Tôi sẽ thiện 
khéo về những đường lối của tâm mình'. Chính theo cách này các thầy 


nên tu tập bản thân. 


[Tiếp tục giống kinh 10:51 ở trên từ chỗ (*) đến hết kinh, chỉ khác là 
kinh này do thây Xá-lợi-phất nói cho các Tỳ kheo (“Này các đạo hữu,")] 
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56 (6) Những Nhận Thức (I) 


“Này các Tỳ kheo, mười nhận-thức này, nếu được tu tập và tu dưỡng, 
sẽ mang lại ích lợi và phước quả lớn lao, dẫn tới đỉnh cao là sự bất-tử, có 
sự bắất-tử là chung cuộc của nó.?"° Mười đó là gì? (1) Nhận thức về sự 
không hấp-dẫn (không sạch, ô uế của thân), (2) nhận thức về cái chết, (3) 
nhận-thức về sự øớm-ghiếc của thức ăn, (4) nhận-thức về Sự không thích- 
thú trong toàn bộ thế gian, (5) nhận-thức về sự vô-thường, (6) nhận-thức 
về sự khổ trong những thứ vô-thường, (7) nhận-thức về sự vô-ngã trong 
những thứ khổ, (8) nhận-thức về sự đẹp-bỏ, (9) nhận-thức về sự chán-bỏ, 
và (10) nhận-thức về sự chấm-dứt. Đây là mười nhận-thức, nếu được tu 
tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn tới đỉnh cao là sự 
bắt-tử, có sự bất-tử là chung cuộc của chúng.” 


57 (7) Những Nhận Thúc (2) 


“Này các Tỳ kheo, mười nhận-thức này, nếu được tu tập và tu dưỡng, 
sẽ mang lại ích lợi và phước quả lớn lao, dẫn tới đỉnh cao là sự bất-tử, có 
sự bất-tử là chung cuộc của nó. Mười đó là gì? (1) Nhận-thức về sự vô- 
thường, (2) nhận-thức về sự vô-ngã, (3) nhận-thức về cái chết, (4) nhận- 
thức về sự gớm-ghiếc của thức ăn, (5) nhận-thức về sự không thích-thú 
trong toàn bộ thế gian, (6) nhận-thức về một bộ xương, (7) nhận-thức về 
thi thê bị giòi đục, (8) nhận-thức về một thi thể đã tím xanh, (9) nhận-thức 
về một thi thể bị nứt chảy, và (10) nhận-thức về một thi thể bị trương 


h.?” Mười nhận-thức này, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ mang lại 


sìn 
ích lợi và phước quả lớn lao, dẫn tới đỉnh cao là sự bât-tử, có sự bất-tử là 


chung cuộc của nó.” 


58 (8) Những Gốc Rễ 


“Này các Tỳ kheo, những du sĩ các giáo phái khác có thể hỏi các 
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thầy: 


(1) “Này các bạn, mọi thứ (tất cả mọi pháp) bắt rễ (có gốc rễ) từ cái 
gì? (2) Thông qua cái gì chúng trở thành hiện hữu? (3) Chúng khởi sinh từ 
cái gì? (4) Chúng hội tụ trên cái gì? (5) Chúng được dẫn đầu bởi cái gì? 
(6) Cái gì thực hiện sự thâm quyền đối với chúng? (7) Cái gì là người 
giám sát của chúng? (8) Cái gì là cốt lõi của chúng? (9) Chúng dẫn tới 
đỉnh cao là cái gì? Và (10) cái gì là chung cuộc của chúng? Nếu được hỏi 


như vậy, các thây sẽ trả lời họ ra sao?” 2068 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các thầy: “Này 
bạn, mọi thứ bắt rễ từ cái gì? ... Cốt lõi của chúng là gì?, thì các thầy nên 
trả lời họ như sau: 


““Này các bạn, (1) mọi thứ đều bắt rễ từ sự tham-muốn (dục). (2) 
Chúng trở thành hiện hữu thông qua sự chú-tâm (sự tác ý). (3) Chúng khởi 
sinh từ sự tiếp-xúc (xúc). (4) Chúng hội tụ trên cảm-giác (thọ). (5Š) Chúng 
được dẫn đầu bởi sự định-tâm (định). (6) Sự chánh-niệm (niệm) thực hiện 
sự thâm quyên đối với chúng. (7) Trí-tuệ là người giám sát của chúng. (8) 
Sự giải-thoát là cốt-lõi của chúng. (9) Chúng dẫn đến đỉnh cao là sự bất- 


tử. Và (10) kết-cuộc của chúng là Niết-bàn. "202 


“Nếu các thầy được hỏi những câu hỏi đó, thì các thầy nên trả lời 


những du sĩ đó đó theo cách như vậy.” 


59 (9) Sự Xuất Gia 


“Vì vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: “Tâm 
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chúng ta sẽ được củng có (được tăng cường, làm cho mạnh hơn) theo như 
[tinh thần của] sự xuất gia của chúng ta, và những phẩm chất bất thiện sẽ 
không ám muội tâm của chúng ta.??”° (1) Tâm của chúng ta sẽ được củng 
cô trong nhận-thức về vô-thường. (2) Tâm của chúng ta sẽ được củng cố 
trong nhận-thức về vô-ngã. (3) Tâm của chúng ta sẽ được củng có trong 
nhận-thức về sự không hắp-dẫn (ô uế, của thân). (4) Tâm của chúng ta sẽ 
được củng cô trong nhận-thức về sự nguy-hại. (5) Chúng ta sẽ biết những 
2071 


đường lối băng-phăng và đường lối gồ-ghê trong thế gian,?”! và tâm của 


chúng ta sẽ được củng cố trong nhận-thức này. (6) Chúng ta sẽ biết sự 


hình thành hiện-hữu và sự diệt-vong của thế giới,?? 


và tâm của chúng ta 
sẽ được củng cố trong nhận-thức này. (7) Chúng ta sẽ biết sự khởi-sinh và 
sự biến-diệt của thế giới, và tâm của chúng ta sẽ được củng có trong nhận- 
thức này. (8) Tâm của chúng ta sẽ được củng cô trong nhận-thức về sự 
dẹp-bỏ. (9) Tâm của chúng ta sẽ được củng cố trong nhận-thức về sự 
chán-bỏ. (10) Tâm của chúng ta sẽ được củng có trong nhận-thức về sự 
chấm-dứt.'?””3 Chính theo cách như vậy các thầy nên tu tập bản thân. 


“Khi tâm của một Tỳ kheo đã được củng cố theo như [tinh thần của] 
sự xuất gia, và những phẩm chất bất thiện đã khởi sinh không ám muội 
tâm của người đó—{(1) khi tâm của người đó được củng cố trong nhận- 
thức về vô-thường ....... (10) khi tâm của người đó được củng cô trong 
nhận-thức về sự chấm-dứt—thì có thể trông đợi một trong hai thánh quả 
đối với người đó: hoặc là trí-biết cuối cùng ngay trong kiếp này, hoặc nếu 


vẫn còn chút tàn dư, là trạng thái Bắt-lai.” 


60 (10) Girimananda 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Savath1I (Xá-vệ) trong Khu 
Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi ông) Cấp Cô 
Độc. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Girimãnanda đang bị bệnh, đau nặng, và 


bệnh yếu như gần chết.2974 


Rồi Ngài Ananda đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
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xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thầy Girimananda bị bệnh, đau nặng, và bệnh yếu 
như gần chết. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn đến thăm thầy ấy, vì lòng bi-mẫn.” 


“Này Ananda, nếu thầy có đến thăm Tỳ kheo Girimãnanda và nói với 
thầy ấy về mười sự nhận-thức, thì có thể rằng sau khi nghe những điều đó, 


bệnh đau của thây ấy sẽ lặn ngay. Mười đó là gì? 


“(1) Nhận-thức về vô-thường, (2) nhận-thức về vô-ngã, (3) nhận-thức 
về sự không hấp-dẫn (ô uế, của thân), (4) nhận-thức về sự nguy-hại (trong 
thân), (5) nhận-thức về sự đẹp-bỏ, (6) nhận-thức về sự chán-bỏ, (7) nhận- 
thức về sự chấm-dứt, (8) nhận-thức vỀ sự không thích-thú trong toàn bộ 
thế gian, (9) nhận-thức về sự vô-thường trong mọi hiện-tượng có điều- 
kiện (hữu vì), và (10) sự chánh-niệm hơi-thở. 


(1) “Và này Ananda, cái gì là nhận-thức về vô-thường? Ö đây, sau khi 
đã đi vô rừng, tới (ngồi dưới) một gốc cây hay (ngồi trong) một chòi 
trống, một Tỳ kheo quán xét (suy xét, quán chiếu, thiền quán) như vầy: 
“Sắc là vô thường, cảm-giác là vô thường, nhận-thức là vô thường, những 
sự tạo-tác cố-ý là vô thường, thức là vô thường.” Vì vậy người đó an trú 
quán sát (quán niệm) tính vô-thường trong năm uân bị dính-chấp (năm thủ 


uấn) đó. Đây được gọi là nhận-thức về vô-thường. 


(2) “Và, này Ananda, cái gì là nhận-thức về vô-ngã? Ö đây, sau khi đi 
vô rừng, tới một gốc cây hay một chòi trồng, một Tỳ kheo quán xét như 
vầy: “Mắt là vô ngã, những hình-sắc là vô ngã; tai là vô ngã, những âm- 
thanh là vô ngã; mũi là vô ngã, những mùi-hương là vô ngã; lưỡi là vô 
ngã, những mùi-vỊ là vô ngã; thân là vô ngã, những đối-tượng chạm-xúc là 
vô ngã; tâm là vô ngã, những hiện-tượng thuộc tâm là vô ngã.” Như vậy 
người đó an trú quán sát tính vô-ngã trong “sáu cơ-sở cảm nhận" bên trong 
và bên ngoài (sáu nội xứ và sáu ngoại xứ; sáu giác-quan và sáu đối-tượng 


giác quan). Đây được gọi là sự nhận-thức về vô-ngã. 


(3) “Và, này Ananda, cái gì là nhận-thức về sự không hấp-dẫn (sự ô- 


„ế, của thân)? Ở đây, một Tỳ kheo xem xét lại chính thân này từ gót chân 
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lên đỉnh đầu và từ đỉnh đầu xuống gót chân, được bao bọc trong da, chứa 
đầy những thứ ô-uế không-sạch: “Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng phối, lá lách, phối, ruột, 
màng treo ruột (mỡ sa), bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ, nước mũi, chất nhớt các khớp, nước tiêu.” Như vậy người 
đó an trú quán sát về tính không hắp-dẫn trong thân này. Đây được gọi là 


nhận-thức về sự không hâp-dẫn (ô uế, của thân). 


(4) “Và, này Ananda, cái gì là nhán-thức VỀ sự nguy-hại? Ở đây, sau 
khi đi vô rừng, tới một gốc cây hay một chòi trồng, một Tỳ kheo quán xét 
như vây: “Thân này là nguồn của nhiều sự khổ đau và nguy hại; bởi tất cả 
mọi thứ đau bệnh đau đớn đều khởi sinh trong thân này, đó là: bệnh mắt, 
bệnh tai trong, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh thân, bệnh đầu, bệnh tai ngoài, 
bệnh miệng, bệnh răng,?”Š bệnh ho, bệnh hen suyền, bệnh viêm chảy, 
bệnh sốt thường, bệnh sốt cao, bệnh bao tử, bệnh ngất xỉu, bệnh kiết ly, 
bệnh đau thắt, bệnh dịch tả, bệnh phong cùi, bệnh nhọt, bệnh chàm bội 
nhiễm, bệnh lao phối, bệnh động kinh, bệnh ngứa da, bệnh ngứa gãi, bệnh 
vây nên, bệnh thủy đậu, bệnh ghẻ lỡ, bệnh xuất huyết, bệnh trĩ, bệnh ung 
thư, bệnh lỗ rò; những bệnh bắt nguồn từ mật, đờm, gió, hoặc sự kết hợp 
bởi chúng: những bệnh do thay đổi thời tiết; những bệnh do hành vi bất 
cần; những bệnh do hành hung; hoặc những bệnh do nghiệp quả; và lạnh, 
nóng, đói, khát, tiểu tiện, và đại tiện." Như vậy người đó an trú quán sát 


cái sự nguy-hại trong thân này. Đây được gọi là nhận-thức về sự nguy-hại. 


(5) “Và, này Ananda, cái gì là nhận-thức về sự dẹp-bở? Ö đây, một 
Tỳ kheo không dung dưỡng một ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh; người đó 
đẹp bỏ nó, xua tan nó, kết liễu nó, và xóa sô nó. Người đó không dung 
dưỡng một ý nghĩ sự ác-ý đã khởi sinh... không dung dưỡng một ý nghĩ 
sự gây-hại (chúng sinh khác) đã khởi sinh... không dung dưỡng những 
trạng thái xấu ác bất thiện mỗi khi chúng khởi sinh; người đó dẹp bỏ 
chúng, xua tan chúng, kết liễu chúng, và xóa số chúng. Đây được gọi là 


nhận-thức về sự dẹp-bỏ. 


(6) “Và, này Ananda, cái gì là nhận-thức về sự chán-bỏ. Ở đây, sau 
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khi đi vô rừng, tới một gốc cây hay một chòi trống, một Tỳ kheo quán xét 
như vây: “Đây (trạng thái này) là bình-an, đây là siêu-phàm, chính là, sự 
làm lắng-lặn tất cả mọi sự tạo-tác cô-ý (hành diệt), sự dẹp bỏ tất cả mọi sự 
thu-nạp (sanh y diệt), sự tiêu diệt dục-vọng (ái diệt), sự chán-bỏ, Niết- 


bàn.” Đây được gọi là nhận-thức về sự chán-bỏ.”?979 


(7) “Và, này Ananda, cái gì là nhận-thức về sự chẳm-dứ?? Ở đây, sau 
khi đi vô rừng, tới một gốc cây hay một còi trống, một Tỳ kheo quán xét 
như vây: “Đây là bình-an, đây là siêu-phàm, chính là, sự làm lắng-lặn tất 
cả mọi sự tạo-tác cô-ý (hành diệt), sự dẹp bỏ tất cả mọi sự thu-nạp (sanh y 
diệt), sự tiêu diệt dục-vọng (ái diệt), sự chẩm-dứi, Niễết-bàn." Đây được 
gọi là sự nhận-thức về sự chấm-dứt.” 


(8) “Và, này Ananda, cái gì là nhận-thức về sự không thích-thú trong 


toàn bộ thế gian? Ở đây, một Tỳ kheo (sống) kiêng cữ??? 


mọi sự tham-gia 
(dính líu) và sự dính-chấp (thủ), mọi quan-điểm này nọ của tâm (tâm 
kiến), mọi sự cố-chấp, và những khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên) đối với 
thế gian; dẹp bỏ chúng, không còn dính-chấp vào chúng. Đây được gọi là 


nhận-thức về sự không thích-thú trong toàn bộ thế gian.” 


(9) “Và, này Ananda, cái gì là nhận-thức về tính vô-thường trong tắt 
cả những hiện-tượng có điểu-kiện? Ở đây, một Tỳ kheo thấy dội ngược, 
thấy nhục nhã, và ghê tởm với tất cả những hiện-tượng có điều-kiện (mọi 
pháp hữu vi). Đây được gọi là nhận-thức về tính vô-thường trong tất cả 


những hiện-tượng có điêu-kiện.”?973 


(10) “Và, này Ananda, cái gì là sự chánh-niệm hơi-thở? Ö đây, một 
Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, tới một gốc cây hay một chòi trống, ngồi 
xuống. Sau khi ngồi tréo chân, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh- 
niệm ở rước mặi, cứ có chánh-niệm người đó thở vô, có chánh-niệm 
người đó thở ra. 

Nhóm Đối Tượng Thứ Nhất (Quán sát Thân) 

() “Thở vô dài, người đó biết: “Tôi thở vô dài; hoặc thở ra dài, người 

đó biết: “Tôi thở ra dài”. 


NẠI 


(ii) “Thở vô ngắn, người đó biết: “Tôi thở vô ngắn"; hoặc thở ra ngắn, 
người đó biết: “Tôi thở ra ngắn". 

(11) ““Irải nghiệm toàn thân [-hơi thở], tôi thở vô”, người đó luyện 
tập mình như vậy; “trải nghiệm toàn thân [-hơi thở], tôi thở ra”, người đó 
tập luyện mình như vậy. 

(iv) ““Làm dịu sự tạo-tác của thân (thân hành), tôi thở vô”, người đó 
tập luyện mình như vậy; “làm dịu sự tạo tác của thân, tôi thở ra”, người đó 
tập luyện mình như vậy. 


Nhóm Đối Tượng Thứ Hai (Quán sát Cảm-Giác) 


(v) ““Irải nghiệm sự hoan-hỷ (hỷ), tôi thở vô”, người đó tập luyện 
mình như vậy; “trải nghiệm sự hoan-hý, tôi thở ra”, người đó tập luyện 
mình như vậy. 


(v1) ““Trải nghiệm sự hạnh-phúc (lạc), tôi thở vô”, người đó tập luyện 
tình như vậy; “trải nghiệm sự hạnh-phúc, tôi thở ra”, người đó tập luyện 
mình như vậy. 


(v1) “ “Trải nghiệm sự tạo-tác của tâm (tâm hành), tôi thở vô”, người 
đó tập luyện mình như vậy; “trải nghiệm sự tạo-tác của tâm, tôi thở ra", 


người đó tập luyện mình như vậy. 


(v1) ““Làm dịu sự tạo-tác của tâm, tôi thở vô”, người đó tập luyện 
mình như vậy; “làm dịu sự tạo-tác của tâm, tôi thở ra”, người đó tập luyện 


mình như vậy.??” 


Nhóm Đối Tượng Thứ Ba (Quán sát Tâm) 

(1x) ““Trải nghiệm tâm (trạng thái của tâm), tôi thở vô”, người đó tập 
luyện mình như vậy; “trải nghiệm tâm, tôi thở ra”, người đó tập luyện 
mình như vậy. 

(x) ““Làm sảng khoái (làm vuI) tâm, tôi thở vô”, người đó tập luyện 
mình như vậy; “làm sảng khoái tâm, tôi thở ra”, người đó tập luyện mình 
như vậy. 
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(x1) ““Tập trung tâm, tôi thở vô”, người đó tập luyện mình như vậy; 
“tập trung tâm, tôi thở ra, người đó tập luyện mình như vậy. 
(x1) ““Giải thoát tâm, tôi thở vô”, người đó tập luyện mình như vậy; 


“giải thoát tâm, tôi thở ra, người đó tập luyện mình như vậy.??%9 


Nhóm Đối Tượng Thứ Tư (Quán sát Các Pháp) 


(x11) ““Quán sát tính vô-thường, tôi thở vô”, người đó tập luyện mình 
như vậy; “quán sát tính vô-thường, tôi thở ra”, người đó tập luyện mình 
như vậy. 


6€ 


(xiv) ““Quán sát sự phai-biến, tôi thở vô”, người đó tập luyện mình 


như vậy; “quán sát sự phai-biến, tôi thở ra”, người đó tập luyện mình như 


^ 


vậy. 


(xv) ““Quán sát sự chấm-dứt, tôi thở vô”, người đó tập luyện mình 
như vậy; “quán sát sự chấm-dứt, tôi thở ra', người đó tập luyện mình như 


vậy. 


6€ 


(xvI) “ “Quán sát sự từ-bỏ, tôi thở vô”, người đó tập luyện mình như 


vậy; “quán sát sự tù-bỏ, tôi thở ra”, người đó tập luyện mình như vậy. 
“Đây được gọi là sự chánh-niệm hơi-thở. 


“Này Ananda, nếu thầy đến thăm thầy Girimänanda và nói với thầy 
ây về mười sự nhận-thức này, thì có thê răng, sau khi nghe những điêu đó, 
Àj / E 


thầy ấy sẽ lập tức bình phục khỏi bệnh đau.” 


Rồi, sau khi thầy Ananda đã học mười sự nhận-thức đó từ đức Thế 
Tôn, thầy ấy đi đến chỗ thầy Girimãnanda và nói lại cho thầy Girimänan- 
da nghe về chúng. Sau khi thầy Girimãnanda đã nghe xong về mười sự 
nhận-thức đó, sự đau bệnh của thầy đã lập tức lặn mất. Thầy Girimananda 
đã hồi phục khỏi sự đau bệnh đó, và đó là cách thầy ấy được chữa trị khỏi 


sự đau bệnh của mình. 


NHÓM 2 


‹ 03 
CÁC CẶP ĐÔI 
61 (1) Vô Minh 


“Này các Tỳ kheo, như đã nói: “Này các Tỳ kheo, một điêm khởi đầu 
của vô-minh là không nhìn thây được đê nói trước điêm này là không có 
vô-minh và sau điểm này là có nó.??%! Tuy vậy, vô-minh vẫn được nhìn 


thấy là có một điều-kiện (duyên) rõ rệt (cụ thê). 


(D “Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, (1) vô-minh có một dưỡng-chất;?0%2 
nó không phải không có dưỡng-chất. Và cái gì là dưỡng-chất của vô- 
minh? Nên nói đó là: (2) năm chướng-ngạ! (ngũ cái). Ta nói, năm chướng- 
ngại này cũng có một dưỡng-chất; chúng không phải không có dưỡng- 
chất. Và cái gì là đưỡng-chất cho năm chướng-ngại? Nên nói đó là: (3) ba 
loại hành-vI sai trái (ba tà hạnh). Ta nói, ba loại hành-vI sai trái cũng có 
một dưỡng-chất; chúng không phải không có dưỡng-chất. Và cái gì là 
dưỡng-chất cho ba loại hành-vi sai trái? Nên nói đó là: (4) sự không kiềm- 
chế các căn cảm-nhận. Ta nói, sự không kiềm-chế các căn cảm-nhận cũng 
có một dưỡng-chất; nó không phải không có dưỡng-chất. Và cái gì là 
dưỡng-chất cho sự không kiềm-chế các căn cảm-nhận? Nên nói đó là: (5) 
sự thiếu sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác). Ta nói, sự thiếu sự chánh- 
niệm và sự rõ-biết cũng có một dưỡng-chất; chúng không phải không có 
dưỡng-chất. Và cái gì là dưỡng-chất cho sự thiếu sự chánh-niệm và sự rõ- 
biết? Nên nói đó là: (6) sự chú-tâm không kỹ càng (vô như lý tác ý). Ta 
nói, sự chú-tâm không kỹ càng cũng có một dưỡng-chất; nó không phải 
không có dưỡng-chất. Và cái gì là dưỡng-chất cho sự chú-tâm không kỹ 
càng? Nên nói đó là: (7) sự thiếu niềm-tin. Ta nói, sự thiếu niềm-tin cũng 
có một dưỡng-chất; nó không phải không có dưỡng-chất. Và cái gì là 
dưỡng-chất cho sự thiếu niềm-tin? Nên nói đó là: (8) sự không nghe Giáo 
Pháp tốt lành. Ta nói, sự không nghe Giáo Pháp tốt lành cũng có một 
dưỡng-chất; nó không phải không có dưỡng-chất. Và cái gì là dưỡng-chất 
cho sự không nghe Giáo Pháp tốt lành? Nên nói đó là: (9) sự không giao 
lưu gặp gỡ những người tốt (thiện tri thức).2083 
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“Như vậy là, (9) sự không giao lưu gặp gỡ những người tốt, khi (yếu 
tố này) có đầy, sẽ làm đầy (yếu tố) sự không nghe Giáo Pháp thiện lành. 
(8) Sự không nghe Giáo Pháp thiện lành, khi có đầy, sẽ làm đây sự thiếu 
niềm-tin. (7) Sự thiếu niềm-tin, khi có đầy, sẽ làm đầy sự chú-tâm không 
kỹ càng (vô như lý tác ý). (6) Sự chú-tâm không kỹ càng, khi có đầy, sẽ 
làm đây sự thiếu sự chánh-niệm và sự rõ-biết. (5) Sự thiếu sự chánh-niệm 
và sự rõ-biết, khi có đầy, sẽ làm đầy sự không kiểm-chế các căn cảm- 
nhận. (4) Sự không kiềm-chế các căn cảm-nhận, khi có đầy, sẽ làm đầy sự 
ba loại hành-vi sai trái (ba tà hạnh). (3) Ba loại hành-vI sai trái, khi có đây, 
sẽ làm đầy năm chướng-ngại (ngũ cái). (2) Năm chướng-ngại, khi có đây, 
sẽ làm đầy (1) sự vô-minh. Như vậy là có dưỡng-chất cho sự vô-minh, và 


theo cách này nó được làm đây. 


“Giống như, khi trời đang mưa và mưa trút xuống những hạt mưa lớn 
trên đỉnh núi, nước chảy xuống sườn dốc và đồ đầy những khe núi, khe 
suối, và lạch suối; những chỗ này, khi đã đầy, lại đồ đầy những con suối; 
những con suối, khi có đây, lại đỗ đầy những ao hồ; những ao hồ, khi đã 
đầy, lại đỗ đầy những sông ngòi; và những sông ngòi, khi có đây, lại đồ 
đầy đại dương: như vậy là, có dưỡng-chất cho đại đương, và theo cách này 
nó được làm đầy. Cũng giống như vậy, (yếu tố) (9) sự không giao lưu gặp 
gỡ những người tốt, khi có đầy, sẽ làm đầy sự không nghe Giáo Pháp 
thiện lành ... (2) Năm chướng-ngại, khi có đầy, sẽ làm đầy (1) sự vô- 
minh. Như vậy là có dưỡng-chất cho sự vô-minh, và theo cách này nó 


được làm đầy. 


(IH) “Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, (1) trí-biết đích thực (minh, chân 
trí) và sự giải-thoát có một dưỡng-chất; chúng không phải không có 
dưỡng-chất. Và cái gì là dưỡng-chất cho trí-biết đích thực và sự giải- 
thoát? Nên nói đó là: (2) bảy chi giác-ngộ (thất giác chỉ). Ta nói, bảy chỉ 
giác-ngộ cũng có một dưỡng-chất; chúng không phải không có dưỡng- 
chất. Và cái gì là dưỡng-chất cho bảy chi giác-ngộ? Nên nói đó là: (3) bốn 
nền tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ). Ta nói, bốn nền tảng chánh-niệm cũng 


có một dưỡng-chất; chúng không phải không có dưỡng-chất. Và cái gì là 
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dưỡng-chất cho bốn nền tảng chánh-niệm? Nên nói đó là: (4) ba loại hành- 
vi thiện (ba thiện hạnh). Ta nói, ba loại hành-vIi thiện cũng có một dưỡng- 
chất; chúng không phải không có dưỡng-chất. Và cái gì là dưỡng-chất cho 
ba loại hành-vi thiện? Nên nói đó là: (5) sự biết kiềm-chế các căn cảm- 
nhận. Ta nói, sự kiềm-chế các căn cảm-nhận cũng có một dưỡng-chất; 
chúng không phải không có dưỡng-chất. Và cái gì là dưỡng-chất cho sự 
kiềm-chế các căn cảm-nhận? Nên nói đó là: (6) sự chánh-niệm và sự rõ- 
biết. Ta nói, sự chánh-niệm và sự rõ-biết cũng có một dưỡng-chất; chúng 
không phải không có dưỡng-chất. Và cái gì là đưỡng-chất cho sự chánh- 
niệm và sự rõ-biết? Nên nói đó là: (7) sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý). 
Ta nói, sự chú-tâm kỹ cảng cũng có một dưỡng-chất; chúng không phải 
không có dưỡng-chất. Và cái gì là đưỡng-chất cho sự chú-tâm kỹ càng? 
Nên nói đó là: (§) niềm-tin. Ta nói, niềm-tin cũng có một dưỡng-chất; nó 
không phải không có dưỡng-chất. Và cái gì là dưỡng-chất cho niềm-tin? 
Nên nói đó là: (9) sự nghe được Giáo Pháp tốt lành. Ta nói, sự nghe được 
Giáo Pháp tốt lành cũng có một dưỡng-chất; nó không phải không có 
dưỡng-chất. Và cái gì là dưỡng-chất cho sự nghe được Giáo Pháp tốt 
lành? Nên nói đó là: (10) sự giao lưu gặp gỡ những người tốt (thiện tri 
thức). 


“Như vậy là, (10) sự giao lưu gặp gỡ những người tốt, khi (yếu tố 
này) có đầy, sẽ làm đầy (yếu tố) sự nghe Giáo Pháp thiện lành. (9) Sự 
nghe Giáo Pháp thiện lành, khi có đầy, sẽ làm đầy niềm-tin. (8) Niềm-tin, 
khi có đầy, sẽ làm đầy sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý). (7) Sự chú-tâm 
kỹ càng, khi có đây, sẽ làm đầy sự chánh-niệm và sự rõ-biết. (6) Sự 
chánh-niệm và sự rõ-biết, khi có đầy, sẽ làm đầy sự biết kiềm-chế các căn 
cảm-nhận. (5) Sự kiềm-chế các căn cảm-nhận, khi có đầy, sẽ làm đầy sự 
ba loại hành-vi thiện (ba thiện hạnh). (4) Ba loại hành-vi thiện, khi có đây, 
sẽ làm đầy bốn nên tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ). (2) Bốn nền tảng 
chánh-niệm, khi có đây, sẽ làm đầy bảy chi giác-ngộ (thất giác chỉ). (1) 
Bảy chỉ giác-ngộ, khi có đây, sẽ làm đây trí-biết đích thực (minh, chân trí) 
và sự giải-thoát. Như vậy là có dưỡng-chất cho trí-biết đích thực và sự 


giải-thoát, và theo cách này nó được làm đây. 
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“Giống như, khi trời đang mưa và mưa trút xuống những hạt mưa lớn 
trên đỉnh núi, nước chảy xuống sườn dốc và đồ đầy những khe núi, khe 
suối, và lạch suối; những chỗ này, khi đã đây, lại đồ đầy những con suối; 
những con suối, khi có đây, lại đỗ đầy những ao hồ; những ao hồ, khi đã 
đây, lại đỗ đầy những sông ngòi; và những sông ngòi, khi có đây, lại đồ 
đầy đại dương; như vậy là, có dưỡng-chất cho đại dương, và theo cách này 
nó được làm đây. Cũng giống như vậy, (yếu tố) (10) sự giao lưu gặp gỡ 
những người tốt, khi có đầy, sẽ làm đầy sự nghe Giáo Pháp thiện lành ... 
(1) Bảy chỉ giác-ngộ, khi có đầy, sẽ làm đây trí-biết đích thực (minh, chân 
trí) và sự giải-thoát. Như vậy là có đưỡng-chất cho trí-biết đích thực và sự 


giải-thoát, và theo cách này nó được làm đầy.” 


62 (2) Dục Vọng 


“Này các Tỳ kheo, như đã nói: “Này các Tỳ kheo, một điểm khởi đầu 
của dục-vọng muốn hiện-hữu (hữu ái) là không nhìn thấy được để nói 
trước điểm này là không có dục-vọng muốn hiện-hữu và sau điểm này là 
có nó.” Tuy vậy, dục-vọng muốn hiện-hữu vẫn được nhìn thấy có một 


điều-kiện (duyên) rõ rệt (cụ thê). 


(D “Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, (1) dục-vọng muốn hiện-hữu có 
một dưỡng-chất; nó không phải không có dưỡng-chất. Và cái gì là đưỡng- 
chất cho dục-vọng muốn hiện-hữu? Nên nói đó là: (2) sự vô-minh. Ta nói, 
sự vô-minh cũng có một dưỡng-chất; nó không phải không có dưỡng-chất. 
Và cái gì là dưỡng-chất cho sự vô-minh? Nên nói đó là: (3) năm chướng- 
ngại ... [Tiếp tục chỗ này giống như kinh 10:61 kế trên:] ... Và cái gì là 
dưỡng-chất cho sự không nghe Giáo Pháp tốt lành? Nên nói đó là: (10) sự 
không giao lưu gặp gỡ những người tốt (thiện tri thức). 


“Như vậy là, (10) (yếu tố) sự không giao lưu gặp gỡ những người tốt, 
khi có đầy, sẽ làm đầy sự không nghe Giáo Pháp tốt lành ... (3) Năm 
chướng-ngại, khi có đầy, sẽ làm đầy sự vô-minh. (2) Sự vô-minh, khi có 


đầy, sẽ làm đầy (1) dục-vọng muốn hiện-hữu. Như vậy là có dưỡng-chất 


« 97 


cho dục-vọng muôn hiện-hữu, và theo cách này nó được làm đây. 


“Giống như, khi trời đang mưa và mưa trút xuống những hạt mưa lớn 
trên đỉnh núi, nước chảy xuống sườn dốc và đồ đầy những khe núi, khe 
suối, và lạch suối; những chỗ này, khi đã đây, lại đỗ đầy những con suối; 
những con suối, khi có đây, lại đỗ đầy những ao hồ; những ao hồ, khi đã 
đầy, lại đỗ đầy những sông ngòi; và những sông ngòi, khi có đây, lại đỗ 
đầy đại dương: như vậy là, có dưỡng-chất cho đại dương, và theo cách này 
nó được làm đầy. Cũng giống như vậy, (10) (yếu tố) sự không giao lưu 
gặp gỡ những người tốt, khi có đầy, sẽ làm đầy sự không nghe Giáo Pháp 
tốt lành ... và (2) sự vô-minh, khi có đầy, sẽ làm đầy (1) dục-vọng muốn 
hiện-hữu. Như vậy là có dưỡng-chất cho dục-vọng muốn hiện-hữu, và 


theo cách này nó được làm đây. 


(II) “Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, (1) trí-biết đích thực (minh, chân 
trí) và sự giải-thoát có một dưỡng-chất; chúng không phải không có 
dưỡng-chất. Và cái gì là dưỡng-chất cho trí-biết đích thực và sự giải- 
thoát? Nên nói đó là: (2) bảy chi giác-ngộ (thất giác chỉ)... Ta nói, sự 
nghe được Giáo Pháp tốt lành cũng có một dưỡng-chất; nó không phải 
không có dưỡng-chất. Và cái gì là dưỡng-chất cho sự nghe được Giáo 
Pháp tốt lành? Nên nói đó là: (10) sự giao lưu gặp gỡ những người tốt. 


“Như vậy là, (10) (yếu tố) sự giao lưu gặp gỡ những người tốt, khi có 
đầy, sẽ làm đầy sự nghe được Giáo Pháp tốt lành ... (2) Bảy chi giác-ngộ, 
khi có đây, sẽ làm đầy trí-biết đích thực và sự giải-thoát. Như vậy là có 
dưỡng-chất cho trí-biết đích thực và sự giải-thoát, và theo cách này nó 
được làm đây. 


“Giống như, khi trời đang mưa và mưa trút xuống những hạt mưa lớn 
trên đỉnh núi, nước chảy xuống sườn dốc và đồ đầy những khe núi, khe 
suối, và lạch suối; những chỗ này, khi đã đây, lại đỗ đầy những con suối; 
những con suối, khi có đầy, lại đỗ đầy những ao hồ; những ao hồ, khi đã 
đây, lại đồ đầy những sông ngòi; và những sông ngòi, khi có đây, lại đồ 
đầy đại dương: như vậy là, có dưỡng-chất cho đại đương, và theo cách này 
nó được làm đầy. Cũng giống như vậy, (10) (yếu tố) sự giao lưu gặp gỡ 
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những người tốt, khi có đầy, sẽ làm đầy sự nghe được Giáo Pháp tốt lành 
... (2) Bảy chi giác-ngộ, khi có đầy, sẽ làm đầy trí-biết đích thực và sự 
giải-thoát. Như vậy là có dưỡng-chất cho trí-biết đích thực và sự giải- 


thoát, và theo cách này nó được làm đầy.” 


63 (3) Sự Chắc Chắn 


“Này các Tỳ kheo, tất cả những ai đã đạt tới sự chắc-chăn (tin chắc) 
về ta thì họ đều thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến). Trong số những 
người đã thành tựu về cách-nhìn, năm đạt được mục-tiêu trong thế gian 


này;”°® năm đạt được mục-tiêu sau khi rời khỏi thê gian này. 


“Ai là năm đạt được mục-tiêu trong thế gian này? (¡) Người chứng 
ngộ (Niết-bàn) “trong tối đa bảy kiếp", (ii) người chứng ngộ sau khi “từ gia 
đình nảy tới gia đình kia' (tức tái sinh trong 2-3 kiếp), (iii) người chứng 
ngộ một hạt-giống (tức trong I kiếp người nữa là chứng ngộ),?'®Š (¡v) bậc 
Nhất-lai, và (v) người, ngay trong kiếp nảy, là A-la-hán. Đây là năm đạt 


được mục-tiêu trong thế gian này. 


“Ai là năm đạt được mục-tiêu sau khi rời khỏi thế gian này? (1) Người 
chứng ngộ niết-bàn trong khoảng-giữa (giữa 02 kiếp), (ii) người chứng 
ngộ niết-bàn ngay sau khi đáp-xuống (lập tức sau khi tái sinh), (ii) người 
chứng ngộ niết-bàn không cần sự cố-gắng (thêm), (iv) người chứng ngộ 
niết-bàn nhờ sự cố-gắng (thêm), và (v) người hướng thượng lưu, hướng 
lên cõi trời Akanittha (sắc cứu kính thiên: là cõi trời cao nhất trong 05 cõi 
trời trong-sạch (tịnh cư thiên) dành cho những bậc thánh Bắt-lai).?9%° Đây 


là năm đạt được mục-tiêu sau khi rời khỏi thê gian này. 


“Này các Tỳ kheo, tất cả những ai đã đạt tới sự chắc-chắn vẻ ta thì họ 
đều thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến). Trong số những người đã thành 
tựu về cách-nhìn, năm đạt được mục-tiêu trong thế gian nảy; năm đạt 


được mục-tiêu sau khi rời khỏi thê gian này.” 
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64 (4) Không Lay Chuyển 


“Này các Tỳ kheo, tất cả những người có niềm-tin không lay chuyển 
vào ta thì họ đều là những bậc (đã) Nhập-lưu.??#” Trong số những bậc (đã) 
Nhập-lưu đó, năm đạt được mục-tiêu trong thế gian này; năm đạt được 


mục-tiêu sau khi rời khỏi thê gian này. 


“A1 là năm đạt đạt được mục-tiêu trong thế gian này? (1) Người chứng 
ngộ (Niết-bàn) “trong tối đa bảy kiếp", (ii) người chứng ngộ sau khi “từ gia 
đình nảy tới gia đình kia' (tức tái sinh trong 2-3 kiếp), (iii) người chứng 
ngộ một hạt-giống (tức trong I kiếp người nữa là chứng ngộ), (iv) bậc 
Nhất-lai, và (v) người, ngay trong kiếp này, là A-la-hán. Đây là năm đạt 


được mục-tiêu trong thế gian này. 


“Ai là năm đạt được mục-tiêu sau khi rời khỏi thế gian này? (1) Người 
chứng ngộ niết-bàn trong khoảng-giữa (giữa 02 kiếp), (ii) người chứng 
ngộ niết-bàn ngay khi đáp-xuống (lập tức sau khi tái sinh), (ii) người 
chứng ngộ niết-bàn không cần sự cố-gắng (thêm), (iv) người chứng ngộ 
niết-bàn nhờ sự cố-gắng (thêm), và (v) người hướng thượng lưu, hướng 
lên cõi trời Akanittha (sắc cứu kính thiên: là cõi trời cao nhất trong 05 cõi 
trời trong-sạch (tịnh cư thiên) dành cho những bậc thánh Bắt-lai). Đây là 


năm đạt được mục-tiêu sau khi rời khỏi thê gian này. 


“Này các Tỳ kheo, tất cả những người có niềm-tin không lay chuyển 
vào ta thì họ đều là những bậc (đã) Nhập-lưu. Trong số những bậc (đã) 
Nhập-lưu đó, năm đạt được mục-tiêu trong thế gian này; năm đạt được 


mục-tiêu sau khi rời khỏi thê gian này.” 


65 (5) Hạnh Phúc (1) 


Trong một lần có Ngài Xá-lợi-phất đang sống giữa xứ dân Ma-kiệt-đà 
(Magadha) ở làng Nalaka (Nalakagamaka). Lúc đó có du sĩ tên 
Samandakãni đã đã đến gặp và chào hỏi qua lại với thầy Xá-lợi-phất. Sau 


khi họ xong phân chảo hỏi thân thiện, ông ngôi xuông một bên, và nói với 
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thầy Xá-lợi-phất: 
“Này bạn Xá-lợi-phất, cái gì là sự hạnh-phúc? Cái gì là sự khổ?” 


“Này bạn, tái-sinh là sự khô. Không tái-sinh là sự hạnh-phúc. Khi có 
tái-sinh, thì sự khổ này sẽ có [được trông đợi]: lạnh, nóng, đói, khát, đại 
tiện và tiểu tiện; bị đau đớn bởi lửa, gậy gộc, hay dao kiếm; và những họ 
hàng và bạn bè hùa với nhau để chửi mắng một người. Khi có tái-sinh, thì 


sự khô này sẽ có. 


“Khi không có tái-sinh, thì sự hạnh-phúc này sẽ có [được trông đợi]: 
không lạnh, không nóng, không đói, không khát, không đại tiện và không 
tiêu tiện; không bị đau đớn bởi lửa, gậy gộc, hay dao kiếm; và những họ 
hàng và bạn bè không hùa với nhau để chửi mắng một người. Khi không 


có tái-sinh, thì sự hạnh-phúc này sẽ có.” 


66 (6) Hạnh Phúc (2) 


Trong một lần có Ngài Xá-lợi-phất đang sống giữa xứ dân Ma-kiệt-đà 
(Magadha) ở làng Nalaka (Nalakagamaka). Lúc đó có du sĩ tên 
Samandakãni đã đã đến gặp và chào hỏi qua lại với thầy Xá-lợi-phất. Sau 
khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, và nói với 
thầy Xá-lợi-phất: 


“Này bạn Xá-lợi-phất, cái gì sự hạnh-phúc trong Giáo Pháp và giới 


luật này, và cái gì là sự khô?” 


“Này bạn, sự bất-mãn là sự khổ trong Giáo Pháp và giới luật này. Sự 
vui-thích là sự hạnh-phúc. Khi có sự bất-mãn, thì sự khổ này sẽ có [được 
trông đợi]. (1) Khi đi, người tu không thấy hạnh-phúc hay dễ-chịu. (2) Khi 
đứng ... (3) Khi ngồi ... (4) Khi nằm ... (5) Khi ở trong làng ... (6) Khi ở 
trong rừng ... (7) Khi ở dưới gốc cây ... (8) Khi ở trong chòi trống ... (9) 
Khi ở ngoài trời ... (10) Khi ở giữa những Tỳ kheo, người tu không thấy 
hạnh-phúc hay dễ-chịu. Khi có sự bất-mãn, thì sự khổ này sẽ có. 


“Khi có sự vui-thích, thì sự hạnh-phúc này sẽ có. (1) Khi đi, người tu 
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thấy hạnh-phúc và dễ-chịu. (2) Khi đứng ... (3) Khi ngồi ... (4) Khi nằm 
... (5) Khi ở trong làng... (6) Khi ở trong rừng ... (7) Khi ở dưới gốc cây 
... (8) Khi ở trong chòi trống ... (9) Khi ở ngoài trời ... (10) Khi ở giữa 
những Tỳ kheo, người tu thấy hạnh-phúc hay dễ-chịu. Khi có sự vui-thích, 


thì sự hạnh-phúc này sẽ có.” 


67 (7) Nalakapana (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa xứ dân Kosala 
(Kiều-tất-la) cùng với một Tăng Đoàn lớn nhiều Tỳ kheo, lúc đó vừa tới 
một thị trấn của họ tên là Nalakapäna. Ở thị trấn Nalakapãna đó, đức Thế 
Tôn đã trú trong rừng cây Juda. Bấy giờ, vào lúc đó nhằm ngày bố-tát 
(uposatha), đức Thế Tôn đang ngồi giữa Tăng Đoàn các Tỳ kheo ngồi 
xung quanh. Sau khi đã hướng dẫn, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan 
hỷ Tăng Đoàn các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp gần hết cả 
đêm, và sau khi quan sát sự im lặng phăng phắc của Tăng Đoàn các Tỳ 
kheo, đức Thế Tôn mới nói với Ngài Xá-lợi-phất: 

“Này Xá-lợi-phất, Tăng Đoàn các Tỳ kheo không bị sự đò-đẫn và 
buôồn-ngủ (hôn trầm thụy miên). Thầy hãy nói một bài Giáo Pháp cho các 


Tỳ kheo. Lưng ta đang đau, ta sẽ đi năm duỗi nó ra.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Xá-lợi-phất đáp lại. 


Rồi đức Thế Tôn đã gấp tư áo cà sa và nằm xuống nghiêng bên phải 
trong tư thế nằm của sư tử, với chân tái để trùng lên chân phải, có chánh- 
niệm và sự rõ-biết, sau khi đã lưu ý trong tâm về sự (thời điểm thức) ngồi 
dậy. Rồi thầy Xá-lợi-phất nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các Tỳ 
kheo!” 


“Dạ đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 


(D “Này các đạo hữu, đôi với ai không có niêm-tin vào [sự tu tập] 
những phẩm chất thiện, là người không có cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt 


đạo đức ... người không biêt sợ-hãi vê mặt đạo đức ... người không có trí- 
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tuệ trong [sự tu dưỡng] những phẩm chất thiện, thì dù đêm hay ngày, chỉ 
có thê trông đợi sự suy-đồi và không phải sự tăng-trưởng về những phẩm 
chất thiện. Giống như trong hai tuần trăng tối đi (khuyết đi), thì dù đêm tới 
hay ngày tới, mặt trăng chỉ có suy giảm về vẻ đẹp, sự tròn đây, và sự tỏa 
sáng của nó, về đường kính và chu vi của nó. Cũng giống như vậy, đối với 
người không có niềm-tin ... trí-tuệ trong [sự tu dưỡng] những phẩm chất 
thiện, thì dù đêm hay ngày, chỉ có thê trông đợi sự suy-đồi và không phải 
sự tăng-trưởng về những phẩm chất thiện. 

“Này các Tỳ kheo, (1) 'một người không có niềm-tin°: đây là một 
trường hợp sa-sút. (2) 'Một người không biết xấu-hô về mặt đạo đức' ... 
(3) “Một người không biết sợ-hãi về mặt đạo đức' ... (4) “Một người lười- 
biếng"... (5) 'Một người vô-trí”.... (6) “Một người sân-giận' ... (7) “Một 
người hung-dữ"... (§) “Một người có những tham-muốn xấu ác”... (9) 
“Một người có những đạo hữu xấu' ... (10) 'Một người nắm giữ cách-nhìn 


sai lạc (tà kiến): đây là một trường hợp sa-sút 


(IH) “Này các đạo hữu, đối với ai có niềm-tin vào [sự tu tập] những 
phẩm chất thiện, là người có cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức ... 
người biết sợ-hãi về mặt đạo đức ... người có trí-tuệ trong [sự tu dưỡng] 
những phẩm chất thiện, thì dù đêm hay ngày, chỉ có thể trông đợi sự tăng- 
trưởng và không suy-đồi về những phẩm chất thiện. Giống như trong hai 
tuần trăng sáng lên (đây lên), thì dù đêm tới hay ngày tới, mặt trăng chỉ có 
gia tăng về vẻ đẹp, sự tròn đây, và sự tỏa sáng của nó, về đường kính và 
chu vi của nó. Cũng giống như vậy, đối với người có niềm-tin ... trí-tuệ 
trong [sự tu dưỡng] những phẩm chất thiện, thì dù đêm hay ngày, chỉ có 
thể trông đợi sự tăng-trưởng và không phải sự suy-đổi về những phẩm 
chất thiện. 

(1) “Này các Tỳ kheo, “một người có niềm-tin': đây là một trường 
hợp không sa-sút. (2) “Một người biết xâu-hồ về mặt đạo đức'.... (3) “Một 
người biết sợ-hãi về mặt đạo đức' ... (4) 'Một người nỗ-lực (tinh tấn)'... 
(S5) “Một người có-trí”`... (6) “Một người không sân-giận”... (7) “Một 
người không hung-dữ' ... (§) “Một người không có những tham-muốn xấu 
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ác”... (9) “Một người có những đạo hữu tốt”... (10) 'Một người nắm giữ 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)°: đây là một trường hợp không sa-sút. 

Rồi đức Thế Tôn ngồi dậy và nói với thầy Xá-lợi-phất: “Tốt, tốt, này 
Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, đối với ai không có niềm-tin về [sự tu 
dưỡng] những phẩm chất thiện ... [Phật lặp lại toàn bộ lời của thầy Xá-lợi- 
phár|... (10) “Một người năm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)”: đây 
là một trường hợp không sa-sút.” 


68 (8) Nalakapana (2) 


[Mở đâu giống kinh 10:67 kế trên, cho tới:] Rồi thầy Xá-lợi-phất nói 
với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 


“Dạ đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 


(D “Này các đạo hữu, đối với ai là (1) người không có niềm-tin về [sự 
tu dưỡng] những phẩm chất thiện, (2) người không có cảm nhận biết xấu- 
hồ về mặt đạo đức ... (3) người không biết sợ-hãi về mặt đạo đức ... (4) 
người không có sự nỗ-lực (tinh tấn) ... (5) người không có trí-tuệ ... (6) 
người không lóng tai lắng nghe Giáo Pháp ... (7) người không lưu giữ 
trong tâm những những giáo lý mình đã học được ... (8) người không xem 
xét ý nghĩa của những giáo lý mình đã lưu giữ trong tâm ... (9) người 
không thực hành đúng theo Giáo Pháp ... (10) người không chuyên-chú 
trong [sự tu dưỡng] những phẩm chất thiện, thì dù đêm hay ngày, chỉ có 
thể trông đợi sự suy-đồi và không phải sự tăng-trưởng về những phẩm 
chất thiện. Giống như trong hai tuần trăng tối đi (khuyết đi), thì dù đêm tới 
hay ngày tới, mặt trăng chỉ có suy giảm về vẻ đẹp, sự tròn đây, và sự tỏa 
sáng của nó, về đường kính và chu vi của nó. Cũng giống như vậy, đối với 
người không có niềm-tin ... không chuyên-chú trong [sự tu dưỡng] những 
phẩm chất thiện trí-tuệ, thì dù đêm hay ngày, chỉ có thể trông đợi sự suy- 
đồi và không phải sự tăng-trưởng về những phẩm chất thiện. 


(I) “Này các đạo hữu, đối với ai là (1) người có niềm-tin về [sự tu 


dưỡng] những phẩm chất thiện, (2) người có cảm nhận biết xấu-hồ về mặt 
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đạo đức ... (3) người biết sợ-hãi về mặt đạo đức ... (4) người có sự nỗ-lực 
(tinh tấn)... (5) người có trí-tuệ.... (6) người lóng tai lắng nghe Giáo 
Pháp ... (7) người lưu giữ trong tâm những những giáo lý mình đã học 
được ... (8) người biết xem xét ý nghĩa của những giáo lý mình đã lưu giữ 
trong tâm ... (9) người biết thực hành đúng theo Giáo Pháp ... (10) người 
chuyên-chú trong [sự tu dưỡng] những phẩm chất thiện, thì dù đêm hay 
ngày, chỉ có thê trông đợi sự tăng-trưởng và không phải sự suy-đôi trong 
những phẩm chất thiện. Giống như trong hai tuần trăng sáng lên (đây lên), 
thì dù đêm tới hay ngày tới, mặt trăng chỉ có gia tăng về vẻ đẹp, sự tròn 
đầy, và sự tỏa sáng của nó, về đường kính và chu vi của nó. Cũng giống 
như vậy, đối với người có niềm-tin ... chuyên-chú trong [sự tu dưỡng] 
những phẩm chất thiện, thì dù đêm hay ngày, chỉ có thể trông đợi sự tăng- 
trưởng và không phải sự suy-đồi trong những phẩm chất thiện.” 

Rồi đức Thế Tôn ngồi dậy và nói với thầy Xá-lợi-phất: “Tốt, tốt, này 
Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, đối với ai không có niềm-tin về [sự tu 
dưỡng] những phẩm chất thiện ... [Phật lặp lại toàn bộ lời giảng của thầy 
Xá-lợi-phất] ... thì đù đêm hay ngày, chỉ có thê trông đợi sự tăng-trưởng 


và không phải sự suy-đồi về những phẩm chất thiện.” 


69 (9) Những Chú Đề Để Thảo Luận (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó, sau khi đã đi 
khất thực trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau 
khi ăn trưa, một số Tỳ kheo đã tụ tập trong hội trường và ngồi với nhau 
khi đó họ tham gia vào đủ loại sự nói chuyện vô bổ vô ích, đó là: nói 
chuyện về những vua chúa, những kẻ trộm, và những quan lại triều chính; 
nói chuyện về những đội quân, những hiểm họa, và chiến tranh; nói về 
thức ăn, thức uống, trang phục, và giường chiếu; nói về những vòng hoa 
và phấn sáp; nói về những người họ hàng, xe cộ, làng xóm, thị trấn, thị 
thành, và đất nước; nói về những phụ nữ và nói về những an hùng; nói 


chuyện ngoài đường và chuyện quanh giêng; nói chuyện người đã khuât; 
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nói chuyện lung tung; suy đoán về thế giới và biển cả; nói chuyện về sự 
(tái sinh) trở thành này trở thành nọ. 

Rồi, vào buồi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ ấn cư và đi đến hội 
trường, tới đó đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được chuẩn bị. Rồi 
đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo, sự thảo luận các 
thầy đã tham gia mới trước đây khi các thầy đang ngồi với nhau ở đây kà 
gì? Sự thảo luận đang dang dở là gì?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, sau khi đã đi khất thực, sau khi trở về sau một 
vòng khất thực, sau khi ăn trưa, chúng con đã tụ tập trong hội trường và 
ngồi với nhau khi đó chúng con tham gia vào vào đủ loại sự nói chuyện vô 
bồ vô ích, đó là: nói chuyện về những vua chúa, những kẻ trộm, và những 
quan lại triều chính ... nói chuyện về sự (tái sinh) trở thành này trở thành 


nọ. 


“Này các Tỳ kheo, có mười chủ-đề để thảo luận. Mười đó là gì? Sự 
nói chuyện (¡) về sự ít tham-muốn (thiểu dục), đi) về sự biết hài-lòng (tri 
túc), (ii) về sự sống (tu) một-mình, (iv) về sự không bị trói-buộc với 
những người khác, (v) về sự phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), (vi) về giới- 
hạnh, (vii) về sự định-tâm, (viii) về trí-tuệ, (ix) về sự giải-thoát, (10) về 


trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát. Đây là mười chủ đề đề thảo luận. 


“Này các Tỳ kheo, nếu các thầy tham gia thảo luận chủ-đề nào trong 
mười chủ-đề này, thì sự sáng ngời của các thầy thậm chí còn hơn sự sáng 
ngời của mặt trời và mặt trăng, uy lực và uy dũng như chúng, vậy thì đó 
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nhiêu hơn (sự sáng ngời của) những du sĩ các đạo khác đên mức nào 


70 (10) Những Chủ Đề Để Thảo Luận (2) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó, sau khi đã đi 
khất thực trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau 
khi ăn trưa, một số Tỳ kheo đã tụ tập trong hội trường và ngồi với nhau 


khi đó họ tham gia vào đủ loại sự nói chuyện vô bô vô ích, đó là: nói 
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chuyện về những vua chúa, những kẻ trộm, và những quan lại triều chính 


... nói chuyện về sự (tái sinh) trở thành này trở thành nọ.2988 


“Này các Tỳ kheo, có mười cơ-sở đê khen-ngợi. Mười đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo tự mình có ít tham-muốn và nói với những 
Tỳ kheo khác về sự ít tham-muốn (thiêu dục). Đây là một cơ-sở (nền tảng) 
để khen-ngợi: “Tỳ kheo đó tự mình có ít tham-muốn và nói với những Tỳ 
kheo khác về sự ít tham-muốn.? 

(2) “Người đó tự mình biết hài-lòng và nói với những Tỳ kheo khác 
về sự biết hài-lòng (tri túc). Đây là một cơ-sở đề khen-ngợi: “Tỳ kheo đó 
tự mình biết hài-lòng và nói với những Tỳ kheo khác về sự biết hài-lòng.” 

(3) “Người đó tự mình sống (tu) một-mình và nói với những Tỳ kheo 
khác về sự sống một-mình. Đây là một cơ-sở để khen-ngợi: “Tỳ kheo đó 
tự mình sống một-mình và nói với những Tỳ kheo khác về sự sống một- 


mình.” 


(4) “Người đó tự mình không bị trói-buộc với những người khác và 
nói với những Tỳ kheo khác về sự không bị trói-buộc với những người 
khác. Đây là một cơ-sở để khen-ngợi: “Tỳ kheo đó tự mình không bị trói- 
buộc với những người khác và nói với những Tỳ kheo khác về sự không 
bị trói-buộc với những người khác.” 

(5) “Người đó tự mình nỗ-lực (tinh tấn) và nói với các Tỳ kheo khác 
vỀ sự phát khởi sự nỗ-lực. Đây là một cơ-sở để khen-ngợi: “Tỳ kheo đó tự 
mình nỗ-lực và nói với các Tỳ kheo khác về sự phát khởi sự nỗ-lực.? 

(6) “Người đó tự mình thành tựu giới-hạnh [giới] và nói với các Tỳ 
kheo khác về sự thành tựu giới-hạnh. Đây là một cơ-sở đề khen-ngợi: “Tỳ 
kheo đó tự mình thành tựu giới-hạnh và nói với các Tỳ kheo khác về sự 
thành tựu giới-hạnh. 

(7) “Người đó tự mình thành tựu sự định-tâm [định] và nói với các Tỳ 
kheo khác về sự thành tựu sự định-tâm. Đây là một cơ-sở để khen-ngợi: 
“Tỳ kheo đó tự mình thành tựu sự định-tâm và nói với các Tỳ kheo khác 
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về sự thành tựu sự định-tâm.” 


(8) “Người đó tự mình thành tựu trí-tuệ [tuệ| và nói với các Tỳ kheo 
khác về sự thành tựu trí-tuệ. Đây là một cơ-sở để khen-ngợi: “Tỳ kheo đó 
tự mình thành tựu trí-tuệ và nói với các Tỳ kheo khác về sự thành tựu trí- 
tuệ. 

(9) “Người đó tự mình thành tựu sự giải-thoát và nói với các Tỳ kheo 
khác về sự thành tựu sự giải-thoát. Đây là một cơ-sở để khen-ngợi: “Tỳ 
kheo đó tự mình thành tựu sự giải-thoát và nói với các Tỳ kheo khác về sự 
thành tựu sự giải-thoát.” 

(10) “Người đó tự mình thành tựu trí-biết và tầm-nhìn của sự giải- 
thoát và nói với các Tỳ kheo khác về sự thành tựu trí-biết và tầm-nhìn của 
sự giải-thoát. Đây là một cơ-sở để khen-ngợi: “Tỳ kheo đó tự mình thành 
tựu trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát và nói với các Tỳ kheo khác về 


sự thành tựu trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát. 


“Này các Tỳ kheo, đây là mười cơ-sở đê khen-ngợi.” 


NHÓM 3 
ƯỚC NGUYÊN 


Z1 (ID) Uớc Nguyện ?'5° 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các 
Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Này các Ty kheo, hãy tuân giữ giớihạnh và tuân thủ theo 
Patimokkha (Giới Bồn Tỳ kheo), có được đức-hạnh tốt và nơi nương-tựa 
tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận 
những giới-luật tu hành, các thầy hãy tu tập theo những điều luật đó. 
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(U “Nếu một Tỳ kheo ước: “Cầu cho mình được hải lòng và đáng 
mến đối với những Tỳ kheo đồng đạo, được tôn trọng và kính trọng bởi 
họ”, thì người đó hãy nên hoàn thiện giới-hạnh, hết mình vì (sự tu tập) sự 
văng-lặng bên trong của tâm (định), không bỏ lơ những tầng thiền định 
(jhãna), có được sự minh-sát (tuệ), và lánh về (trú ở, sống tu) ở những 


chòi trông. 


(2) “Nếu một Tỳ kheo ước: “Cầu cho mình có được những y-phục, 
thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh", thì người đó 


hãy nên hoàn thiện giới-hạnh ... lánh về ở những chòi trống. 


(3) “Nếu một Tỳ kheo ước: “Cầu cho sự phụng sự của những người 
cúng dường những y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp 
cho người bệnh mà mình sử dụng sẽ mang lại ích lợi và phước quả lớn lao 
cho họ", thì người đó hãy nên hoàn thiện giới-hạnh ... lánh về ở những 
chòi trống. (nghĩa là, cách trả ơn cho những thí chủ cúng dường là phải tu 
tập giới, định, tuệ cho hoàn thiện) 


(4) “Nếu một Tỳ kheo ước: “Khi những người trong gia đình và thân 
thuộc, sau khi chết, sẽ tưởng nhớ mình với sự tự-tin trong tâm họ thì điều 
đó sẽ mang lại ích lợi và phước quả lớn lao cho họ”, thì người đó hãy nên 
hoàn thiện giới-hạnh ... lánh về ở những chòi trống. (nghĩa là, nếu muốn 
người thân yêu của mình khi qua đời tưởng nhớ đến mình để có được 
phước quả thì mình phải lo tu tập hoàn thiện để trở thành bậc chân tu hay 
thánh tăng, vì sự tưởng nhớ bậc chân tu hay thánh tăng mới đem lại phước 
quả cho họ, chứ người họ tưởng nhớ là một người tu giả hay tục tăng thì 
không mang lại phước quả gì) 


(5) “Nếu một Tỳ kheo ước: “Cầu cho mình biết hài-lòng (tri túc) với 
mọi thứ y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người 
bệnh”, thì người đó hãy nên hoàn thiện giới-hạnh ... lánh về ở những chòi 


trồng. 


(6) “Nếu một Tỳ kheo ước: “Cầu cho mình kiên-nhẫn chịu đựng sự 


nóng lạnh, sự đói khát, sự tiếp xúc với ruôi, muỗi, gió, nắng, và răn rít; 
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nhẫn nhịn chịu đựng những lời nói thô tục và nhục mạ (bởi người ngoài, 
người xấu). Cầu cho mình chịu được nổi những cảm-giác thân đã khởi 
sinh là đau đớn, đau buốt, nhức nhối, đau thương, khó chịu nổi, làm Suy 
kiệt sức sống đã khởi sinh trong thân”, thì người đó hãy nên hoàn thiện 


giới-hạnh ... lánh về ở những chòi trống. 


(7) “Nếu một Tỳ kheo ước: “Cầu cho mình trở thành người chiến 
thắng sự bất-mãn (sân) và sự khoái-thích (tham), và cầu cho sự bắt-mãn 
và sự khoái-thích không thắng được mình. Cầu cho mình chinh phục được 
sự bắt-mãn và sự khoái-thích mỗi khi chúng khởi sinh”, thì người đó hãy 
nên hoàn thiện giới-hạnh ... lánh về ở những chòi trống. 

(8) “Nếu một Tỳ kheo ước: “Cầu cho mình trở thành người chiến 
thắng sự sợ-hãi và khủng-khiếp, và cầu cho sự sợ-hãi và khủng-khiếp 
không thắng được mình. Cầu cho mình chinh phục được sự sợ-hãi và 
khủng-khiếp mỗi khi chúng khởi sinh”, thì người đó hãy nên hoàn thiện 
giới-hạnh ... lánh về Ở những chòi trống. 

(9) “Nếu một Tỳ kheo ước: “Cầu cho mình, nếu muốn thì không khó 
khăn hay rắc rối gì, có thể chứng nhập bốn tầng thiền định (jhãna) (chúng) 
tạo nên phần tâm bậc cao và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay 
trong kiếp này”, thì người đó hãy nên hoàn thiện giới-hạnh ... lánh về ở 


những chòi trống. 


(10) “Nếu một Tỳ kheo ước: “Cầu cho mình, với sự đã tiêu diệt mọi 
ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, tự mình chứng ngộ 
sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã 
chứng nhập trong đó, mình an trú trong đó”, thì người đó hãy nên hoàn 
thiện giới-hạnh, hết mình vì (sự tu tập) sự vắng-lặng bên trong của tâm 
(định), không bỏ lơ những tầng thiền định (jhãna), có được sự minh-sát 
(tuệ), và lánh về ở những chòi trống. 

“Khi điều này được nói: “Này các Tỳ kheo, hãy tuân giữ giới-hạnh và 
tuân thủ theo Patimokkha, có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, nhìn 


thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những giới- 
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luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật đó”, thì chính vì 


(những) điêu này nên nó được nói ra như vậy.” 


72 (2) Những Gai Nhọn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong ngôi 
đền mái nhọn trong khu Rừng Lớn cùng với một số vị đệ tử trưởng lão rất 
nôi tiếng như: Ngài Cãla, Ngài Upacãla, Ngài Kakkata, Ngài Katimbha, 
Ngài Kafa, Ngài Katissanga, và những vị đệ tử trưởng lão nỗi tiếng khác. 

Bấy giờ, vào lúc đó có một số người Licchavi rất nôi tiếng đã đi vô 
khu Rừng Lớn để gặp đức Thế Tôn, và khi họ nối đuôi nhau trên những xe 
ngựa đẹp nhất của họ, họ đã gây ra tiếng ồn và huyên náo. Rồi ý này đã 
xảy đến với những vị (đệ tử, trưởng lão) đó: “Một số người Licchavi rất 
nồi tiếng đã đi vô khu Rừng Lớn để gặp đức Thế Tôn, và khi họ nối đuôi 
nhau trên những xe ngựa đẹp nhất của họ, họ đã gây ra tiếng ồn và huyên 
náo. Giờ đức Thế Tôn đã gọi những tiếng Ôn là cái gai nhọn đối với những 
tầng thiền định (jhãna). Vậy chúng ta hãy đi qua khu Rừng Sa-la Gosiủga. 
Ở đó chúng ta có thê trú ở yên ôn, không có tiếng ồn và không có đông 
người.” Rồi những vị đó đã đi đến khu Rừng Sa-la Gosinga, ở đó họ trú ở 
yên ồn, không có tiếng ồn và không có đông người. 

Rồi đức Thế Tôn đã hỏi các Tỳ kheo (khác): 

“Này các Tỳ kheo, Cala ở đâu? Upacala ở đâu? Kakkata ở đâu? 
Katimbha ở đâu? Katfa ở đâu? Katissanga ở đâu? Những đệ tử trưởng lão 
đó đã đi đâu? 

“Thưa Thế Tôn, ý này đã xảy đến với những vị (đệ tử) đó: “Một số 
người Licchavi ... đã gây ra tiếng ồn và huyên náo. Vậy chúng ta hãy đi 
qua khu Rừng Sa-la Gosinga. Ở đó chúng ta có thể trú ở yên ồn, không có 
tiếng ồn và không có đông người." Do vậy họ đã đi đến khu Rừng Sa-la 
Gosiñga, ở đó họ trú ở yên ồn, không có tiếng ồn và không có đông người 


“Tốt, tốt, này các Tỳ kheo! Những vị đại đệ tử đó đã nói đúng khi họ 
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nói ta đã gọi tiếng ồn là cái gai nhọn đối với những tầng thiền định. Này 
các Tỳ kheo, có mười gai nhọn. Mười đó là gì? (1) Sự thích gặp gỡ tụ tập 
là gai nhọn đối với người thích ở (sống tu) một-mình. (2) Sự theo đuôi 
một đối-tượng hấp dẫn là gai nhọn đối với người có chủ ý thiền quán về 
dấu-hiệu (tướng) không hấp-dẫn. (3) Kịch tuông (ca hát, múa hát, biểu 
diễn, phim ảnh) là gai nhọn đối với người canh phòng các cửa của các căn 
cảm-nhận. (4) Gặp gỡ phụ nữ là gai nhọn đối với đối với đời sống độc- 
thân. (5) Tiếng ồn là gai nhọn đối với những tầng thiền định. (6) Ý-nghĩ 
(tằm) và sự soi-xét (tứ) là gai nhọn (cản trở) đối với tầng thiền định thứ 
hai. (7) Sự hoan-hỷ (hỷ) là gai nhọn đối với tầng thiền định thứ ba. (8) Sự 
thở vô-thở ra là gai nhọn đối với tầng thiền định thứ tư (trạng thái không 
còn sự thở, sự thở đã tạm ngưng). (9) Nhận-thức và cảm-giác là gai nhọn 
đối với sự chứng đắc (trạng thái) diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt nhận-thức 
và cảm-giác|. (10) Tham là một gai nhọn, sân là một gai nhọn, sĩ là một 
gai nhọn. Hãy sống không bị gai nhọn, này các Tỳ kheo! Hãy sống không 
có gai nhọn, này các Ty kheo! Những A-la-hán là không bị gai nhọn. 
Những A-la-hán là không có gai nhọn. Những A-la-hán là không bị gai 


nhọn và không có gai nhọn.” 


73 (3) Thường Được Uóc ... 


(D “Này các Tỳ kheo, đây là mười điều thường được ước, được 
muốn, được thích, nhưng hiểm khi đạt được trong thế gian. Mười đó là gì? 
(1) Sự giàu-có là thường được ước, được muốn, được thích, nhưng hiếm 
khi đạt được trong thế gian. (2) Sắc-đẹp ... (3) Sức-khỏe ... (4) Giới-hạnh 
... (5) Sự độc-thân ... (6) Bạn-bè ... (7) Sự học-hiễu ... (8) Trí-tuệ ... (9) 
Những phâm-chất tốt ... (10) Những cõi-trời là thường được ước, được 
muốn, được thích, nhưng hiếm khi đạt được trong thế gian. Đây là mười 
điều thường được ước, được muốn, được thích, nhưng hiếm khi đạt được 


trong thế gian 


(H) “Này các Tỳ kheo, có mười điều [khác] là những cản-trở cho 


mười điêu đó thường được ước, được muôn, được thích, nhưng hiêm khi 
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đạt được trong thế gian. (1) Sự lơ là và sự thiếu phát tâm (không chủ động 
làm, không tháo vát) là những cản trở đối với [sự đạt được] sự giàu-có. (2) 
Sự không tô điểm và sự không làm đẹp bản thân là những cản trở đối với 
sắc-đẹp. (3) Sự làm những điều bất lợi là một sự cản trở đối với sức-khỏe. 
(4) Sự có bạn-xấu (đạo hữu xấu) là một sự cản trở đối với giới-hạnh. (5) 
Sự không kiềm chế các căn cảm-nhận (giác quan) là một sự cản trở đối 
với sự sông độc-thân. (6) Sự hai mặt giả dối là một cản trở đối với sự có 
bạn-tốt. (7) Sự không đọc thuộc học thuộc là một sự cản trở đối với sự 
học-hiêu. (8) Sự không muốn lắng nghe và không hỏi những câu hỏi là 
những sự cản trở đối với trí-tuệ. (9) Sự không áp dụng bản thân và sự 
thiếu suy xét quán chiếu là những cản trở đối với những phẩm-chất tốt. 
(10) Sự tu-tập sai trái là một cản trở đối với (sự được tái sinh trong) những 
cõi trời. Đây là mười điều [khác] là những cản-trở cho mười điều đó 
thường được ước, được muốn, được thích, nhưng hiếm khi đạt được trong 


thế gian. 


(II) “Này các Tỳ kheo, có mười điều [khác] là những dưỡng-chất cho 
mười điều đó thường được ước, được muốn, được thích, nhưng hiếm khi 
đạt được trong thế gian. (1) Sự siêng năng và phát tâm (chủ động, tháo 
vát) là những dưỡng chất cho [sự đạt được] sự giàu-có. (2) Sự tô điểm và 
sự làm đẹp bản thân là những dưỡng chất cho sắc-đẹp. (3) Sự làm những 
điều ích lợi là một dưỡng chất cho sức-khỏe. (4) Sự có bạn-tốt (đạo hữu 
tốt) là một dưỡng chất cho giới-hạnh. (5) Sự kiềm chế các căn cảm-nhận 
là một dưỡng chất cho sự sống độc-thân. (6) Sự chân thành là một dưỡng 
chất cho sự có bạn-tốt. (7) Sự đọc thuộc học thuộc là một dưỡng chất cho 
sự học-hiều. (8) Sự muốn lắng nghe và hỏi những câu hỏi là những dưỡng 
chất cho trí-tuệ. (9) Sự áp dụng bản thân và sự biết suy xét quán chiếu là 
những dưỡng chất cho những phâm-chất tốt. (10) Sự tu-tập đúng đắn là 
một dưỡng chất cho (sự được tái sinh trong) những cõi trời. Đây là mười 
điều [khác] là những dưỡng-chất cho những điều đó thường được ước, 
được muốn, được thích, nhưng hiểm khi đạt được trong thế gian.” 


° 113 


Z4 (4) Sự Tăng Trưởng ?°0 


“Này các Tỳ kheo, tăng trưởng theo mười cách là một đệ tử thánh 
thiện (tại gia) tăng trưởng bằng sự tăng trưởng thánh thiện, và người đó 
hấp thu được tỉnh hoa và điều tốt nhất trong kiếp này. Mười đó là gì? (1) 
Người đó tăng trưởng về ruộng đồng và đất đai; (2) về sự giàu có và lúa 
gạo; (3) về những thê thiếp và con cái; (4) về những nô lệ, người làm, và 
người hầu; (5) về gia súc; (6)-(10) về niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, sự 
bố-thí, và trí-tuệ. Tăng trưởng theo mười cách này là một đệ tử thánh thiện 
tăng trưởng bằng sự tăng trưởng thánh thiện, và người đó hấp thu được 


tỉnh hoa và điều tốt nhất trong kiếp này.” 


Một người tăng trưởng ở đây về sự giàu có và lúa gạo, 
Về con cháu, thê thiếp và gia súc, 

Là giàu có và nổi tiếng, được tôn vinh bởi 

Những người thân, bạn bè, và vua chúa. 

Một người nhận biết sáng suốt như vậy— 

Là người tăng trưởng ở đây về niềm-tin và giới-hạnh, 
Về trí-tuệ, bố-thí, và sự học-hiểu— 


Tăng trưởng cả hai cách (thế tục và tâm linh) trong đời này. 


75 (5) Cô IMigasalä 291 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, vào buổi sáng, Ngài 
Änanda mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến nhà của nữ đệ tử 
tại gia tên Migasälã, tới đó thầy ấy ngồi xuống chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn 
cho mình. Rồi nữ đệ tử tại gia Migasälã đã ra gặp thầy Änanda, kính lễ 


thây, ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa thầy Änanda, lời dạy này của đức Thế Tôn nên được hiểu ra 
sao, trong đó người sống độc-thân và người không sống độc-thân đều có 
cùng nơi-đến trong kiếp sau? Cha của con là Puräna sống độc-thân, sống 
tách-ly (ấn dật), kiêng cữ tính dục, kiêng cữ những thói tật cá nhân phàm 
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tục. Khi cha chết, đức Thế Tôn đã tuyên bố: “Ông ấy đã chứng đắc trạng 
thái Nhất-lai [a] và đã tái sinh trong số những thiên thần cõi trời Tusita 
(Đâu-suất).” và đã tái sinh trong số (nhóm, đoàn) những thiên thần cõi trời 
Đâu-suất (Tusita).” Chú của con [b] là Isidatta?? không sống độc-thân mà 
sống một đời sống hôn nhân mãn nguyện. Khi chú chết, đức Thế Tôn đã 
tuyên bố: “Ông ấy đã chứng đắc trạng thái Nhất-lai và đã tái sinh trong số 
(nhóm, đoàn) những thiên thần cõi trời Đâu-suất (Tusita).` Thưa thầy 
Änanda, vậy lời dạy này của đức Thế Tôn nên được hiểu ra sao, trong đó 
người sống độc-thân và người không sống độc-thân đều có cùng nơi-đến 
trong kiếp sau?” 


“Thưa chị, đức Thế Tôn tuyên bố sao thì nó là vậy.” [c] 


Rồi, sau khi thầy Änanda đã nhận thức-ăn cúng dường từ nhà 
Migasälä, thầy ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và ra về. Sau khi trở về sau 
một vòng đi khất thực đó, sau khi ăn trưa, thầy Änanda đã đến gặp Đức 


Thế Tôn, thầy kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, vào buổi sáng, con mặc y phục, mang theo 
bình bát và cả sa, đi tới nhà của nữ đệ tử tại gia Migasälä ... [ẹhây ấy kể lại 
toàn bộ chuyện như trên, cho tới:]| ... Khi cô ấy hỏi con điều này, con đã trả 
lời: “Thưa chị, đức Thế Tôn tuyên bồ sao thì nó là vậy.” 

[Đức Thế Tôn nói:] “Đích thị ai là nữ đệ tử tại gia tên Migasalä, một 
phụ nữ dốt, không giỏi, với trí hiểu biết của một phụ nữ, như vậy? [d] Và 


ai là những người có sự-biêt về ai là ưu hơn, ai là kém hơn? ?%3 


“Này Änanda, có mười loại người được thấy có trong thế gian. Mười 
đó là gì? 

(1) “Ở đây, này Änanda, có một người là thất-đức (thiếu giới-hạnh) 
và không hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chắm-dứt không 
còn tàn dư.?!“ Và người đó đã không lắng nghe [những giáo lý], không 
học hiểu [từ chúng], không thâm nhập [chúng] bằng cách-nhìn (chánh 
kiến), và không đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) nào. Khi thân tan 
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rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự suy-đôi, không hướng tới sự khác- 
biệt (tiến bộ) nào; người đó là người đi tới sự suy-đồi, không đi tới sự 
khác-biệt nào. (há; đức và không có trí tu) 

(2) “Rồi, này Ananda, có người là thất-đức (thiếu giới-hạnh) nhưng 
hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn tàn dư. 
Và người đó đã lắng nghe [những giáo lý], học hiểu [từ chúng], thâm nhập 
[chúng] bằng cách-nhìn (chánh kiến), và đạt tới sự giải-thoát nhất thời 
(tạm thời). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự khác-biệt, 
không hướng tới sự suy-đôi nào; người đó là người đi tới sự khác-biệt, 
không đi tới sự suy-đôi. (thất đức nhưng có trí tu) 

+ “Này Änanda, những người hay phán xét sẽ phán xét về họ: “Người 
nảy có cùng phẩm chất như người kia. Tại sao người này là kém hơn và 
người kia là ưu hơn? Sự phán xét đó của họ [e] sẽ thực sự dẫn đến nguy 
hại và khổ đau dài lâu mà thôi. 

- “Này Änanda, giữa hai người đó thì cái người [thứ (2)] là thất-đức, 
có người là thất-đức (thiếu giới-hạnh) và không hiểu được đúng như nó 
thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi sự thất- 
đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn tàn dư; và người đã lắng nghe 
[những giáo lý], học hiểu [từ chúng], thâm nhập [chúng] bằng cách-nhìn 
(chánh kiến), và người đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) là vượt 
trên và siêu xuất hơn người [thứ (1)] kia. Vì lý do gì? Vì dòng chảy Giáo 
Pháp mang (chở) người đó đi. [f] Nhưng ai ngoài Như Lai mà có thể biết 
được sự khác nhau này (giữa họ)? 


“Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đối với người ta. Đừng phán 
xét này nọ về người ta. Những ai phán xét về người ta là tự làm hại chính 
mình. Chỉ ta, hay bậc giống ta, thì có thể phán xét về người ta.- 

(3) “Ở đây, này Änanda, có một người là đức-hạnh (có giới-hạnh), 
nhưng không hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự 


giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chắm-dứt không 
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còn tàn dư. Và người đó đã không lắng nghe [những giáo lý] ... và không 
đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) nào. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó hướng tới sự suy-đồi, không hướng tới sự khác-biệt (tiến bộ) 
nào; người đó là người đi tới sự suy-đồi, không đi tới sự khác-biệt nào. 
(đức hạnh nhưng không có trí tu) 

(4) “Rồi, này Ananda, có một người là đức-hạnh (có giới-hạnh), và 
hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn tàn dư. 
Và người đó đã lắng nghe [những giáo lý] ... và đạt tới sự giải-thoát nhất 
thời (tạm thời). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự khác- 
biệt, không hướng tới sự suy-đôi nào; người đó là người đi tới sự khác- 
biệt, không ổi tới sự suy-đồi. (đức hạnh và có trí tu) 

+ “Này Änanda, những người hay phán xét sẽ phán xét về họ ... sẽ 


thực sự dẫn đến nguy hại và khô đau dài lâu mà thôi. 


- “Này Änanda, giữa hai người đó thì cái người [thứ (4)] là đức-hạnh, 
và hiểu được ... và người đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) là vượt 
trên và siêu xuất hơn người [thứ (3)] kia. Vì lý đo gì? Vì dòng chảy Giáo 
Pháp mang (chở) người đó đi. Nhưng ai ngoài Như Lai mà có thê biết 
được sự khác nhau này (giữa họ)? 


- “Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đôi với người ta... Chỉ có 


ta, hay bậc giống ta, thì có thể phán xét về người ta. - 


(5) “Rồi, này Änanda, có một người tính nghiêng về (dễ dính) tham, 
và không hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ châm-dứt không 
còn tản dư. Và người đó đã không lắng nghe [những giáo lý] ... và không 
đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) nào. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó hướng tới sự suy-đồi, không hướng tới sự khác-biệt (tiến bộ) 
nào; người đó là người đi tới sự suy-đồi, không đi tới sự khác-biệt nào. 
(nhiều dục và không có trí tu) 


(6) “Rồi, này Änanda, có một người tính nghiêng về tham, nhưng 


° 117 


hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn tàn dư. 
Và người đó đã lắng nghe [những giáo lý]... và đạt tới sự giải-thoát nhất 
thời (tạm thời). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự khác- 
biệt, không hướng tới sự suy-đôi nào; người đó là người đi tới sự khác- 
biệt, không đi tới sự suy-đồi. (nhiễu dục nhưng có trí tu) 

+ “Này Änanda, những người hay phán xét sẽ phán xét về họ ... sẽ 


thực sự dẫn đến nguy hại và khổ đau dài lâu mà thôi. 


- “Này Ananda, giữa hai người đó thì cái người [thứ (6)] tính nghiêng 
về tham, nhưng hiểu được ... và người đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm 
thời) là vượt trên và siêu xuất hơn người [thứ (5)] kia. Vì lý do gì? Vì 
dòng chảy Giáo Pháp mang (chở) người đó đi. Nhưng ai ngoài Như Lai 


mà có thê biết được sự khác nhau này (giữa họ)? 


- “Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đôi với người ta ... Chỉ có 


ta, hay bậc giống ta, thì có thể phán xét về người ta. - 


(7) “Rồi, này Änanda, có một người tính nghiêng về (dễ dính) sân, và 
không hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn 
tàn dư. Và người đó đã không lắng nghe [những giáo lý] ... và không đạt 
tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) nào. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó hướng tới sự suy-đồi, không hướng tới sự khác-biệt (tiến bộ) 
nào; người đó là người đi tới sự suy-đồi, không đi tới sự khác-biệt nào. 
(nhiễu sân và không có trí fu) 

(8) “Rồi, này Änanda, có một người tính nghiêng về sân, nhưng hiểu 
được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí- 
tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn tàn dư. Và 
người đó đã lắng nghe [những giáo lý]... và đạt tới sự giải-thoát nhất thời 
(tạm thời). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự khác-biệt, 
không hướng tới sự suy-đồi nào; người đó là người đi tới sự khác-biệt, 
không đi tới sự suy-đôi. (nhiều sân nhưng có trí tu) 
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+ “Này Änanda, những người hay phán xét sẽ phán xét về họ... sẽ 


thực sự dẫn đến nguy hại và khổ đau dài lâu mà thôi. 


- “Này Ananda, giữa hai người đó thì cái người [thứ (8)] tính nghiêng 
về sân, nhưng hiểu được ... và người đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm 
thời) là vượt trên và siêu xuất hơn người [thứ (7)] kia. Vì lý do gì? Vì 
dòng chảy Giáo Pháp mang (chở) người đó đi. Nhưng aI ngoài Như Lai 


mà có thê biết được sự khác nhau này (giữa họ)? 


- “Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đôi với người ta ... Chỉ có 


ta, hay bậc giống ta, thì có thể phán xét về người ta. - 


(9) “Rồi, này Änanda, có một người bắt-an, và không hiểu được đúng 
như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi 
sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn tàn dư. Và người đó đã 
không lắng nghe [những giáo lý] ... và không đạt tới sự giải-thoát nhất 
thời (tạm thời) nào. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự 
suy-đôi, không hướng tới sự khác-biệt (tiến bộ) nào; người đó là người đi 
tỚI Sự suy-đôi, không đi tới sự khác-biệt nào. (bất an và không có trí tu) 

(10) “Rồi, này Änanda, có một người bất-an, nhưng hiểu được đúng 
như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi 
sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn tàn dư. Và người đó đã 
lắng nghe [những giáo lý] ... và đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời). 
Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự khác-biệt, không 
hướng tới sự suy-đồi nào; người đó là người đi tới sự khác-biệt, không đi 
tới sự suy-đôi. (bất an nhưng có trí tu) 

+ “Này Änanda, những người hay phán xét sẽ phán xét về họ ... sẽ 


thực sự dẫn đến nguy hại và khô đau dài lâu mà thôi. 


- “Này Änanda, giữa hai người đó thì cái người [thứ (10)] bất-an, 
nhưng hiểu ... và người đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) là vượt 
trên và siêu xuất hơn người [thứ (9)] kia. Vì lý do gì? Vì dòng chảy Giáo 
Pháp mang (chở) người đó đi. Nhưng ai ngoài Như Lai mà có thê biết 
được sự khác nhau này (giữa họ)? 
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- “Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đôi với người ta ... Chỉ có 


ta, hay bậc giống ta, thì có thể phán xét về người ta. - 

“Đích thị ai là nữ đệ tử tại gia tên Migasäalä, một phụ nữ dốt, không 
giỏi, với trí hiểu biết của một phụ nữ, như vậy? Và ai là những người có 
sự-biết về ai là ưu hơn, ai là kém hơn? 

“Đây là mười loại người được thấy có trong thế gian. 


“Này Änanda, cho dù Isidatta có được cùng loại giới-hạnh mà Purãna 
đã có, thì ngay cả Purãna lúc đó còn không thể biết về nơi-đến (tái sinh) 
của mình. Và cho dù Puraäna có được cùng loại trí-tuệ mà Isidatta đã có, 
thì ngay cả Isidatta lúc đó còn không thê biết về nơi-đến của mình. Này 
Änanda, theo cách này thì hai người này mỗi người đều kém hơn (người 
kia) một phương diện.” (ức Purãna kém hơn Isidatta về tri-tuệ, Isidatta kém 


hơn Puräna về giới-hạnh) [g] 


76 (6) Không Khả Năng 


(D (1) “Này các Tỳ kheo, nếu ba điều này??? không được thấy có 
trong thế gian, thì Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đã không khởi 
sinh trong thế gian, và Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi bậc 
ấy sẽ không soi sáng trong thế gian. Ba đó là gì? Sinh, già, và chết. Nếu ba 
điều này không được thấy có trong thế gian, thì Như Lai, bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác không khởi sinh trong thế gian, và Giáo Pháp và giới luật 
được tuyên thuyết bởi bậc ấy không soi sáng trong thế gian. Nhưng bởi vì 
ba điều này được thấy có trong thế gian, nên Như Lai, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác khởi sinh trong thế gian, và Giáo Pháp và giới luật được tuyên 


thuyết bởi bậc ấy soi sáng trong thế gian. 


(2) “Chưa trừ bỏ ba điều này, một người là không khả năng trừ bỏ 
sinh, già, chết. Ba đó là gì? Tham, sân, si. Chưa trừ bỏ ba điều này, thì 
một người là không khả năng trừ bỏ sinh, giả, chết. 


(3) “Chưa trừ bỏ ba điều này, một người không có khả năng trừ bỏ 
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tham, sân, si. Ba đó là gì? Cách-nhìn có danh-tánh (thân kiến), sự nghi- 
ngờ, và sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và 
những thệ nguyện (giới-cắm thủ). Chưa trừ bỏ ba điều này, thì một người 


không có khả năng trừ bỏ tham, sân, s1. 


(4) “Chưa trừ bỏ ba điều này ... sự chú-tâm không kỹ càng (phi như 
lý tác ý), sự đi theo đường sai (tà đạo), và sự trì trệ thụ động của tâm ... 
thì một người không có khả năng trừ bỏ cách-nhìn có danh-tánh (thân 
kiến), sự nghi-ngờ, và sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cắm 


ky, cúng bái, và những thệ nguyện (giới-cắm thủ). 


(5) “Chưa trừ bỏ ba điều này... sự mờ-rối của tâm (thất niệm), sự 
thiếu rõ-biết (thiếu tỉnh giác), và sự xao lãng của tâm ... thì một người 
không có khả năng trừ bỏ sự chú-tâm không kỹ càng (phi như lý tác ý), sự 


đi theo đường sai (tà đạo), và sự trì trệ thụ động của tâm. 


(6) “Chưa trừ bỏ ba điều này ... sự ít muốn gặp những bậc thánh 
thiện, sự ít muốn nghe Giáo Pháp thánh thiện, và một cái tâm hay phê 
phán (tìm lỗi, chỉ trích ...) này nọ ... thì một người không có khả năng trừ 


bỏ sự mò-rôi của tâm, sự thiêu rõ-biêt, và sự xao lãng của tâm. 


(7) “Chưa trừ bỏ ba điều này ... sự bất-chấp về mặt đạo đức, sự 
không biết kiềm-chế, và sự vô đạo đức ... thì một người không có khả 
năng trừ bỏ sự ít muốn gặp những bậc thánh thiện, sự ít muốn nghe Giáo 


Pháp thánh thiện, và một cái tâm hay phê phán này nọ. 


(8) “Chưa trừ bỏ ba điêu này ... sự thiêu niêm-tin, sự không bô-thí, 
và sự lười-biêng ... thì một người không có khả năng trừ bỏ sự bât-châp 
về mặt đạo đức, sự không biệt kiêm-chê, và sự vô đạo đức. 


(9) “Chưa trừ bỏ ba điều ... sự bất kính, sự khó tu sửa, và sự có bạn- 
xâu (đạo hữu xấu) ... thì một người không có khả năng trừ bỏ sự thiếu 
niềm-tin, sự không bồ-thí, và sự lười-biếng. 

(10) “Chưa trừ bỏ ba điều này ... sự không biết xấu-hỗ về mặt đạo 
đức, sự không biết sợ-hãi về mặt đạo đức, và sự không chuyên-chú ... thì 


một người không có khả năng trừ bỏ sự bât kính, sự khó tu sửa, và sự có 
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bạn-xâu. 


“Này các Tỳ kheo, (1) một người là người không biết xấu-hồ về mặt 
đạo đức và không biết sợ-hãi về mặt đạo đức thì không chuyên-chú. (2) 
Người không chuyên-chú thì không có khả năng trừ bỏ sự bất kính, sự khó 
tu sửa, và sự có bạn-xấu. (3) Người có đạo hữu-xấu thì không có khả năng 
trừ bỏ sự thiếu niềm-tin, sự không bố-thí, và sự lười-biếng. (4) Người 
lười-biếng là không có khả năng trừ bỏ sự bất-chấp về đạo đức, sự không 
biết kiềm-chế, và sự vô đạo đức. (5) Người vô đạo đức là không có khả 
năng trừ bỏ sự ít muốn gặp những bậc thánh thiện, ít muốn nghe Giáo 
Pháp thánh thiện, và một cái tâm hay phê-phán này nọ. (6) Người có một 
cái tâm hay phê-phán này nọ là không có khả năng trừ bỏ sự mờ-rối của 
tâm, sự thiếu rõ-biết, và sự xao-lãng của tâm. (7) Người có tâm bị xao- 
lãng là không có khả năng trừ bỏ sự chú-tâm không kỹ càng (phi như lý 
tác ý), sự đi theo đường-sai (tà đạo), và sự trì-trệ thụ động của tâm. (8) 
Người có tâm trì trệ thụ động là không có khả năng trừ bỏ cách-nhìn có 
danh-tánh (thân kiến), sự nghi-ngờ, và sự dính-chấp sai lạc mê tín vảo 
những tục lệ cắm ky, cúng bái, và những thệ nguyện (giới-câm thủ). (9) 
Người có sự nghi-ngờ là không có khả năng trừ bỏ tham, sân, sĩ. (10) 
Chưa trừ bỏ tham, sân, s1, thì một người không có khả năng trừ bỏ sinh, 
già, chết. 

(I) (1) “Sau khi đã trừ bỏ ba điều này, một người có khả năng trừ bỏ 
sinh, già, chết. Ba đó là gì? Tham, sân, si. Sau khi đã trừ bỏ ba điều này, 
thì một người có khả năng trừ bỏ sinh, già, chết. 

(2) “Sau khi đã trừ bỏ ba điều này, một người có khả năng trừ bỏ 
tham, sân, si. Ba đó là gì? Cách-nhìn có danh-tánh (thân kiến), sự nghĩ- 
ngờ, và sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và 
những thệ nguyện” (giới-câm thủ). Sau khi đã trừ bỏ ba điều này, thì một 
người có khả năng trừ bỏ tham, sân, s1. 

(3) “Sau khi đã trừ bỏ ba điều này ... sự chú-tâm không kỹ càng (phi 
như lý tác ý), sự đi theo đường sai (tà đạo), và sự trì trệ thụ động của tâm 


... thì một người có khả năng trừ bỏ cách-nhìn có danh-tánh (thân kiến), 
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sự nghi-ngờ, và sự dính-châp sai lạc mê tín vào những tục lệ cầm ky, cúng 


bái, và những thệ nguyện (giới-cắm thủ). 


(4) “Sau khi đã trừ bỏ ba điều này ... sự mờ-rối của tâm (thất niệm), 
sự thiếu rõ-biết (thiếu tỉnh giác), và sự xao lãng của tâm ... thì một người 
có khả năng trừ bỏ sự chú-tâm không kỹ càng (phi như lý tác ý), sự đi 


theo đường sai (tà đạo), và sự trì trệ thụ động của tâm. 


(5) “Sau khi đã trừ bỏ ba điều này ... sự ít muốn gặp những bậc thánh 
thiện, sự ít muốn nghe Giáo Pháp thánh thiện, và một cái tâm hay phê- 
phán này nọ ... thì một người có khả năng trừ bỏ sự mò-rỗi của tâm, sự 


thiêu rõ-biêt, và sự xao lãng của tâm. 


(6) “Sau khi đã trừ bỏ ba điều này ... sự bất-chấp về đạo đức, sự 
không biết kiềm-chế, và sự vô đạo đức ... thì một người có khả năng trừ 
bỏ sự ít muốn nghe Giáo Pháp thánh thiện, và một cái tâm hay phê-phán 


này nọ. 


(7) “Sau khi đã trừ bỏ ba điêu này ... sự thiêu niêm-tin, sự không bô- 
thí, và sự lười-biêng ... thì một người có khả năng trừ bỏ sự bât-châp vê 
đạo đức, sự không biêt kiêm-chê, và sự vô đạo đức. 


(8) “Sau khi đã trừ bỏ ba điêu này ... sự bât kính, sự khó tu sửa, và sự 
có bạn-xâu ... thì một người có khả năng trừ bỏ sự thiêu niêm-tin, sự 


không bố-thí, và sự lười-biếng. 


(9) “Sau khi đã trừ bỏ ba điêu này ... sự không biệt xâu-hô vê mặt 
đạo đức, sự không biêt sợ-hãi vê mặt đạo đức, và sự không chuyên-chú ... 
thì một người có khả năng trừ bỏ sự bât kính, sự khó tu sửa, và sự có bạn- 


^ 


Xxau. 


(10) “Này các Tỳ kheo, một người là người biết xâu-hỗ về mặt đạo 
đức và biết sợ-hãi về mặt đạo đức thì (người đó) chuyên-chú. (9) Người 
chuyên-chú thì có khả năng trừ bỏ sự bất kính, sự khó tu sửa, và sự có 
bạn-xấu. (8) Người có bạn-tốt thì có khả năng trừ bỏ sự thiếu niềm-tin, sự 
bồ-thí, và sự lười-biếng. (7) Người nỗ-lực (tinh tấn) là có khả năng trừ bỏ 


sự bât-châp vê đạo đức, sự không biệt kiêm-chê, và sự vô đạo đức. (6) 
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Người đức-hạnh (có giới-hạnh) là có khả năng trừ bỏ sự ít muốn gặp 
những bậc thánh thiện, ít muốn nghe Giáo Pháp thánh thiện, và một cái 
tâm hay phê-phán này nọ. (5) Người có một cái tâm không phê-phán (bắt 
lỗi ...) này nọ là có khả năng trừ bỏ sự mò-rối của tâm, sự thiếu rõ-biết, và 
sự xao-lãng của tâm. (4) Người có tâm không bị xao-lãng là có khả năng 
trừ bỏ sự chú-tâm không kỹ càng (phi như lý tác ý), sự đi theo đường-saI 
(tà đạo), và sự trì-trệ thụ động của tâm. (3) Người có tâm không trì-trệ thụ 
động là có khả năng trừ bỏ cách-nhìn có danh-tánh (thân kiến), sự nghĩ- 
ngờ, và sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và 
những thệ nguyện (giới-cắm thủ). (2) Người không có sự nghi-ngờ là có 
khả năng trừ bỏ tham, sân, s1. (1) Sau khi đã trừ bỏ tham, sân, s1, thì một 


người có khả năng trừ bỏ sinh, giả, chêt.” 


77 (7) Con Quạ 


“Này các Tỳ kheo, một con quạ có mười phẩm chất. Mười đó là gì? 
Nó phá hoại và hỗn xược, ham ăn và háu ăn, tàn bạo và tàn nhẫn, yêu 
nhược và khò khè, tâm trí rối rắm và hám lợi. Một con quạ có mười phẩm 
chất này. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo xấu ác (ác tăng) có mười 
phẩm chất. Mười đó là gì? Người đó phá hoại và bất kính, ham ăn và háu 
ăn, tàn bạo và tàn nhãn, yếu nhược và nói khàn, có tâm mời-rỗi (thất 


niệm) và hám lợi. Một Tỳ kheo xâu ác có mười phâm chât này.” 


78 (8) Những Ni-Kiền-Tử 


“Này các Tỳ kheo, những Ni-kiển-tử có mười phẩm chất xấu. Mười 
đó là gì? (1) Những Ni-kiền-tử là không có niềm-tin (chánh tín), (2) không 
có giới-hạnh (thất đức), (3) không biết xấu-hỗ về mặt đạo đức, (4) bất 
chấp về mặt đạo đức, (5) và tận tụy phụng sự cho những người xấu. (6) 
Họ khen ngợi mình và chê bai những người khác. (7) Họ nắm giữ những 
quan-điểm của mình, nắm chặt chúng, và khó từ bỏ chúng. (8) Họ là 


những người lừa dối (9) có những tham muốn xấu ác, và (10) năm giữ 
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những cách-nhìn sai trái (tà kiến).?°% Những Ni-kiền-tử có mười phẩm 


chât xâu.” 


79 (9) Những Căn Cớ (1) ? 


“Này các Tỳ kheo, có mười căn cớ cho (tạo ra) sự tức-giận. Mười đó 
là gì? (1) [Do nghĩ:] 'Họ đã làm hại mình”, nên người chấp chứa tức giận. 
(2) [Do nghĩ:] 'Họ đang làm hại mình”, nên người chấp chứa tức giận. (3) 
[Do nghĩ: “Họ sẽ làm hại mình”, nên người chấp chứa tức giận. (4) [Do 
nghĩ:] 'Họ đã làm hại người thân của mình”, nên người chấp chứa tức 
giận. (Š) [Do nghĩ]: “Họ đang làm hại người thân của mình”, nên người 
chấp chứa tức giận. (6) [Do nghĩ]: “Họ sẽ làm hại người thân của mình", 
nên người chấp chứa tức giận. (7) [Do nghĩ]: “Họ đã làm lợi cho kẻ khó ưa 
và đáng ghét của mình”, nên người chấp chứa tức giận. (8) [Do nghĩ:] 'Họ 
đang làm lợi cho kẻ khó ưa và đáng ghét của mình”, nên người chấp chứa 
tức giận. (9) [Do nghĩ:] “Họ sẽ làm lợi cho kẻ khó ưa và đáng ghét của 
mình”, nên người chấp chứa tức giận. (10) Và một người tức giận không 
vì lý do gì.?03 


“Này các Tỳ kheo, đây là mười căn cớ cho sự tức giận.” 


80 (10) Những Căn Cớ (2) ?2 


“Này các Tỳ kheo, có mười cách loại bỏ (căn cớ tạo ra) sự tức-giận. 
Mười đó là gì? [Nhờ nghĩ:] 'Họ đã làm hại mình, nhưng biết làm sao 
được?”, nên người nguôi tức giận. (2) [Nhờ nghĩ:]| “Họ đang làm hại mình, 
nhưng biết làm sao được?”, nên người nguôi tức giận. (3) [Nhờ nghĩ:] “Họ 
sẽ làm hại mình, nhưng biết làm sao được??, nên người nguôi tức giận. (4) 
[Nhờ nghĩ:| “Họ đã làm hại người thân của mình ... (5Š)... “Họ đang làm 
hại người thân của mình ... (6)... “Họ sẽ làm hại người thân của mình, 
nhưng biết làm sao được?”, nên người nguôi tức giận. (7) [Nhờ nghĩ:] “Họ 
đã làm lợi cho kẻ khó ưa và đáng ghét của mình ... (8)... “Họ đang làm 
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lợi cho kẻ khó ưa và đáng ghét của mình ... (9)... “Họ sẽ làm lợi cho kẻ 
khó ưa và đáng ghét của mình, nhưng biết làm sao được?”, nên người 
nguôi tức giận. (10) Và một người không tức giận khi chẳng có lý do gì. 


“Này các Tỳ kheo, đó là mười cách loại bỏ sự tức giận.” 


NHÓM 4 
CÁC TRƯỞNG LÃO 


61 (1) Bahuna 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Campä bên bờ Hồ Sen Gag- 
garä. Lúc đó có Ngài Bãhuna đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, Như Lai được giải thoát, được tách ly, và được giải 
tỏa khỏi bao nhiêu thứ đề bậc ấy an trú với một cái tâm không còn [tự do, 
hết khỏi] những ranh giới?” 

“Này Bahuna, chính do Như Lai đã được giải thoát, được tách ly, và 
được giải tỏa khỏi mười điều, nên bậc ấy an trú với một cái tâm thoát khỏi 
những ranh giới. Mười đó là gì? (1) Chính bởi vì Như Lai được giải thoát, 
được tách ly, được giải tỏa khỏi (thân) sắc nên bậc ấy an trú với một cái 
tâm không còn những ranh giới. (2)-(Š) Chính bởi vì Như Lai được giải 
thoát, được tách ly, được giải tỏa khỏi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác cố-ý ... thức nên bậc ấy an trú với một cái tâm không còn những 
ranh giới. (6)}(10) Chính bởi vì Như Lai được giải thoát, được tách ly, 
được giải tỏa khỏi sự sinh... sự già... sự chết... sự khổ ... những ô- 
nhiễm nên bậc ấy an trú với một cái tâm không còn những ranh giới. 

“Giống như một bông sen xanh, sen hồng, hay sen trăng, dù được 
sinh ra trong nước và lớn lên trong nước, nó đã mọc lên khỏi nước và 
đứng trên không còn bị dính dơ bởi nước;?!?° thậm chí hơn vậy, chính bởi 
vì Như Lai được giải thoát, được tách ly, được giải tỏa khỏi mười điều 


này, nên bậc ây an trú với một cái tâm không còn những ranh giới.” 
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82 (2) Ananda 
Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy ấy: 

(1) “Này Änanda, không thể nào một Tỳ kheo không có niềm-tin mà 
sẽ đạt được sự tăng trưởng, sự tu tiễn, và sự chín chắn (chín muồi, trưởng 
thành) trong Giáo Pháp và giới luật này. (2) Không thể nào một Tỳ kheo 
thiếu giới-hạnh ... (3) ... một Tỳ kheo ít học-hiễu ... (4)... một Tỳ kheo 
là khó tu sửa ... (5)... một Tỳ kheo là người có những bạn-xấu ... (6)... 
một Tỳ kheo lười-biếng ... (7) ... một Tỳ kheo có tâm mờò-rối (thất niệm) 

. ().... một Tỳ kheo không biết hài-lòng (bất tri túc; với những thứ 
mình có được)... (9)... một Tỳ kheo có những tham-muốn xấu ác (tà 
dục, đa dục) ... (10)... một Tỳ kheo nắm giữ cách-nhìn sai trái (tà kiến) 
mà sẽ đạt được sự tăng trưởng, sự tu tiến, và sự chín chắn trong Giáo Pháp 
và giới luật nảy. Không thể nào một Tỳ kheo có những phẩm chất này mà 
sẽ đạt được sự tăng trưởng, sự tu tiễn, và sự chín chắn trong Giáo Pháp và 
giới luật này. 

(1) “Này Änanda, có thể rằng một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin thì 
sẽ đạt được sự tăng trưởng, sự tu tiễn, và sự chín chắn trong Giáo Pháp và 
giới luật này. (2) Có thể răng một Tỳ kheo có giới-hạnh ... (3)... một Tỳ 
kheo đã học-hiều nhiều ... (4) ... một Tỳ kheo là dễ tu sửa ... (5)... một 
Tỳ kheo là người có những bạn-tốt ... (6)... một Tỳ kheo nỗ-lực (tinh 
tấn)... (7)... một Tỳ kheo có chánh-niệm ... (8) ... một Tỳ kheo biết hải- 
lòng (tri túc)... (9) ... một Tỳ kheo có ít tham-muốn (thiểu dục) ... (10) 
... một Tỳ kheo nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) sẽ đạt được sự 
tăng trưởng, sự tu tiến, và sự chín chắn trong Giáo Pháp và giới luật này. 
Có thể rằng một Tỳ kheo có được những phẩm chất này thì sẽ đạt được sự 


tăng trưởng, sự tu tiên, và sự chín chăn trong Giáo Pháp và giới luật này.” 


83 (3) Ngài Punwiya ?!°1 
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Lúc đó có Ngài Punniya đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


(D “Thưa Thế Tôn, tại sao có những lúc Như Lai dành thời gian để 
chỉ dạy Giáo Pháp và có những lúc Như Lai không dành thời gian để chỉ 
dạy Giáo Pháp?” 


(1) “Này Punniya, khi một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin nhưng 
không đến gặp Như Lai, thì Như Lai không dành lúc để chỉ dạy Giáo 
Pháp. (2) Nhưng khi một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin và đến gặp Như 
Lai, thì Như Lai dành lúc để chỉ dạy. 


(3) “Khi một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin và đến gặp Như Lai, 
nhưng không chú tâm lắng nghe Như Lai ... (4) Khi người đó chú ý nghe 
lắng Như Lai nhưng không hỏi những câu hỏi ... (5) ... Khi người đó hỏi 
những câu hỏi nhưng lại không lóng tai lắng nghe Giáo Pháp ... (6) Khi 
người đó lóng tai lắng nghe Giáo Pháp, nhưng sau khi đã nghe được Giáo 
Pháp, người đó không lưu giữ nó trong tâm ... (7) Khi người đó, sau khi 
đã nghe được Giáo Pháp và lưu g1ữ nó trong tâm, nhưng không xem xét ý 
nghĩa của những giáo lý mình đã lưu giữ trong tâm ... (§) Khi người đó 
xem xét ý nghĩa của những giáo lý mình đã lưu giữ trong tâm, nhưng 
không hiểu được ý-nghĩa và Giáo Pháp cho nên không thực hành đúng 
theo Giáo Pháp ... (9) Khi người đó hiểu được ý-nghĩa và Giáo Pháp và 
rồi thực hành đúng theo Giáo Pháp, nhưng người đó không phải là một 
người giỏi thuyết pháp có sự truyền đạt tốt; không phải là một người được 
phú cho giọng nói được trau chuốt, rõ ràng, trôi chảy, diễn tả được ý nghĩa 
... (10) Khi người đó là một người giỏi thuyết pháp có sự truyền đạt tốt; 
người đó được phú cho giọng nói được trau chuốt, rõ ràng, trôi chảy, diễn 
tả được ý nghĩa, nhưng người đó không chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, 
và làm hoan hỷ những Tỳ kheo đồng đạo của mình (bằng những bài giảng 
Giáo Pháp), thì Như Lai không dành lúc đề chỉ dạy Giáo Pháp. 


(II) “Nhưng, này Punniya, (1) khi một Tỳ kheo được phú cho niềm- 
tin, (2) đến gặp Như Lai, (3) chú ý nghe Như Lai, (4) hỏi những câu hỏi, 
và (5) lóng tai lắng nghe Giáo Pháp; và (6) sau khi đã nghe được Giáo 
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Pháp, người đó lưu giữ nó trong tâm, (7) xem xét ý nghĩa của những giáp 
lý mình đã lưu giữ trong tâm, và (8) hiểu được ý-nghĩa và Giáo Pháp và 
thực hành đúng theo Giáo Pháp, và (9) người đó là người giỏi thuyết pháp 
có sự truyền đạt tốt; là người được phú cho giọng nói được trau chuốt, rõ 
ràng, trôi chảy, diễn tả được ý nghĩa; và (10) người đó chỉ dạy, khích lệ, 
tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ những Tỳ kheo đồng đạo (bằng những bài 
giảng Giáo Pháp), thì Như Lai dành lúc để chỉ dạy Giáo Pháp. Này Punni- 
va, khi một người có được mười phẩm chất này, thì Như Lai sẽ dành lúc 
chỉ dạy Giáo Pháp.” 


84 (4) Tuyên Bồ 


Ở đó Ngài Đại Mục-kiền-liên (Mahãmoggallãna) đã nói với các Tỳ 
kheo: “Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 


“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy Đại Mục-kiền-liên nói 
điều này: 

“Ở đây, này các đạo hữu, một Tỳ kheo tuyên bố trí-biết cuối cùng 
(tức sự giác-ngộ, quả A-la-hán) như vây: “Tôi hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời 
sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn 
trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. ”” 


() Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai là một người chứng đắc tầng 
thiền định (jhãna)— thiện khéo về sự chứng đắc, thiện khéo về tâm của 
những người khác— sẽ hỏi người đó, thâm vấn người đó, và đối xét người 
đó. Khi người đó đang được hỏi, được thấm vấn, được đối xét bởi Như 
Lai hoặc đệ tử của Như Lai, người đó đi đến bế tắt hay rối trí. Người đó 


gặp phải tai họa, gặp phải thảm nạn, gặp phải tai họa và thảm nạn. 


(i) “Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai là một người chứng đắc tầng 
thiền định ... — sẽ bằng tâm mình bao trùm tâm của vị đó và suy xét: “Tại 
sao vị này tuyên bồ trí-biết cuối cùng như vây: “Tôi hiểu rằng: “Sinh đã 
tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào nữa."”?' 
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(ii) Sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của vị đó, Như Lai hoặc đệ 
tử của Như Lai hiểu được: 


(1) ““Vị này tính nghiêng về (dễ dính) sân và tâm của vị này thường 
bị ám muội bởi sân. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật được tuyên thu- 


yết bởi Như Lai thì sự bị ám muội bởi sân là một trường hợp sa-sút. 


(2) ““VỊ này là hung hăng và tâm vị này thường bị ám muội bởi sự 
hung hăng. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi 
Như Lai thì sự bị ám muội bởi sự hung hăng là một trường hợp sa-sút. 


(3) ““VỊ này hay chê bai và tâm của vị này thường bị ám muội bởi sự 
chê bai. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi Như 


Lai thì sự bị ám muội bởi sự chê bai là một trường hợp sa-sút. 


(4) ““Vị này là xắc xược và tâm vị này thường bị ám muội bởi sự xắc 
xược. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi Như Lai 


thì sự bị ám muội bởi sự xâc xược là một trường hợp sa-sút. 


(5) ““VỊ này là ghen ty và tâm vị này thường bị ám muội bởi sự ghen 
ty. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi Như Lai thì 
sự bị ám muội bởi tính ghen ty là một trường hợp sa-sút. 


(6) ““VỊ này là keo kiệt và tâm vị này thường bị ám muội bởi sự keo 
kiệt. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi Như Lai 
thì sự bị ám muội bởi tính keo kiệt là một trường hợp sa-sút. 

(7) ““VỊ này là xảo kế và tâm vị này thường bị ám muội bởi sự xảo 
kế. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi Như Lai thì 
sự bị ám muội bởi tính xảo kế là một trường hợp sa-sút. 

(8) ““VỊ này là lừa dối và tâm vị này thường bị ám muội bởi sự lừa 
dối. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi Như Lai 
thì sự bị ám muội bởi tính lừa dối là một trường hợp sa-sút. 

(9) “*Vị này có những tham muốn xấu ác và tâm vị này thường bị ám 
muội bởi tham muốn xấu ác. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật được 


tuyên thuyết bởi Như Lai thì sự bị ám muội bởi tham muốn là một trường 
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hợp sa-sút. 


(10) ““Trong khi còn thêm điều cần phải làm,?! 


vị này dừng lại giữa 
đường sau khi mới chứng đắc một số sự khác-biệt còn thấp. Nhưng trong 
Giáo Pháp và giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự dừng lại 


giữa đường là một trường hợp sa-sút. 


“Thật vậy, này các đạo hữu, không thể nào một Tỳ kheo là người 
chưa trừ bỏ mười điều này mà có thê thành tựu sự tăng trưởng, sự tu tiến, 
và sự chín chắn trong Giáo Pháp và giới luật này. Nhưng có thể rằng một 
Tỳ kheo là người đã trừ bỏ mười điều này thì sẽ thành tựu sự tăng trưởng, 
sự tu tiễn, và sự chín chắn trong Giáo Pháp và giới luật này.” 


65 (5) Người Khoát Lác 

Trong một lần có Ngài Đại Cunda đang sống giữa xứ dân Ceti ở Sa- 
hajãti. Ở đó thầy Đại Cunda đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 

“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy Đại Cunda nói điều này: 


“Ở đây, này các đạo hữu, một Tỳ kheo là một người khoác lác, người 
khoe khoang về những thành tựu như: “Tôi chứng đắc và thoát ra khỏi 
tầng thiền định thứ nhất ... tầng thiền định thứ hai ... tầng thiền định thứ 
ba ... tầng thiền định thứ tư ... không vô biên xứ [cảnh xứ của không gian 
vô biên] ... thức vô biên xứ [cảnh xứ của thức vô biên| ... vô sở hữu xứ 
[cảnh xứ trống-không] ... phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có 
nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức]. Tôi chứng đắc và thoát 


ra khỏi (trạng thái) diệt thọ tưởng [sự chắm-dứt nhận-thức và cảm-giác]. 


() Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai là một người chứng đắc tầng 
thiền định (jhãna)—thiện khéo về sự chứng đắc, thiện khéo về tâm của 
những người khác— sẽ hỏi người đó, thâm vấn người đó, và đối xét người 
đó. Khi người đó đang được hỏi, được thấm vấn, được đối xét bởi Như 
Lai hoặc đệ tử của Như Lai, người đó đi đến bế tắt hay rối trí. Người đó 
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gặp phải tai họa, gặp phải thảm nạn, gặp phải tai họa và thảm nạn. 


() “Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai là một người chứng đắc tầng 
thiền định ... — sẽ bằng tâm mình bao trùm tâm của vị đó và suy xét: “Tại 
sao vị này là một người khoác lác, người khoe khoang về những thành tựu 
như: “Tôi chứng đắc và thoát ra khỏi tầng thiền định thứ nhất ... tôi chứng 
đắc và thoát ra khỏi (trạng thái) diệt thọ tưởng”?? 


(11) Sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của vị đó, Như Lai hoặc đệ 
tử của Như Lai hiểu được: 


(1) ““Từ lâu đức-hạnh của vị này đã bị sứt mẻ, bị khuyết điểm, bị 
dính nhiễm, và bị vết đốm, và vị này không kiên trì tuân giữ và theo đúng 
giới-hạnh. Vị nảy là thiếu giới-hạnh. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật 
nảy được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự thiếu giới-hạnh là một trường hợp 


sa-sút. 


(2) “*Vị này không có niềm-tin. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật 
này được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự thiếu niềm-tin là một trường hợp 
Sa-SÚ. 

(3) “*Vị này ít học-hiểu. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này 
được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự ít học-hiều là một trường hợp sa-sút. 

(4) ““VỊ này là khó tu sửa. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này 
được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự khó tu sửa là một trường hợp sa-sút. 

(5) ““Vị này có bạn-xấu. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này 
được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự có bạn-xấu là một trường hợp sa-sút. 

(6) “*Vị này là lười-biếng. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này 
được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự lười-biếng là một trường hợp sa-sút. 

(7) ““Vị này có tâm mò-rối. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này 
được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự mờ-rỗi của tâm là một trường hợp sa- 
sút. 

(8) “*Vị này là một người lừa-dối. Nhưng trong Giáo Pháp và giới 
luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự lừa-dối là một trường hợp sa- 
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sút. 


(9) ““VỊ này là khó (được) ủng-hộ. Nhưng trong Giáo Pháp và giới 
luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự khó (được) ủng-hộ là một 
trường hợp sa-sút. 


(10) ““VỊ này là không có trí. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật 
nảy được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự thiếu trí-tuệ là một trường hợp sa- 


tà 


sút. 


“Này các đạo hữu, ví dụ một người A nói với bạn thân B của mình: 
“Này bạn, khi nào anh cần tiền mua thứ gì, chỉ cần hỏi tôi, tôi sẽ đưa cho 
anh." Khi người bạn thân B cần tiền, B nói với A: “Này bạn, tôi cần tiền. 
Hãy đưa cho tôi ít tiền. (¡) A nói: “Này bạn, nếu vậy hãy đào chỗ này.” B 
đảo nhưng những không thấy gì. Nên B nói với A: “Này bạn, anh đã nói 
láo để tôi đào chỗ này.” (ii) A nói: “Này bạn, tôi không nói láo, tôi không 
nói sai. Vậy hãy đào chỗ kia. B đảo lại chỗ kia, cũng không thấy gì. Nên 
B lại nói với A: “Này bạn, anh đã nói láo để tôi đào chỗ kia. (11) A nói: 
“Này bạn, tôi không nói láo, tôi không nói sai. Vậy hãy đào chỗ kìa.` B lại 
đào chỗ kìa, cũng không thấy gì. Nên B lại nói với A: “Này bạn, anh đã 
nói láo để tôi đào chỗ kìa.?! A nói: “Này bạn, tôi không nói láo, tôi 
không nói sai. Tôi đã điên, tôi mắt trí.” 

“Cũng giống như vậy, này các đạo hữu, một Tỳ kheo là một người 
khoát lác, người khoe khoang về những thành tựu như: “Tôi chứng đắc và 
thoát ra khỏi tầng thiền định thứ nhất ... [ziếp fục như trên cho tới:] 


(10) ““VỊ này là không có trí. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này 
được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự thiếu trí-tuệ là một trường hợp sa-sút. 


“Thật vậy, này các đạo hữu, không thể nào một Tỳ kheo là người 
chưa trừ bỏ mười điều này mà có thê thành tựu sự tăng trưởng, sự tu tiễn, 
và sự chín chắn trong Giáo Pháp và giới luật này. Nhưng có thể rằng một 
Tỳ kheo là người đã trừ bỏ mười điều này sẽ thành tựu sự tăng trưởng, sự 


tu tiên, và sự chín chăn trong Giáo Pháp và giới luật này.” 
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86 (6) Trí Biết Cuối Cùng 

Trong một lần đức có Ngài Đại Ca-diếp (Mahãkassapa) đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá) trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), chỗ (được gọi là 
chỗ) kiếm ăn của bây sóc. Ở đó thầy Đại Ca-diếp đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 

“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Đại Ca-diếp nói điều này: 


“Ở đây, này các đạo hữu, một Tỳ kheo tuyên bố trí-biết cuối cùng 
như vây: “Tôi hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 


sinh) nào nữa.” 


() Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai là một người chứng đắc tầng 
thiền định (jhãna)—thiện khéo về sự chứng đắc, thiện khéo về tâm của 
những người khác— sẽ hỏi người đó, thâm vấn người đó, và đối xét người 
đó. Khi người đó đang được hỏi, được thấm vấn, được đối xét bởi Như 
Lai hoặc đệ tử của Như Lai, người đó đi đến bế tắt hay rối trí. Người đó 


gặp phải tai họa, gặp phải thảm nạn, gặp phải tai họa và thảm nạn. 


(1) “Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai là một người chứng đắc tầng 
thiền định ... — sẽ bằng tâm mình bao trùm tâm của vị đó và suy xét: “Tại 
sao vị này tuyên bồ trí-biết cuối cùng như vậy: “Tôi hiểu rằng: “Sinh đã 
tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào nữa."”?' 


(iii) Sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của vị đó, Như Lai hoặc đệ 
tử của Như Lai hiểu được: “Vị này đánh giá quá cao bản thân, tưởng 
tượng sự đánh giá cao bản thân mình là đúng, nghĩ mình đã chứng đắc 
điều mình chưa chứng đắc, đã hoàn thiện điều mình chưa hoàn thiện, và 
đã thành tựu điều mình chưa thành tựu, và do tự đánh giá cao bản thân nên 
vị này mới tuyên bồ trí-biết cuối cùng như vây: “Tôi hiểu rằng: “Sinh đã 


tận ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào nữa. ”” 


(iv) “Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai là một người chứng đắc tầng 
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thiền định ... — sẽ bằng tâm mình bao trùm tâm của vị đó và suy xét: “Lại 
sao vị này đánh giá quá cao bản thân, tưởng tượng sự đánh giá cao bản 
thân mình là đúng; tại sao nghĩ mình đã chứng đắc điều mình chưa chứng 
đắc, đã hoàn thiện điều mình chưa hoàn thiện, và đã thành tựu điều mình 
chưa thành tựu, và tại sao, bằng sự đánh giá cao bản thân, vị này tuyên bố 
trí-biết cuối cùng như vây: “Tôi hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở 


lại trạng thái hiện-hữu nào nữa.””?' 


(v).... Sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của vị đó, Như Lai hoặc 
đệ tử của Như Lai hiểu được: “Vị này đã học-hiều nhiều, ghi nhớ những 
điều mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó 
là tốt lành ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ 
đúng đắn, tuyên bồ (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tỉnh khiết— 
những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc 
bằng miệng, đã điều tra bằng tâm. Do vậy vị này đã đánh giá quá cao bản 
thân và tưởng tượng sự đánh giá cao bản thân của mình là đúng, nghĩ 
mình đã chứng đắc điều mình chưa chứng đắc, đã hoàn thiện điều mình 
chưa hoàn thiện, và đã thành tựu điều mình chưa thành tựu, và do tự đánh 
giá cao bản thân nên vị này mới tuyên bố trí-biết cuối cùng như vây: “Tôi 
hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào 
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nữa. 


(vi)... Sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của vị đó, Như Lai hoặc 
đệ tử của Như Lai hiểu được: 


(1) ““Vị này có đầy tham-muốn và tâm vị này thường bị ám muội bởi 
sự tham-muốn (tham dục). Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này, sự ám 
muội bởi tham-dục là một trường hợp sa-sút. 

(2) “*Vị này có đầy ác-ý và tâm vị này thường bị ám muội bởi sự ác- 
ý. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này, sự ám muội bởi sự ác-ý là một 


trường hợp sa-sút. 


(3) ““Vị này dễ bị sự đờ-đẫn và buồn-ngủ và tâm vị này thường bị ám 


muội bởi sự đò-đẫn và buồn-ngủ. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này, 
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sự ám muội bởi sự đò-đẫn và buôn-ngủ là một trường hợp sa-sút. 


(4) ““Vị này là bất-an và tâm vị này thường bị ám muội bởi sự bắt-an. 
Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này, sự ám muội bởi sự bất-an là một 


trường hợp sa-sút. 


(5) “*Vị này dễ bị sự nghi-ngờ và tâm vị này thường bị ám muội bởi 
sự nghi-ngờ. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này, sự ám muội bởi sự 


nghi-ngờ là một trường hợp sa-sút. 


(6) ““VỊ này thích làm công việc này nọ, thích thú làm công việc, 
dành nhiều cho công việc. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này được 
tuyên thuyết bởi Như Lai, sự thích thú làm những công việc này nọ là một 
trường hợp sa-sút. (bổn phận chính của người xuất gia là tu tập để giải thoát, 


không phải xuất gia để làm lụng những công việc) 


(7) “*Vị này thích nói chuyện, thích thú nói chuyện, dành nhiều cho 
sự nói chuyện. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này được tuyên thuyết 
bởi Như Lai, sự thích thú nói chuyện này nọ là một trường hợp sa-sút. 


(8) ““Vị này thích ngủ, thích thú sự ngủ, dành nhiều cho sự ngủ. 
Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai, 
sự thích thú ngủ là một trường hợp sa-sút. 


(9) “*Vị này thích gặp gỡ bè bạn, thích thú gặp gỡ bè bạn, dành nhiều 
cho sự gặp gỡ bè bạn. Nhưng trong Giáo Pháp và giới luật này được tuyên 
thuyết bởi Như Lai, sự thích thú gặp gỡ bè bạn là một trường hợp sa-sút. 


(10) ““Trong khi còn thêm điều cần phải làm,?!° vị này dừng lại giữa 
đường sau khi mới chứng đắc một số sự khác-biệt còn thấp. Nhưng trong 
Giáo Pháp và giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai, sự dừng lại 


giữa đường là một trường hợp sa-sút. 


“Thật vậy, này các đạo hữu, không thể nào một Tỳ kheo là người 
chưa trừ bỏ mười điều này mà có thê thành tựu sự tăng trưởng, sự tu tiến, 
và sự chín chắn trong Giáo Pháp và giới luật này. Nhưng có thể rằng một 
Tỳ kheo là người đã trừ bỏ mười điều này sẽ thành tựu sự tăng trưởng, sự 
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tu tiên, và sự chín chăn trong Giáo Pháp và giới luật này.” 


87 (7) Những Vấn Đề Thuộc Giới Luật 


Ở đó đức Thế Tôn, khi đề cập tới Tỳ kheo Kalandaka, đã nói với các 
Tỳ kheo:?1% “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(D (1) “Ở đây, một Tỳ kheo là một người làm (gây, đặt, tạo) ra những 
vấn-đề (tranh cãi thuộc) giới luật và người đó không nói lời đề cao sự giải- 
quyết những vấn-đề thuộc giới luật đó. Khi một Tỳ kheo là người làm ra 
những vắn-đề (tranh cãi thuộc) giới luật và người đó không nói lời đề cao 
sự giải-quyết những vắn-đề thuộc giới luật đó, thì đây là một phẩm chất 
không dẫn tới sự cảm mến, sự tôn trọng, sự kính trọng, sự đồng thuận, hay 


sự đoàn kết.?!99 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo không mong muốn tu tập và người đó 
không nói lời đề cao sự đảm nhận việc tu tập. Khi một Tỳ kheo không 
mong muốn tu tập ... thì đây cũng là một phẩm chất không dẫn tới ... sự 
đoàn kết. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo có những tham-muốn xấu ác và người đó 
không nói lời đề cao sự loại bỏ những tham-muốn xấu ác. Khi một Tỳ 
kheo có những tham muốn xấu ác ... thì đây cũng là một phẩm chất không 
dẫn tới ... sự đoàn kết. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo tính nghiêng về (dễ dính) sân và người đó 
không nói lời đề cao sự loại bỏ sự sân-giận. Khi một Tỳ kheo tính nghiêng 
về sân ... thì đây cũng là một phẩm chất không dẫn tới ... sự đoàn kết. 

(5) “Lại nữa, một Tỳ kheo là người hay chê-bai [người khác] và 
người đó không nói lời đề cao sự loại bỏ tính hay chê-bai. Khi một Tỳ 
kheo là người hay chê-bai ... thì đây cũng là một phẩm chất không dẫn tới 


... Sự đoàn kết. 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo là xảo-kế và người đó không nói lời đề cao 
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sự loại bỏ tính xảo-kế. Khi một Tỳ kheo là xảo-kế ... thì đây cũng là một 
phẩm chất không dẫn tới ... sự đoàn kết. 

(7) “Lại nữa, một Tỳ kheo là lừa-dối và người đó không nói lời đề 
cao sự loại bỏ tính lừa-dối. Khi một Tỳ kheo là lừa dối ... thì đây cũng là 


một phẩm chất không dẫn tới ... sự đoàn kết. 


(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo không ngã hướng chú-tâm tới những giáo 
lý và người đó không nói lời đề cao sự chú-tâm tới những giáo lý. Khi một 
Tỳ kheo không ngã hướng chú-tâm tới những giáo lý... thì đây cũng là 


một phẩm chất không dẫn tới ... sự đoàn kết. 


(9) “Lại nữa, một Tỳ kheo không ngã hướng tới sự sống tách-ly (ấn 
dật, lánh trần) và người đó không nói lời đề cao “sự sống tách-ly°. Khi một 
Tỳ kheo không ngã hướng tới sự sống tách-ly ... thì đây cũng là một 
phẩm chất không dẫn tới ... sự đoàn kết. 


(10) “Lại nữa, một Tỳ kheo không thể hiện sự hiểu-khách đối với 
những Tỳ kheo đồng đạo và người đó không nói lời đề cao sự hiếu-khách 
(tiếp đón, chỗ ở, cơm nước ...) đối với những Tỳ kheo đồng đạo. Khi một 
Tỳ kheo không thể hiện sự hiếu-khách đối với những Tỳ kheo đồng đạo 
... thì đây cũng là một phẩm chất không dẫn tới ... sự đoàn kết. 


“Cho dù một Tỳ kheo như vậy có ước: “Ôi, ước gì những Tỳ kheo 
đồng đạo của ta sẽ tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính ta!°, thì 
những Tỳ kheo đồng đạo vẫn không tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính người đó. Vì lý do gì? Bởi vì những Tỳ kheo đồng đạo có trí của 
người đó nhìn thấy người đó chưa trừ bỏ được mười phẩm chất bất thiện 
này. 

“Giả sử một con ngựa non có ước muốn: “Ôi, cầu cho người ta xếp ta 
vào chỗ ngựa thuần chủng, cho ta ăn thức ăn dành cho ngựa thuần chủng, 
và chăm sóc chải lông cho ta như cho ngựa thuần chủng!”, thì người ta vẫn 
không xếp nó vào chỗ ngựa thuần chủng, không cho nó ăn thức ăn dành 
cho ngựa thuần chủng, và không chăm sóc chải lông cho nó như cho ngựa 


thuần chủng. Vì lý do gì? Bởi vì những người có trí nhìn thấy nó chưa đẹp 
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bỏ những trò xạo của nó, những mánh lới, những trò liều, và những mưu 
toan của nó. Cũng giống như vậy, cho dù một Tỳ kheo như vậy có ước: 
“Ôi, ước gì những Tỳ kheo đồng đạo của ta sẽ tôn vinh, tôn trọng, kính 
trọng, và tôn kính ta!?, thì những Tỳ kheo đồng đạo vẫn không tôn vinh, 
tôn trọng, kính trọng, và tôn kính người đó. Vì lý do gì? Bởi vì những Tỳ 
kheo đồng đạo có trí của người đó nhìn thấy người đó chưa trừ bỏ được 
mười phẩm chất bắt thiện này. 


(H) (1) “Ở đây, một Tỳ kheo không phải là người làm (gây, đặt, tạo) 
ra những vấn-đề (tranh cãi thuộc) giới luật và người đó nói lời đề cao sự 
giải-quyết những vắn-đề thuộc giới luật đó. Khi một Tỳ kheo không phải 
là người làm ra những vắn-đề thuộc giới luật và người đó nói lời đề cao sự 
giải-quyết những vắn-đề thuộc giới luật đó, thì đây là một phẩm chất dẫn 
tới sự cảm mến, sự tôn trọng, sự kính trọng, sự đồng thuận, hay sự đoàn 
kêt. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo mong muốn tu tập và người đó nói lời đề 
cao sự đảm nhận việc tu tập. Khi một Tỳ kheo mong muốn tu tập... thì 


đây cũng là một phâm chất dẫn tới ... sự đoàn kết. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo không có những tham-muốn xấu ác và 
người đó nói lời đề cao sự loại bỏ những tham-muốn xấu ác. Khi một Tỳ 
kheo không có những tham muốn xấu ác ... thì đây cũng là một phẩm chất 
dẫn tới ... sự đoàn kết. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo tính không nghiêng về sân và người đó nói 
lời đề cao sự loại bỏ sự sân giận. Khi một Tỳ kheo tính không nghiêng về 
sân ... thì đây cũng là một phẩm chất dẫn tới ... sự đoàn kết. 


(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo không là người hay chê-bai [người khác] 
và người đó nói lời đề cao sự loại bỏ tính hay chê-bai. Khi một Tỳ kheo 
không là người hay chê-bai ... thì đây cũng là một phẩm chất dẫn tới ... 
sự đoàn kết. 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo không xảo-kế và người đó nói lời đề cao 
sự loại bỏ tính xảo-kế. Khi một Tỳ kheo không xảo-kế ... thì đây cũng là 
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một phẩm chất dẫn tới ... sự đoản kết. 
(7) “Lại nữa, một Tỳ kheo không lừa-dối và người đó nói lời đề cao 
sự loại bỏ tính lừa-dối. Khi một Tỳ kheo không lừa dối ... thì đây cũng là 


một phẩm chất dẫn tới ... sự đoản kết. 


(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo ngã hướng chú-tâm tới những giáo lý và 
người đó nói lời đề cao sự chú-tâm tới những giáo lý. Khi một Tỳ kheo 
ngã hướng chú-tâm tới những giáo lý ... thì đây cũng là một phẩm chất 
dẫn tới ... sự đoàn kết. 


(9) “Lại nữa, một Tỳ kheo ngã hướng tới sự sống tách-ly (ấn dật, lánh 
trần) và người đó nói lời đề cao sự sống tách-ly. Khi một Tỳ kheo ngã 
hướng tới sự sống tách-ly ... thì đây cũng là một phẩm chất dẫn tới ... sự 
đoàn kết. 


(10) “Lại nữa, một Tỳ kheo thê hiện sự hiếu-khách đối với những Tỳ 
kheo đồng đạo và người đó nói lời đề cao sự hiếu-khách (tiếp đón, chỗ ở, 
cơm nước ...) đối với những Tỳ kheo đồng đạo. Khi một Tỳ kheo thê hiện 
sự hiếu-khách đối với những Tỳ kheo đồng đạo ... thì đây cũng là một 
phẩm chất dẫn tới ... sự đoàn kết. 


“Cho dù một Tỳ kheo như vậy không ước: “Ôi, ước gì những Tỳ kheo 
đồng đạo của ta sẽ tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính ta!°, thì 
những Tỳ kheo đồng đạo vẫn tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính 
người đó. Vì lý do gì? Bởi vì những Tỳ kheo đồng đạo có trí của người đó 
nhìn thấy người đó đã trừ bỏ được mười phẩm chất bắt thiện này. 


“GIả sử một con ngựa thuần chủng xuất sắc không ước muốn: “Ôi, 
cầu cho người ta xếp ta vào chỗ ngựa thuần chủng, cho ta ăn thức ăn dành 
cho ngựa thuần chủng, và chăm sóc chải lông cho ta như cho ngựa thuần 
chủng!?, thì người ta vẫn xếp nó vào chỗ ngựa thuần chủng, cho nó ăn 
thức ăn dành cho ngựa thuần chủng, và chăm sóc chải lông cho nó như 
cho ngựa thuần chủng. Vì lý do gì? Bởi vì những người có trí nhìn thấy nó 
đã dẹp bỏ những trò xạo của nó, những mánh lới, những trò liều, và những 


mưu toan của nó. Cũng giống như vậy, cho dù một Tỳ kheo như vậy 
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không ước: “Ôi, ước gì những Tỳ kheo đồng đạo của ta sẽ tôn vinh, tôn 
trọng, kính trọng, và tôn kính ta!?, thì những Tỳ kheo đồng đạo vẫn tôn 
vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính người đó. Vì lý do gì? Bởi vì 
những Tỳ kheo đồng đạo có trí của người đó nhìn thấy người đó đã trừ bỏ 


được mười phẩm chất bất thiện này. ” 


88 (8) Người Sỉ Nhục ?!%7 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo là người sỉ nhục và chê bai 
những Tỳ kheo đồng đạo, người chửi rủa những thánh nhân, thì không thể 
nảo và không thể hình dung răng người đó sẽ không gặp phải [xảy ra] một 
trong mười tai nạn này. Mười đó là gì? (1) Người đó không thành tựu điều 
chưa thành tựu. (2) Người đó rớt khỏi điều mình đã thành tựu. (3) Những 
phẩm chất tốt của người đó không được làm sáng bóng.?!3 (4) Người đó 
đánh giá quá cao những phẩm chất của mình, hoặc (5) sẽ dẫn tới đời sống 
tâm linh không được viên-mãn, hoặc sẽ phạm vào tội ô-nhiễm nào đó, 
hoặc (7) dính bệnh ngặt nghèo, hoặc (8) bị điên khùng hay bị loạn trí. (9) 
Người đó chết với cái tâm ngu-mờ. (10) Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Khi một Tỳ kheo là người sỉ nhục 
và chê bai những Tỳ kheo đồng đạo, người chửi rủa những thánh nhân, thì 
không thể nào và không thể hình dung rằng người đó sẽ không gặp phải 


[xảy ra] một trong mười tai nạn này.” 


89 (9) Kokalika ?!92 


Lúc đó có Tỳ kheo Kokälika đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên có những tham- 


muôn xâu ác và đã bị chi phôi bởi những tham-muôn xâu ác.” 


[Đức Thế Tôn nói:] “Đừng nói vậy, này Kokãlika! Đừng nói vậy, này 
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Kokãlika!?° Hãy đặt niềm-tin vào Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, này 
Kokãlika. Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên là thiện hành (hành xử thiện 
khéo).” 


Lần thứ hai Tỳ kheo Kokälika lại nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế 
Tôn, mặc dù con coi đức Thế Tôn là đáng tin tưởng và đáng tin cậy, [con 
vẫn nói rằng] thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên có những tham-muốn xấu 
ác và đã bị chỉ phối bởi những tham-muốn xấu ác.” 

[Đức Thế Tôn nói:] “Đừng nói vậy, này Kokälika! Đừng nói vậy, này 
Kokälika! Hãy đặt niềm-tin vào Xá-lợiphất và Mục-kiền-liên, này 
Kokalika. Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên là thiện hành.” 


Lần thứ ba Tỳ kheo Kokälika lại nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế 
Tôn, mặc dù con coi đức Thế Tôn là đáng tin tưởng và đáng tin cậy, [con 
vẫn nói rằng] thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên có những tham-muốn xấu 
ác và đã bị chỉ phối bởi những tham-muốn xấu ác.” 

[Đức Thế Tôn nói:] “Đừng nói vậy, này Kokalika! Đừng nói vậy, này 
Kokälikal Hãy đặt niềm-tin vào Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, này 
Kokälika. Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên là thiện hành.” 


Rồi Tỳ kheo Kokälika đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế 
Tôn, đi vòng ra giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải, và đi ra. Không lâu 
sau khi Tỳ kheo Kokalika đi ra, toàn thân của thầy ẫy bị đầy mụn nhọt cỡ 
bằng hạt cải. Rồi chúng lớn thành cỡ hạt đậu xanh; rồi lớn thành cỡ hạt 
đậu gà; rồi lớn thành cỡ lỗ cuống của táo tàu; rồi lớn thành cỡ trái táo tàu; 
rồi lớn thành cỡ trái zmyrobalan; rồi lớn thành cỡ trái táo gỗ (belli) chưa 
chín;?! rồi lớn thành cỡ trái táo gỗ đã chín. Khi chúng đã lớn thành cỡ 
trái táo gỗ đã chính, chúng nổ bung, xì ra mủ và máu. Rồi thầy ấy chỉ nằm 


trên lá chuôi giông như một con cá nuôt phải chât độc. 


Lúc đó có một vị trời (brahmä) độc lập tên là Tudu đã đến gặp Tỳ 
kheo Kokälika,?!'? đứng hỏng trên không, và nói với thầy ấy: “Hãy đặt 
niềm-tin vào Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, này Kokälika. Xá-lợi-phất và 
Mục-kiền-liên là thiện hành.” 
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“Ông là ai, này bạn?” 
““Fa là trời Tudu độc lập.” 


“Không phải đức Thế Tôn đã tuyên bố ngài là một bậc Bắt-lai hay 
sao, này đạo hữu? Vậy tại sao ngài còn quay lại đây? Hay ngài đã làm 


nhiêu điêu sai quây.”?H3 


Rồi vị trời Tudu độc lập mới nói cho Tỳ kheo Kokãlika bằng những 
lời thi kệ này: 
“Khi một người được sinh ra 
Với một lưỡi rìu được sinh ra trong miệng 
Với nó người đó cắt chính mình, 
Bằng cách thốt ra những lời sai trái. 


Người đó khen người đáng bị chê ?1“ 


Hoặc chê người đáng được khen 

Với (tà) khâu ném một cú ném xui rủi 

Do đó không tìm thấy an lạc. 

Chỉ là một cú ném con súc sắc không may 
Nhưng kết quả thua sạch tải sản, 

[Mất sạch] tất cả, kế cả bản thân mình; 
Nhưng cú ném này còn xui rủi hơn nhiều: 


Là sự chấp chứa sự thù ghét đối với những bậc thánh. [a] 


Suốt thời gian dài 436 ngàn mirabbuda, 
Cộng 05 abbuda, [b] ?!Š 
Người vu khống những thánh nhân sẽ bị đọa trong địa ngục 
Sau khi đã phi báng họ bằng những lời lẽ và ý nghĩ tà ác.” 
Rồi Tỳ kheo Kokälika đã chết vì căn bệnh đó, và bởi do sự thù oán 
của thầy ấy đối với thầy Xá-lợi-phất và thầy Mục-kiền-liên, sau khi chết 


thầy ấy bị tái sinh trong địa ngục sen-đỏ.?!!9 


Rồi, khi đêm đã khuya, có vị trời Brahma Sahampatl, với sắc đẹp 


tuyệt vời, chiếu sáng toàn Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn, kính 
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lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo Kokälika đã chết, và bởi do sự thù oán của 
thầy ấy đối với thầy Xá-lợi-phất và thầy Mục-kiền-liên, sau khi chết thầy 
ấy bị tái sinh trong địa ngục sen-đỏ.” Đây là lời vị trời Brahmã Sahampati 
đã nói. Rồi vị trời đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, đi vòng 
ra giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và biến mắt ngay tại đó. 

Rồi, khi đêm đã qua, đức Thế Tôn mới nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có vị trời Brahmäã Sa- 
hampati đã đến gặp ta và thưa với ta... [Phật kể lại toàn bộ như đoạn kế 


írên] ... và biễn mất ngay tại đó.” 
Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, kiếp hạn trong địa ngục sen-đỏ dài bao nhiêu?”21 


“Thời hạn trong địa ngục sen-đỏ là dài, này Tỳ kheo. Không dễ gì 
tính được nó để nói theo kiểu nó dài nhiều năm, hay nhiều trăm năm, hay 
nhiều ngàn năm, hay nhiều trăm ngàn năm.” 

“Vậy có thê cho một ví dụ về nó không, thưa Thế Tôn?” 

“Có thể, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. 

“Ví dụ có một chiếc xe của một người Kosala chở 20 giạ hột mè. Cứ 
hết 100 năm một người lấy ra một hột mè. Theo cách này, thời gian đề lấy 
ra hết số hột mè của 20 giạ hột mè còn ngắn hơn thời gian của (1) một 
kiếp trong chỉ một địa ngục abbuda. (2) Một kiếp trong địa ngục mirabbu- 
da là bằng 20 kiếp trong địa ngục abbuđa; (3) một kiếp trong địa ngục ab- 
aba là bằng 20 kiếp trong địa ngục mirabbuda; (4) một kiếp trong địa ngục 
ahaha là bằng 20 kiếp trong địa ngục ababa; (5) một kiếp trong địa ngục 
afafa là bằng 20 kiếp trong địa ngục ahaha; (6) một kiếp trong địa ngục 
hoa-súng là bằng 20 kiếp trong địa ngục z/4/a; (7) một kiếp trong địa ngục 
hương-thơm là bằng 20 kiếp trong địa ngục hoa-súng; (8) một kiếp trong 
địa ngục sen-xanh là bằng 20 kiếp trong địa ngục hương-thơm; (9) một 


kiếp trong địa ngục sen-trắng là bằng 20 kiếp trong địa ngục sen-xanh; và 
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(10) một kiếp trong địa ngục sen-đỏ là bằng 20 kiếp trong địa ngục sen- 
trăng. Giờ, bởi do thầy ấy chấp chứa sự oán thù với Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên, nên Tỳ kheo Kokalika đã bị tái sinh trong địa ngục sen-đỏ.” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, VỊ 
Thầy đã nói thêm như vầy: [Lặp lại bốn đoạn thi hệ giống Ở trên. ] 


90 (10) Những Sức Mạnh ?!!8 

Lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế Tôn ... Rồi đức Thế 
Tôn đã nói với thầy ấy: 

“Này Xá-lợi-phất, khi những ô-nhiễm (lậu hoặc) của một Tỳ kheo đã 
bị tiêu diệt, người đó có bao nhiêu sức-mạnh (lực, năng lực) mà nhờ đó 
người đó có thể tuyên bố: “Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt.”?” 

“Thưa Thế Tôn, khi những ô-nhiễm của một Tỳ kheo đã bị tiêu diệt, 
người đó có được mười sức-mạnh nhờ đó người đó có thể tuyên bố: 
“Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt.” Mười đó là gì? 

(1) “Ở đây, thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã 
nhìn thấy rõ ràng bằng trí-tuệ chánh đúng rằng “mọi hiện-tượng có điều- 
kiện (mọi pháp hữu vi) đều là vô-thường', đúng như nó thực là. Đây là 
một sức-mạnh của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm dựa vào đó người đó 
có thể tuyên bố: “Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt. 

(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã nhìn thấy rõ ràng 
băng trí-tuệ chánh đúng răng “những khoái-lạc giác quan (dục lạc) giống 
như một hồ than đang cháy), đúng như nó thực là. Đây là một sức-mạnh 


của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm ... 


(3) “Lại nữa, tâm của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là ngã về, đồ 
về, và hướng về sự sống tách-ly (ân dật, lánh trần, ấn tu); nó (tâm) được 
rút-lui (thu tâm, rút khỏi, lánh khỏi), vui thích sự từ-bỏ, và đã hoàn toàn 
tiệt-dứt với mọi thứ là cơ sở tạo ra những ô-nhiễm. Đây là một sức-mạnh 


của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm ... 
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(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã tu tập và khéo 
tu dưỡng “bốn nền tảng chánh-niệm' (tứ niệm xứ). Đây là một sức-mạnh 
của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm ... 

(5)-(10) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã tu tập và 
khéo tu đưỡng (5) bốn sự chuyên-cần đúng đắn (tứ chánh cần) ... (6) bốn 
cơ-sở (tạo ra) thần thông (tứ thần túc) ... (7) năm căn tâm-linh (ngũ căn) 
... (8) năm năng-lực (ngũ lực)... (9) bảy chi giác-ngộ (thất giác chỉ) ... 
(10) con-đường tám phân thánh thiện (bát thánh đạo). Đây cũng là một 
một sức-mạnh của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm mà nhờ lý do đó 
người đó có thể tuyên bố: “Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt.” 

“Thưa Thế Tôn, khi những ô-nhiễm của một Tỳ kheo đã bị tiêu diệt, 
người đó có được mười sức-mạnh này mà nhờ đó người đó có thể tuyên 


39 


bó: “Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt. 


NHÓM 5 
UPALI?1 


91 (1) Người Thụ Hưởng Dục Lạc ?!?9 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức 
Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, có mười loại người thụ hưởng những dục-lạc [khoái-lạc 
giác quan] được thấy có trong thế gian. Mười đó là gì22!! 

[I. Mô Tả] 

[A. Loại người tìm kiếm của-cải theo cách bắt chính: ] 


(1) “Ở đây, này gia chủ, có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải 


theo cách phi pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm như vậy, người đó không 
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làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và không chia sẻ của-cải và 


không làm những việc công đức. 


(2) “Có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo cách phi 
pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình hạnh- 
phúc và vui lòng, nhưng không chia sẻ của-cải và không làm những việc 
công-đức. 

(3) “Và còn có người người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo 
cách phi pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân 
mình hạnh-phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải và làm những việc công 


đức. 


[B. Loại người tìm kiêm củúa-cải theo cả cách chân chính và bát 
chính'] 


(4) “Kế tiếp, này gia chủ, có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của- 
cải theo cách cả hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo lực. 
Sau khi làm vậy, người đó không làm bản thân mình hạnh-phúc và vui 


lòng, và không chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức. 

(5) “Có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo cách cả hợp 
pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo lực. Sau khi làm vậy, 
người đó làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng không chia sẻ 
của-cải và không làm những việc công-đức. 

(6) “Và còn có người người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo 
cách cả cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo lực. Sau 
khi làm vậy, người đó làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và có 
chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức. 

C. Loại người tìm kiếm của-cải theo cách chân chính:] 


(7) “Kế tiếp, này gia chủ, có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của- 
cải theo cách hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó không 
làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và không chia sẻ của-cải và 


không làm những việc công-đức. 
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(8) “Có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo cách hợp 
pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình hạnh- 
phúc và vui lòng, nhưng không chia sẻ của-cải và không làm những việc 


công-đức. 


(9) “Và còn có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo cách 
hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình 
hạnh-phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải và làm những việc công- 
đức—(tuy là tốt) Nhưng người này sử dụng tài sản trong khi bj đói buộc 
vào nó, mê đăm với nó, bị cuốn hút một cách mù quáng trong nó; không 


nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, không hiểu được sự thoát-khỏi nó. 


(10) “Và còn có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo cách 
hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình 
hạnh-phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải và làm những việc công- 
đức—Và (còn tốt hơn nữa) người này biết sử dụng tài sản mà không bị 
trói buộc vào nó, không mê đắm với nó, không bị cuốn hút một cách mù 
quáng trong nó; có nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, có hiểu được sự thoát- 
khỏi nó. 

LIL. Đánh Gïá] 


[A. Loại người tìm kiếm của-cải theo cách bắt chính: |] 


(1) “Người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cách phi 
pháp, bằng bạo lực, và (b) không làm bản thân mình hạnh-phúc và vui 
lòng, và (c) cũng không chia sẻ của-cải và không làm những việc công- 
đức thì có thể bị chê trách dựa trên 03 căn cứ. Dựa trên 03 căn cứ gì người 
đó có thể bị chê trách?: (a), (b), (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể 


bị chê trách dựa trên 03 căn cứ này. 


(2) “Người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cách phi 
pháp, bằng bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, 
nhưng (c) không chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức thì có 
thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và được khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa 


trên 02 căn cứ gì người đó có thể bị chê trách?: (a), (c). Và dựa trên 01 căn 
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cứ nào người đó có thể được khen?: (b). Đây là người thụ hưởng dục-lạc 
có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ này và được khen dựa trên 01 căn 
cứ này. 

(3) “N người thụ hưởng thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo 
cách phi pháp, bằng bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui 
lòng, và (c) có chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức thì có thể bị 
chê trách dựa trên 01 căn cứ và được khen dựa trên 02 căn cứ. Dựa trên 01 
căn cứ gì người đó có thể bị chê trách?: (a). Và dựa trên 02 căn cứ nào 
người đó có thể được khen?: (b) và (ce). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có 
thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ này và được khen dựa trên 02 căn cứ 
này. 

[B. Loại người tìm kiếm của-cải theo cả cách chân chính và bất 
chính'] 


(4) “Kế tiếp, này gia chủ, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải 
(a) theo cả cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo lực, 
và (b) không làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) cũng không 
chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức thì có thể bị chê trách 
dựa trên 03 căn cứ. Dựa trên 03 căn cứ gì người đó có thể bị chê trách?: 
(a), (b), (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách dựa trên 


03 căn cứ này. 


(5) “Người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cả cách hợp 
pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo lực, và (b) làm bản thân 
mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng (c) không chia sẻ của-cải và không 
làm những việc công-đức thì có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và 
được khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 02 căn cứ gì người đó có thể bị 
chê trách?: (a), (c). Và dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể được 
khen?: (b). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách dựa trên 02 


căn cứ này và được khen dựa trên 01 căn cứ này. 


(6) “Người thụ hưởng thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cả 
cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo lực, và (b) làm 
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bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) có chia sẻ của-cải và làm 
những việc công-đức thì có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ và được 
khen dựa trên 02 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ gì người đó có thể bị chê 
trách?: (a). Và dựa trên 02 căn cứ nào người đó có thê được khen?: (b) và 
(c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ 


này và được khen dựa trên 02 căn cứ này. 
C. Loại người tìm kiêm của-cải theo cách chán chính: ] 


(7) “Kế tiếp, này gia chủ, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải 
(a) theo cách hợp pháp, không bạo lực, và (b) không làm bản thân mình 
hạnh-phúc và vui lòng, và (c) không chia sẻ của-cải và không làm những 
việc công-đức thì có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và được khen dựa 
trên 01 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể được khen?: (a). 
Và dựa trên dựa trên 02 căn cứ nào người đó bị chê trách?: (b) và (c). Đây 
là người thụ hưởng dục-lạc có thể được khen dựa trên 01 căn cứ này và bị 


chê trách dựa trên 02 căn cứ này. 


(8) “Người hưởng khoái-lạc giác quan tìm kiếm của-cải (a) theo cách 
hợp pháp, không bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui 
lòng, nhưng (c) không chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức 
thì có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và được khen dựa trên 01 căn cứ. 
Dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thê bị chê trách?: (c). Và dựa trên 02 
căn cứ nào người đó có thể được khen?: (a) và (b). Đây là người thụ 
hưởng dục-lạc có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ này và được khen 


dựa trên 02 căn cứ này. 


(9) “Người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cách hợp 
pháp. không bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và 
(c) có chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức, nhưng (d) người này 
sử dụng tài sản trong khi bị trói buộc vào nó, mê đắm với nó, bị cuốn hút 
một cách mù quáng trong nó; không nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, 
không hiểu được sự thoát-khỏi nó, thì có thể được khen dựa trên 03 căn 
cứ, nhưng vẫn có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ 


nào người đó có thê bị chê trách?: (đ). Và dựa trên 03 căn cứ nào người đó 
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có thể được khen?: (a), (b), (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể 
được khen dựa trên 03 căn cứ này, nhưng vẫn có thê bị chê trách dựa trên 
01 căn cứ này. 


(10) “Người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cách hợp 
pháp. không bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và 
(c) có chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức, và (d) người này sử 
dụng tài sản mà không bị trói buộc vào nó, không mê đắm với nó, không 
bị cuốn hút một cách mù quáng trong nó; nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, 
hiểu được sự thoát-khỏi nó, thì có thể được khen dựa trên 04 căn cứ. Dựa 
trên 04 căn cứ nào người đó có thể được khen?: (a), (b), (c), (đ). Đây là 


người thụ hưởng dục-lạc có thể được khen dựa trên 04 căn cứ này. 
[D. Kết Luận: ] 


“Này gia chủ, đây là mười loại người thụ hưởng dục-lạc được thấy 
có trong thế gian. Trong mười loại người này, bậc nhất, tốt nhất, ưu việt 
nhất, tối thượng, và tính anh nhất là loại người thụ hưởng dục-lạc (a) theo 
cách chân chính, không bạo lực, và (b) sau khi có được của-cải, người đó 
làm bản thân mình hạnh phúc; và (c) chia sẻ của-cải và làm những việc 
công-đức; và (d) biết sử dụng tài sản mà không bị trói buộc vào nó, không 
mê đắm với nó, không bị cuốn hút một cách mù quáng trong nó; nhìn thấy 
sự nguy-hại trong nó, hiểu được sự thoát-khỏi nó. Giống như từ con bò cái 
có sữa, từ sữa có sữa đông, từ sữa đông có bơ đục, từ bơ đục có bơ trong, 
và từ bơ trong có váng kem được coi là tốt nhất trong tất cả. Cũng giống 
như vậy, trong mười loại người này, bậc nhất, tốt nhất, ưu việt nhất, tôi 
thượng, và tinh anh nhất là loại người thụ hưởng dục-lạc (a) theo cách 
chân chính, không bạo lực, và (b) sau khi có được của-cải, người đó làm 
bản thân mình hạnh phúc; và (c) chia sẻ của-cải và làm những việc công- 
đức; và (đ) biết sử dụng tài sản mà không bị trói buộc vào nó, không mê 
đăm với nó, không bị cuốn hút một cách mù quáng trong nó; nhìn thấy sự 


nguy-hại trong nó, hiểu được sự thoát-khỏi nó.” 
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92 (2) Những Sự Thù Oán ?!?? 
Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc (Anãthapindika) đến gặp đức Thế 


Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói 
VỚI Ông: 

Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, khi một đệ tử thánh thiện (1) đã loại bỏ “năm hiểm-họa 
và sự thù-oán”, và (II) có được “bốn yếu-tô Nhập-lưu', và (III) đã nhìn 
thấy một cách rõ ràng và thâm nhập một cách thấu suốt “phương pháp 
thánh thiện" băng trí-tuệ, thì người đó, nếu muốn, có thể tuyên bố về mình 
rằng: “Tôi đã hết bị (đã đoạn tuyệt với) địa ngục, cõi súc sinh, và cõi ngạ 
quý đày đọa; tôi đã hết bị cảnh giới khổ đau, hết bị nơi đến xấu dữ, hết bị 
cối dưới; tôi là bậc Nhập-lưu, không còn phải bị [tái sinh trong] cõi dưới, 
đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác-ngộ.' [a] 

(D “Cái gì là năm hiểm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ? (1) Này 
gia chủ, một người sát-sinh, với sự sát-sinh là điều-kiện (duyên), tạo ra 
hiểm-họa và sự thù-oán thuộc kiếp này và hiểm-họa và sự thù-oán thuộc 
kiếp sau [b] và người đó cũng nếm trải sự khổ tâm và ưu phiền. (Nhưng) 
một người kiêng cữ sát-sinh thì không tạo ra hiểm-họa và sự thù-oán như 
vậy thuộc kiếp này, và hiểm-họa và sự thù-oán như vậy thuộc kiếp sau, và 
người đó cũng không nêm trải sự khổ tâm và ưu phiền. Như vậy đối với 


người kiêng cữ sát-sinh, thì hiêm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ. 


(2) “Một người gian-cắp ... (3) Một người có tà-dâm tà dục ... (4) 
Một người nói-đối nói láo ... (5) Một người uống rượu nặng, rượu nhẹ, và 
dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, với 
những (hành vi) đó là điều-kiện (duyên), tạo ra hiểm-họa và sự thù-oán 
thuộc kiếp này và hiểm-họa và sự thù-oán thuộc kiếp sau và người đó 
cũng nếm trải sự khô tâm và ưu phiền. (Nhưng) một người kiêng cữ gian- 
cắp ... Kiêng cữ uống rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là 


căn cơ của đời sông lơ tâm phóng dật, thì không tạo ra hiêm-họa và sự 
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thù-oán như vậy thuộc kiếp này, và hiểm-họa và sự thù-oán như vậy thuộc 
kiếp sau, và người đó cũng không nếm trải sự khổ tâm và ưu phiền. Như 
vậy đôi với người kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ uống rượu nặng, rượu 
nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, 
thì hiểm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ. 


“Đây là “năm hiêm-họa và sự thù-oán"” đã được loại bỏ. 


(II) “Và cái gì là bốn yêu-tô (của một bậc) Nhập-lưu mà người đó đã 


có được? [c] 


(6) Ở đây, này gia chủ, người người đệ tử thánh thiện đã có được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán 
(đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí- 
biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) 
thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, 


thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” 


(7) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: 
“Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến đề thấy, có thể được áp 
dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. 


(8) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vầy: 
“Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành, tu 
tập cách thức chánh trực, tu tập cách thức đích thực, tu tập cách thức đúng 
đăn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám loại (bậc) người— Tăng Đoàn này 
của các đệ tử của đức Thế Tôn là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, 
đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức 
cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). 

(9) “Người đó có được những giới-hạnh (tức: năm giới-hạnh) mà các 
bậc thánh nhân quý trọng—không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính 
nhiễm, không bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người 


trí hiền, không bị đính chấp, dẫn tới đạt định. [d] 


“Đây là “bốn yếu-tố Nhập-lưu” mà người đó có được. 
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(HI) “Và cái gì là “phương pháp thánh thiện” mà người đó đã nhìn 
thấy rõ ràng và thâm nhập thấu suốt bằng trí-tuệ??!?3 (10) Ở đây, này gia 
chủ, người đệ tử thánh thiện đó suy xét (quán chiếu) như vầy: “Do có thứ 
này, nên có [sinh ra, xảy ra] thứ kia; với sự khởi sinh của thứ này, nên thứ 
kia khởi sinh. Khi thứ này không có thì không có [không sinh ra, không 
xảy ra] thứ kia; với sự chấm dứt thứ này, thì thứ kia chấm dứt. (người dịch 


xuống hàng chỗ này cho dễ đọc) 


- “Đó là: 'Do có vô-minh là điểu-kiện (duyên), nên có [sinh ra] 
những sự tạo-tác cô ÿ (hành); do có những sự tạo-tác cố ý là điểu-kiện, 
nên có thức (thức): do có thức là điều-kiện, nên có phần tâm-thân (danh 
sốc); đo có phần tâm-thân là điễu-kiện, nên có sảu c0-sở cảm nhận (sáu 
xứ); do có sáu co-sở cảm nhận là điễu- kiện, HÊH CÓ Sự tiếp-xúc (xúc); do 
có sự tiếp-xúc là điều-kiện, nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều- 
kiện, nên có dục-vọng (ái); do có dục-vọng là điểu-kiện, nên có sự dính- 
chấp (thủ); do có sự dinh-chấp là điểu-kiện, nên có sự hiện-hữu (hữu): do 
có sự hiện-hữu là điểu-kiện, nên có sự sinh-ra (sinh); do có sự sinh-ra là 
điểu-kiện, nên mới xảy ra sự già và chết (lão tử); sự buôn sâu, than khóc, 
đau khổ, u phiên, và tuyệt vọng (sâu, bi, khổ, ưu, não). Đây là nguôn-gốc 


của toàn bộ đồng khổ này.` (chiều khởi sinh) 


“Nhưng: “Với sự phai biến và chấm dứt vô-minh thì chấm dứt những 
sự tạo-tác cố 7; khi chấm dứt những sự tạo-tác cô ÿ, thì chẩẳm dứt thức; khi 
chấm dứt thức, thì chấm dứt phân danh-sắc: khi chấm dứt phân danh-sắc, 
thì chấm dứt sửu cơ-sở cảm nhận; khi chấm dứt su cơ-sở cảm nhận, thì 
chấm dứt sự tiếp-xúc: khi chấm dứt sự tiếp-xúc, thì chấm dứt cảm-giác; 
khi chấm dứt cảm-giác, thì chấm dứt sự dục-vọng; khi chấm dứt dục-VỌng, 
thì chấm dứt sự dính-chấp: khi chấm dứt sự dinh-chấp, thì chấm dứt sự 
hiện-hữu: khi chấm dứt sự hiện-hữu, thì chẩm dứt sự sinh-ra: khi chấm 
đứt sự sinh-ra, thì chấm dứt sự giả và chết, chấm dứt sự buôn sâu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. Đây là sự chấm-dứt của toàn bộ 


đồng khổ này." (chiều hoàn diệt) 


“Đây là 'phương pháp thánh thiện” mà người đó đã nhìn thấy một 
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cách rõ ràng và thâm nhập một cách thấu suốt băng trí-tuệ. 


“Này gia chủ, khi một đệ tử thánh thiện (I) đã loại bỏ “năm hiểm-họa 
và sự thù-oán" này, và (II) người đó có được “bốn yếu-tố Nhập-lưu' này, 
và (II) người đó đã nhìn thấy một cách rõ ràng và thâm nhập một cách 
thấu suốt “phương pháp thánh thiện này bằng trí-tuệ, thì nếu muốn, người 
đó có thê tự tuyên bố về bản thân mình: “Tôi đã hết bị (đã đoạn tuyệt với) 
địa ngục, đã hết bị cõi súc sinh, đã hết bị cõi ngạ quỷ, đã hết bị cảnh giới 
thống khổ, những nơi-đến thấp xấu, cõi dưới. Tôi là một bậc Nhập-lưu, 
không còn phải bị [tái sinh trong] cõi dưới, đã định xong vận mệnh, hướng 


đên sự giác-ngộ.” 


93 (3) Sự Thấy (gia chủ Cấp Cô Độc) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãävatthI (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó gia chủ Cấp Cô Độc đi ra 
khỏi (thành) Sãvatthĩ vào giữa trưa để đến chỗ gặp đức Thế Tôn. Rồi ý 
này đã xảy đến với ông: “Giờ không phải lúc phù hợp để đến gặp đức Thế 
Tôn đang ẩn dật hay đến gặp những Tỳ kheo đáng kính cũng đang ân dật. 
Vậy ta hãy đến khu ở của những du sĩ của những giáo phái khác.” 

Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đã đến khu ở của những du sĩ các giáo phái 
khác. Bấy giờ, vào lúc đó những du sĩ khác đạo đó đã tụ tập và đang tạo 
nên sự huyên náo khi họ đang ngồi lớn tiếng và om sòm thảo luận những 
đề tài vô nghĩa khác nhau. Những du sĩ khác đạo đó đã nhìn thấy gia chủ 
Cấp Cô Độc đang đi tới từ xa và họ đã nhắc nhau im lặng: “Các vị, hãy 
yên lặng. Các vị, đừng làm ồn ào. Ở đây đang có gia chủ Cấp Cô Độc, 
một đệ tử của sa-môn Cô-đàm, một trong những đệ tử tại gia áo trắng cư 
ngụ ở Sãvatthi. Số là, những vị (đệ tử tại gia) đó vốn thích sự yên lặng, 
tuân thủ sự yên lặng, và nói lời đề cao sự yên lặng. Có lẽ nếu ông ta (gia 
chủ Cấp Cô Độc) thấy hội của chúng ta đang yên lặng thì ông ta nghĩ sẽ 


đến gần chúng ta.” Rồi những du sĩ ngoài đạo đó đều im lặng. 


Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đến gần những du sĩ đó và chào hỏi qua lại 
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với họ. *Sau khi họ xong phân chào hỏi thân thiện, ông ngôi xuông một 
bên. Rôi các du sĩ đó đã nói với ông: 
“Này gia chủ, cái gì là sự-thây (cách-nhìn, kiên) của sa-môn Cô- 


đàm?” 
“Thưa ngài tôi không biết hết toàn bộ sự-thấy của đức Thế Tôn.” 


“Như vậy, này gia chủ, ông nói ông không biết hết toàn bộ sự-thấy 
của sa-môn Cô-đàm. Vậy hãy nói cho chúng tôi, cái gì là sự-thấy của các 
Tỳ kheo?” 


“Thưa ngài, tôi cũng không biết hết toàn bộ sự-thấy của những Tỳ 
kheo.” 


“Như vậy, này gia chủ, ông nói ông không biết toàn bộ sự-thấy của 
sa-môn Cô-đàm và ông không biết toàn bộ sự-thấy của những Tỳ kheo. 
Vậy hãy nói cho chúng tôi, cái gì là sự-thây của ông?” 

“Không khó để tôi giải thích sự-thấy của tôi, thưa ngài. Nhưng trước 
tiên hãy giải thích những sự-thấy của ngài. Sau đó sẽ không khó để tôi giải 
thích sự-thấy của tôi.” 

Sau khi điều này được nói ra, một du sĩ đã nói với gia chủ Cấp Cô 
Độc: 

(1) ““Thế giới là bất diệt; chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều 
sai: sự-thấy (quan điểm, cách nhìn, kiến) của tôi là vậy, này gia chủ.” (2) 
Một du sĩ khác nói: ““Thế giới là không bất diệt; chỉ điều này là đúng, mọi 
điều khác đều sai”: sự-thấy của tôi là vậy, này gia chủ.” (3)-(4) Du sĩ khác 
lại nói: ““Thế giới là hữu hạn"... “Thế giới là vô hạn' ... (5)-(6) “Linh 
hồn và thể xác là một”... 'Linh hồn là một thứ, thể xác là thứ khác"... 
(75-10) “Như Lai hiện hữu sau khi chết”... “Như Lai không hiện hữu sau 
khi chết”... “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết”; chỉ 
điều này là đúng, mọi điều khác đều sai”: sự-thấy của tôi là vậy, này gia 


chủ ›22124 


Sau khi điêu này được nói ra, gia chủ Câp Cô Độc đã nói với các du 
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sĩ đó: 

“Thưa ngài, vị này nói như vậy: “(1)ˆ.... “(10)” [nguyên bản kinh thì 
gia chủ Cấp Cô Độc lặp lại từng câu từ (1) ... (10) và sau mỗi câu ông nói 
thêm:] Sự-thẫy này của vị ấy đã khởi sinh do bởi sự chú-tâm không kỹ 
càng (vô như lý tác ý) của chính mình, hoặc do bị điều-kiện (bị tác động, 
do duyên) bởi những lời của người khác nói. Giờ sự-thấy này đã được 
hình thành và nó là do bị điều-kiện, là một sản phẩm của sự cố-ý (tư), là 
đã khởi-sinh một cách tùy thuộc (duyên khởi), là vô-thường. Thứ gì vô 
thường là khô. Đây đơn giản là sự khổ mà vị đó dính vào và chấp theo. 

Sau khi điều này được nói ra, những du sĩ đó đã nói với gia chủ Cấp 
Cô Độc: “Chúng tôi đã giải thích những sự-thấy của chúng tôi, này gia 


chủ. Giờ hãy nói cho chúng tôi sự-thấy của ông. ” 


“Thưa ngài, mọi thứ đã hình thành và nó là do bị điều-kiện, là sản 
phẩm của sự có-ý, đã khởi sinh một cách tùy thuộc, đều là vô-thường. Mọi 
thứ vô-thường đều là khổ. Sau khi đã nhìn thấy rõ ràng thứ gì là khổ đúng 
như nó thực là bằng trí-tuệ chánh đúng như vầy: “Đây không phải là của- 
ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của ta'.ˆ` Đây là 
sự-thấy của tôi.” 

Sau khi điều này được nói ra, những du sĩ đó ngồi im lặng, cúi đầu, 
chùn xuống, chán nản, và không nói gì. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc sau khi 
hiểu được những du sĩ đó đã [ngồi] im lặng ... và không nói gì, đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, và đi đến chõ đức Thế Tôn. Ông kính lễ đức Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên, và thưa lại với đức Thế Tôn toàn bộ cuộc nói chuyện 
của ông với những du sĩ đó. 

[Đức Thế Tôn nói:] “Tốt, tốt, này gia chủ! Chính theo cách như vậy 
những người nông cạn đó có những lúc nên bị (người khác) bác bỏ hoản 
toàn bằng “sự luận giải hữu lý” như vậy.”?!?Š Rồi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, 
khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ gia chủ Cấp Cô Độc băng một bài 
nói chuyện Giáo Pháp. Rồi, sau khi gia chủ Cấp Cô Độc đã được chỉ dạy, 


khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ bằng một bài nói chuyện Giáo 
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Pháp, ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, đi vòng ra giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và đi về. 

Rồi, không lâu sau khi gia chủ Cấp Cô Độc đã đi về, đức Thế Tôn 
mới nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo nào, dù là người đã thụ giới (tuổi hạ) 
được 100 năm trong Giáo Pháp và giới luật này, muốn hoàn toàn bác bỏ 
những du sĩ ngoài đạo bằng “sự luận giải hữu lý”, người đó chỉ cần bác bỏ 


họ như gia chủ Cấp Cô Độc đã làm.” 


94 (4) Gia Chủ Vajjiyamahita 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Campä bên bờ Hồ Sen Gag- 
garä. Lúc đó có gia chủ Vajjiyamahita rời khỏi Campä vào giữa trưa để 
đến chỗ gặp đức Thế Tôn. Rồi ý này đã xảy đến với ông: “Giờ không phải 
lúc phù hợp để đến gặp đức Thế Tôn đang ân dật hay đến gặp những Tỳ 
kheo đáng kính cũng đang ân dật. Vậy ta hãy đến khu ở của những du sĩ 
của những giáo phái khác.” 

[Tiếp tục hoàn cảnh y hệt kinh kế 10:93 trên, chỉ khác ở đây là gia chủ 
Vajjiyamahita thay vì gia chủ Cấp Cô Độc, cho đến:] ... *Sau khi họ xong 
phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên. Rồi các du sĩ đó đã nói 
VỚI Ông: 

“Này gia chủ, có đúng như đã nói, rằng sa-môn Cổ-đàm phê phán 
mọi sự khô hạnh và ông ta không ngớt lên án và chê trách mọi người sống 
đời sống khắc khổ và khổ hạnh?” 


“Không phải vậy, thưa ngài, đức Thế Tôn không phê phán tất cả mọi 
sự khổ hạnh và đức Thế Tôn không lên án và chê trách hết tất mọi nØười 
sống đời sống khắc khổ và khổ hạnh. Đức Thế Tôn chỉ phê phán những gì 
đáng phê phán và khen ngợi những gì đáng khen khợi. Bằng sự chê những 
gì đáng chê và khen những gì đáng khen như vậy, đức Thế Tôn nói về cơ- 


sở của những sự khác-biệt; đức Thê Tôn không nói vê những vân đê đó 
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theo cách nhất nhất một chiêu. ”2129 

Sau khi điều này được nói ra, một du sĩ đã nói với gia chủ Va- 
JJIyamahita: 

“Khoan đã, này gia chủ! (Có phải ý ông nói là) sa-môn Cô-đàm mà 
ông khen ngợi là một người chủ trương bãi bỏ, người không chịu có 
những tuyên bố dứt dạc dứt khoát.” 


“Về điểm này cũng vậy, tôi sẽ lý giải cho quý vị nghe, thưa ngài. Đức 
Thế Tôn thường tuyên bố một cách hợp lệ rằng: “Đây là thiện" và: “Đây là 
bắt thiện. Như vậy, khi đức Thế Tôn tuyên bố điều gì là thiện và điều gì 
là bất thiện, bậc ấy có những tuyên bố dứt dạc. Đức Thế Tôn không phải 
là người chủ trương bãi bỏ, không phải là người không chịu có những 
tuyên bố dứt dạc dứt khoát.” 

Sau khi điều này được nói ra, những du sĩ đó ngồi im lặng, cúi đầu, 
chùn xuống, chán nản, và không nói gì. Rồi gia chủ Vajjiyamahita sau khi 
hiểu được những du sĩ đó đã [ngồi] im lặng ... và không nói gì, đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, và đi đến chõ đức Thế Tôn. Ông kính lễ đức Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên, và thưa lại với đức Thế Tôn toàn bộ cuộc nói chuyện 
của ông với những du sĩ đó. 

[Đức Thế Tôn nói:] “Tốt, tốt, này gia chủ! Chính theo cách như vậy 
những người nông cạn đó có những lúc nên bị (người khác) bác bỏ hoàn 


toàn bằng “sự luận giải hữu lý” như vậy.” 


(1-{2) “Này gia chủ, ta không nói tất cả mọi sự khổ hạnh nên được 
thực hành; ta cũng không nói tất cả mọi sự khổ hạnh không nên được thực 
hành. (3)-{4) Ta không nói tất cả mọi sự tuân-thủ (kiêng giữ, kiêng ky) 
nên được thực hành; ta cũng không nói tất cả mọi sự tuân-thủ không nên 
được thực hành. (5)-(6) Ta không nói một người nên phắn-đấu (tinh cần) 
theo mọi cách (tu búa xua, đủ mọi cách); ta cũng không nói một người 
không nên phẩn-đấu theo cách nào. (7)-{(8) Ta không nói một người nên 
thực hiện mọi sự từ-bỏ; ta cũng không nói một người không nên thực hiện 


sự từ-bỏ nào. (9)-(10) Ta không nói một người nên chứng đắc tất cả mọi 
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loại giải-thoát; ta cũng không nói một người không nên chứng đắc loại 
g1ải-thoát nào. 

(>2) “Nếu, này gia chủ, khi một người thực hành một sự khổ hạnh 
nảo, những phẩm chất bắt thiện tăng, những phẩm chất thiện giảm, thì, ta 
nói, người đó không nên thực hành sự khổ hạnh đó. Ngược lại, nếu khi 
một người thực hành một sự khổ hạnh nào, những phẩm chất bất thiện 
giảm, những phẩm chất thiện tăng, thì, ta nói, người đó nên thực hành sự 
khô hạnh đó. 


(3)-{4) “Nếu, này gia chủ, khi một người đảm nhận một sự tuân-thủ 
nào, những phẩm chất bắt thiện tăng, những phẩm chất thiện giảm, thì, ta 
nói, người đó không nên đảm nhận sự tuân-thủ đó. Ngược lại, nếu khi một 
người thực hành một sự tuân-thủ nào, những phẩm chất bất thiện giảm, 
những phẩm chất thiện tăng, thì, ta nói, người đó nên thực hành sự tuân- 
thủ đó. 

(5)}(6) “Nếu. này gia chủ, khi một người phẩn-đấu theo một cách 
nảo, những phẩm chất bắt thiện tăng, những phẩm chất thiện giảm, thì, ta 
nói, người đó không nên phấn đấu theo cách đó. Ngược lại, nếu khi một 
người phấn đấu theo một cách nào, những phẩm chất bất thiện giảm, 
những phẩm chất thiện tăng, thì, ta nói, người đó nên phắn-đấu theo cách 
đó. 

(7-8) “Nếu, này gia chủ, khi một người tù-bỏ một điều gì, những 
phẩm chất bắt thiện tăng, những phẩm chất thiện giảm, thì, ta nói, người 
đó không nên từ-bỏ điều đó. Ngược lại, nếu khi một người từ-bỏ một điều 
gì, những phẩm chất bất thiện giảm, những phẩm chất thiện tăng, thì, ta 
nói, người đó nên từ-bỏ điều đó. 

(9-10) “Nếu, này gia chủ, khi một người chứng đắc một sự giải- 
thoát nào, những phẩm chất bắt thiện tăng, những phẩm chất thiện giảm, 
thì, ta nói, người đó không nên chứng đắc loại (tà) giải-thoát như vậy. 
Ngược lại, nếu khi một người chứng đắc sự giải-thoát nào, những phẩm 


chất bát thiện giảm, những phẩm chất thiện tăng, thì, ta nói, người đó nên 
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chứng đắc loại (chánh) giải-thoát đó.” 


Rồi, sau khi gia chủ Vajjiyamãhita đã được chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm 
hứng, và làm hoan hỷ bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, ông ấy đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, đi vòng ra giữ đức Thế Tôn ở 
hướng bên phải mình, và đi về. 

Rồi, không lâu sau khi gia chủ Vajjiyamahita đã đi về, đức Thế Tôn 
mới nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo nào, dù là người đã thụ giới (tuổi hạ) 
được 100 năm trong Giáo Pháp và giới luật này, muốn hoàn toàn bác bỏ 
những du sĩ ngoài đạo bằng “sự luận giải hữu lý”, người đó chỉ cần bác bỏ 


họ như gia chủ VajJjiyamahita đã làm.” 


95 (5) Du Sĩ Uttiya 

Lúc đó có du sĩ tên Uttiya đã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên, và nói với đức Thế Tôn: 

(1) “Thầy Côồ-đàm, có phải thế giới là bất diệt? và có phải chỉ điều 
nảy là đúng, mọi điều khác đều sai?” 

“Này Uttiya, ta đã không tuyên bố: “Thế giới là bất diệt; chỉ điều này 
là đúng, mọi điều khác đều sai.” 

(2) “Vậy thì, Thầy Cồ-đàm, có phải thế giới là không bắt diệt? và có 
phải chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai?” 

“Này Uttiya, ta đã không tuyên bố: “Thế giới là không bất diệt; chỉ 
điều này là đúng, mọi điều khác đều sai.”” 

(3)-(4) “Vậy là sao, Thầy Cồ-đảm, có phải thế giới là hữu hạn? .... 
Thể giới là vô hạn? ... (5)-(6) Linh hồn và thể xác là một? ... Linh hồn là 
một thứ, thể xác là thứ khác? ... (7)-(10) Như Lai hiện hữu sau khi chết? 
... Như Lai không hiện hữu sau khi chết? ... Như Lai vừa hiện hữu vừa 
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không hiện hữu sau khi chết? ... Như Lai không hiện hữu cũng không 
phải không hiện hữu sau khi chết; chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều 
sal?” 

“Này Uttiya, ta cũng không tuyên bố: “Như Lai vừa hiện hữu vừa 
không hiện hữu sau khi chết; chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều 


S ai ››2127 


“Khi tôi hỏi Thầy Cồ-đàm: [câu hởi (1)... (10)]... thì Thầy Cồ-đàm 
đều trả lời: “Này Uttiya, ta đã không tuyên bố [(1) ... (10)].... (nguyên 
kinh gốc thì du sĩ UHiya lặp lại từng câu hỏi ở trên, ở đây người dịch giãn 
lược). Vậy thì Thầy Cồ-đàm đã tuyên bồ điều gì?” 


“Này Uttiya, thông qua sự-biết trực tiếp, ta chỉ dạy cho những đệ tử 
của ta vì mục đích “để (vì sự) thanh-lọc những chúng sinh; để vượt qua Sự 
buồn sầu, khóc than, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng; để làm phai biến 
sự khổ đau và ưu phiền, để thành tựu phương pháp, để chứng ngộ Niết- 


„39 


bàn. 


“Nhưng, khi Thầy Cồ-đàm, thông qua sự-biết trực tiếp, chỉ dạy cho 
những đệ tử của ta vì mục đích “để dẫn tới sự thanh-lọc của chúng sinh; để 
Vượt qua sự buồn sầu, khóc than, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng; để làm 
phai biến sự khổ đau và ưu phiền, để thành tựu phương pháp, để chứng 
ngộ Niết-bànˆ như vậy, thì toàn thế gian sẽ được giải thoát, hay một nửa 


thế gian, hay chỉ một phần ba thế gian?” 


Khi điều (câu hỏi) này được nói ra, Đức Thế Tôn chỉ im lặng. Rồi ý 
nảy đã xảy đến với Ngài Änanda: “Sẽ tốt hơn nếu du sĩ Uttiya không chấp 
chứa quan-điểm tà ác (ác kiến) như vầy: “Khi tôi hỏi sa-môn Cồ-đàm câu 
hỏi leo cao nhất trong tất cả, ông ta lưỡng lự và không trả lời.?!?8 Chắc hắn 
là ông ta không khả năng trả lời.' (Nếu du sĩ này nghĩ như vậy thì) điều 


này sẽ dẫn du sĩ Uttiya tới sự nguy hại và khổ đau dài lâu cho ông ta.” 
Rồi thầy Änanda mới nói với du sĩ Uttiya: 
“Được rồi, này bạn Uttiya, tôi sẽ cho chú một ví dụ. Có những người 


thông minh ở đây hiểu được ý nghĩa của điều được nói ra bằng một ví dụ. 
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Ví dụ một nhà vua có một thành trì ở biên cương, nó có những thành lũy, 
tường thành, những tháp canh, và chỉ có một công ra vào. Và người gác 
công ở đó khôn khéo, giỏi thạo, và thông minh; người đó chặn đuôi những 
người lạ mặt, và cho phép những người quen mặt đi vào đi ra. Khi người 
gác công đi rảo hết con đường bao bọc tường thành, ông ấy không nhận 
thấy có một lỗ hở hay kẽ hở nảo trên tường thành thậm chí đủ lớn để một 
con mèo có thể chui qua được. Do vậy ông ấy (suy luận) biết chắc răng: 
“Mọi sinh vật lớn hơn (như người và vật lớn hơn mèo) muốn ra vào thành 
trì này thì phải đi qua một công chính đó thôi.”” Cũng giỗng như vậy, này 
bạn Uttiya, Như Lai không quan tâm đến việc liệu toàn bộ thế gian sẽ 
được giải thoát, hay một nửa thế gian, hay chỉ một phần ba thế gian. 
Nhưng Như Lai có thể chắc chăn rằng tất cả những ai đã được giải thoát, 
hay những ai đang được giải thoát, hay những al sẽ được giải thoát khỏi 
thế gian đều trước tiên phải trừ bỏ năm chướng-ngại (ngũ triền cái), đó là 
những sự suy đồi của tâm vốn làm suy yếu trí-tuệ, và sau đó, với cái tâm 
đã được thiết lập trong bốn nền tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ), tu tập một 
cách chánh đúng bảy chi giác-ngộ (thất giác ch¡). Chính theo cách này họ 
đã được giải thoát, hay đang được giải thoát, hay sẽ được giải thoát khỏi 
thế gian. 


“Này bạn Uttiya, chú đã hỏi đức Thế Tôn theo một góc độ khác 
nhưng cũng cùng loại những câu hỏi (không hợp lệ, không ích lợi) mà chú 
đã hỏi đức Thế Tôn trước đó.?!?? Vì vậy đức Thế Tôn đã không trả lời 


”? 


chú. 


96 (6) Du Sĩ Kokanada ?1°9 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trong 
Khu Suối Nóng. Lúc đó, khi đêm sắp tàn, Ngài Änanda thức dậy và đi ra 
suối nước nóng để tắm. Sau khi tắm xong và lên khỏi đó, thầy ấy trong y 
phục đứng lau khô chân tay. Du sĩ tên Kokanada cũng thức dậy khi đêm 
sắp tàn và đi ra khu suối nóng để tắm. Ông ta nhìn thấy thầy từ xa và đã 
nói với thầy ấy: 
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“Đây là ai vậy, này thiện hữu?” 

““Vôi là một Tỳ kheo, này thiện hữu.” 

“Từ nhóm Tỳ kheo nào vậy, này thiện hữu?” 

'“ “Từ nhóm những sa-môn tu theo người con của dân tộc Thích-Ca.” 

“Nếu ông bỏ chút thời gian trả lời, tôi muốn hỏi ông về một số điều.” 

“Ông có thê hỏi, này thiện hữu. Khi tôi nghe câu hỏi của ông, tôi sẽ 
biết [rằng tôi có thê trả lời được không].” 


“Điều này là sao, thưa ông, ông có giữ quan-điểm: (1) “Thế gian là 
bắt diệt; chỉ điều này đúng, mọi điều khác đều sai” hay không?” 

“Tôi không giữ một quan-điểm như vậy, này thiện hữu.” 

“Vậy ông có giữ quan-điểm: (2) “Thế gian là không bất diệt; chỉ điều 
này đúng, mọi điều khác đều sai” hay không?” 

“Tôi không giữ một quan-điểm như vậy, này thiện hữu.” 

“Ông có giữ quan-điểm: (3)-(4) “Thế gian là hữu hạn” ... “Thế gian là 
vô hạn"... (5)-(6) “Linh hồn và thê xác là một”... “Linh hồn là một thứ, 
thê xác là thứ khác"... (7)-(10) “Như Lai hiện hữu sau khi chết? ... “Như 
Lai không hiện hữu sau khi chết?... “Như Lai vừa hiện hữu vừa không 
hiện hữu sau khi chết?... “Như Lai không hiện hữu cũng không phải 
không hiện hữu sau khi chết; chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai” 
hay không?” 

“Tôi không giữ một quan-điểm như vậy, này thiện hữu.” 

“Vậy có thể là ông không biết và thấy?” 

“Không phải là trường hợp tôi không biết và thấy, này thiện hữu. Tôi 
có biết và thấy.” 

“Nhưng khi tôi hỏi ông: [cẩu hởi (1)... (10)].... (nguyên kinh gốc thì 
du sĩ Utiya lặp lại từng câu hỏi ở trên, ở đây người dịch giãn lược) ... thì 


ông đều trả lời: “Tôi không giữ một quan-điểm như vậy, này thiện hữu.) 
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Rồi khi tôi hỏi ông: “Vậy có thể là ông không biết và thấy?” thì ông lại 
nói: 'Không phải là trường hợp tôi không biết và thấy, này thiện hữu. Tôi 
có biết và thấy. Này thiện hữu, vậy câu này nên được hiểu nghĩa theo 
cách nào?” 

“Này thiện hữu, (1) “Thế gian là bất diệt; chỉ điều này đúng, mọi điều 
khác đều sai”: đây là một quan-điểm do suy đoán ... (10) “Như Lai không 
hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết; chỉ điều này là 
đúng, mọi điều khác đều sai'... (nguyên kinh gốc thì du sĩ Uiya lặp lại 
từng câu hỏi ở trên, ở đây người địch giãn lược) ... : đầy cũng là một quan- 
điểm do suy đoán. 


“Này thiện hữu, tới mức độ có một quan-điêm do suy đoán, một cơ- 


?!3! một nên tảng cho những quan-điêm, sự ám 


sở cho những quan-điểm, 
muội bởi những quan-điểm, nguồn gốc những quan-điểm, và sự bứng bỏ 
những quan-điểm, tôi đều biết và thấy. Khi tôi biết và thấy đến mức như 
vậy, sao ông nói tôi không biết và thấy. Này thiện hữu, tôi có biết và 
thấy.” 

“Tên ông là gì? Những Tỳ kheo đồng đạo của ông biết ông theo cách 
nào?” 

“Tên tôi là Ẩnanda, và những Tỳ kheo đồng đạo của tôi biết tôi là 
Ananda.” 

“Thật tình, tôi đã không nhận ra tôi đang tham vẫn một vị thầy lớn, 
thưa Ngài Änanda! Nếu tôi đã nhận ra đó chính là Ngài Änanda, tôi sẽ 


không nói như vậy. Vậy xin Ngài Änanda vui lòng tha lỗi cho tôi.” 


97 (7) Đáng Được Tặng Quà 


“Này các Tỳ kheo, có được mười phẩm chất, một Tỳ kheo là đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được 
kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền 
vô thượng ở trên đời). Mười đó là gì? 


° 165 


(L) “Ở đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm 
chế trong Pãtimokkha (Giới Bốn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi 
nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã 
thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật 
đó. 

(2) “Người đó đã học-hiều nhiều, ghi nhớ những điều mình đã học, và 
tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành ở, tốt lành ở 
giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, (chúng) tuyên 
bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tinh khiết—những giáo lý đó 
người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc bằng miệng, đã 
điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn 
(chánh kiến). 


(3) “Người đó có những có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng 


đạo tốt. 
(4) “Người đó năm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). 


(5) “Người đó có thê (đạt được và) vận dụng nhiều loại thần-thông 
[năng-lực siêu thường (thuộc tâm linh)] khác nhau (/hẩn thông biến hóa, 
biến hóa thông) như: biễn một thân thành nhiều thân; biến nhiều thân 
thành một thân; tôi hiện hình và biến hình; tôi đi xuyên qua tường, đi 
xuyên qua thành, đi xuyên qua núi như đi qua khoảng không; chui xuống 
đất và chui lên mặt đất như rẽ lặn trong nước; đi trên mặt nước không bị 
chìm như đi trên mặt đất; đi xuyên không gian như chim bay khi đang 
ngồi tréo chân; tôi có thể dùng tay mình chạm gõ vào mặt trăng vả mặt 
trời quá uy lực và lớn mạnh như vậy; vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời 
Brahmä'. 

(6) “Với yếu-tố tai thiên thánh (/hiên nhĩ thông), đã được thanh lọc và 
vượt trên loài người, người đó nghe được cả những âm thanh cõi trời và 
cõi người, đù ở xa hay ở gần. 

(7) “Người đó hiểu được tâm của những chúng sinh và người khác 


(tha tâm thông), sau khi đã lẫy tâm mình bao trùm tâm của họ. Người đó 
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hiểu được một cái tâm có tham là tâm có tham, một tâm không có tham là 
tâm không có tham; một tâm có sân là tâm có sân; một tâm không có sân 
là tâm không có sân; một tâm có si là tâm có s1; một tâm không có s1 là 
tâm không có s1; tâm co cụm (thụ động) là co cụm, và một cái tâm bị xao 
lãng là bị xao lãng; một tâm bao la [được khuếch đại, mở rộng] là tâm bao 
la, và một cái tâm không bao la là tâm không bao la; một cái tâm chưa vô 
thượng [còn có thể vượt trên] là tâm chưa vô thượng, và một cái tâm vô 
thượng [không thể vượt trên] là tâm vô thượng; một cái tâm đạt định là 
tâm đạt định, và một cái tâm không đạt định là tâm không đạt định; một 
cái tâm được giải thoát là tâm được giải thoát, và một cái tâm chưa được 
giải thoát là tâm chưa được giải thoát.?!? 

(8) “Người đó có thể nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ của mình (/úc 
mạng mỉnh); đó là, một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, 
năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần sinh, ba mươi lần sinh, bốn 
mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một trăm lần sinh, một ngàn lần sinh, 
một trăm ngàn lần sinh; nhiều đại kiếp thế giới co-lại, nhiều đại kiếp thế 
giới giãn-ra, nhiều đại kiếp thế giới co-lại và giãn-ra: (ta nhớ rõ) “Ở (kiếp) 
đó ta được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như vậy, với diện mạo như vậy, 
thức ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải nghiệm sướng và khổ của ta như 
vậy, tuổi thọ của ta như vậy; và ta chết từ chỗ đó, ta tái sinh vào chỗ kia; 
rồi tiếp tục ... ta được đặt tên như kia, thuộc họ tộc như kia, với diện mạo 
như kia, thức ăn thực dưỡng của ta như kia, trải nghiệm sướng và khô của 
ta như kia, tuổi thọ của ta như kia; và ta chết từ chỗ kia đó, ta tái sinh vào 
chỗ nọ ... và cuối cùng ta đã được tái sinh ở đây.” Người đó nhớ lại nhiều 


cõi kiếp quá khứ với những tổng quan và chỉ tiết như vậy. 


(9) “Với yếu-tỗ mắt thiên thánh (rhiên nhãn minh), đã được thanh lọc 
và vượt trên loài người, người đó øhiu £hấy nhìn thấy những chúng sinh 
chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước 
lành có và vô phước có, và ta đã hiểu được cách những chúng sinh trả giá 
(sống, chết, chuyên kiếp) tùy theo những nghiệp (hành động) của họ như 
vầy: “Những chúng sinh này hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý sai trái; 


° l67 


người chửi mắng các bậc thánh nhân, người chấp giữ cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn sai lạc, thì khi thân tan rã, sau khi 
chết, họ bị tái sinh vào cảnh giới đảy đọa khổ đau, trong một nơi-đến xâu 
dữ, trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng những chúng sinh 
kia biết hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý đúng đắn; những người không 
mắng chửi các bậc thánh nhân, người nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn đúng đăn, thì khi thân tan rã, sau 
khi chết, họ được tái sinh vào một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời” Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài ngØƯỜi, 
người đó nhìn thấy những chúng sinh chết đi và sinh ra, thấp hèn có và 
cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và người đó 
hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo 
những nghiệp của mình, như vậy. 


(10) “Với sự đã tiêu diệt những ô-nhiễm (Jâu fận minh), ngay trong 
kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải- 
thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng 
nhập trong đó, người đó an trú trong đó. 


“Có được có mười phẩm chất này, một Tỳ kheo là đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 


ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


968 (8) Một Trưởng Lão 


“Này các Tỳ kheo, có được mười phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng 
lão sống an ồn (thư thái, dễ sống) ở bất cứ phương nảo vị đó sống. Mười 
đó là gì? (1) Một trưởng lão là thâm niên, xuất gia đã lâu. (2) Người đó là 
có giới-hạnh ... Sau khi đã thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu 
tập theo những điều luật đó. (3) Người đó đã học-hiểu nhiều... và đã 
thâm nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến). (4) Cả hai 
(bộ) Pãtimokkha (dành cho Tỳ kheo và Tỳ kheo ni) đã được truyền thụ 


cho người đó một cách chỉ tiết, đã được phân tích kỹ, được năm vững kỹ, 
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được xác định kỹ về những điều-khoản của những điều luật cùng với sự 
giảng giải chỉ tiết của chúng. (5) Người đó giỏi khéo về sự nguồn-gốc và 
cách giải-quyết những vắn-đề thuộc về giới luật (sự phạm tội, sự kết tội, 
sự tranh chấp, sự phân xử). (6) Người đó mến mộ Giáo Pháp và vui lòng 
nói về những điều đó (tức những giáo lý; tức vui lòng nói chuyện hay chỉ 
dạy Giáo Pháp cho những người khác), tràn đầy niềm-vui cao độ về Giáo 
Pháp và giới luật. (7) Người đó biết hài-lòng (tri túc) với mọi thứ y-phục, 
thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh. (8) Người đó 
khoan-thai khi đi tới và đi lui, và cũng khéo được kiềm-chế khi đang ngồi 
giữa các nhà dân. (9) Người đó, nêu muốn thì không khó khăn hay rắc rối 
gì, có thê chứng đắc những tầng thiền định (jhãna) (chúng) tạo nên phần 
tâm bậc cao và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. 
(10) Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng 
trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm 
sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, 
người đó an trú trong đó. Có được mười phẩm chất nảy, một Tỳ kheo 
trưởng lão sống an ôn ở bất cứ phương nảo vị đó sống.” 


99 (9) Ngài Upali 

Lúc đó có Ngài Upäli đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, con muốn lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng 
núi.” 

“Những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi là khó chịu nỗi, này Upäli. 
Sự sống một-mình là khó đảm trách và khó được ưa thích. Khi một người 
ở một-mình, rừng núi sẽ đánh cắp tâm của một Tỳ kheo là người không 
đạt sự định-tâm. Có thể trông đợi răng: một người mà nói “Tôi không đạt 
định, nhưng tôi sẽ lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi' thì sẽ bị 


chìm, hoặc bị trôi mât.?!33 


“Này Upali, ví dụ có một hô nước lớn, và một con voi to cỡ bảy ha 
y tay 
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tám cubit đến đó. Nó nghĩ: “Ta sẽ xuống hồ này và rửa tai và lưng cho đã 
thích. Ta sẽ tắm và uống nước, rồi lên bờ, và lên đường đến bất cứ chỗ 
nảo ta muốn.” Rồi nó xuống hồ nước và rửa tai và lưng cho đã thích. Nó 
tắm và uống nước, rồi lên bờ, và lên đường đến chỗ nó muốn. Làm sao 
được như vậy? Là bởi vì thân hình to lớn của nó tìm được chỗ đứng dưới 
hồ sâu. 

“Rồi một con thỏ hay con mèo đến đó. Nó nghĩ: ... (lặp lại nghĩ như 
cơn voi)... Rồi, không suy xét, nó vội vã xuống hồ sâu. Điều này có thể 
trông đợi nó sẽ bị chìm hoặc bị trôi mất. Tại sao bị như vậy? Bởi vì thân 
hình nhỏ bé của nó không tìm được chỗ đứng dưới hồ sâu. Cũng giống 
như vậy, có thê trông đợi rằng: một người mà nói “Tôi không đạt định, 
nhưng tôi sẽ lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi” thì sẽ bị chìm, 


hoặc bị trôi mât. 


“Này Upäli, ví dụ một đứa bé trai, đang nằm ngửa, chơi đùa với phân 
và nước tiểu của chính nó. Thầy nghĩ sao, đó có phải là một trò vui hoàn 
toàn ngu ngốc hay không?” 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 

“Rồi thời gian sau, khi đứa bé đó lớn lên và các căn (giác quan) của 
nó trưởng thành, nó sẽ chơi những trò chơi dành cho những con tra—như 
trò chơi kéo cày, trò chơi bằng roi cây, trò chơi lộn nhảo, trò chơi chong 
chóng gió, trò chơi những (đồ) đo đếm bằng lá, trò chơi bằng xe, trò chơi 
bằng cung. Thầy nghĩ sao, đó có phải là những trò hay hơn và siêu đẳng 
hơn trò vuI trước đó hay không?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Rồi thời gian sau nữa, khi đứa trai tiếp tục lớn lên và các căn của nó 
trưởng thành hơn nữa, nó sẽ thụ hưởng năm khoái-lạc giác quan (dục lạc) 
được phú và được chu cấp: với những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục; với những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những 


mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi 
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lưỡi ... những đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi thân thì như là: 
đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi 
nhục dục. Thầy nghĩ sao, có phải những thú vui đó là hay hơn và siêu 


đăng hơn loại trò vui trước đó hay không?” 
“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” ?1 


(*) “Ở đây, này Upäli, Như Lai khởi sinh trong thế gian này, là một 
A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành 
tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu- 
biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được 
thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc 
Thế Tôn. Sau khi đã tự chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế gian 
này có những thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmäã, trong thế hệ này có 
những tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần và loài người, bậc ấy chỉ lại 
cho những người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở 
giữa, và tốt ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; bậc ấy công khai 
(cho thấy) đời sống tâm linh tinh khiết và toàn thiện. 

(.1) “Một gia chủ [hay con trai ông ta] được sinh ra trong những họ 
tộc khác nghe được Giáo Pháp này. Rồi người đó có được niềm-tin vào 
Như Lai, và suy xét như vây: “Đời sống tại gia là chật chội và bụi bẩn; đời 
sống xuất gia là rộng mở. Nếu sống ở nhà thì không dễ gì dẫn dắt một đời 
sống tâm linh cho toàn thiện và trong sạch như một vỏ sò được chà sạch 
bóng. Hay ta nên cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành.” Rồi một dịp sau đó, 
người đó đã từ bỏ gia sản lớn nhỏ, từ bỏ gia quyến lớn nhỏ, người đó cạo 
râu tóc, khoát y cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành. 

(.2) “Sau khi đã xuất gia như vậy, và có được sự tu-tập vả lối-sống 
của hàng Tỳ kheo, (1) sau khi đã dẹp bỏ sự sđ/-sinh, người đó kiêng cữ sát- 
sinh; bỏ hết bỏ roi gậy và vũ khí, đầy lương tâm và tử tế, người đó sống 
tha thương bi-mãn đối với tất cả chúng sinh. (ii) Sau khi đẹp bỏ sự gian- 
cấp, người đó kiêng cữ lấy những thứ không được cho; người đó chỉ lẫy 
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thứ được cho, chỉ trông đợi thứ được cho, và sống một cách thanh liêm, 
không trộm cắp gian lận. (iii) Sau khi đã dẹp bỏ íà-đâm tà dục, người đó 
giữ giới sống độc-thân, sống tách-ly, kiêng cữ tất cả mọi dạng dâm dục, 
kiêng cữ những thói tật tính dục cá nhân. 

(iv) “Sau khi đẹp bỏ (a) sự nói-dối nói láo, người đó kiêng cữ nói-dối 
nói láo; người đó nói sự thật, nói theo sự thật; người đó là đáng tin tưởng 
và đáng tin cậy, không phải là người dối gạt trong thế gian. Sau khi dẹp bỏ 
(b) ời-nói gây chia-rẽ, người đó kiêng cữ lời nói gây chia-rẽ; người đó 
không nói đi nói lại những gì đã nghe thấy nhằm gây chia rễ người này 
với người kia; như vậy người đó là người đoàn kết những người bị chia rẽ, 
là người ủng hộ sự đoàn kết, người vui thích sự hòa đồng, người nói 
những lời để xúc tiễn sự hòa hợp. Sau khi đẹp bỏ (e) /ởi nói gắt-gỏng nạt 
nộ khó nghe, người đó kiêng cữ lời nói gắt-gỏng nạt nộ khó nghe; người 
đó nói những lời nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ mến, những lời đi vào lòng người 
nghe, những lời khích lệ an ủi mà nhiều người muốn nghe và những lời dễ 
chịu đối với nhiều người. Sau khi đã đẹp bỏ (đ) /ời nói tâm-phào tán dóc, 
người đó kiêng cữ lời nói tầm-phào tán đóc; người đó nói lúc thích hợp, 
nói điều sự thật, nói điều hữu ích, nói về Giáo Pháp và giới luật; vào lúc 
thích hợp người đó nói những lời đáng lưu nhớ, hữu lý, gọn rõ, và có ích. 

(.3) “Người đó kiêng cữ làm hư hại những hạt giống và cây trồng. 
Người đó ăn một bữa [lần, thời] mỗi ngày, kiêng cữ ăn ban đêm và ăn 
ngoài giờ quy định (tức: ăn phi thời, ăn ngoài giờ ăn của giới luật). Người 
đó kiêng cữ việc nhảy múa, ca hát, nhạc trống, tuồng kịch không thích 
hợp. Người đó kiêng cữ việc trang điểm và làm đẹp bản thân như đeo 
vòng hoa, sức nước hoa, phấn sáp. Người đó kiêng cữ giường rộng, ghế 
cao. Người đó kiêng cữ việc nhận vàng bạc, gạo sống, thịt sống, phụ nữ và 
con gái, nô lệ nam hay nữ, dê và cừu, gia cầm và heo, voi, ngựa, và ngựa 
cái, ruộng đồng và đất đai. Người đó kiêng cữ làm những việc vặt ngoài 
đời (không phải Phật sự hay tu sự) hay việc đưa tin báo tin; kiêng cữ mua 
bán; kiêng cữ gian lận qua cân, đo, tiền giả kim; kiêng cữ việc nhận tiền lo 
lót, việc lừa dối, gian lận, và lừa lọc. Người đó kiêng cữ việc làm phương 
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hại, giết hại, trói người, chiếm đoạt, cướp bóc, và bạo hành. 

(.4) “Người đó hài lòng với vài y-phục để bảo vệ thân thê và thức ăn 
khất thực để giữ bụng an ồn, và dù có đi đâu người đó cũng chỉ mang theo 
những thứ này (y phục và bình bát) với mình. Giống như chim trời, dù bay 
đi đâu, nó cũng bay đi với hai cánh chứ không mang theo gánh nặng nảo; 
cũng giống như vậy, một Tỳ kheo biết hài lòng với vài y-phục để bảo vệ 
thân thể và thức ăn khất thực để giữ bụng an ổn, và dù có đi đâu người đó 


cũng chỉ mang theo mấy thứ này mà thôi. 


“Có được (¡) đồng (uân) giới-hạnh thánh thiện này, một Tỳ kheo trải 


nghiệm bên trong mình niềm chân-phúc phi tội lỗi. 


(.5) “Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó không năm giữ 
những dấu-hiệu (tướng) và đặc-điểm (nét) của nó. Bởi vì nếu người đó để 
căn-mắt không được kiềm chế, thì những trạng thái bất thiện xấu ác như 
tham-thích (tham) hay phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm (tâm) người đó, cho 
nên người đó tu tập sự kiềm chế nó; người đó phòng hộ căn-mắt, người đó 
đảm trách việc kiềm chế căn-mắt. Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai... 
Khi ngửi thấy một mùi-hương bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vị bằng 
lưỡi ... Khi cảm thấy một đối-tượng chạm xúc bằng thân ... Khi nhận biết 
một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, người đó không năm giữ những dấu- 
hiệu và đặc-điểm của nó. Bởi vì nếu người đó để căn-tai.... căn-tâm 
không được kiềm chế, những trạng thái bất thiện xấu ác như tham-thích 
(tham) hay phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm (tâm) người đó, cho nên người 
đó tu tập sự kiềm chế nó; người đó phòng hộ căn-tai ... căn-tâm, người đó 


đảm trách việc kiêm chê căn-ta1 ... căn-tâm. 


“Có được (1) đông sự kiếm-ché thánh thiện này đôi với các căn, một 


Tỳ kheo trải nghiệm bên trong mình niềm chân-phúc phi ố-nhiễm. 


(.6) “Khi đang đi tới và (khi) đang đi lại, người đó làm (11) với sự rõ- 
biết (tỉnh giác); khi đang nhìn trước và đang nhìn ngang, người đó làm với 
sự rõ-biết; đang khi đang co và đang giãn chân tay, người đó làm với sự 


rõ-biêt; khi đang mặc quân áo và đang mang theo bình bát và cà sa, người 
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đó làm với sự rõ-biết; khi đang ăn, đang uống, đang nhai thức ăn, và đang 
nếm thức ăn, người đó làm với sự rõ-biết; khi đang đại tiện và đang tiểu 
tiện, người đó làm với sự rõ-biết; khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang 
nằm chưa ngủ, đang thức dậy, đang nói, và đang im lặng, người đó làm 


với sự rõ-biết. (luôn tỉnh giác) 


(.7) “Có được (ï) đống giới-hạnh thánh thiện như vậy, và (ii) đống sự 
kiêm-chế thánh thiện như vậy đối với các căn, và (1i) sự chảnh-niệm và sự 
thường rõ-biết như vậy, người đó lánh về một nơi tách ly ân dật: như một 
chỗ trong rừng, chỗ một gốc cây, một ngọn núi, một khe núi, một hang 


động ngang sườn núi, một nghĩa địa, một nơi ngoài trời, một đông rơm. 


“Sau khi đã đi một vòng khất thực, sau khi ăn trưa xong, người đó 
ngồi xuống, hai chân chéo nhau, giữ thân thăng, và thiết lập sự chánh- 
niệm trước mặt. (¡) Sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) đối với thế 
giới, người đó sống với một cái tâm không còn thèm-muốn; người đó 
thanh lọc tâm mình khỏi sự thèm-muốn. (ii) Sau khi đã dẹp bỏ sự ác-ý và 
thù-ghét (sân), người đó sống với một cái tâm không còn ác-ý, đầy tha 
thương bi-mẫn đối với mọi chúng sinh; người đó thanh lọc tâm mình khỏi 
sự ác-ý và thù-ghét. (ii) Sau khi đã dẹp bỏ sự buồn-ngủ và đò-đẫn (hôn 
trầm thụy miên), người đó sống không còn sự buồn-ngủ và đò-đẫn, nhận 
thức ánh sáng, có chánh-niệm và rõ-biết; người đó thanh lọc tâm mình 
khỏi sự buôn-ngủ và đờ-đẫn. (iv) Sau khi đã dẹp bỏ sự bắt-an và hỗi-tiếc 
(trạo cử quá hối), người đó sống không còn sự khích-động, với một cái 
tâm hướng nội bình-an; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự bất-an và 
hối-tiếc. (v) Sau khi đã dẹp bỏ sự nghi-ngờ (nghi), người đó sống sau khi 
đã vượt qua sự nghi-ngờ, không còn hoài nghi về những phẩm chất thiện 
lành; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. 


(1 “Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại như vậy, đó là những ô- 
nhiễm của tâm, là những phẩm chất làm suy yếu trí-tuệ, vị Tỳ kheo đó: đ) 
“Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những 
trạng thái bất thiện, Tỳ kheo đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tằm) và sự soi-xét 
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(tứ), có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly 
đó.” Thầy nghĩ sao, có phải sự an trú này là hay hơn và siêu đăng hơn 
trạng thái trước đó?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Chính khi nhìn thấy phẩm-chất này ở bên trong họ nên những đệ tử 
của ta mới lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi. Nhưng họ vẫn 


chưa đạt tới mục-tiêu của họ.?!5 


(2) “Lại nữa, này Upäli, Tỳ kheo đó: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ và sự 
soi-xét (hết tầm hết tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ hai (Nhị thiền)... Thầy nghĩ sao, có phải sự an trú này là hay 


hơn và siêu đẳng hơn trạng thái trước đó?” 
“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Chính khi nhìn thấy phẩm-chất này ở bên trong họ nên những đệ tử 
của ta mới lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi. Nhưng họ vẫn 


chưa đạt tới mục-tiêu của họ. 


(3) “Lại nữa, này Upäli, Tỳ kheo đó: “Với sự phai biến luôn yếu tố 
hoan-hỷ (hết hỷ) ... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ ba (Tam thiền).' Thầy nghĩ sao, có phải sự an trú này là hay hơn và 


siêu đăng hơn trạng thái trước đó?” 
“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Chính khi nhìn thấy phẩm-chất này ở bên trong họ nên những đệ tử 
của ta mới lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi. Nhưng họ vẫn 


chưa đạt tới mục-tiêu của họ. 


(4) “Lại nữa, này Upäli, Tỳ kheo đó: “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ 
(hết lạc hết khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buôn (hết hỷ hết 
ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền) 
...” (**) Thầy nghĩ sao, có phải sự an trú nảy là hay hơn và siêu đẳng hơn 


trạng thái trước đó?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 
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“Chính khi nhìn thấy phâm-chất này ở bên trong họ nên những đệ tử 
của ta mới lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi. Nhưng họ vẫn 
chưa đạt tới mục-tiêu của họ. 


(Š) “Lại nữa, này Upaäli, Tỳ kheo đó: “Với sự hoàn toàn vượt trên 
những nhận-thức về thể sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức 
về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận- 
thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian 
là vô biên”, người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh 
xứ không gian vô biên]. Thầy nghĩ sao, có phải sự an trú này là hay hơn 
và siêu đăng hơn trạng thái trước đó?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Chính khi nhìn thấy phẩm-chất này ở bên trong họ nên những đệ tử 
của ta mới lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi. Nhưng họ vẫn 
chưa đạt tới mục-tiêu của họ. 


(6) “Lại nữa, này Upäli, Tỳ kheo đó: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên 
không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên, người đó chứng 
nhập và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên].' Thầy nghĩ 
sao, có phải sự an trú này là hay hơn và siêu đẳng hơn trạng thái trước 
đó?” 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 

“Chính khi nhìn thấy phẩm-chất này ở bên trong họ nên những đệ tử 


của ta mới lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi. Nhưng họ vẫn 
chưa đạt tới mục-tiêu của họ. 


(7) “Lại nữa, này Upäli, Tỳ kheo đó: “Bằng sự hoàn toản vượt trên 
thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì, người đó chứng nhập và 
an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì].` Thầy nghĩ sao, có phải 
sự an trú này là hay hơn và siêu đăng hơn trạng thái trước đó?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Chính khi nhìn thấy phâm-chất này ở bên trong họ nên những đệ tử 
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của ta mới lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi. Nhưng họ vẫn 


chưa đạt tới mục-tiêu của họ. 


(8) “Lại nữa, này Upali, Tỳ kheo đó: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô 
sở hữu xứ, người đó chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng 
xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức]|. 
Thầy nghĩ sao, có phải sự an trú này là hay hơn và siêu đăng hơn trạng 
thái trước đó?” 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Chính khi nhìn thấy phâm-chất này ở bên trong họ nên những đệ tử 
của ta mới lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi. Nhưng họ vẫn 


chưa đạt tới mục-tiêu của họ. 


(9) “Lại nữa, này Upäli, Tỳ kheo đó: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng 
thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác].` (10) Và sau 
khi đã nhìn thấy bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm của người đó hoàn toàn bị 
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tiêu diệt (lậu tận Thầy nghĩ sao, có phải sự an trú này là hay hơn và 


siêu đẳng hơn trạng thái trước đó?” 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 

“Chính khi nhìn thấy phẩm-chất này ở bên trong họ nên những đệ tử 
của ta mới lui về những chỗ trú-ở xa lánh trong rừng núi. Và họ an trú sau 
khi đã đạt tới mục-tiêu của họ. 


“Này Upäli, hãy sống trong Tăng Đoàn. Khi thầy sống bên trong 


Tăng Đoản thầy sẽ được an ôn (thư thái, dễ sống).”2187 


100 (10) Không Khả Năng 


“Này các Tỳ kheo, chưa dẹp bỏ mười điêu này, một người không có 
khả năng chứng ngộ A-la-hán. Mười đó là gì? Tham, sân, s1, sự tức-giận, 
sự hung-dữ, sự chê-bai, sự xâc-xược, sự ghen-ty, sự keo-kiệt, và sự tự-đại. 


Chưa dẹp bỏ mười điều này, một người không có khả năng chứng ngộ A- 
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la-hán. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã đẹp bỏ mười điều này, một người có 
khả năng chứng ngộ A-la-hán. Mười đó là gì? Tham, sân, s1, sự tức-giận, 
sự hung-dữ, sự chê-bal, sự xắc-xược, sự ghen-ty, sự keo-kliệt, và sự tự-đại. 
Sau khi dẹp bỏ mười điều này, một người có khả năng chứng ngộ A-la- 


” 


hán. 
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[Năm Mươi Kinh Thứ Ba| 


NHÓM 1 
NHỮNG NHẬN-THỨC CỦA MỘT SA-MÔN 


101 (1) Những Nhận Thức Của Một Sa-Môn 


2138 


“Này các Tỳ kheo, khi ba nhận-thức của sa-môn”””” này được tu tập 


và tu dưỡng, chúng sẽ hoàn thiện bảy điều. Ba đó là gì? 


(L) ““Ta đã bước vào tình trạng vô giai cấp. (2) Sự sống của ta phụ 
thuộc vào những người khác. (3) Hành vi phong cách của ta phải khác.” 
Khi ba nhận-thức của sa-môn này được tu tập và tu dưỡng, chúng sẽ hoàn 
thiện bảy điều. Bảy đó là gì? 

(4) “Người đó kiên định hành động và hành vi đúng theo giới-hạnh. 
(5) Người đó không có tham-muốn, (6) không có sự ác-ý, (7) không có sự 
kiêu-ngạo. (8) Một đó mong muốn sự tu-tập. (9) Người đó sử dụng 
'những thứ thiết yếu để duy trì sự sống' với sự ý thức (hiểu, biết) rõ về 
mục đích của chúng. (10) Người đó nỗ-lực (tỉnh tấn). Này các Tỳ kheo, 
khi ba nhận-thức của sa-môn này được tu tập và tu dưỡng, chúng sẽ hoàn 


thiện bảy điều này.” 


102 (2) Những Yếu Tổ Giác Ngộ 


“Này các Tỳ kheo, khi bảy chi giác-ngộ này (thất giác chi) được tu 
tập và tu dưỡng, chúng sẽ hoàn thiện ba trí-biết đích thực (ba chân trí, tam 
minh). Bảy đó là gì? 


(1) “Yếu-tô giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm), (2) yếu-tố giác-ngộ là 
sự phân-biệt các hiện-tượng (trạch pháp), (3) yếu-tỗ giác-ngộ là sự nỗ-lực 
(tỉnh tắn), (4) yếu-tố giác-ngộ là sự hoan-hÿ (hỷ), (5) yếu-tô giác-ngộ là sự 
định-tâm (định), và (7) yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả (xả). Khi bảy chỉ 
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giác-ngộ này được tu tập và tu dưỡng, chúng sẽ hoàn thiện ba trí-biết đích 
thực. Ba đó là gì? 

(8) “Ở đây, một Tỳ kheo có thể nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ (/úc 
mạng minh), đó là một lần sinh, hai lần sinh ... Người đó nhớ lại nhiều cõi 


kiếp quá khứ với những tổng quan và chi tiết như vậy.?!? 


(9) “Với yếu-tô mắt thiên thánh (/hiên nhãn minh), đã được thanh lọc 
và vượt trên loài người ... người đó hiểu được cách những chúng sinh trả 


giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo những nghiệp của mình, như vậy. 


(10) “Với đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (/Jđu tận minh), ngay trong kiếp 
nảy, băng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát 
của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập 


trong đó, người đó an trú trong đó. 


“Này các Tỳ kheo, khi bảy chi giác-ngộ này được tu tập và tu dưỡng, 


chúng sẽ hoàn thiện ba trí-biết đích thực.” 


108 (3) Đường Sai 


“Này các Tỳ kheo, phụ thuộc vào đường sai (tà đạo) thì có thất bại, 
không có thành công. Và theo cách nào thì phụ thuộc vào đường sai thì có 
thất bại, không có thành công? 


(D (1) “Do người có cách-nhìn sai lạc (tà kiến), nên (2) ý-định sai lạc 
(tà tư duy) phát sinh. Do người có ý-định saI lạc, nên (3) lời-nói sai trái (tà 
ngữ) phát sinh, (4) hành-động sai trái (tà nghiệp) phát sinh. Do người có 
hành-động sai trái, nên (Š) sự mưu-sinh sai trái (tà mạng) phát sinh. Do 
người có sự mưu-sinh sai trái, nên (6) sự nỗ-lực sai lạc (tà tỉnh tấn) phát 
sinh. Do người có sự nỗ-lực sai lạc, nên (7) sự tâm-niệm sai lạc (tà niệm) 
phát sinh. Do người có sự tâm-niệm sai lạc, nên (8) sự định-tâm sai lạc (tà 
định) phát sinh. Do người có sự định-tâm sai lạc, nên (9) sự-biết sai lạc (tà 
tri) phát sinh. Do người có sự-biết sai lạc, nên (10) sự giải-thoát sai lạc (tà 


giải thoát) phát sinh.?!° Theo cách này, phụ thuộc vào đường sai thì có 
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thất bại, không có thành công. 


“Phụ thuộc vào đường đúng (chánh đạo) thì có thành công, không có 
thất bại. Và theo cách nào thì phụ thuộc vào đường đúng thì có thành 
công, không có thất bại? 


(H) (1) “Do người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), nên (2) ý-định 
đúng đăn (chánh tư duy) khởi sinh. Do người có ý-định đúng đẫn, nên (3) 
lời-nói đúng đắn (chánh ngữ) khởi sinh, (4) hành-động đúng đắn (chánh 
nghiệp) khởi sinh. Do người có hành-động đúng đắn nên, (5) sự mưu-sinh 
đúng đắn (chánh mạng) khởi sinh. Do người có sự mưu-sinh đúng đắn, 
nên (6) sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh tấn) khởi sinh. Do người có sự nỗ- 
lực đúng đắn, nên (7) sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) khởi sinh. Do 
người có sự tâm-niệm đúng đắn, nên (8) sự định-tâm đúng đắn (chánh 
định) khởi sinh. Do người có sự định-tâm đúng đăn, nên (9) sự-biết đúng 
đăn (chánh tri) khởi sinh. Do người có sự-biết đúng đắn, nên (10) sự giải- 
thoát đúng đắn (chánh giải thoát) khởi sinh.?!“ Theo cách này, phụ thuộc 
vào đường đúng thì có thành công, không có thất bại.” 


104 (4) Một Hạt Giỗng ?12 


(D “Này các Tỳ kheo, đối với người có cách-nhìn sai lạc, ý-định sai 
lạc, lời-nói sai trái, hành-động sai trái, sự mưu-sinh sai trái, sự nỗ-lực sai 
lạc, sự tâm-niệm sai lạc, sự định-tâm sai lạc, sự-biết sai lạc, và sự giải- 
thoát sai lạc, thì mọi thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp người đó xúi 
hay làm theo cách-nhìn đó, và mọi ý-định, mong-muốn, khuynh-hướng, 
và những hành-vi cố-ý đều dẫn tới những điều (hậu quả) không muốn có, 
không mong có và khó khổ, dẫn tới sự nguy hại và khổ đau. Vì lý do gì? 
Vì cách-nhìn đó là xấu. 

“Này các Tỳ kheo, giống như khi một hạt giống cây sầu đâu, dưa 
đăng, hay khổ qua được gieo xuống đất âm, nó sẽ chuyển hóa dưỡng chất 
và nước thành trái có vị đăng, vị gắt, và vị khó chịu. Vì lý do gì? Vì giống 


hạt đó vôn là đăng. Cũng giông như vậy, người có cách-nhìn sai lạc ... sự 
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giải-thoát sai lạc... đều dẫn tới những điều (hậu quả) không muốn có, 
không mong có, và khó khổ, dẫn tới sự nguy hại và sự khô. Vì lý do gì? 
Vì cách-nhìn đó là xấu.” 


(I “Này các Tỳ kheo, đối với người có cách-nhìn đúng đắn, ý-định 
đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, 
sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, sự định-tâm đúng đắn, sự-biết 
đúng đắn, và sự giải-thoát đúng đăn, thì mọi thân nghiệp, khẩu nghiệp, và 
ý nghiệp người đó khuyến khích hay làm theo cách-nhìn đó, và mọi ý- 
định, mong-muốn, khuynh-hướng, và những hành-vi cố-ý đều dẫn tới 
những điều (hậu quả) đáng muốn, đáng mong, và dễ chịu, dẫn tới sự an- 
sinh và hạnh-phúc. Vì lý do gì? Vì cách-nhìn đó là tốt. 


“Này các Tỳ kheo, giống như giống cây mía, hạt giống lúa nương, 
hay hạt giống nho được trong trên đất ẩm, nó sẽ chuyền hóa dưỡng chất và 
nước thành trái có vị ngọt, đễ chịu, và ngon miệng. Vì lý do gì? Vì giống 
hạt đó vốn là ngọt. Cũng giống như vậy, đối với người có cách-nhìn đúng 
đắn ... sự giải-thoát đúng đắn ... đều dẫn tới những điều (hậu quả) đáng 
muốn, đáng mong, và dễ chịu, dẫn tới sự an-sinh và hạnh-phúc. Vì lý do 
gì? Vì cách-nhìn đó là tốt.” 


105 (5) Trí Biết Đích Thực 


(D “Này các Tỳ kheo, vô-minh (sự ngu tối, ngu mờ, ngu đốt, không 
thấy, không biết đúng, sự-biết sai; ngược lại với sự-biết đúng, chánh tri, 
chánh trí, trí-biết đích thực, minh)— đi kèm với sự không biết xâu-hỗ về 
mặt đạo đức và sự không biết sợ-hãi việc làm sai trái— là thứ dẫn đầu 
bước vào những trạng thái bất-thiện.?!8 (1) Đối với người ngu bị chìm 
đăm trong vô-minh thì cách-nhìn sai lạc (tà kiến) cứ phát sinh. (2) Người 
có cách-nhìn sai lạc thì ý-định sai lạc (tà tư duy) phát sinh. (3) Người có 
ý-định sai lạc thì lời-nói sai trái (tà ngữ) phát sinh. (4) Người có lời-nói sai 
trái thì hành-động sai trái (tà nghiệp) phát sinh. (5) Người có hành-động 


sai trái thì sự mưu-sinh sai trái (tà mạng) phát sinh. (6) Người có sự mưu- 
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sinh sai trái thì sự nỗ-lực sai lạc (tà tỉnh tấn) phát sinh. (7) Người có sự 
nỗ-lực sai lạc thì sự tâm-niệm sai lạc (tà niệm) phát sinh. (§) Người có sự 
tâm-niệm sai lạc thì sự định-tâm sai lạc (tà định) phát sinh. (9) Người có 
sự định-tâm sai lạc thì sự-biết sai lạc (tà tri) phát sinh. (10) Người có sự- 
biết sai lạc thì sự giải-thoát sai lạc phát sinh. 


(II) “Này các Tỳ kheo, trí-biết đích thực (minh, chân trí)— đi kèm với 
sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi việc làm sai trái— là thứ 
dẫn đầu bước vào những trạng thái thiện-lành. (1) Đối với người có trí đã 
đạt tới trí-biết đích thực thì cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) khởi sinh. (2) 
Người có cách-nhìn đúng đắn thì ý-định đúng đắn (chánh tư duy) khởi 
sinh. (3) Người có ý-định đúng đắn thì lời-nói đúng đắn (chánh ngữ) khởi 
sinh. (4) Người có lời-nói đúng đắn thì hành-động đúng đắn (chánh 
nghiệp) khởi sinh. (5) Người có hành-động đúng đắn thì sự mưu-sinh 
đúng đắn (chánh mạng) khởi sinh. (6) Người có sự mưu-sinh đúng đắn thì 
sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tỉnh tấn) khởi sinh. (7) Người có sự nỗ-lực 
đúng đăn thì sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) khởi sinh. (8) Người có 
sự tâm-niệm đúng đắn thì sự định-tâm đúng đắn (chánh định) khởi sinh. 
(9) Người có sự định-tâm đúng đắn thì sự-biết đúng đắn (chánh tri) phát 
sinh. (10) Người có sự-biết đúng đắn thì sự giải-thoát đúng đắn (chánh 
giải-thoát) khởi sinh.”?! 


106 (6) Phai Mòn 


“Này các Tỳ kheo, có mười trường hợp này của sự phai-mòn.?! 


Mười đó là gì? 

(1) “Đối với người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) thì cách-nhìn 
sai lạc (tà kiến) sẽ phai mòn, và nhiều phẩm chất bất thiện phát sinh do bị 
cách-nhìn sai lạc là điều-kiện (duyên) cũng phai mòn, và với cách-nhìn 


đúng đắn là điều-kiện, nhiều phẩm chất thiện khởi sinh nhờ sự tu-tập. 


(2) “Đối với người có ý-định đúng đắn (chánh tư duy) thì ý-định sai 
lạc (tà tư duy) sẽ phai mòn ... 
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(3) “Đối với người có lời-nói đúng đắn (chánh ngữ) thì lời-nói sai trái 
(tà ngữ) sẽ phai mòn ... 
(4) “Đối với người có hành-động đúng đắn (chánh nghiệp) thì hành- 


động sai trái (tà nghiệp) sẽ phai mòn ... 


(5) “Đối với người có sự mưu sinh đúng đắn (chánh mạng) thì sự 


mưu-sinh sai trái (tà mạng) sẽ phai mòn... 


(6) “Đối với người có sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh-tân) thì sự nỗ- 


lực sai lạc (tà tinh tấn) sẽ phai mòn ... 


(7) “Đôi với người có sự tâm-niệm đúng đăn (chánh niệm) thì sự tâm- 


niệm sai lạc (tà niệm) sẽ phai mòn ... 


(8) “Đối với người có sự định-tâm đúng đắn (chánh định) thì sự định- 


tâm sai lạc (tà định) sẽ phai mòn ... 


(9) “Đối với người có sự-biết đúng đắn (chánh tri) thì sự-biết sai lạc 
(tà tri) sẽ phai mòn ... (kinh gốc ghi lần lượt 10 điều đầy đủ như điêu (1) và 
(10), ở đây người dịch giãn lược điêu (2)-(9).) 

(10) “Đối với người có sự giải-thoát đúng đắn (chánh giải thoát) thì 
sự giải-thoát sai lạc (tà giải thoát) sẽ phai mòn, và nhiều phẩm chất bất 
thiện phát sinh do bị sự giải-thoát sai lạc là điều-kiện (duyên) cũng phai 
mòn, và với sự giải-thoát đúng đắn là điều-kiện, nhiều phẩm chất thiện 
khởi sinh nhờ sự tu-tập. 


“Đây là mười trường hợp của sự phai mòn.” 


107 (7) Dhovana 


“Này các Tỳ kheo, có một nước ở phía nam tên là nước “Rửa" [Dho- 


]?“®, ở đó (trong lễ rửa xương?) họ có thức ăn, thức uống, những bữa 


vana 
ăn, đô bô dưỡng, đô giải khát, cũng như có nhảy múa, ca hát và âm nhạc. 
Có sự “Rửa” như vây, này các Tỳ kheo; ta không chôi cãi. Nhưng sự “Rửa” 


nảy là thấp hèn, thô tục, dành cho những người phàm tục, là không thánh 
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thiện, không ích lợi; nó không dẫn tới sự tỉnh-ngộ (không còn mê thích), 
sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết- 
bàn 

“Nhưng, này các Tỳ kheo, ta sẽ chỉ dạy một sự rửa thánh thiện nhất 
hướng dẫn tới sự tỉnh-ngộ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết 
trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Nhờ (tùy thuộc) vào sự rửa này, những 
chúng sinh phải bị sự-(tái) sinh được thoát khỏi sự-sinh, những chúng sinh 
phải bị sự-già được thoát khỏi sự-già, những chúng sinh phải bị sự-chết 
được thoát khỏi sự-chết; những chúng sinh phải bị sự buồn sầu, khóc than, 
khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng được thoát khỏi sự buồn sầu, khóc than, 
khổ đau, ưu phiên, và tuyệt vọng. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta 
sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự rửa thánh thiện đó? 


(1) “Đối với người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) thì cách-nhìn 
sai lạc (tà kiến) bị rửa đi, và nhiều phẩm chất bất thiện phát sinh do bị 
cách-nhìn sai lạc là điều-kiện (duyên) cũng bị rửa đi, và với cách-nhìn 
đúng đắn là điều-kiện, nhiều phẩm chất thiện khởi sinh nhờ sự tu-tập. 


(2) “Đối với người có ý-định đúng đắn (chánh tư duy) thì ý-định sai 
lạc (tà tư duy) bị rửa đi ... (3) “Đối với người có lời-nói đúng đắn (chánh 
ngữ) thì lời-nói sai trái (tà ngữ) bị rửa đi... (4) “Đối với người có hành- 
động đúng đắn (chánh nghiệp) thì hành-động sai trái (tà nghiệp) bị rửa đi 
... (5) “Đối với người có sự mưu sinh đúng đắn (chánh mạng) thì sự mưu- 
sinh sai trái (tà mạng) bị rửa đi... (6) “Đối với người có sự nỗ-lực đúng 
đắn (chánh tinh-tấn) thì sự nỗ-lực sai lạc (tà tinh tấn) bị rửa đi ... (7) “Đối 
với người có sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) thì sự tâm-niệm sai lạc 
(tà niệm) bị rửa đi... (8) “Đối với người có sự định-tâm đúng đắn (chánh 
định) thì sự định-tâm sai lạc (tà định) bị rửa đi ... (9) “Đối với người có 
sự-biết đúng đắn (chánh tri) thì sự-biết sai lạc (tà tri) bị rửa đi... (ki góc 
ghi lần lượt 10 điều đây đủ như điểu (1) và (10), ở đây người dịch giãn lược 
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điểu (2)-(9).) 

(10) “Đối với người có sự giải-thoát đúng đắn (chánh giải thoát) thì 
sự giải-thoát sai lạc (tà giải thoát) bị rửa đi, và nhiều phẩm chất bất thiện 
phát sinh do bị sự giải-thoát sai lạc là điều-kiện (duyên) cũng bị rửa đi, và 
với sự giải-thoát đúng đắn là điều-kiện, nhiều phẩm chất thiện khởi sinh 
nhờ sự tu-tập. 


“Này các Tỳ kheo, đây là sự rửa thánh thiện nhất hướng dẫn tới sự 
tỉnh-ngộ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, SỰ giác- 
ngộ, Niết-bàn. Và nhờ vào sự rửa này, những chúng sinh phải bị sự-(tái) 
sinh được thoát khỏi sự-sinh, những chúng sinh phải bị sự-già được thoát 
khỏi sự-già, những chúng sinh phải bị sự-chết được thoát khỏi sự-chết; 
những chúng sinh phải bị sự buôn sầu, khóc than, khổ đau, ưu phiền, và 
tuyệt vọng được thoát khỏi sự buồn sâu, khóc than, khổ đau, ưu phiền, và 


tuyệt vọng.” 


108 (8) Những Thầy Thuốc (thuốc xô) 


“Này các Tỳ kheo, những thầy thuốc kê toa thuốc xổ để loại bỏ 
những bệnh từ mật, đờm, gió. Có thuốc xổ như vậy, này các Tỳ kheo; ta 
không chối cãi. Nhưng thuốc xổ này có lúc thành công, có lúc thất bại. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, ta sẽ chỉ dạy một thuốc xổ thánh thiện luôn 
luôn thành công, không bao giờ thất bại. Nhờ (tùy thuộc) vào thuốc xổ 
này, những chúng sinh phải bị sự-(tái) sinh được thoát khỏi sự-sinh, 
những chúng sinh phải bị sự-già được thoát khỏi sự-già, những chúng sinh 
phải bị sự-chết được thoát khỏi sự-chết; những chúng sinh phải bị sự buồn 
sầu, khóc than, khô đau, ưu phiền, và tuyệt vọng được thoát khỏi sự buồn 


sầu, khóc than, khô đau, ưu phiền, và tuyệt vọng.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, những Tỳ kheo đáp lại. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là một thuốc xô thánh thiện đó luôn luôn 
thành công, không bao giờ thất bại? 
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(1) “Đối với người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) thì cách-nhìn 
sai lạc (tà kiến) bị xổ bỏ, và nhiều phẩm chất bất thiện phát sinh do bị 
cách-nhìn sai lạc là điều-kiện (duyên) cũng bị xô bỏ, và với cách-nhìn 
đúng đắn là điều-kiện, nhiều phẩm chất thiện khởi sinh nhờ sự tu-tập. 


(2) “Đối với người có ý-định đúng đắn (chánh tư duy) thì ý-định sai 
lạc (tà tư duy) bị xổ bỏ ... (3) “Đối với người có lời-nói đúng đắn (chánh 
ngữ) thì lời-nói sai trái (tà ngữ) bị xổ bỏ ... (4) “Đối với người có hành- 
động đúng đắn (chánh nghiệp) thì hành-động sai trái (tà nghiệp) bị xổ bỏ 
... (5) “Đối với người có sự mưu sinh đúng đắn (chánh mạng) thì sự mưu- 
sinh sai trái (tà mạng) bị xổ bỏ ... (6) “Đối với người có sự nỗ-lực đúng 
đắn (chánh tinh-tấn) thì sự nỗ-lực sai lạc (tà tỉnh tấn) bị xô bỏ ... (7) “Đối 
với người có sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) thì sự tâm-niệm sai lạc 
(tà niệm) bị xô bỏ ... (§) “Đối với người có sự định-tâm đúng đắn (chánh 
định) thì sự định-tâm sai lạc (tà định) bị xổ bỏ ... (9) “Đối với người có 
sự-biết đúng đắn (chánh tri) thì sự-biết sai lạc (tà tri) bị xổ bỏ ... (ki gốc 
ghi lần lượt 10 điều đây đủ như điêu (1) và (10), ở đây người dịch giãn lược 
điểu (2)-(9).) 

(10) “Đối với người có sự giải-thoát đúng đắn (chánh giải thoát) thì 
sự giải-thoát sai lạc (tà giải thoát) bị xổ bỏ, và nhiều phẩm chất bất thiện 
phát sinh do bị sự giải-thoát sai lạc là điều-kiện (duyên) cũng bị xổ bỏ, và 
với sự giải-thoát đúng đắn là điều-kiện, nhiều phẩm chất thiện khởi sinh 
nhờ sự tu-tập. 

“Này các Tỳ kheo, đây là thuốc xổ thánh thiện đó luôn luôn thành 
công, không bao giờ thất bại. Và nhờ vào thuốc xô này, những chúng sinh 
phải bị sự-(tái) sinh được thoát khỏi sự-sinh, những chúng sinh phải bị sự- 
già được thoát khỏi sự-già, những chúng sinh phải bị sự-chết được thoát 
khỏi sự-chết; những chúng sinh phải bị sự buồn sầu, khóc than, khổ đau, 
ưu phiên, và tuyệt vọng được thoát khỏi sự buồn sầu, khóc than, khô đau, 


ưu phiên, và tuyệt vọng.” 
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109 (9) Thuốc Ói 


“Này các Tỳ kheo, những thầy thuốc kê toa thuốc ói để loại bỏ những 
bệnh từ mật, đờm, gió. Có thuốc ói như vậy, này các Tỳ kheo; ta không 


chỗi cãi. Nhưng thuốc ói này có lúc thành công, có lúc thất bại. 

“Nhưng, này các Tỳ kheo, ta sẽ chỉ dạy một thuốc ói thánh thiện luôn 
luôn thành công, không bao giờ thất bại. Nhờ (tùy thuộc) vào thuốc ói 
này, những chúng sinh phải bị sự-(tái) sinh được thoát khỏi sự-sinh, 
những chúng sinh phải bị sự-g1à được thoát khỏi sự-già, những chúng sinh 
phải bị sự-chết được thoát khỏi sự-chết; những chúng sinh phải bị sự buồn 
sầu, khóc than, khô đau, ưu phiền, và tuyệt vọng được thoát khỏi sự buồn 
sầu, khóc than, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Hãy lắng nghe và chú 
tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, những Tỳ kheo đáp lại. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là một thuốc ói thánh thiện đó luôn luôn 
thành công, không bao giờ thất bại? 

(1) “Đối với người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) thì cách-nhìn 
sai lạc (tà kiến) bị ói bỏ, và nhiều phẩm chất bất thiện phát sinh do bị 
cách-nhìn sai lạc là điều-kiện (duyên) cũng bị ói bỏ, và với cách-nhìn 
đúng đắn là điều-kiện, nhiều phẩm chất thiện khởi sinh nhờ sự tu-tập. 


(2) “Đối với người có ý-định đúng đắn (chánh tư duy) thì ý-định sai 
lạc (tà tư duy) bị ói bỏ ... (3) “Đối với người có lời-nói đúng đắn (chánh 
ngữ) thì lời-nói sai trái (tà ngữ) bị ói bỏ ... (4) “Đối với người có hành- 
động đúng đắn (chánh nghiệp) thì hành-động sai trái (tà nghiệp) bị ói bỏ 
... (5) “Đối với người có sự mưu sinh đúng đăn (chánh mạng) thì sự mưu- 
sinh sai trái (tà mạng) bị ói bỏ ... (6) “Đối với người có sự nỗ-lực đúng 
đăn (chánh tinh-tân) thì sự nỗ-lực sai lạc (tà tinh tấn) bị ói bỏ ... (7) “Đối 
với người có sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) thì sự tâm-niệm sai lạc 
(tà niệm) bị ói bỏ ... (8) “Đối với người có sự định-tâm đúng đắn (chánh 
định) thì sự định-tâm sai lạc (tà định) bị ói bỏ ... (9) “Đối với nĐØƯỜI CÓ Sự- 
biết đúng đắn (chánh tri) thì sự-biết sai lạc (tà tri) bị ói bỏ ... (kinh góc ghỉ 
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lần lượt 10 điều đây đủ như điêu (1) và (10), ở đây người dịch giãn lược điễu 
(2)-6).) 

(10) “Đối với người có sự giải-thoát đúng đắn (chánh giải thoát) thì 
sự giải-thoát sai lạc (tà giải thoát) bị ói bỏ, và nhiều phẩm chất bất thiện 
phát sinh do bị sự giải-thoát sai lạc là điều-kiện (duyên) cũng bị ói bỏ, và 
với sự giải-thoát đúng đắn là điều-kiện, nhiều phẩm chất thiện khởi sinh 
nhờ sự tu-tập. 

“Này các Tỳ kheo, đây là thuốc ói thánh thiện đó luôn luôn thành 
công, không bao giờ thất bại. Và nhờ vào thuốc ói này, những chúng sinh 
phải bị sự-(tái) sinh được thoát khỏi sự-sinh, những chúng sinh phải bị sự- 
già được thoát khỏi sự-già, những chúng sinh phải bị sự-chết được thoát 
khỏi sự-chết; những chúng sinh phải bị sự buồn sầu, khóc than, khổ đau, 
ưu phiền, và tuyệt vọng được thoát khỏi sự buồn sâu, khóc than, khổ đau, 


ưu phiên, và tuyệt vọng.” 


110 (10) Tống Bỏ 

“Này các Tỳ kheo, có mười điều sẽ bị tống bỏ. Mười đó là gì? 

(1) “Đối với người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) thì cách-nhìn 
sai lạc (tà kiến) bị tống bỏ, và nhiều phẩm chất bất thiện phát sinh do bị 
cách-nhìn sai lạc là điều-kiện (duyên) cũng bị tống bỏ, và với cách-nhìn 
đúng đắn là điều-kiện, nhiều phẩm chất thiện khởi sinh nhờ sự tu-tập. 


(2) “Đối với người có ý-định đúng đắn (chánh tư duy) thì ý-định sai 
lạc (tà tư duy) bị tống bỏ... (3) “Đối với người có lời-nói đúng đắn 
(chánh ngữ) thì lời-nói sai trái (tà ngữ) bị tống bỏ ... (4) “Đối với người 
có hành-động đúng đắn (chánh nghiệp) thì hành-động sai trái (tà nghiệp) 
bị tống bỏ ... (5) “Đối với người có sự mưu sinh đúng đắn (chánh mạng) 
thì sự mưu-sinh sai trái (tà mạng) bị tống bỏ ... (6) “Đối với người có sự 
nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh-tẫn) thì sự nỗ-lực sai lạc (tà tỉnh tấn) bị tống 
bỏ ... (7) “Đối với người có sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) thì sự 


tâm-niệm sai lạc (tà niệm) bị tông bỏ ... (8) “Đôi với người có sự định- 
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tâm đúng đắn (chánh định) thì sự định-tâm sai lạc (tà định) bị tống bỏ ... 
(9) “Đối với người có sự-biết đúng đắn (chánh trị) thì sự-biết sai lạc (tà 
tr1) bị tống bỏ ... (kinh gốc ghỉ lần lượt 10 điều đây đủ như điểu (1) và (10), 
ở đây người dịch giãn lược điều (2)-(9).) 

(10) “Đối với người có sự giải-thoát đúng đắn (chánh giải thoát) thì 
sự giải-thoát sai lạc (tà giải thoát) bị tống bỏ, và nhiều phẩm chất bắt thiện 
phát sinh do bị sự giải-thoát sai lạc là điều-kiện (duyên) cũng bị tống bỏ, 
và với sự giải-thoát đúng đắn là điều-kiện, nhiều phẩm chất thiện khởi 
sinh nhờ sự tu-tập. 


“Này các Tỳ kheo, đây là mười điều sẽ bị tống bỏ.” 


111 (11) Vô Học Nhân (1) 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “vô học nhân, vô học nhân". Thưa 


Thê Tôn, theo cách nào một Tỳ kheo là vô học nhân?”?! 


“Ở đây, một Tỳ kheo có được (1) cách-nhìn đúng đắn của một vô học 
nhân. Người đó có được (2) ý-định đúng đắn ... (3) lời-nói đúng đắn ... 
(4) hành-động đúng đắn ... (5) sự mưu-sinh đúng đắn ... (6) sự nỗ-lực 
đúng đắn ... (7) sự tâm-niệm đúng đắn ... (8) sự định-tâm đúng đắn ... (9) 
sự-biết đúng đắn ... (10) sự giải-thoát đúng đắn của một vô học nhân. 


Chính theo cách này một Tỳ kheo là bậc vô học nhân.” 


112 (12) Vô Học Nhân (2) 


“Này các Tỳ kheo, có mười phẩm chất của bậc vô học nhân. Mười đó 
là gì? (1) Cách-nhìn đúng đắn của một vô học nhân. Người đó có được (2) 
ý-định đúng đắn ... (3) lời-nói đúng đắn ... (4) hành-động đúng đắn ... (5) 
sự mưu-sinh đúng đắn ... (6) sự nỗ-lực đúng đắn ... (7) sự tâm-niệm đúng 
đắn ... (8) sự định-tâm đúng đắn ... (9) sự-biết đúng đắn ... (10) sự giải- 
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thoát đúng đăn của một vô học nhân. Đây là mười phâm chât của bậc vô 
học nhân.” 


NHÓM 2 
LỄ PACCOROHANI 


115 (1) Phú Giáo Pháp (1) 


[“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp và nguy-hại nên được 
hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên được hiểu.?!“8 Sau khi đã 
hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả điều là Giáo Pháp và 
ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo Pháp và đúng theo điều 
ích-lợi.] 


“Và, này các Ty kheo, cái gì là phi Giáo Pháp và nguy-hại? Cách- 
nhìn sai lạc, ý-định sai lạc, lòời-nói sai trái, hành-động sai trái, sự mưu-sinh 
sai trái, sự nỗ-lực sai lạc, sự tâm-niệm sai lạc, sự định-tâm sai lạc, sự-biết 
sai lạc, và sự giải-thoát sai lạc. Đây là điều được nói là phi Giáo Pháp và 
nguy-hại. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp và ích-lợi? Cách-nhìn đúng 
đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh 
đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, sự định-tâm đúng 
đắn, sự-biết đúng đẫn, và sự giải-thoát đúng đắn. Đây là điều được nói là 
Giáo Pháp và ích-lợi. 

“Khi điều đó được nói: [“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp 
và nguy-hại nên được hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên 
được hiểu. Sau khi đã hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả 
điều là Giáo Pháp và ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo 
Pháp và đúng theo điều ích-lợi.] là do chiếu theo sự (08 tà đạo, 02 sự tà 
quả và 08 chánh đạo, 02 sự chánh quả) như vây nên nó được nói ra như 


vậy.” 
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114 (2) Phi Giáo Pháp (2) 


[“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp và nguy-hại nên được 
hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên được hiểu. Sau khi đã 
hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả điều là Giáo Pháp và 
ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo Pháp và đúng theo điều 
ích-lợi. | 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phi Giáo Pháp và cái gì là Giáo Pháp? 
Và cái gì là nguy-hại và cái gì là ích lợi? 

(1) “Cách-nhìn sai lạc là phi Giáo Pháp; cách-nhìn đúng đắn là Giáo 
Pháp. Nhiều phẩm chất bất thiện phát sinh do bị có cách-nhìn sai lạc là 
điều-kiện (duyên): những thứ này là nguy-hại. Nhiều phẩm chất thiện lành 
đạt tới sự hoàn-thiện nhờ sự tu-tập do có cách-nhìn đúng đắn là điều-kiện 
(duyên): những thứ này là ích-lợi. 


(2) “Y-định sai lạc là phi Giáo Pháp; ý-định đúng đắn là Giáo Pháp 


(3) “Lời-nói sai trái là phi Giáo Pháp; lời-nói đúng đắn là Giáo Pháp 


(4) “Hành-động sai trái là phi Giáo Pháp; hành-động đúng đăn là 
Giáo Pháp ... 


(5) “Sự mưu-sinh sai trái là phi Giáo Pháp; sự mưu-sinh đúng đắn là 
Giáo Pháp ... 


(6) “Sự nỗ-lực sai lạc là phi Giáo Pháp; sự nỗ-lực đúng đắn là Giáo 
Pháp ... 


(7) “Sự tâm-niệm sai lạc là phi Giáo Pháp; sự tâm-niệm đúng đắn là 
Giáo Pháp ... 


(8) “Sự định-tâm sai lạc là phi Giáo Pháp; sự định-tâm đúng đắn là 
Giáo Pháp ... 


(9) “Sự-biết sai lạc là phi Giáo Pháp; sự-biết đúng đắn là Giáo Pháp 
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... (kinh gốc ghi lần lượt 10 điều đây đủ như điễu (1) và (10), ở đây người 
dịch giãn lược điểu (2)-(9).) 


(10) “Sự giải-thoát sai lạc là phi Giáo Pháp; sự giải-thoát đúng đắn là 
Giáo Pháp. Nhiều phẩm chất bất thiện phát sinh do bị có sự giải-thoát sai 
lạc là điều-kiện (duyên): những thứ này là nguy-hại. Nhiều phẩm chất 
thiện lành đạt tới sự hoàn-thiện nhờ sự tu-tập do có sự giải-thoát đúng đắn 
là điều-kiện (duyên): những thứ này là ích-lợi. 

“Khi điều đó được nói: [“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp 
và nguy-hại nên được hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên 
được hiểu. Sau khi đã hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả 
điều là Giáo Pháp và ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo 
Pháp và đúng theo điều ích-lợi.] là do chiếu theo sự (08 tà đạo, 02 sự tà 
quả và 08 chánh đạo, 02 sự chánh quả) như vây nên nó được nói ra như 


vậy.” 


115 (3) Phi Giáo Pháp (3) 


{[“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp và nguy-hại nên được 
hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên được hiểu. Sau khi đã 
hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả điều là Giáo Pháp và 
ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo Pháp và đúng theo điều 
ích-lợi. ] 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong điều này, bậc Phúc 
Lành đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về chỗ-ở.?! Rồi, không lâu sau khi 
đức Thế Tôn đã đi, các Tỳ kheo đã suy xét: “Này các đạo hữu, đức Thế 
Tôn đã dạy lời dạy vắn tắt này: [“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo 
Pháp và nguy-hại nên được hiểu ... một người nên thực hành đúng theo 
Giáo Pháp và đúng theo điều ích-lợi.”] Giờ ai sẽ giảng giải ý nghĩa của nó 
một cách chi tiết?” Rồi ý này đã xảy đến với họ: “Ngài Änanda được khen 
bởi Vị Thây (Phật) và được kính trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo; thầy 


ấy là có khả năng giảng giải một cách chi tiết ý nghĩa của lời dạy văn tắt 
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này. Vậy chúng ta hãy đến gặp thầy Änanda và hỏi thầy ấy về ý nghĩa của 
điều này. Chúng ta sẽ lưu nhớ nó trong tâm khi thầy ấy giải thích lời dạy 
đó cho chúng ta.” 


Rồi các Tỳ kheo đã đã đến gặp và chào hỏi qua lại với thầy Änanda, 
sau đó họ ngồi xuống một bên và nói: “Đạo hữu Ananda, đức Thế Tôn đã 
dạy lời dạy vắn tắt này. Rồi đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về 
chỗ-ở, không giảng nghĩa một cách chi tiết. Không lâu sau khi đức Thế 
Tôn đã đi, chúng tôi đã suy xét: “Này các đạo hữu, đức Thế Tôn đã dạy 
lời dạy vắn tắt này ... [ặp lại như ké trên] ... Vậy chúng ta hãy đến gặp 
thầy Änanda và hỏi thầy ấy về ý nghĩa của điều này. Chúng ta sẽ lưu nhớ 
nó trong tâm khi thầy ấy giải thích lời dạy đó cho chúng ta.” Vậy mong 
thầy Änanda giảng giải lời dạy đó cho chúng tôi.” 


[Thầy Änanda trả lời:] “Này các đạo hữu, điều này giống như là, mặc 
dù một người đang cần gỗ lõi đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm kiếm gỗ lõi, mà 
lại bỏ qua phần gốc và thân của một cây to có phần gỗ lõi, nghĩ rằng gỗ lõi 
nên được tìm kiếm trong những cành những lá. Và điều này cũng giống 
với các thầy. Khi các thầy đang mặt đối mặt với đức Thế Tôn lại bỏ qua 
đức Thế Tôn, và nghĩ tới chuyện đến gặp tôi đề hỏi về ý nghĩa (của lời dạy 
đó). Này các đạo hữu, về sự-biết, đức Thế Tôn biết; về sự-thấy, đức Thế 
Tôn thấy; bậc ây đã trở thành sự-thấy, bậc ây đã trở thành sự-biết, bậc ây 
đã trở thành Giáo Pháp, bậc ấy đã trở thành trời Brahmã; bậc ấy là người 
giảng giải, người tuyên thuyết, người làm rõ ý nghĩa, người ban cho sự 
bắt-tử, chúa tế của Giáo Pháp, Như Lai. Đó là lúc khi các thầy đã đến gặp 
đức Thế Tôn và lẽ ra các thầy nên hỏi đức Thế Tôn về ý nghĩa (của lời 
dạy văn tắt đó). Rồi có lẽ các thầy đã lưu nhớ được trong tâm sau khi đức 
Thế Tôn đã giảng giải cho các thầy.” 

“Này đạo hữu Änanda, chắc chăn răng, về sự-biết, đức Thế Tôn biết; 
về sự-thấy, đức Thế Tôn thấy; bậc ấy đã trở thành sự-thấy ... Như Lai. Đó 
là lúc khi chúng tôi đã đến gặp đức Thế Tôn và lẽ ra chúng tôi đã nên hỏi 
đức Thế Tôn về ý nghĩa (của lời dạy vắn tắt đó). Rồi chúng tôi đã lưu nhớ 
được trong tâm sau khi đức Thế Tôn đã giảng giải cho chúng tôi. Nhưng 
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thầy Änanda được khen ngợi bởi Vị Thầy và được kính trọng bởi những 
Tỳ kheo đồng đạo hiền trí của mình. Thầy là có khả năng giảng giải một 
cách chi tiết ý nghĩa của lời dạy văn tắt này. Vậy mong thầy Änanda hãy 
giảng giải nó mà không thấy phiền hà gì.” 

“Vậy thì, này các đạo hữu, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Tôi sẽ 


Aa T2 


nói. 
“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy Änanda đã nói điều này: 
“Này các đạo hữu, đức Thế Tôn đã dạy lời dạy văn tắt này mà không 
giảng giải ý nghĩa chỉ tiết của nó: °... [lặp lại cấu Phật đã nói]...` Giờ, này 


các đạo hữu, cái gì là phi Giáo Pháp và cái gì là Giáo Pháp? Và cái gì là 
nguy-hại và cái gì là ích-lợi?} (Tiếp tục 10 điều bên dưới là giống y kinh 
10:114 kế trên, như Sau) 

(1) “Cách-nhìn sai lạc là phi Giáo Pháp; cách-nhìn đúng đăn là Giáo 
Pháp. Nhiều phẩm chất bất thiện phát sinh do bị có cách-nhìn sai lạc là 
điều-kiện (duyên): những thứ này là nguy-hại. Nhiều phẩm chất thiện lành 
đạt tới sự hoàn-thiện nhờ sự tu-tập do có cách-nhìn đúng đắn là điều-kiện 


(duyên): những thứ này là ích-lợi. 


(2) “Y-định sai lạc là phi Giáo Pháp; ý-định đúng đắn là Giáo Pháp 


(3) “Lời-nói sai trái là phi Giáo Pháp; lời-nói đúng đắn là Giáo Pháp 


(4) “Hành-động sai trái là phi Giáo Pháp; hành-động đúng đăn là 
Giáo Pháp ... 

(5) “Sự mưu-sinh sai trái là phi Giáo Pháp; sự mưu-sinh đúng đắn là 
Giáo Pháp ... 

(6) “Sự nỗ-lực sai lạc là phi Giáo Pháp; sự nỗ-lực đúng đắn là Giáo 
Pháp ... 

(7) “Sự tâm-niệm sai lạc là phi Giáo Pháp; sự tâm-niệm đúng đắn là 
Giáo Pháp ... 
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(8) “Sự định-tâm sai lạc là phi Giáo Pháp; sự định-tâm đúng đắn là 
Giáo Pháp ... 


(9) “Sự-biết sai lạc là phi Giáo Pháp; sự-biết đúng đắn là Giáo Pháp 
... (kinh gốc ghi lần lượt 10 điều đây đủ như điểu (1) và (10), ở đây người 
dịch giãn lược điểu (2)-(9).) 


(10) “Sự giải-thoát sai lạc là phi Giáo Pháp; sự giải-thoát đúng đắn là 
Giáo Pháp. Nhiều phẩm chất bất thiện phát sinh do bị có sự giải-thoát sai 
lạc là điều-kiện (duyên): những thứ này là nguy-hại. Nhiều phẩm chất 
thiện lành đạt tới sự hoàn-thiện nhờ sự tu-tập do có sự giải-thoát đúng đắn 
là điều-kiện (duyên): những thứ này là ích-lợi. 


“Này các đạo hữu, chính theo cách này tôi hiểu ý nghĩa chỉ tiết của 
lời dạy văn tắt của đức Thế Tôn. Giờ, nếu muốn, các thầy có thể đến gặp 
trực tiếp đức Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn về ý nghĩa của (lời dạy) này. 
Rồi các thầy sẽ lưu nhớ nó trong tâm sau khi đức Thế Tôn giảng giải cho 


các thây.” 


“Dạ, thưa đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và sau khi đã hài lòng và 
vui mừng với lời nói của thầy Änanda, họ đứng dậy khỏi chỗ ngôi, và sau 
đó đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi họ kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi 
xuống một bên, và thưa: ... [họ kể lại toàn bộ câu chuyện] ... Thầy Änanda 
đã giảng cho chúng con ý nghĩa theo những cách như vậy, với những từ 


ngữ và câu chữ như vậy.” 


“Tốt, tốt, này các Tỳ kheo! Thầy Änanda là có trí. Thầy Änanda có 
trí-tuệ lớn lao. Nếu các thầy có đến gặp ta và hỏi ta về ý nghĩa của điều 
nảy, ta cũng giải thích nó cho các thầy đúng như cách thầy Änanda đã nói. 
Đó chính là ý nghĩa của điều này, và do vậy các thầy nên lưu giữ trong 


Là) 


tâm. 


116 (4) Ajifa ?!59 


Lúc đó có du sĩ tên Ajita đã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
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Tôn. Sau khi họ xong phần chảo hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, 
và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, tôi có một đồng đạo tên là Pandita.?'°! Người đó đã 
nghĩ ra năm trăm luận cứ?!" mà vì chúng những tu sĩ giáo phái khác, khi 
bị bác bỏ, biết được “Mình đã bị bác bỏ'.” (tức là tâm phục khẩu phục khi 
bị bác bỏ) 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo, các thầy 
có nhớ trường hợp của Pandita không?” 

“Thưa Thế Tôn, đây là lúc! Thưa bậc Phúc Lành, đây là lúc cho điều 
này! Sau khi nghe được điều này từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ lưu giữ 
trong tâm mọi điều đức Thế Tôn nói.” 

“Vậy thì, này các Tỳ kheo, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 
() “Ở đây, có người bác bỏ và bài xích (từ chối, bài bác, chứng minh 
sai) một triết lý trái với Giáo Pháp bằng phương tiện là một triết lý trái với 
Giáo Pháp. Theo cách này người đó ưa thích một hội chúng trái với Giáo 
Pháp. Vì lý do này, hội chúng trái với Giáo Pháp trở thành ồn ảo và náo 
nhiệt, hô hào: “Thưa quý ngài, vị này thực sự là có trí!?.?!53 

(ii) “Có người bác bỏ và bài xích một triết lý hợp với Giáo Pháp bằng 
phương tiện là một triết lý trái với Giáo Pháp. Theo cách nảy người đó ưa 
thích một hội chúng trái với Giáo Pháp. Vì lý do này, hội chúng trái với 
Giáo Pháp trở thành ồn ào và náo nhiệt, hô hào: “Thưa quý ngài, vị này 
thực sự là có trí!'. 

(ii) “Có người bác bỏ và bài xích một triết lý hợp với Giáo Pháp và 
cả một triết lý trái với Giáo Pháp băng phương tiện là một triết lý trái với 
Giáo Pháp. Theo cách này người đó ưa thích một hội chúng trái với Giáo 
Pháp. Vì lý do này, hội chúng trái với Giáo Pháp trở thành ồn ào và náo 


nhiệt, hô hào: “Thưa quý ngài, vị này thực sự là có trí!°.?!5* 
s quy ng † nay thực S\ 
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[(iv) “Có người bác bỏ và bài xích một triết lý hợp với Giáo Pháp và 
cả một triết lý trái với Giáo Pháp bằng phương tiện là một triết lý hợp với 
Giáo Pháp. Theo cách này người đó ưa thích một hội chúng trái với Giáo 
Pháp. Vì lý do này, hội chúng trái với Giáo Pháp trở thành ồn ảo và náo 
nhiệt, hô hào: “Thưa quý ngài, vị này thực sự là có trí!”. 

(v) “Có người bác bỏ và bài xích một triết lý hợp với Giáo Pháp bằng 
một triết lý hợp với Giáo Pháp. Theo cách này người đó ưa thích một hội 
chúng hợp với Giáo Pháp. Vì lý do này, hội chúng hợp với Giáo Pháp trở 
thành ồn ào và náo nhiệt, hô hào: “Thưa quý ngài, vị nảy thực sự là có 


3193) 200) 


[“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp và nguy-hại nên được 
hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên được hiểu. Sau khi đã 
hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả điều là Giáo Pháp và 
ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo Pháp và đúng theo điều 
ích-lợi.] 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phi Giáo Pháp và cái gì là Giáo Pháp? 
Và cái gì là nguy-hại và cái gì là ích lợi? 

li ïếp tục bài kinh y hệt như kinh 10:114, và kết thúc bằng đoạn kết nay: ] 

“Khi điều đó được nói: [“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp 
và nguy-hại nên được hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên 
được hiểu. Sau khi đã hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả 
điều là Giáo Pháp và ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo 
Pháp và đúng theo điều ích-lợi.] là do chiếu theo sự (08 tà đạo, 02 sự tà 
quả và 08 chánh đạo, 02 sự chánh quả) như vây nên nó được nói ra như 


vậy.” 


117 (5) Bà-la-môn Sangarava 


Lúc đó có bả-la-môn Saigärava đã đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống 
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một bên, và nói với đức Thế Tôn: 
“Thầy Cồ-đàm, cái gì là bờ bên này (bờ gần, thử ngạn)? Cái gì là bờ 
bên kia (bờ xa, bí ngạn)?” 


“Này bà-la-môn, (1) cách-nhìn sai lạc là bờ bên này, cách-nhìn đúng 
đăn là bờ bên kia. (2) Ý-định sai lạc là bờ bên này, ý-định đúng đắn là bờ 
bên kia. (3) Lời-nói sai trái là bờ bên này, lời-nói đúng đắn là bờ bên kia. 
(4) Hành-động sai trái là bờ bên này, hành-động đúng đắn là bờ bên kia. 
(5) Sự mưu-sinh sai trái là bờ bên này, sự mưu-sinh đúng đắn là bờ bên 
kia. (6) Sự nỗ-lực sai lạc là bờ bên này, sự nỗ-lực đúng đắn là bờ bên kia. 
(7) Sự tâm-niệm sai lạc là bờ bên này, sự tâm-niệm đúng đắn là bờ bên 
kia. (8) Sự định-tâm sai lạc là bờ bên này, sự định-tâm đúng đắn là bờ bên 
kia. (9) Sự-biết sai lạc là bờ bên này, sự-biết đúng đắn là bờ bên kia. (10) 
Sự giải-thoát sai lạc là bờ bên này, sự giải-thoát đúng đắn là bờ bên kia. 
Này bà-la-môn, một cái là bờ bên này, cái kia là bờ bên kia.” 

Chỉ một số ít người ?!"° 
Đi qua bờ bên kia. 
Số còn lại chỉ chạy đi chạy lại, 
Dọc theo bờ [bên này]. 


Khi Giáo Pháp được thuyết giảng một cách chân chính 
Những ai thực hành đúng theo đó 
Họ sẽ vượt qua được 


Cõi Tử Thần vốn rất khó vượt qua. 


Sau khi đã bỏ lại những phẩm-chất tối, 
Người có trí tu tập những phẩm-chất sáng. 
Sau khi đã đi từ tại gia đến xuất gia, 

(Xuất gia) là chỗ khó (hiếm ai) thích thú—— 


Ở đó người tu nên tìm sự vui thích trong sự sống tách-ly, 
Sau khi đã giục bỏ những khoái-lạc giác quan. 
Không sở hữu gì, người có trí thanh tây bản thân 


Khỏi những ô-nhiễm (lậu hoặc) của tâm. 
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Những ai có tâm được khéo tu tập đúng đắn 

Trong “bảy chi giác-ngộ”, 

Là người thông qua “sự không còn dính-chấp” 

Tìm thấy niềm vui thích trong “sự từ-bỏ sự nắm-giữ': 
Sáng ngời, với những ô-nhiễm đã bị tiêu diệt, 


Họ là những người đã tắt ngẫm trong thế gian.?!*7 


116 (6) Bên Này 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bờ bên này và bờ bên kia. 
Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là bờ bên này và cái gì là bờ bên kia? 
Này các Tỳ kheo, (1) cách-nhìn sai lạc là bờ bên này, cách-nhìn đúng đắn 
là bờ bên kia... (10) Sự giải-thoát sai lạc là bờ bên này, sự giải-thoát 
đúng đắn là bờ bên kia.” 


[Tiếp tục phần thi kệ giống kinh kế trên] 


119 (7) Lễ Paccorohag (1) 


{Bấy giờ, vào lúc đó, nhằm ngày lễ bố-tát (uposatha), bà-la-môn 
Jãnussonï đứng một bên không xa đức Thế Tôn, với đầu đã gội sạch, mặc 
một bộ đồ mới bằng vải lanh, cầm một nắm cỏ &kusa ướt. Đức Thế Tôn 
nhìn thấy ông đứng đó và nói với ông: 

“Này bà-la-môn, vì sao vào ngày lễ bố-tát ông đứng qua một bên, với 
đầu đã gội sạch, mặc một bộ đồ mới bằng vải lanh, cầm một nắm cỏ kusa 
ướt như vậy? Điều gì đang xảy ra với họ tộc bà-la-môn?” 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, hôm nay là ngày lễ hội paccorohanï [bước 


xuống] của hộ tộc bả-la-môn.!59 


“Nhưng theo cách nào những bà-la-môn tuân thủ lễ hội paccoro- 
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hanT?” 


“Ở đây, Thầy Cồ-đàm, vào ngày lễ bó-tát, những bà-la-môn gội sạch 
đầu tóc và mặc bộ đồ mới mới bằng vải lanh. Rồi họ trét phân bò lên nền 
đất, rồi lây năm cỏ xanh kusa này đậy lại, và nằm xuống giữa đường kẻ 
biên và nhà lửa. Trong suốt đêm, họ dậy ba lần, và chấp tay đảnh lễ ngọn 
lửa: “Chúng tôi bước xuống tôn vinh bậc được tôn kính. Chúng tôi bước 
xuống tôn vinh bậc được tôn kính.'?!? Họ cúng vào lửa nhiều ván bơ, dầu, 
và bơ. Sau khi đêm đã qua, họ cúng nhiều loại thức ăn ngon cho những 
bà-la-môn. Thầy Cồ-đàm, chính theo cách này những bả-la-môn tuân thủ 


lê hội paccorohanr.” 


“Này bà-la-môn, lễ paccorohanï theo giới luật của Thánh Nhân thì 


hoàn toàn khác với lễ paccorohar của những bà-la-môn.” 


“Nhưng, Thầy Côổ-đàm, lễ pzccorohapï theo giới luật của Thánh 
Nhân thì được tuân thủ theo cách nào? Sẽ tốt lành nếu Thầy Côổ-đàm chỉ 
dạy cho tôi Giáo Pháp bằng cách giảng giải cách lễ pzccorohanï được 
tuân thủ theo giới luật của Thánh Nhân.” 

“Được rồi, này bả-la-môn, hãy lăng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, thưa thầy”, bà-la-môn JãnussorT đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này:} 

(1) “Ở đây, này bả-la-môn, người đệ tử thánh thiện biết suy xét như 
vây: “Hậu quả của cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là xấu trong kiếp này và cả 
những kiếp sau. Sau khi suy xét như vậy, người đó dẹp bỏ cách-nhìn sai 
lạc; người đó bước xuống khỏi cách-nhìn sai lạc. 


(2) “Người đệ tử thánh thiện biết suy xét như vây: “Hậu quả của ý- 
định sai lạc (tà tư duy) ... (3)... lòi-nói sai trái (tà ngữ) ... (4) hành-động 
sai trái (tà nghiệp) ... (5) ... sự mưu-sinh sai trái (tà mạng) ... (6) sự nỗ- 
lực sai lạc (tà tinh tấn)... (7) ... sự tâm-niệm sai lạc (tà niệm) ... (8)... sự 
định-tâm sai lạc (tà định) ... (9)... sự-biết sai lạc (tà trì)... (người dịch 


giản lược) ... (10) sự giải-thoát sai lạc (tà giải thoát) là xấu trong kiếp này 
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và cả những kiếp sau.” Sau khi suy xét như vậy, người đó dẹp bỏ giải- 


thoát sai lạc, người đó bước xuông khỏi sự giải-thoát sa1 lạc. 


“Này bà-la-môn, chính theo cách này lễ pzccorohawï được tuân thủ 
theo giới luật của Thánh Nhân.” 


“Thưa Thầy Cô-đàm, lễ paccorohaprï theo giới luật của Thánh Nhân 
là hoàn toàn khác với lễ paccorohanï của những bả-la-môn. Và lễ pzcco- 
rohanï của những bà-la-môn không đáng bằng 1/16 của lễ paccorohanT 


theo giới luật của Thánh Nhân. 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, thưa Thầy Cô- 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp bằng nhiều cách, cứ như Người 
đã dựng lại những thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ 
đường cho những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người 
có mắt sáng nhìn thấy được hình sắc. Nay con xin quy y nương tựa theo 
Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong 
Thầy Cồ-đàm hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay 
cho đến hết đời.” 


120 (8) Lễ Paccorohag (2) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy lễ paccorohanï [bước 
xuống] thánh thiện. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là lễ paccoroha„r thánh thiện? (1) “Ở 
đây, này bả-la-môn, người đệ tử thánh thiện biết suy xét như vầy: “Hậu 
quả của cách-nhìn sai lạc (tả kiến) là xấu trong kiếp này và cả những kiếp 
sau.” Sau khi suy xét như vậy, người đó dẹp bỏ cách-nhìn sai lạc; người đó 
bước xuống khỏi cách-nhìn sai lạc. 


(2) “Người đệ tử thánh thiện biết suy xét như vây: “Hậu quả của ý- 
định sai lạc (tà tư duy) ... (3)... lòi-nói sai trái (tà ngữ) ... (4) hành-động 
sai trái (tà nghiệp) ... (5) ... sự mưu-sinh sai trái (tà mạng) ... (6) sự nỗ- 


lực sai lạc (tà tính tần) ... (7)... sự tâm-niệm sai lạc (tà nệm) ... (8)... sự 
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định-tâm sai lạc (tà định) ... (9)... sự-biết sai lạc (tà tri)... (người dịch 
giản lược)... (10) sự giải-thoát sai lạc (tà giải thoát) là xấu trong kiếp này 
và cả những kiếp sau.” Sau khi suy xét như vậy, người đó đẹp bỏ giải- 
thoát sai lạc, người đó bước xuống khỏi sự giải-thoát sai lạc. Đây được gọi 


là lễ paccorohar thánh thiện.” 


121 (9) Thứ Dẫn Trước 


“Này các Tỳ kheo, giống như bình minh là cái dẫn trước và tiền thân 
của mặt trời mọc, cách-nhìn đúng đắn là thứ dẫn trước và tiền thân của 
những phẩm chất thiện lành. Với người có cách-nhìn đúng đắn, ý-định 
đúng đắn khởi sinh. Với người có ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn khởi 
sinh. Với người có lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn khởi sinh. Với 
người có hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn khởi sinh. Với 
người có sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn khởi sinh. Với người 
có sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn khởi sinh. Với nØƯỜi có sự 
tâm-niệm đúng đắn, sự định-tâm đúng đắn khởi sinh. Với người có sự 
định-tâm đúng đăn, sự-biết đúng đắn khởi sinh. Với người có sự-biết đúng 
đăn, sự giải-thoát đúng đắn khởi sinh.” 


122 (10) Những Ô Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, mười điều này, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ 
dẫn tới sự tiêu diệt những ô-nhiễm. Mười đó là gì? Cách-nhìn đúng đắn, 
ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh 
đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, sự định-tâm đúng 
đắn, sự-biết đúng đắn, và sự giải-thoát đúng đắn. Mười điều này, nếu được 


tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự tiêu diệt những ô-nhiễm.” 


NHÓM 3 
THANH LỌC 
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123 (1) Thứ Nhất 


“Này các Tỳ kheo, mười điều này được thanh lọc và thanh tây không 
ở đâu mà ở trong giới luật của bậc Phúc Lành. Mười đó là gì? Cách-nhìn 
đúng đắn ... và sự giải-thoát đúng đắn. Mười điều này được thanh lọc và 


thanh tây không ở đâu mà ở trong giới luật của bậc Phúc Lành.” 


124 (2) Thứ Hai 


“Này các Tỳ kheo, mười điều này nếu chưa khởi sinh thì khởi sinh 
không ở đâu mà ở trong giới luật của bậc Phúc Lành. Mười đó là gì? 
Cách-nhìn đúng đắn ... và sự giải-thoát đúng đắn. Mười điều này ...” 


125 (3) Thứ Ba 


“Này các Tỳ kheo, mười điều này mang lại phước quả và ích lợi lớn 
lao không ở đâu mà ở trong giới luật của bậc Phúc Lành. Mười đó là gì? 


Cách-nhìn đúng đắn ... và sự giải-thoát đúng đắn. Mười điều này ...” 


126 (4) Thứ Tư 


“Này các Tỳ kheo, mười điều này đạt tới đỉnh cao là sự loại bỏ tham, 
sân, si không ở đâu mà ở trong giới luật của bậc Phúc Lành. Mười đó là 


gì? Cách-nhìn đúng đắn ... và sự giải-thoát đúng đắn. Mười điều này ...” 


127 (5) Thứ Năm 


“Này các Tỳ kheo, mười điều này nhất hướng dẫn tới sự tỉnh-ngộ 
(không còn mê-thích), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực 
tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn không ở đâu mà ở trong giới luật của bậc Phúc 
Lành. Mười đó là gì? Cách-nhìn đúng đắn ... và sự giải-thoát đúng đẫn. 
Mười điều này ...” 
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126 (6) Thứ Sáu 


“Này các Tỳ kheo, mười điều này, nếu được tu tập và tu dưỡng, nếu 
chưa khởi sinh sẽ khởi sinh không ở đầu mà ở trong giới luật của bậc Phúc 
Lành. Mười đó là gì? Cách-nhìn đúng đắn ... và sự giải-thoát đúng đắn. 
Mười điều này ...” 


129 (7) Thứ Bảy 


“Này các Tỳ kheo, mười điều này, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ 
mang lại phước quả và ích lợi lớn lao không ở đâu mà ở trong giới luật 
của bậc Phúc Lành. Mười đó là gì? Cách-nhìn đúng đắn... và sự giải- 
thoát đúng đắn. Mười điều này ...” 


180 (8) Thứ Tám 


“Này các Tỳ kheo, mười điều này, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ 
đạt tới đỉnh cao là sự loại bỏ tham, sân, sĩ không ở đâu mà ở trong giới 
luật của bậc Phúc Lành. Mười đó là gì? Cách-nhìn đúng đắn ... và sự giải- 
thoát đúng đắn. Mười điều này ...” 


151 (9) Thứ Chín 


“Này các Tỳ kheo, mười điều này, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ 
nhất hướng dẫn tới sự tỉnh-ngộ (không còn mê-thích), sự chán-bỏ, sự 
chắm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn không ở đâu 
mà ở trong giới luật của bậc Phúc Lành. Mười đó là Tết Cách-nhìn đúng 


đăn ... và sự giải-thoát đúng đắn. Mười điều này . 


132 (10) Thứ Mười 
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“Này các Tỳ kheo, có mười đường sai (tà đạo)? Mười đó là gì? Cách- 
nhìn sai lạc, ý-định sai lạc, lòời-nói sai trái, hành-động sai trái, sự mưu-sinh 
sai trái, sự nỗ-lực sai lạc, sự tâm-niệm sai lạc, sự định-tâm sai lạc, sự-biết 


sai lạc, và sự giải-thoát sai lạc. Đây là mười đường saI.” 


155 (11) Thứ Mười Một 


“Này các Tỳ kheo, có mười đường đúng (chánh đạo). Mười đó là gì? 
Cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng 
đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, 
sự định-tâm đúng đắn, sự-biết đúng đắn, và sự giải-thoát đúng đắn. Đây là 


mười đường đúng.” 


134 (1) Tốt 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy điều gì là tốt và điều gì là 


xấu. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói. 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, điêu gì là xâu? Cách-nhìn sai lạc, ý-định sai 
lạc, lời-nói sai trái, hành-động sai trái, sự mưu-sinh sai trái, sự nỗ-lực sai 
lạc, sự tâm-niệm sai lạc, sự định-tâm sai lạc, sự-biêt sai lạc, và sự giải- 


thoát sai lạc. Đây được gọi là xấu. (mười phần tà đạo) 


“Và, này các Tỳ kheo, điều gì là tốt? Cách-nhìn đúng đắn, ý-định 
đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, 
sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, sự định-tâm đúng đắn, sự-biết 
đúng đăn, và sự giải-thoát đúng đắn. Đây được gọi là tốt.” (mười phần 
chánh đạo) 


» 207 


155 (2)— 144 (11) Giáo Pháp Thánh Thiện ... 


(135) “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy Giáo Pháp thánh thiện 
và Giáo Pháp không thánh thiện ... (136) ... điều thiện lành và điều bất 
thiện ... (137) ... điều gì là ích lợi và điều gì là nguy hại ... (138) ... điều 
gì là Giáo Pháp và điều gì là phi Giáo Pháp ... (139)... Giáo Pháp vô 
nhiễm và Giáo Pháp bị ô nhiễm ... (140) ... Giáo Pháp không đáng chê 
trách (phi tội lỗi) và Giáo Pháp đáng chê trách (tội lỗi)... (141)... Giáo 
Pháp không hành xác và Giáo Pháp hành xác ... (142) ... Giáo Pháp dẫn 
tới sự tháo bỏ và Giáo Pháp dẫn tới sự tạo lập (nghiệp, sanh y) ... (143) .... 
Giáo Pháp có khổ là hậu quả của nó và Giáo Pháp có hạnh phúc là hậu 
quá của nó ... (144)... Giáo Pháp có kết quả là khổ và Giáo Pháp có kết 
quả là hạnh phúc ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp có kết quả là khổ? Cách- 
nhìn sai lạc ... và sự giải-thoát sai lạc. Đây được gọi là Giáo Pháp có kết 
quả là khô. (mười phần tà đạo) 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp có kết quả là hạnh-phúc? 
Cách-nhìn đúng đắn ... và sự giải-thoát đúng đắn. Đây được gọi là Giáo 
Pháp có kết quả là hạnh phúc.” (mười phần chánh đạo) 

(Người dịch đảo thứ tự của kinh (139), (140), (141), (142) theo thứ tự 
“tốt và xấu. Dãy kinh gốc các thứ tự này là ngược lại. Nhưng giảng giải kế 
tiếp thì luôn theo thứ tự “10 xấu rồi *10 tố.) 


NHÓM 5 
ĐƯỜNG THÁNH THIỆN 


145 (1) Đường Thánh Thiện ... 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy con đường thánh thiện 
(thánh đạo) vả con đường không thánh thiện (phi thánh đạo).?!° Hãy lắng 
nghe và chú tâm kỹ càng ... 
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“Và này các Tỳ kheo, cái gì là con đường không thánh thiện? Cách- 
nhìn sai lạc... và sự giải-thoát sai lạc. Đây được gọi là con đường không 


thánh thiện. (mười phần tà đạo) 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường thánh thiện? Cách-nhìn 
đúng đắn ... và sự giải-thoát đúng đắn. Đây được gọi là con đường thánh 


thiện.” (mười phân chánh đạo) 


146 (2) — 154 (10) Đường Sáng ... 


(146) “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về con đường sáng và 
con đường tối?!!... (147) Giáo Pháp tốt và Giáo Pháp xấu ... (148) Giáo 
Pháp của một người tốt và Giáo Pháp của một người xấu ... (149) Giáo 
Pháp nên được phát khởi và Giáo Pháp không nên được phát khởi ... 
(150) Giáo Pháp nên được theo đuôi và Giáo Pháp không nên được theo 
đuôi ... (151) Giáo Pháp nên được tu tập và Giáo Pháp không nên được tu 
tập... (152)... Giáo Pháp nên được tu dưỡng và Giáo Pháp không nên 
được tu dưỡng ... (153) Giáo Pháp nên được tưởng niệm và Giáo Pháp 
không nên được tưởng niệm ... (154) Giáo Pháp nên được chứng ngộ và 
Giáo Pháp không nên được chứng ngộ ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp không nên được chứng 
ngộ? Cách-nhìn sai lạc... và sự giải-thoát sai lạc. Đây được gọi là Giáo 
Pháp không cần được chứng ngộ. (mười phần tà đạo) 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp nên được chứng ngộ? 
Cách-nhìn đúng đắn ... và sự giải-thoát đúng đắn. Đây được gọi là Giáo 
Pháp cần được chứng ngộ.” (mười phần chánh đạo) 
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[Năm Mươi Kinh Thứ Tư] 


NHÓM 1 
NHÓM “NGƯỜI” 


155 (1) Gặp Gõ 


“Này các Tỳ kheo, một người không nên gặp gỡ (giao lưu, thân cận) 
với một người có mười phẩm chất. Mười đó là gì? Cách-nhìn sai lạc, ý- 
định sai lạc, lời-nói sai trái, hành-động sai trái, sự mưu-sinh sai trái, sự nỗ- 
lực sai lạc, sự tâm-niệm sai lạc, sự định-tâm sai lạc, sự-biết sai lạc, và sự 
giải-thoát sai lạc. @mười phần tà đạo). Một người không nên giao lưu gặp 
gỡ với người có mười phẩm chất này. 

“Này các Tỳ kheo, một người nên gặp gỡ với một người có được 
mười phẩm chất. Mười đó là gì? Cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, 
lòi-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực 
đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, sự định-tâm đúng đắn, sự-biết đúng đắn, 
và sự giải-thoát đúng đắn. (mười phần chánh đạo). Một người nên giao lưu 


gặp gỡ với người có mười phâm chât này.” 


156 (2) — 166 (12) Nương Dựa... 


(156) “Này các Tỳ kheo, một người không nên nương dựa vào một 
người có mười phẩm chất ... một người nên nương dựa vào một ngươi có 
được mười phẩm chất ... (157) ... một người không nên nghe theo ... một 
người nên nghe theo ... (158) ... một người không nên kính trọng ... một 
người nên kính trọng ... (159) ... một người không nên khen ngợi ... một 
người nên khen ngợi ... (160)... một người không nên tôn kính ... một 
người nên tôn kính ... (161) ... một người không nên thể hiện sự tôn trọng 
người có mười phẩm chất ... một người nên thể hiện sự tôn trọng người 
có được mười phẩm chất ... (162) Một người có mười phẩm chất không 
thành công ... có được mười phẩm chất thành công ... (163) ... không 
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được thanh lọc (bất tịnh)... được thanh lọc (thanh tịnh)... (164)... 
không vượt qua sự tự-ta (ngã mạn) ... vượt qua sự tự-ta... (165)... 
không tăng trưởng về trí-tuệ ... tăng trưởng về trí-tuệ ... (166)... tạo ra 
nhiều thất-phước ... tạo ra nhiều phước-đức. Mười đó là gì? Cách-nhìn 
đúng đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự 
mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, sự định- 
tâm đúng đắn, sự-biết đúng đắn, và sự giải-thoát đúng đắn. (mười phần 
chánh đạo). Một người có được mười phẩm chất này tạo ra nhiều phước 


”2 


đức. 


NHÓM 2 
BÀ-LA-MÔN JÃNUSSONI 


167 (1) Lễ Paccorohag (1) 212 


{Bấy giờ, vào lúc đó, nhằm ngày lễ bố-tát (uposatha), bà-la-môn 
Jãnussonï đứng một bên không xa đức Thế Tôn, với đầu đã gội sạch, mặc 
một bộ đồ mới bằng vải lanh, cầm một nắm cỏ &kusa ướt. Đức Thế Tôn 
nhìn thấy ông đứng đó và nói với ông: 

“Này bà-la-môn, vì sao vào ngày lễ bố-tát ông đứng qua một bên, với 
đầu đã gội sạch, mặc một bộ đồ mới bằng vải lanh, cầm một nắm cỏ &ksư 


ướt như vậy? Điêu gì đang xảy ra với họ tộc bà-la-môn?” 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, hôm nay là ngày lễ hội paccorohanï [bước 


xuống] của hộ tộc bà-la-môn.” 


“Nhưng theo cách nào những bà-la-môn tuân thủ lễ hội paccoro- 


hanT?” 


“Ở đây, Thầy Cồ-đàm, vào ngày lễ bó-tát, những bà-la-môn gội sạch 
đầu tóc và mặc bộ đồ mới mới bằng vải lanh. Rồi họ trét phân bò lên nền 
đất, rồi lây năm cỏ xanh kusa này đậy lại, và nằm xuống giữa đường kẻ 
biên và nhà lửa. Trong suốt đêm, họ dậy ba lần, và chấp tay đảnh lễ ngọn 


lửa: “Chúng tôi bước xuống tôn vinh bậc được tôn kính. Chúng tôi bước 
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xuống tôn vinh bậc được tôn kính.” Họ cúng vào lửa nhiều ván bơ, dầu, và 
bơ. Sau khi đêm đã qua, họ cúng nhiều loại thức ăn ngon cho những bà-la- 
môn. Thầy Cồ-đàm, chính theo cách này những bả-la-môn tuân thủ lễ hội 


paccorohaT.` 


“Này bà-la-môn, lễ pzccorohanï theo giới luật của Thánh Nhân thì 


hoàn toàn khác với lễ pacecoroharr của những bà-la-môn.” 


“Nhưng, Thầy Côổ-đàm, lễ pzccorohapï theo giới luật của Thánh 
Nhân thì được tuân thủ theo cách nào? Sẽ tốt lành nếu Thầy Cồ-đàm chỉ 
dạy cho tôi Giáo Pháp bằng cách giảng giải cách lễ pzccorohanï được 
tuân thủ theo giới luật của Thánh Nhân.” 

“Được rồi, này bả-la-môn, hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, thưa thầy”, bả-la-môn JãnussonmTï đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này:} 

(1) “Ở đây, này bả-la-môn, người đệ tử thánh thiện biết suy xét như 
vây: “Hậu quả của sự sát-sinh là xấu trong kiếp này và cả những kiếp sau.) 
Sau khi đã suy xét như vậy, người đó dẹp bỏ sự sát-sinh; người đó bước 


xuông khỏi sự sát-sinh. 


(2) “Người đệ tử thánh thiện biết suy xét như vây: “Hậu quả của sự 
gian-cắp ... (3) sự tà-đâm tà dục ... (4) sự nói-dối nói láo ... (5) sự nói lời 
gây chia-rẽ ... (6) sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ ... (7) sự nói chuyện tầm- 
phảo tán dóc vô ích ... (8) sự tham-dục [thèm muốn]... (9) sự ác-ý.... 
(người dịch giản lược) ... (10) cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là xấu trong kiếp 
này và cả những kiếp sau." Sau khi đã suy xét như vậy, người đó dẹp bỏ 


cách-nhìn sai lạc; người đó bước xuông khỏi cách-nhìn sai lạc. 


“Này bà-la-môn, chính theo cách này lễ pzccorohawï được tuân thủ 
theo Giới luật của Thánh Nhân.” 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, lễ paccoroharr theo Giới luật của Thánh Nhân 


là hoàn toàn khác với lễ paccorohanï của những bà-la-môn. Và lễ pacco- 


212 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 10 


rohanï của những bà-la-môn không đáng bằng 1/16 của lễ paccorohanT 
theo Giới luật của Thánh Nhân. 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, thưa Thầy Cô- 
đảm! ... [như đoạn cuối kinh 10:119] ... Mong Thầy Cồ-đàm hãy ghi nhận 


con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay cho đến hết đời.” 


168 (2) Lễ Paccorohag (2) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy lễ paccorohanï [bước 


xuống] thánh thiện. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là lễ paccorohapï thánh thiện? Ở đây, 
(1) người đệ tử thánh thiện biết suy xét như vây: “Hậu quả của sự sát-sinh 
là xấu trong kiếp này và cả những kiếp sau. Sau khi suy xét như vậy, 
người đó đẹp bỏ sự sát-sinh; người đó bước xuống khỏi sự sát-sinh. 


(2) “Người đệ tử thánh thiện biết suy xét như vầy: “Hậu quả của sự 
gian-cắp ... (3) sự tà-đâm tà dục ... (4) sự nói-đối nói láo ... (5) sự nói lời 
gây chia-rẽ ... (6) sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ ... (7) sự nói chuyện tầm- 
phảo tán dóc vô ích ... (8) sự tham-dục [thèm muốn]... (9) sự ác-ý ... 
(người dịch giản lược) ... (10) cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là xấu trong kiếp 
này và cả những kiếp sau." Sau khi đã suy xét như vậy, người đó dẹp bỏ 
cách-nhìn sai lạc; người đó bước xuống khỏi cách-nhìn sai lạc. Đây được 


gọi là lễ paccoroharï thánh thiện.” 


169 (3) Sangarava ?!°3 

Lúc đó có bà-la-môn Sangãrava đã đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống 
một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, cái gì là bờ bên này (bờ gần, thử ngạn)? Cái gì là bờ 
bên kia (bờ xa, bỉ ngạn)?” 
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“Này bà-la-môn, (1) sự sát-sinh là bờ bên này, sự kiêng cữ sát-sinh là 
bờ bên kia. (2) sự gian-cắp là bờ bên này, sự kiêng cữ gian-cắp là bờ bên 
kia. (3) sự tà-dâm tả dục là bờ bên này, sự kiêng cữ tà-dâm tà dục là bờ 
bên kia. (4) sự nói-dối nói láo là bờ bên này, sự kiêng cữ nói-dối nói láo là 
bờ bên kia. (Š) sự nói lời gây chia-rẽ là bờ bên này, sự kiêng cữ nói lời 
gây chia-rẽ là bờ bên kia. (6) sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ là bờ bên này, sự 
kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt nộ là bờ bên kia. (7) sự nói chuyện tầm-phào 
tán đóc vô ích là bờ bên này, sự kiêng cữ nói chuyện tầm-phào tán dóc là 
bờ bên kia. (8) sự tham-dục [thèm muốn] là bờ bên này, sự vô-tham là bờ 
bên kia. (9) sự ác-ý là bờ bên này, sự thiện-ý là bờ bên kia. (10) cách-nhìn 
sai lạc (tả kiến) là bờ bên này, cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) là bờ bên 
kia. Này bà-la-môn, một cái là bờ bên này, cái kia là bờ bên kia.” 


[Tiếp tục phân thi kệ giống thi kệ ở kinh 10: 117. ] 


170 (4) Bên Này 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bờ bên này và bờ bên kia. 
Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là bờ bên này và cái gì là bờ bên kia? 
Này các Tỳ kheo, (1) sự sát-sinh là bờ bên này, sự kiêng cữ sát-sinh là bờ 
bên kia ... (10) Cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là bờ bên này, cách-nhìn đúng 
đăn (chánh kiến) là bờ bên kia.” 

[Tiếp tục phân thi kệ giống thi kệ ở kinh 10:117. ] 


171 (5) Phi Giáo Pháp (1) ?'* 


[“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp và nguy-hại nên được 
hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên được hiểu. Sau khi đã 
hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả điều là Giáo Pháp và 


ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo Pháp và đúng theo điều 
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ích-lợi. | 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phi Giáo Pháp và nguy-hại? Sự sát- 
sinh, sự gian-cắp, sự tà-dâm tà dục, sự nói đồi-nói láo, sự nói lời gây chia- 
rẽ, Sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ, sự nói chuyện tầm-phào tán dóc, sự tham- 
dục [thèm muốn], sự ác-ý, và cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Đây là điều được 
nói là phi Giáo Pháp và nguy-hại. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp và ích-lợi? Sự kiêng cữ sát- 
sinh, kiêng cữ sự gian-cắp, sự kiêng cữ tà-dâm tà dục, sự kiêng cữ nói dối- 
nói láo, sự kiêng cữ nói lời gây chia-rẽ, sự kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt 
nộ, sự kiêng cữ nói chuyện tầm-phào tán dóc, sự vô-tham, sự thiện-ý, và 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Đây là điều được nói là Giáo Pháp và 
ích-lợi. 

“Khi điều đó được nói: [“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp 
và nguy-hại nên được hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên 
được hiểu. Sau khi đã hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả 
điều là Giáo Pháp và ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo 
Pháp và đúng theo điều ích-lợi.] là do chiếu theo sự (10 điều bất thiện và 


10 điều thiện) như vây nên nó được nói ra như vậy.” 


172 (6) Phi Giáo Pháp (2) 
{[“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp và nguy-hại nên được 


hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên được hiểu. Sau khi đã 
hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả điều là Giáo Pháp và 
ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo Pháp và đúng theo điều 
ích-lợi.] 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong điều này, bậc Phúc 
Lành đã đứng dậy khỏi chỗ ngôi và đi về chỗ-ở. Rồi, không lâu sau khi 
đức Thế Tôn đã đi, các Tỳ kheo suy xét: “Này các đạo hữu, đức Thế Tôn 
đã dạy lời dạy văn tắt này: [“Này các Tỳ kheo, điều gì là Giáo Pháp và 


điêu gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên được hiệu ... một người nên thực 
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hành đúng theo Giáo Pháp và đúng theo điều ích-lợi.”] Giờ ai sẽ giảng giải 
ý nghĩa của nó một cách chi tiết?” Rồi ý này đã xảy đến với họ: “Ngài Đại 
Ca-chiên-diên (Mahãkaccãna) được khen bởi Vị Thầy (Phật) và được kính 
trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo; thầy ấy là có khả năng giảng giải một 
cách chỉ tiết ý nghĩa của lời dạy văn tắt này. Vậy chúng ta hãy đến gặp 
thầy Đại Ca-chiên-diên và hỏi thầy ấy về ý nghĩa của điều này. Chúng ta 
sẽ lưu nhớ nó trong tâm khi thầy ấy giải thích lời dạy đó cho chúng ta.” 


Rồi các Tỳ kheo đã đã đến gặp và chào hỏi qua lại với thầy Đại Ca- 
chiên-diên, sau đó họ ngồi xuống một bên và nói: “Này đạo hữu Đại Ca- 
chiên-diên, đức Thế Tôn đã dạy lời dạy vắn tắt này ... [ặp lại như trên] ... 
Vậy chúng ta hãy đến gặp thầy Đại Ca-chiên-diên và hỏi thầy ấy về ý 
nghĩa của điều này. Chúng ta sẽ lưu nhớ nó trong tâm khi thầy ấy giải 
thích lời dạy đó cho chúng ta.” Vậy mong thầy Đại Ca-chiên-diên giảng 
giải lời dạy đó cho chúng tôi.” 

[Thầy Đại Ca-chiên-diên trả lời:] “Này các đạo hữu, điều này giống 
như là, mặc dù một người đang cần gỗ lõi đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm 
kiếm gỗ lõi, mà lại bỏ qua phần gốc và thân của một cây to có phần gỗ lõi, 
nghĩ rằng gỗ lõi nên được tìm kiếm trong những cành những lá. Và điều 
nảy cũng giống với các thầy. Khi các thầy đang mặt đối mặt với đức Thế 
Tôn lại bỏ qua đức Thế Tôn, và nghĩ tới chuyện đến gặp tôi để hỏi về ý 
nghĩa (của lời dạy đó). Này các đạo hữu, về sự-biết, đức Thế Tôn biết; về 
sự-thấy, đức Thế Tôn thấy; bậc ấy đã trở thành sự-thấy, bậc ấy đã trở 
thành sự-biết, bậc ấy đã trở thành Giáo Pháp, bậc ấy đã trở thành trời 
Brahmã; bậc ấy là người giảng giải, người tuyên thuyết, người làm rõ ý 
nghĩa, người ban cho sự bắt-tử, chúa tế của Giáo Pháp, Như Lai. Đó là lúc 
khi các thầy đã đến gặp đức Thế Tôn và lẽ ra các thầy nên hỏi đức Thế 
Tôn về ý nghĩa (của lời dạy vắn tắt đó). Rồi có lẽ các thầy đã lưu nhớ 
được trong tâm sau khi đức Thế Tôn đã giảng giải cho các thầy.” 

“Này đạo hữu Đại Ca-chiên-diên, chắc chăn rằng, về sự-biết, đức Thế 
Tôn biết; về sự-thấy, đức Thế Tôn thấy; bậc ấy đã trở thành sự-thấy ... 
Như Lai. Đó là lúc khi chúng tôi đã đến gặp đức Thế Tôn và lẽ ra chúng 
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tôi đã nên hỏi đức Thế Tôn về ý nghĩa (của lời dạy văn tắt đó). Rồi chúng 
tôi đã lưu nhớ được trong tâm sau khi đức Thế Tôn đã giảng giải cho 
chúng tôi. Nhưng thầy Đại Ca-chiên-diên được khen ngợi bởi Vị Thầy và 
được kính trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo hiền trí của mình. Thầy là 
có khả năng giảng giải một cách chỉ tiết ý nghĩa của lời dạy vắn tắt này. 
Vậy mong thầy Đại Ca-chiên-diên hãy giảng giải nó mà không thấy phiền 
hà gì.” 


“Vậy thì, này các đạo hữu, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Tôi sẽ 


“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy Đại Ca-chiên-diên đã 
nói điều này: 

“Này các đạo hữu, đức Thế Tôn đã dạy lời dạy vẫn tắt này mà không 
giảng giải ý nghĩa chỉ tiết của nó: °... [lặp lại câu Phật đã nới]...` Giờ, này 
các đạo hữu, cái gì là phi Giáo Pháp và cái gì là Giáo Pháp? Và cái gì là 
nguy-hại và cái gì là ích-lợi?} (Các đoạn được người dịch đánh dấu ngoặc 
{...} trong kinh này và kinh 10:172 và 10:115 là giống nhau, chỉ khác tên 
người. Và từ chỗ này 10 điều bên dưới giống kinh 10:173 kế dưới, như sau:) 

(1) “Sự sát-sinh là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ sát-sinh là Giáo Pháp. 
Nhiều phẩm chất bất thiện phát sinh do có sự sát-sinh là điều-kiện (duy- 
ên): những thứ này là nguy-hại. Nhiều phẩm chất thiện lành đạt tới sự 
hoàn-thiện nhờ sự tu-tập do có sự kiêng cữ sát-sinh là điều-kiện (duyên): 
những thứ này là ích-lợi. 


(2) “Sự gian-cắp sai lạc là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ gian-cắp là 
Giáo Pháp ... 


(3) “Sự tà-dâm tà dục là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ tà-dâm tà dục là 
Giáo Pháp ... 

(4) “Sự nói-đối nói láo là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ nói-dối nói láo 
là Giáo Pháp ... 


(Š) “Sự nói lời gây chia-rẽ là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ nói lời gây 
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chia-rẽ là Giáo Pháp ... 

(6) “Sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ nói lời 
gắt-gỏng nạt nộ là Giáo Pháp ... 

(7) “Sự nói chuyện tầằm-phào tán đóc là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ 


nói chuyện tầm-phào tán dóc là Giáo Pháp ... 


(8) “Sự tham-dục [thèm muốn] là phi Giáo Pháp; sự vô-tham là Giáo 
Pháp ... 


(9) “Sự ác-ý là phi Giáo Pháp; sự thiện-ý là Giáo Pháp ... (người dịch 


giản lược) ... 


(10) “Cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là phi Giáo Pháp; cách-nhìn đúng 
đăn (chánh kiến) là Giáo Pháp. Nhiều phẩm chất bắt thiện phát sinh do có 
cách-nhìn sai lạc là điều-kiện (duyên): những thứ này là nguy-hại. Nhiều 
phẩm chất thiện lành đạt tới sự hoàn-thiện nhờ sự tu-tập do có cách-nhìn 
đúng đắn là điều-kiện (duyên): những thứ này là ích-lợi. 


“Này các đạo hữu, chính theo cách này tôi hiểu ý nghĩa chỉ tiết của 
lời dạy vắn tắt của đức Thế Tôn. “Này các đạo hữu, chính theo cách này 
tôi hiểu ý nghĩa chi tiết của lời dạy văn tắt của đức Thế Tôn. Giờ, nếu 
muốn, các thầy có thể đến gặp trực tiếp đức Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn 
về ý nghĩa của (lời dạy) này. Rồi các thầy sẽ lưu nhớ nó trong tâm sau khi 
đức Thế Tôn giảng giải cho các thầy.” 

“Dạ, thưa đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và sau khi đã hài lòng và 
vui mừng với lời nói của thầy Đại Ca-chiên-diên, họ đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi, và sau đó đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi họ kính lễ đức Thế Tôn, 
họ ngồi xuống một bên, và thưa: ... [họ kể lại toàn bộ câu chuyện]... Thầy 
Đại Ca-chiên-diên đã giảng cho chúng con ý nghĩa theo những cách như 
vậy, với những từ ngữ và câu chữ như vậy.” 

“Tốt, tốt, này các Tỳ kheo! Thầy Đại Ca-chiên-diên là có trí. Thầy 
Đại Ca-chiên-diên có trí-tuệ lớn lao. Nếu các thầy có đến gặp ta và hỏi ta 


về ý nghĩa của điều này, ta cũng giải thích nó cho các thầy đúng như cách 
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thầy Đại Ca-chiên-diên đã nói. Đó chính là ý nghĩa của điều này, và do 


vậy các thầy nên lưu giữ trong tâm.” 


1735 (7) Phi Giáo Pháp (3) 


[“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp và nguy-hại nên được 
hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên được hiểu. Sau khi đã 
hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả điều là Giáo Pháp và 
ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo Pháp và đúng theo điều 
ích-lợi. | 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phi Giáo Pháp và cái gì là Giáo Pháp? 
Và cái gì là nguy-hại và cái gì là ích lợi? 

(1) “Sự sát-sinh là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ sát-sinh là Giáo Pháp. 
Nhiều phẩm chất bất thiện phát sinh do có sự sát-sinh là điều-kiện (duy- 
ên): những thứ này là nguy-hại. Nhiều phẩm chất thiện lành đạt tới sự 
hoàn-thiện nhờ sự tu-tập do có sự kiêng cữ sát-sinh là điều-kiện (duyên): 
những thứ này là ích-lợi. 


(2) “Sự gian-cắp là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ gian-cắp là Giáo Pháp 


(3) “Sự tà-dâm tà dục là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ tà-dâm tà dục là 
Giáo Pháp ... 

(4) “Sự nói-đối nói láo là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ nói-dối nói láo 
là Giáo Pháp ... 

(Š) “Sự nói lời gây chia-rẽ là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ nói lời gây 
chia-rẽ là Giáo Pháp ... 

(6) “Sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ nói lời 
gắt-gỏng nạt nộ là Giáo Pháp ... 

(7) “Sự nói chuyện tầằm-phào tán dóc là phi Giáo Pháp; sự kiêng cữ 


nói chuyện tầm-phào tán dóc là Giáo Pháp ... 
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(8) “Sự tham-dục [thèm muốn] là phi Giáo Pháp; sự vô-tham là Giáo 
Pháp ... 


(9) “Sự ác-ý là phi Giáo Pháp; sự thiện-ý là Giáo Pháp ... (zgười địch 


giản lược) ... 


(10) “Cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là phi Giáo Pháp; cách-nhìn đúng 
đăn (chánh kiến) là Giáo Pháp. Nhiều phẩm chất bắt thiện phát sinh do có 
cách-nhìn sai lạc là điều-kiện (duyên): những thứ này là nguy-hại. Nhiều 
phẩm chất thiện lành đạt tới sự hoàn-thiện nhờ sự tu-tập do có cách-nhìn 
đúng đắn là điều-kiện (duyên): những thứ này là ích-lợi. 

“Khi điều đó được nói: [“Này các Tỳ kheo, điều gì là phi Giáo Pháp 
và nguy-hại nên được hiểu, và điều gì là Giáo Pháp và ích-lợi cũng nên 
được hiểu. Sau khi đã hiểu được điều là phi Giáo Pháp và nguy-hại và cả 
điều là Giáo Pháp và ích-lợi, một người nên thực hành đúng theo Giáo 
Pháp và đúng theo điều ích-lợi”] là do chiếu theo sự (10 điều bắt thiện và 


10 điều thiện) như vây nên nó đã được nói ra như vậy.” 


174 (8) Những Nguyên Nhân Của Nghiệp 


“Này các Tỳ kheo, (1) sự sát-sinh, ta nói, là do ba thứ: do tham gây 
ra, so sân gây ra, và do si gây ra. (2) Sự gian-cắp ... (3) sự tà-dâm tà dục 
... (4) sự nói-dối nói láo ... (5) sự nói lời gây chia-rẽ ... (6) sự nói lời gắt- 
gỏng nạt nộ ... (7) sự nói chuyện tầm-phào tán dóc ... (8) sự tham-dục 
[thèm muốn] ... (9) sự ác-ý.... (người địch giản lược) ... và (10) cách-nhìn 
sai lạc (tà kiến), ta nói, là do ba thứ: do tham gây ra, so sân gây ra, và do sỉ 


gây ra. 


“Vậy đó, này các Tỳ kheo, tham là một nguồn và gôc của nghiệp; sân 
là một nguôn và gôc của nghiệp; s1 là một nguôn và gôc của nghiệp. Khi 
diệt hêt tham, nguôn của nghiệp bị dập tắt. Khi diệt hệt sân, nguôn của 


nghiệp bị dập tắt. Khi diệt hết si, nguồn của nghiệp bị dập tắt.” 
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175 (9) Tránh Bó 


“Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp này cung cấp một phương tiện đề tránh 
bỏ (tránh né, tránh đi). Nó không phải không có [thiếu] một phương tiện 
để tránh bỏ. Và theo cách nào Giáo Pháp này đưa ra một phương tiện để 
tránh bỏ và không phải không có một phương tiện đề tránh bỏ? 


(1) Người sát-sinh có sự kiêng cữ sát-sinh là phương tiện đề tránh nó. 
(2) Sự gian-cắp ... (3) sự tà-dâm tà dục ... (4) sự nói dỗi-nói láo ... (5) sự 
nói lời gây chia-rẽ ... (6) sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ... (7) sự nói chuyện 
tầm-phào tán dóc ... (8) sự tham-dục [thèm muốn]... (9) sự ác-ý ... và 
(10) cách-nhìn sai lạc (tà kiến) có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) là 


phương tiện để tránh nó. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là Giáo Pháp này cung 
cấp một phương tiện đề tránh bỏ và nó không phải không có phương tiện 


đề tránh bỏ.” 


176 (10) Cunda 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Päãvã 
trong khu vườn xoài của Cunda, con trai của thợ rèn.?!5Š Rồi Cunda, con 
trai người thợ rèn, đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với anh ta: 


2166 


“Này Cunda, những nghi lễ thanh-lọc?!° của ai anh ưa thích hơn?” 


“Thưa Ngài, con thích những nghi lễ thanh-lọc được quy định bởi 
những bà-la-môn ở miễn tây, là những người mang theo những chậu nước, 
đeo vòng hoa làm bằng những cây sống dưới nước, đốt giữ lửa thiêng, và 


ngâm mình trong nước.” 

“Và, này Cunda, theo cách nào những bả-la-môn miền tây quy định 
những nghi lễ thanh-lọc của họ?” 

“Ở đây, thưa Ngài, những bà-la-môn miền tây chỉ thị cho một đệ tử 


như vậy: “Này, người tốt, sau khi thức dậy sớm, từ trên giường nên dặm 
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chân xuống đất. Nếu không dặm chân xuống đất, nên đặm phân bò ướt. 
Nếu không dặm phân bò ướt, anh nên dặm cỏ xanh. Nếu không dặm cỏ 
xanh, anh nên đốt giữ lửa thiêng. Nếu không đốt giữ lửa thiêng, anh nên 
chấp tay kính lễ mặt trời. Nếu không chấp tay kính lễ mặt trời, anh nên 
ngâm mình trong nước ba lần kế cả buổi tối.” Chính theo cách này những 
bà-la-amôn miền tây quy định những nghi lễ thanh-lọc của họ. Đây là 


những nghi lễ thanh-lọc của họ mà con ưa thích.” 


“Này Cunda, sự thanh-lọc theo giới luật của Thánh Nhân là hoàn toàn 
khác với những nghi lễ thanh-lọc được quy định bởi những bà-la-môn 
miền tây, là những người mang theo những chậu nước, đeo vòng hoa làm 
bằng những cây sống dưới nước, đốt giữ lửa thiêng, và ngâm mình trong 
nước.” 

“Nhưng thưa Thế Tôn, theo giới luật của Thánh Nhân thì sự thanh-lọc 
xảy đến theo cách nào? Sẽ tốt lành nếu Ngài chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
theo một cách để giảng giải sự thanh-lọc xảy đến theo cách nào theo giới 
luật của Thánh Nhân.” 

“Được rồi, này Cunda, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng.” 

“Dạ, thưa Ngài”, Cunda, con trai người thợ rèn đáp lại. Đức Thế Tôn 
nói điều này: 

(A) “Này Cunda, sự không trong-sạch (bất tịnh) bằng thân có ba 
phân. Sự không trong-sạch bằng lời-nói có bốn phần. Sự không trong-sạch 
bằng tâm có ba phần. 

(D “Và, này Cunda, theo cách nào sự không trong-sạch bằng thân có 
ba phần? 

(1) “Ở đây, có người sát-sinh. Người đó giết hại, tay vấy máu, đánh 
đấm và bạo lực, tàn nhẫn với chúng sinh. 

(2) “Người đó gian-cắp, lấy của không được cho. Người đó trộm cắp 
tàu sản và đồ đạc của người khác trong làng mạc hay trong rừng. 


(3) “Người đó dính hành vi tà-dâm tà dục. Người quan hệ tính dục bắt 
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chính với (¡) phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, chị, và họ 
hàng: (ii) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (ii) phụ nữ đã có chôồng: 
(iv) với phụ nữ mà nếu phạm vào (tà dâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình phạt 


(pháp luật), hoặc (v) thậm chí với phụ nữ đã hứa hôn.?!”” 


“Chính theo cách này là sự không trong-sạch bằng thân có ba phần. 


(II) “Và, này Cunda, theo cách nào là sự không trong-sạch bằng lời- 
nói có bốn phần? 

(4) “Ở đây, có người nói-dối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới 
một hội đồng, tới một hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của 
mình, tới phường hội (đoàn thể, bang hội) của mình, hay tới một tòa án, và 
được hỏi: “Vậy, này người tốt, hãy nói điều ông biết” thì không biết người 
đó nói biết, hoặc biết người đó nói không biết; không nhìn thấy người đó 
nói nhìn thấy, hoặc nhìn thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy 
người đó nói đối một cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích 
của người khác, hoặc vì lý do nhỏ nhặt nào đó. 

(S5) “Người đó nói lời gây chia-rẽ. Sau khi nghe chuyện, người đó 
mách đi kể lại những chuyện làm chia rẽ người này với người nọ; hoặc 
người đó mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người nọ với người kia; 
như vậy người đó là kẻ chia rẽ những người đang đoàn kết, là kẻ tạo ra 
những sự chia rẽ, kẻ khoái thích nhìn người khác bất hòa, vui mừng khi 
nhìn thấy người khác bất hòa, là kẻ nói những lời gây ra sự bất hòa (phe 
phái). 

(6) “Người đó nói lời gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói những lời thô 
tục, khó nghe, làm tổn thương người khác, làm sỉ nhục người khác, dẫn tới 
sự tức giận phẫn nộ, không trợ dẫn tới sự định-tâm. 

(7) “Người đó nói chuyện tầm-phào tán dóc; người đó nói không 
đúng lúc, nói điều tầm phào không là sự thật gì, nói điều vô ích, nói ngược 
với Giáo Pháp và giới luật; vào những lúc không đúng người đó nói 
những lời không đáng nói, vô lý, không chừng mực, và không ích lợi. 


“Chính theo cách này là sự không trong-sạch bằng lời-nói có bốn 
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phần. 


(HI) “Và, này Cunda, theo cách nào là sự không trong-sạch bằng tâm 
có ba phần? 


(8) “Ở đây, có người có đầy tham-dục [sự thèm muốn]. Người đó 
thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như vây: “Ôi, ước gì 
những gì của họ là của ta!” 

(9) “Người đó có một cái tâm ác-ý và những ý-định thù ghét như vây: 
“Cầu cho những chúng sinh này bị giết, bị tàn sát,?!5# bị chém đầu, bị hủy 
diệt, hay bị diệt vong!” 


(10) “Người đó nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến) và có một quan- 
điểm không chánh đúng như vây: (đối với người đó) [°Không thứ gì (cần 
nên) được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần phải 
bố thí), không thứ gì được cúng dường, không thứ gì được hiến tặng hay 
hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nào cho những hành 
động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; 
không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự 
động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện 
và đức hạnh nảo trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết 
trực tiếp và đi công bồ lại (cho những người khác) về thế giới này và thế 
giới khác. '| 

“Chính theo cách này là sự không trong-sạch bằng tâm có ba phần. 


- “Này Cunda, đây là mười đường nghiệp bất thiện. Nếu ai dính vào 
mười đường nghiệp bắt thiện này, thì, nếu người đó có thức dậy sớm và từ 
trên giường dặm chân xuống đất, người đó cũng không trong-sạch, và nếu 
người đó không dặm chân xuống đất, người đó cũng không trong-sạch. 
Nếu người đó dặm phân bò ướt, người đó không trong-sạch, và nếu người 
đó không dặm phân bò ướt, người đó cũng không trong-sạch. Nếu người 
đó đặm cỏ tươi, người đó không trong-sạch, và nếu người đó không dặm 
cỏ tươi, người đó cũng không trong-sạch. Nếu người đó đốt giữ lửa, người 


đó không trong-sạch, và nếu người đó không đốt giữ lửa, người đó cũng 
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không trong-sạch. Nếu người đó chấp tay kính lễ mặt trời, người đó không 
trong-sạch, và nếu người đó không chấp tay kính lễ mặt trời, người đó 
cũng không trong-sạch. Nếu người đó ngâm mình trong nước, người đó 
không trong-sạch, và nếu người đó không ngâm mình trong nước, người 
đó cũng không trong-sạch. Vì lý do gì? Vì bản thân mười đường nghiệp 
bắt thiện là không trong-sạch và làm ô-nhiễm. Chính bởi vì người ta dính 
vào mười đường nghiệp bắt thiện này nên mới gặp địa ngục, cõi súc sinh, 


cảnh hôn ma ngạ quỷ, và những nơi-đên xâu dữ khác. 


(B) @) “Này Cunda, sự trong-sạch (thanh tịnh) bằng thân có ba phân. 
Sự trong-sạch bằng lời-nói có bốn phần. Sự trong-sạch bằng tâm có ba 
phần. 


“Và, này Cunda, theo cách nào là sự trong-sạch bằng thân có ba 
phần? 


(1) “Ở đây, có người, sau khi dẹp bỏ sự sát-sinh, người đó kiêng cữ 
sự sát-sinh, tay không vấy máu, không đánh đấm và bạo lực, không tàn 
nhẫn với những chúng sinh đang sống; đẹp bỏ mọi gậy gộc và vũ khí, có 
lương tâm, nhân từ, người đó sống bi mẫn với mọi chúng sinh đang sống. 


(2) “Sau khi dẹp bỏ sự gian-cắp, người đó kiêng cữ sự gian-cắp. 
Người đó không lấy trộm lẫy cắp đồ đạc và của cải của người khác trong 
làng hay trong rừng. 

(3) “Sau khi dẹp bỏ sự tà-dâm tà dục; người đó kiêng cữ sự quan hệ 
tính dục bắt chính với (¡) phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, 
chị, và họ hàng; (1) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (111) phụ nữ đã có 
chồng: (iv) với phụ nữ mà nếu phạm vào (tà đâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình 
phạt (pháp luật), hoặc (v) thậm chí với phụ nữ đã hứa hôn. 

“Chính theo cách nảy là sự trong-sạch bằng thân có ba phần. 

(IH) “Và, này Cunda, theo cách nào là sự trong-sạch bằng lời-nói có 
bốn phần? 


(4) “Ơ đây, có người sau khi dẹp bỏ sự nói-dôi nói láo, người đó 
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kiêng cữ sự nói-dối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới một hội đồng, 
tới một hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của mình, tới 
phường hội (đoàn thể, bang hội) của mình, hay tới một tòa án, và được 
hỏi: “Vậy, này người tốt, hãy nói điều ông biết' thì biết người đó nói biết, 
và không biết người đó nói không biết; nhìn thấy người đó nói nhìn thấy, 
và không nhìn thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy, người đó 
không nói dối một cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích của 
người khác, hoặc vì lợi ích vật chất nhỏ nhặt nào đó. 

(5) “Sau khi dẹp bỏ lời nói gây chia-rẽ, người đó kiêng cữ lời nói gây 
chia-rẽ; người đó không mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người 
này với người nọ, người đó không mách đi kế lại những chuyện làm chia 
rẽ người nọ với người kia; như vậy người đó là người đoàn kết những 
người đang bị chia rẽ, là người xây dựng tình bạn hữu, người đó thích 
nhìn thấy người khác hòa thuận, vui mừng khi nhìn thấy người khác hòa 
thuận, là người nói những lời tạo ra sự hòa thuận. 

(6) “Sau khi đẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người đó kiêng cữ lời nói 
gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe, và thân mến, như đi 
vào lòng người, nói lời lễ độ, được nhiều người muốn nghe, và được nhiều 
người hài lòng. 

(7) “Sau khi đẹp bỏ lời nói tầằm-phào tán dóc, người đó kiêng cữ nói 
lời tầm-phào tán đóc; người đó nói đúng lúc, nói điều là sự thật, nói những 
điều tốt lành, nói về Giáo Pháp và giới luật; vào lúc đúng đắn người đó 
nói những lời đáng nói đáng nghe, hữu lý, đúng mực, và có ích lợi. 


“Chính theo cách nảy là sự trong-sạch bằng lời-nói có bốn phân. 


(HI) “Và, này Cunda, theo cách nảo là sự trong-sạch bằng tâm có ba 
phần? 

(8) “Ở đây, có người không có tham-dục [không thèm muốn]. Người 
đó không thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như vây: “Ôi, 
ước gì những gì của họ là của ta!”. 


(9) “Người đó có thiện-ý và những ý-định của người đó không có sự 
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thù-ghét, như vầy: “Cầu cho mọi chúng sinh sống hạnh phúc, không còn 


thù hận, khổ đau, và lo lắng!? 


(10) “Người đó nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) và có quan- 
điểm chánh đúng như vây: (đối với người đó) [“Có thứ (cần) được cho đi 
(và có phước quả từ việc cho đi, bố thí), có thứ được cúng dường, có thứ 
được dâng hiến hy sinh; có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những 
hành động tốt và xấu; có thế giới (đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, 
có cha; có những chúng sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên 
(theo nghiệp); có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế 
gian này đã tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và công bố lại (cho 
những người khác) về thế giới này và thế giới khác. ] 

“Chính theo cách này là sự trong-sạch bằng tâm có ba phần như vậy.” 


- “Này Cunda, đây là mười đường nghiệp thiện. Nếu ai tham gia vào 
mười đường nghiệp thiện này, thì, nếu người đó có thức dậy sớm và từ 
trên giường dặm chân xuống đất, người đó trong-sạch, và nếu người đó 
không dặm chân xuống đất, người đó cũng trong-sạch. Nếu người đó đặm 
phân bò ướt, người đó trong-sạch, và nếu người đó không dặm phân bò 
ướt, người đó cũng trong-sạch. Nếu người đó dặm cỏ tươi, người đó 
trong-sạch, và nếu người đó không dặm cỏ tươi, người đó cũng trong- 
sạch. Nếu người đó đốt giữ lửa, người đó trong- sạch, và nếu người đó 
không đốt giữ lửa, người đó cũng trong-sạch. Nếu người đó chấp tay kính 
lễ mặt trời, người đó trong-sạch, và nếu người đó không chấp tay kính lễ 
mặt trời, người đó cũng trong-sạch. Nếu người đó ngâm mình trong nước, 
người đó trong-sạch, và nếu người đó không ngâm mình trong nước, 
người đó cũng trong-sạch. Vì lý do gì? Vì bản thân mười đường nghiệp 
thiện là trong-sạch và làm thanh-lọc. Chính bởi vì người ta tham gia vào 
mười đường nghiệp thiện này nên họ mới gặp những thiên thần, loài 


người, và những nơi-đên tôt lành khác.” 


Sau khi lời này được nói ra, Cunda, con trai người thợ rèn, đã thưa 
với đức Thế Tôn: “Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! ... Mong đức Thế Tôn 


chấp nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa từ hôm nay đến hết 
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Là) 


đời. 


177 (11) Bà-la-môn .JãqussopT 


Lúc đó có bà-la-môn Jãnussonï đến gặp và chảo hỏi qua lại với đức 
Thế Tôn. Sau khi họ xong phân chảo hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một 
bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cổ-đàm, chúng tôi là những bả-la-môn cúng dường phẩm vật 
và thực hiện những lễ cúng tưởng nhớ người chết?!" với ý nghĩ: “Cầu cho 
đồ cúng của chúng tôi sẽ làm ích lợi cho những người thân trong gia đình 
và họ tộc đã chết.” Thưa Thầy Cô-đàm, liệu những đồ cúng của chúng tôi 
có thực sự làm ích lợi cho những người thân trong gia đình và họ tộc đã 
chết hay không? Liệu những người trong gia đình và họ tộc có thể dự 
hưởng đồ cúng của chúng tôi hay không?” 


“Này bà-la-môn, điều đó có thể làm ích lợi nếu vào dịp (điều kiện, 
trường hợp) đúng, sẽ không làm ích lợi vào dịp sai.” 


“Nhưng, thưa Thầy Cô-đàm, cái gì là dịp đúng và cái gì là dịp sai?” 


() “Ở đây, này bà-la-môn, có người sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, 
nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm- 
phào tán dóc; người đó có đầy tham-dục [thèm muốn], có một cái tâm ác- 
ý, và năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó bị tái sinh trong địa ngục.?”° Người đó sống còn và tôn tại ở đó 
nhờ vào thức-ăn của những chúng sinh trong địa ngục. Đây là dịp sal, khi 
đó đồ cúng không làm ích lợi cho một chúng sinh sống ở đó. (chứng sinh ở 


địa ngục không hưởng được đồ cúng) 


(1) “Có người khác sát-sinh ... và nắm giữ cách-nhìn sai lạc. Khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cõi súc sinh. Người đó 
sống còn và tồn tại ở đó nhờ vào thức-ăn của những súc sinh. Đây là dịp 
sai, khi đó đồ cúng không làm ích lợi cho một chúng sinh sống ở đó. 


(chúng sinh là súc vật không hưởng được đô cúng) 
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(11) “Lại có người biết kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, 
nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm- 
phảo tán dóc; người đó không có tham-dục [thèm muốn], có thiện-ý, và 
năm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong số loài người. Người đó sống còn và tồn tại ở 
đó nhờ vào thức-ăn của loài người. Đây cũng là dịp sai, khi đó đồ cúng 
không làm ích lợi cho một chúng sinh sống ở đó. (chúng sinh là người còn 
sống không được cúng đô cúng) 

(iv) “Lại có người khác biết kiêng cữ sát-sinh ... và nắm giữ cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được 
tái sinh trong số những thiên thần. Người đó sống còn và tồn tại ở đó nhờ 
vào thức-ăn của những thiên thần. Đây cũng là dịp sai, khi đó đồ cúng 
không làm ích lợi cho một chúng sinh sống ở đó. (chúng sinh là thiên thân 


không hưởng được đồ cúng) 


(v) “Lại có người khác nữa sát-sinh ... và năm giữ cách-nhìn sai lạc. 
Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh hồn ma ngạ 
quý (quỷ đói). Người đó sống còn và tồn tại ở đó nhờ vào thức-ăn của 
những ngạ quỷ thống khổ, hoặc nếu không người đó sống còn ở đó nhờ 
vào những đồ cúng mà những bạn bè, đồng nghiệp, những người thân 
trong họ hàng hay gia đình trong thế gian này cúng cho người đó. Đây là 
dịp đúng, khi đó đồ cúng sẽ làm ích lợi cho một chúng sinh ở đó.” (chúng 


sinh là ngạ quỷ cô hỗn có thể hưởng được đồ cúng) 

“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, vậy ai sẽ dự hưởng đồ cúng nếu người 
thân đã chết của người cúng không tái sinh vào chỗ đó (cảnh ngạ quỷ)?” 

“Những người thân đã chết của những người khác đã bị tái sinh?! 
vào chỗ đó (cảnh ngạ quỷ) sẽ hưởng đồ cúng đó.” 

“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, vậy ai sẽ dự hưởng đồ cúng nếu người 
thân đã chết của người cúng và người thân của những người khác đều 


không tái sinh vào chỗ đó (cảnh ngạ quỷ)?” 


“Này bà-la-môn, trong suốt thời gian dài thăm thắm [trong vòng luân- 
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hồi, samsära] không thể nào và không thể hình dung rằng chỗ đó (cảnh 
ngạ quỷ) lại không có những người thân nào trong họ tộc và những người 
trong gia đình của một người. Thêm nữa, đối với người bố-thí thì không 
phải không quả gì.” 

“Có phải Thầy Cồ-đàm đặt ra [giá trị của sự bố-thí] là cũng có ngay 


cả vào địp sai?”22 


“Này bà-la-môn, ta đặt ra [giá trị của sự bố-thí] là cũng có trong dịp 


Sa1. 


(vi) “Ở đây, này bả-la-môn, có người sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà 
dục, nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời 
tầm-phào tán dóc; người đó có đầy tham-dục [thèm muốn], có một cái tâm 
ác-ý, và năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Người đó bố thí cho một tu sĩ 
hay một bà-la-môn thức-ăn và nước uống: quần áo và xe cộ; vòng hoa, 
dầu thơm, và phấn sáp; giường chiếu, chỗ-ở, và đèn thắp. Khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó bị tái sinh trong số loài voi. Ở đó người đó có được 


thức-ăn và nước uông, vòng hoa, và những đô trang trí khác (cho vo). 


“Do ở đây người đó sát-sinh ... và năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến), nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong số loài 
voi. Nhưng nhờ người đó bồ thí cho một tu sĩ hay một bà-la-môn thức ăn 
... Và đèn thắp, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó có được thức-ăn 


và nước uông, vòng hoa, và những đô trang trí khác (cho voI). 


(vii) “Có người khác sát-sinh ... và năm giữ cách-nhìn sai lạc. Người 
đó bố thí cho một tu sĩ hay một bà-la-môn thức ăn ... và đèn thắp. Khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong số loài ngựa ... trâu bò 
... chó. Ở đó người đó có được thức-ăn và nước uống, vòng hoa và những 


đồ trang trí khác (cho con vật đó). 


“Do ở đây người đó sát-sinh ... và nắm giữ cách-nhìn sai lạc, nên khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong số loải ngựa ... trâu bò 
... chó. Nhưng nhờ người đó bố thí cho một tu sĩ hay một bà-la-môn thức 


ăn ... và đèn thắp, nên khi thân tan rã, sau khi chêt, người đó có được thức 
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ăn và nước uông, vòng hoa, và những đô trang trí khác (cho con vật đó). 


(viii) “Lại có người biết kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, 
nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm- 
phảo tán đóc; người đó không có tham-dục [thèm muốn], có một cái tâm 
không sự ác-ý, và nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Người đó bố 
thí cho một tu sĩ hay một bả-la-môn thức-ăn và nước uống: quần áo và xe 
cộ; vòng hoa, dầu thơm, và phấn sáp; giường chiếu, chỗ-ở, và đèn thắp. 
Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số loài người. Ở 
đó người đó có được (hưởng) năm đối-tượng khoái-lạc giác quan (năm thứ 
dục lạc) của cõi người. 

“Do ở đây người đó đã kiêng cữ sát-sinh ... và năm giữ cách-nhìn 
đúng đắn, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong 
số loài người. Và nhờ người đó đã bố thí cho một tu sĩ và một bà-la-môn 
thức-ăn ... và đèn thắp, nên người đó có được năm đối-tượng khoái-lạc 
giác quan của cõi người. 

(ix) “Lại có người khác biết kiêng cữ sát-sinh ... và năm giữ cách- 
nhìn đúng đắn. Người đó bố thí cho một tu sĩ hay một bà-la-môn thức ăn 
... và đèn thắp. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong 
số những thiên thần. Ở đó người đó có được năm đối-tượng khoái-lạc giác 
quan (năm thứ dục lạc) của cõi trời. 

“Do ở đây người đó đã kiêng cữ sát-sinh ... và nắm giữ cách-nhìn 
đúng đăn, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong 
số những thiên thần. Và nhờ người đó đã bố thí cho một tu sĩ và một bà- 
la-môn thức ăn ... và đèn thắp, nên người đó có được năm đối-tượng 
khoái-lạc giác quan của cõi trời. [Đây là lý do tại sao ta nói:| “Thêm nữa, 
đối với người bố-thí thì không phải không phước quả gì.”” 

“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, thưa Thầy Cồ-đàm, rằng có lý do 
để bố thí cúng dường và thực hiện những nghi lễ tưởng nhớ cho người 
chết, vì đối với người bồ thí thì không phải không phước quả gì.” 


“Đúng là vậy, này bả-la-môn! Đúng là vậy, này bà-la-môn! Thêm 
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nữa, đối với người bố thí thì không phải không phước quả gì.” 
“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! ... Mong Thầy Cô-đàm chấp 
nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tự từ hôm nay đến cuối đời.” 


NHÓM 3 
TỐT 2173 


178 (1) Tốt 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy điều gì là tốt và điều gì là 


xâu. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, điêu gì là xâu? Sự sát-sinh, gian-cặp, tả-dâm tà 
dục, nói-dôi nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời 
tâm-phào tán dóc; tham-dục [thèm muôn], sự ác-ý, và cách-nhìn sa lạc (tà 


kiến). Đây được gọi là xấu. (mười đường nghiệp bắt thiện) 


“Và, này các Tỳ kheo, điều gì là tốt? Sự kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, 
tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, 
nói lời tầm-phào tán đóc; sự vô-tham [không thèm muốn], sự thiện-ý, và 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Đây được gọi là tốt.” (mười đường 
nghiệp thiện) 


179 (2)— 188 (11) Giáo Pháp Thánh Thiện ... 


(179) “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về Giáo Pháp thánh 
thiện và Giáo Pháp phi thánh thiện ... (180)... điều thiện lành và điều bắt 
thiện ... (181) ... điều gì là ích lợi và điều gì là nguy hại ... (182) ... điều 
gì là Giáo Pháp và điều gì là phi Giáo Pháp ... (183) ... Giáo Pháp không 
bị ô nhiễm và Giáo Pháp bị ô nhiễm ... (184) ... Giáo Pháp không bị chê 
trách (phi tội lỗi) và Giáo Pháp đáng bị chê trách (tội lỗi)... (185) ... 
Giáo Pháp không hành xác và Giáo Pháp hành xác ... (186) ... Giáo Pháp 
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dẫn tới sự tháo bỏ và Giáo Pháp dẫn tới sự tạo lập (nghiệp, sanh y) ... 
(187)... Giáo Pháp có khổ là hậu quả của nó và Giáo Pháp có hạnh phúc 
là hậu quả của nó ... (188)... Giáo Pháp có kết quả là khổ và Giáo Pháp 
có kết quả là hạnh phúc ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp có kết quả là khổ? Sự sát- 
sinh ... và cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Đây được gọi là Giáo Pháp có kết 
quả là khô.” (mười đường nghiệp bắt thiện) 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp có kết quả là hạnh-phúc? 
Sự kiêng cữ sát-sinh ... và cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Đây được 
gọi là Giáo Pháp có kết quả là hạnh phúc.” (mười đường nghiệp thiện) 


NHÓM 4 
ĐƯỜNG THÁNH THIỆN 


189 (1) Đường Thánh Thiện ... 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về con đường thánh thiện 
(thánh đạo) và con đường không thánh thiện (phi thánh đạo). Hãy lắng 
nghe và chú tâm kỹ càng ... 

“Và này các Tỳ kheo, cái gì là con đường không thánh thiện? Sự sát- 
sinh ... và cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Đây được gọi là con đường không 
thánh thiện. (mười đường nghiệp bắt thiện) 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường thánh thiện? Sự kiêng cữ 
sát-sinh ... cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Đây được gọi là con đường 


thánh thiện.” (mười đường nghiệp thiện) 


190 (2) — 198 (10) Đường Sáng ... 


(190) “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về con đường sáng và 
con đường tối ... (191) Giáo Pháp tốt và Giáo Pháp xấu ... (192) Giáo 


Pháp của một người tốt và Giáo Pháp của một người xấu ... (193) Giáo 
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Pháp nên được phát khởi và Giáo Pháp không nên được phát khởi ... 
[194J.... Giáo Pháp nên được theo đuôi và Giáo Pháp không nên được 
theo đuôi ... (195) Giáo Pháp nên được tu tập và Giáo Pháp không nên 
được tu tập ... (196)... Giáo Pháp nên được tu dưỡng và Giáo Pháp 
không nên được tu dưỡng ... (197) Giáo Pháp nên được tưởng nhớ và 
Giáo Pháp không nên được tưởng nhớ... (198) Giáo Pháp nên được 
chứng ngộ và Giáo Pháp không nên được chứng ngộ ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp không nên được chứng 
ngộ? Sự sát-sinh ... và cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Đây được gọi là Giáo 
Pháp không nên được chứng ngộ. (z„ười đường nghiệp bắt thiện) 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp nên được chứng ngộ? Sự 
kiêng cữ sát-sinh ... cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Đây được gọi là 
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Giáo Pháp nên được chứng ngộ.” (mười đường nghiệp thiện) 


NHÓM 5 
THÊM NHÓM “NHỮNG NGƯỜI? ?4 


199 (1) Gặp Gõ 


“Này các Tỳ kheo, một người không nên gặp gỡ (giao lưu, thân cận) 
với một người có mười phẩm chất. Mười đó là gì? Người đó có sát-sinh, 
gian-cắp, tả-dâm tà dục, nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt- 
gỏng nạt nộ, nói lời tầằm-phảo tán dóc; người đó có đầy tham-dục [thèm 
muốn], có một cái tâm ác-ý, và năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến) (mười 
đường nghiệp bất thiện). Một người không nên giao lưu gặp gỡ với người 
có mười phẩm chất này.” 


“Này các Tỳ kheo, một người nên gặp gỡ với một người có được 
mười phẩm chất. Mười đó là gì? Người đó kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà- 
dâm tà dục, nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, 
nói lời tầm-phào tán dóc; người đó không có tham-dục [sự thèm muốn], 


có thiện-ý, nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) (mười đường nghiệp 
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thiện). Một người nên giao lưu gặp gỡ với người có mười phâm chât này.” 


200 (2)— 210 (12) Nương Dựa ... 275 


(200) “Này các Tỳ kheo, một người không nên nương dựa vào một 
người có mười phẩm chất ... một người nên nương dựa vào người có 
được mười phẩm chất ... (201) ... một người không nên nghe theo ... một 
người nên nghe theo ... (202) ... một người không nên kính trọng ... một 
người nên kính trọng ... (203) ... một người không nên khen ngợi ... một 
người nên khen ngợi ... (204)... một người không nên tôn kính ... một 
người nên tôn kính ... (205) ... một người không nên thể hiện sự tôn trọng 

. một người nên thể hiện sự tôn trọng một người có được mười phẩm 
chất ... (205) ... một người có mười phẩm chất không thành công ... có 
được mười phẩm chất thành công ... (206) Một người có mười phẩm chất 
không thành công ... có được mười phẩm chất thành công ... (207)... 
không được thanh lọc (bất tịnh) ... được thanh lọc (thanh tịnh) ... (208) 
... không vượt qua sự tự-ta (ngã mạn) ... vượt qua sự tự-ta ... (209)... 
không tăng trưởng về trí-tuệ ... tăng trưởng về trí-tuệ ... (210)... tạo ra 
nhiều thất phước ... tạo ra nhiều phước đức. Mười đó là gì? Người đó 
kiêng cữ sự sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-đối nói láo, nói lời gây 
chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm-phảo tán dóc; người đó không 
có tham-dục [thèm muốn], có sự thiện-ý, và năm giữ cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến). (mười đường nghiệp thiện). Một người có được mười phẩm 
chất nảy tạo ra nhiều phước đức.” 
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[Năm Mươi Kinh Thêm] 


NHÓM 1 
THÂN SINH RA TỪ NGHIỆP 


211 (1) Địa Ngục (1) 


(D “Này các Tỳ kheo, có mười phẩm chất, một người bị ký thác trong 
địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. Mười đó là gì? 


(1) “Ở đây, có người sát-sinh. Người đó giết hại, tay vẫy máu, đánh 


đâm và bạo lực, tàn nhẫn với chúng sinh. 


(2) “Người đó gian-cắp, lấy của không được cho. Người đó trộm cắp 


đô đạc và của cải của người khác trong làng mạc hay trong rừng. 


(3) “Người đó dính hành vi tà-dâm tà dục. Người quan hệ tính dục bất 
chính với (1) phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, chị, và họ 
hàng: (ii) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (ii) phụ nữ đã có chồng; 
(iv) với phụ nữ mà nếu phạm vảo (tà dâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình phạt 
(pháp luật), hoặc (v) thậm chí với phụ nữ đã hứa hôn. 

(4) “Ở đây, có người nói-dối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới 
một hội đồng, tới một hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của 
mình, tới phường hội (đoàn thể, bang hội) của mình, hay tới một tòa án, và 
được hỏi: “Vậy, này người tốt, hãy nói điều ông biết” thì không biết người 
đó nói biết, hoặc biết người đó nói không biết; không nhìn thấy người đó 
nói nhìn thấy, hoặc nhìn thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy 
người đó nói dối một cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích 
của người khác, hoặc vì lý do nhỏ nhặt nào đó. 

(S5) “Người đó nói lời gây chia-rẽ. Sau khi nghe chuyện, người đó 
mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người này với người nọ; hoặc 
người đó mách đi kể lại những chuyện làm chia rẽ người nọ với người kia; 
như vậy người đó là kẻ chia rẽ những người đang đoàn kết, là kẻ tạo ra 
những sự chia rẽ, kẻ khoái thích nhìn người khác bất hòa, vui mừng khi 
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nhìn thấy người khác bất hòa, là kẻ nói những lời gây ra sự bất hòa (phe 
phái). 

(6) “Người đó nói lời gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói những lời thô 
tục, khó nghe, làm tổn thương người khác, làm sỉ nhục người khác, dẫn tới 
sự tức giận phẫn nộ, không trợ dẫn tới sự định-tâm. 

(7) “Người đó nói chuyện tầm-phào tán dóc; người đó nói không 
đúng lúc, nói điều tầm phào không là sự thật gì, nói điều vô ích, nói ngược 
với Giáo Pháp và giới luật; vào những lúc không đúng người đó nói 
những lời không đáng nói, vô lý, không chừng mực, và không ích lợi. 

(8) “Ở đây, có người có đầy tham-dục [sự thèm muốn]. Người đó 
thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như vậy: “Ôi, ước gì 
những gì của họ là của ta!” 

(9) “Người đó có một cái tâm ác-ý và những ý-định thù ghét như vây: 
“Cầu cho những chúng sinh này bị giết, bị tàn sát, bị chém đầu, bị hủy 
diệt, hay bị diệt vong!” 


(10) “Người đó năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến) và có một quan- 
điểm không chánh đúng như vây: (đối với người đó) [°Không thứ gì (cần 
nên) được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần phải 
bố thí), không thứ gì được cúng dường, không thứ gì được hiến tặng hay 
hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nảo cho những hành 
động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; 
không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự 
động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện 
và đức hạnh nảo trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết 
trực tiếp và đi công bồ lại (cho những người khác) về thế giới này và thế 
giới khác. '| 

“Người có mười phẩm chất này bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị 


đưa thắng xuống đó. 


(I) “Này các Tỳ kheo, có mười phẩm chất, một người được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Mười đó là gì? 


«237 


(1) “Ở đây, có người, sau khi dẹp bỏ sự sát-sinh, người đó kiêng cữ 
sự sát-sinh, tay không vấy máu, không đánh đấm và bạo lực, không tàn 
nhẫn với những chúng sinh đang sống; đẹp bỏ mọi gậy gộc và vũ khí, có 


lương tâm, nhân từ, người đó sông bi mẫn với mọi chúng sinh đang sông. 


(2) “Sau khi dẹp bỏ sự gian-cắp, người đó kiêng cữ sự gian-cắp. 
Người đó không lấy trộm lẫy cắp đồ đạc và của cải của người khác trong 


làng hay trong rừng. 


(3) “Sau khi dẹp bỏ sự tà-dâm tà dục; người đó kiêng cữ quan hệ tính 
dục bất chính với (¡) phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, chị, 
và họ hàng; (1) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (1m1) phụ nữ đã có 
chồng; (iv) với phụ nữ mà nếu phạm vào (tà dâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình 
phạt (pháp luật), hoặc (v) thậm chí với phụ nữ đã hứa hôn. 

(4) “Ở đây, có người sau khi dẹp bỏ sự nói-đối nói láo, người đó 
kiêng cữ sự nói-dối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới một hội đồng, 
một hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của mình, tới phường 
hội (đoàn thể, bang hội) của mình, hay tới một tòa án, và được hỏi: “Vậy, 
này người tốt, hãy nói điều ông biết thì biết người đó nói biết, và không 
biết người đó nói không biết; nhìn thấy người đó nói nhìn thấy, và không 
nhìn thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy, người đó không nói dối 
một cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích của người khác, 
hoặc vì lợi ích vật chất nhỏ nhặt nào đó. 

(Š) “Sau khi dẹp bỏ lời nói gây chia-rẽ, người đó kiêng cữ lời nói gây 
chia-rẽ; người đó không mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người 
này với người nọ, người đó không mách đi kể lại những chuyện làm chia 
rẽ người nọ với người kia; như vậy người đó là người đoàn kết những 
người đang bị chia rẽ, là người xây dựng tình bạn hữu, người đó thích 
nhìn thấy người khác hòa thuận, vui mừng khi nhìn thấy người khác hòa 
thuận, là người nói những lời tạo ra sự hòa thuận. 

(6) “Sau khi dẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người đó kiêng cữ lời nói 


gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe, và thân mến, như đi 
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vào lòng người, nói lời lễ độ, được nhiều người muốn nghe, và được nhiều 
người hài lòng. 

(7) “Sau khi dẹp bỏ lời nói tầm-phào tán dóc, người đó kiêng cữ nói 
lời tầm-phào tán đóc; người đó nói đúng lúc, nói điều là sự thật, nói những 
điều tốt lành, nói về Giáo Pháp và giới luật; vào lúc đúng đắn người đó 
nói những lời đáng nói đáng nghe, hữu lý, đúng mực, và có ích lợi. 

(8) “Ở đây, có người không có tham-dục [không thèm muốn]. Người 
đó không thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như vầy: “Ôi, 
ước gì những gì của họ là của ta!". 

(9) “Người đó có thiện-ý và những ý-định của người đó không có sự 
thù-ghét, như vầy: “Cầu cho mọi chúng sinh sống hạnh phúc, không còn 
thù hận, khô đau, và lo lắng!? 


(10) “Người đó nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) và có quan- 
điểm chánh đúng như vây: (đối với người đó) [“Có thứ (cần) được cho đi 
(và có phước quả từ việc cho đi, bố thí), có thứ được cúng dường, có thứ 
được dâng hiến hy sinh; có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những 
hành động tốt và xấu; có thế giới (đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, 
có cha; có những chúng sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên 
(theo nghiệp); có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế 
gian này đã tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và công bố lại (cho 
những người khác) về thế giới này và thế giới khác."] (Phẩn (II) ở đây 
người dịch ghỉ đây đủ mỗi điều thiện (1)-(10) như phần (B) của kinh 10:176 
(kinh Cunda) đề thấy chúng giống nhau) 


“Người có được mười phẩm chất này được ký thác trong cõi trời, cứ 
như được đưa thắng lên đó.” 


212 (2) Địa Ngục (2) 


(D “Này các Tỳ kheo, có mười phẩm chất, một người bị ký thác trong 


địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. Mười đó là gì?2 ?!79 
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(L) “Ở đây, có người sát-sinh. Người đó giết hại, tay vấy máu, đánh 
đấm và bạo lực, tàn nhẫn với chúng sinh. (2) Người đó gian-cắp ... (3) 
Người đó dính hành vi tà-dâm tà dục ... (4) Người đó nói-dối nói láo ... 
(5) Người đó nói lời gây chia-rẽ .... (6) Người đó nói lời gắt-gỏng nạt 
nộ... (7) Người đó nói chuyện tầm-phảo tán dóc ... (8) Người đó có đầy 
tham-dục [sự thèm muốn] ... (9) Người đó có một cái tâm ác-ý ... (10) 
“Người đó nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến) và có một quan-điểm không 
chánh đúng như vây: (đối với người đó) ['Không thứ gì (cần nên) được 
cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần phải bố thí)... 
không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh nào trong thế 
gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và đi công bố lại 
(cho những người khác) về thế giới này và thế giới khác.'] 

“Người có mười phẩm chất này bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị 


đưa thăng xuống đó. 


(I “Này các Tỳ kheo, có mười phẩm chất, một người được ký thác 


trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Mười đó là gì? 


(1) “Ở đây, có người, sau khi dẹp bỏ sự sát-sinh, người đó kiêng cữ 
sự sát-sinh, tay không vấy máu, không đánh đấm và bạo lực, không tàn 
nhẫn với những chúng sinh đang sống: dẹp bỏ mọi gậy gộc và vũ khí, có 
lương tâm, nhân từ, người đó sống bi mẫn với mọi chúng sinh đang sống. 
(2) Sau khi dẹp bỏ sự gian-cắp, người đó kiêng cữ sự gian-cắp ... (3) Sau 
khi dẹp bỏ sự tà-dâm tà dục; người đó kiêng cữ sự quan hệ tính dục bất 
chính với những ... (4) Sau khi đẹp bỏ sự nói-dối nói láo, người đó kiêng 
cữ sự nói-dối nói láo ... (5) Sau khi dẹp bỏ lời nói gây chia-rẽ, người đó 
kiêng cữ lời nói gây chia-rẽ ... (6) Sau khi dẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, 
người đó kiêng cữ lời nói gắt-gỏng nạt nộ ... (7) Sau khi dẹp bỏ lời nói 
tầm-phào tán dóc, người đó kiêng cữ nói lời tầm-phào tán dóc ... (8) 
Người đó không có tham-dục [sự thèm muốn]... (9) Người đó có thiện-ý 
... (10) “Người đó nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) và có quan- 
điểm chánh đúng như vây: (đối với người đó) [“Có thứ (cần) được cho đi 


(và có phước quả từ việc cho đi, bố thí)... có những tu sĩ và bà-la-môn tốt 
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thiện và đức hạnh trong thế gian này đã tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực 
tiếp và công bố lại (cho những người khác) về thế giới này và thế giới 
khác. '] 

“Người có được mười phẩm chất này được ký thác trong cõi trời, cứ 
như được đưa thắng lên đó.” 


213 (3) Phụ Nữ 


“Này các Tỳ kheo, có mười phẩm chất, những phụ nữ bị ký thác trong 
địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. Mười đó là gì? (1) Họ sát-sinh ... 
[ểiếp tục mười đường nghiệp bất thiện như kinh kế trên]... và (10) nắm giữ 
cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Có mười phẩm chất này, những phụ nữ bị ký 


thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được mười phẩm chất, những phụ nữ được ký 
thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Mười đó là gì? (1) Họ 
kiêng cữ sự sát-sinh ... [iếp đục mười đường nghiệp thiện] ... và (10) nắm 
giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Có được mười phâm chất này, 


những phụ nữ được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó.” 


214 (4) Nữ Đệ Tử Tại Gia 


“Này các Tỳ kheo, có mười phẩm chất, một nữ đệ tử tại gia bị ký thác 
trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Mười đó là gì? (1) Người 
đó sát-sinh ... và (10) nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Có mười phẩm 
chất này, một nữ đệ tử tại gia bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa 
thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được mười phẩm chất, một nữ đệ tử tại gia 
được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó. Mười đó là gì? 
(1) Người đó kiêng cữ sự sát-sinh ... và (10) nắm giữ cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến). Có được mười phẩm chất này, một nữ đệ tử tại gia được ký 


thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó.” 
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215 (5) Sự Tự Tìn 


“Này các Tỳ kheo, có mười phẩm chất, một nữ đệ tử tại gia sông ở 
nhà không có sự tự-tin. Mười đó là gì? (1) Người đó sát-sinh ... [ốp fực 
mười đường nghiệp bất thiện] ... và (10) năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến). Có mười phẩm chất này, một nữ đệ tử tại gia bị ký thác trong địa 


ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được mười phẩm chất, một nữ đệ tử tại gia 
sống ở nhà với sự tự-tin. Mười đó là gì? (1) Người đó kiêng cữ sự sát-sinh 
... và (10) nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Có được mười phẩm 
chất này, một nữ đệ tử tại gia được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa 


thắng lên đó.” 


216 (6) Bò Trườn 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy một bài thuyết giảng Giáo 


Pháp về sự bò trườn.?”7 Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì bài thuyết giảng Giáo Pháp về sự bò 
trườn? Này các Tỳ kheo, chúng sinh là những chủ nhân của nghiệp của 
mình, là những người thừa tự của nghiệp của mình; họ có nghiệp là nguồn 
gốc của họ, nghiệp là người thân thuộc của họ, nghiệp là chỗ dựa của họ; 


dù họ làm nghiệp gì, tốt hay xấu, họ là những người thừa tự của nó. 


(D (1) “Ở đây, có người sát-sinh; người đó giết hại, tay vấy máu, 
đánh đấm và bạo lực, tàn nhẫn với những chúng sinh đang sống. Người đó 
bò trườn bằng thân, lời-nói, và tâm.?!”8 Nghiệp thân của người đó bị cong 
quẹo; nghiệp lời-nói của người đó bị cong quẹo; nghiệp tâm của người đó 
bị cong quẹo. Nơi-đến của người đó bị cong quẹo; sự tái sinh của người 
đó bị cong quẹo. Nhưng đối với người có nơi-đến và sự tái sinh bị cong 


quẹo, ta nói, thì có một trong hai nơi-đến: những địa ngục toàn đau đớn 
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hoặc một loài động vật bò trườn (khi rình môi và lần trốn). Và cái gì là 
một loài động vật bò trườn? Rắn, bò cạp, rít, chồn, mèo, chuột, và cú,?!2 
hay một loài động vật nào bò trườn trốn đi khi nhìn thấy người ta. Như 
vậy một chúng sinh tái sinh từ một chúng sinh; một người tái sinh theo 
những nghiệp của mình. Khi một người đã tái sinh, những sự tiếp-xúc ảnh 
hưởng. Chính theo cách này, ta nói, chúng sinh là những người thừa tự 


của nghiệp của mình. 


(2) “Có người gian-cắp ... (3)... dính vào tà-dâm tà dục ... (4)... 
nói-dối nói láo.... (5)... nói lời gây chia-rẽ ... (6) nói lời gắt-gỏng nạt 
nộ... (7) nói lời tằm-phảo tán dóc; (8) có đầy tham-dục [sự thèm muốn] 
... (9) có một cái tâm ác-ý và ý-định thù ghét ... (10) ... nắm giữ cách- 
nhìn sai lạc (tà kiến) và có một quan-điểm không chánh đúng như vây: 
(đối với người đó) [“Không thứ gì (cần nên) được cho đi (vì không có 
phước quả từ việc cho đi, không cần phải bố thí) ... không có những tu sĩ 
và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh nảo trong thế gian này đã từng tự mình 
giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và đi công bố lại (cho những người khác) 
về thế giới này và thế giới khác.”] Người đó bò trườn bằng thân, lời-nói, 
và tâm. Nghiệp thân của họ bị cong quẹo ... Nơi-đến của người đó bị cong 
quẹo; sự tái sinh của người đó bị cong quẹo. Như vậy một chúng sinh tái 
sinh từ một chúng sinh; một người tái sinh theo những nghiệp của mình. 
Khi một người đã tái sinh, những sự tiếp-xúc ảnh hưởng. Chính theo cách 


này, ta nói, chúng sinh là những người thừa tự của nghiệp của mình. 


“Này các Tỳ kheo, chúng sinh là những chủ nhân của nghiệp của 
mình, là những người thừa tự của nghiệp của mình; họ có nghiệp là nguồn 
gốc của họ, nghiệp là người thân thuộc của họ, nghiệp là chỗ dựa của họ; 


dù họ làm nghiệp gì, tốt hay xấu, họ là những người thừa tự của nó. 


(II) (1) “Ở đây, có người, sau khi đẹp bỏ sự sát-sinh, người đó kiêng 
cữ sự sát-sinh, tay không vẫy máu, không đánh đấm và bạo lực, không tàn 
nhẫn với những chúng sinh đang sống; đẹp bỏ mọi gậy gộc và vũ khí, có 
lương tâm, nhân từ, người đó sống bi mẫn với mọi chúng sinh đang sống. 


Người đó không bò trườn bằng thân, lời-nói, và tâm. Nghiệp thân của 


°Ò 243 


người đó là chính thăng; nghiệp lời-nói của người đó là chính thắng: 
nghiệp tâm của người đó là chính thắng. Nơi-đến của người đó là chính 
thăng: sự tái sinh của người đó là chính thắng. Nhưng đối với người có 
nơi-đến và sự tái sinh là chính thăng, ta nói, thì có một trong hai nơi-đến: 
những cõi trời toàn sướng hoặc những gia đình danh giá, như những gia 
đình thuộc giai cấp chiến-sĩ giàu có, thuộc bà-la-môn giàu có, thuộc gia 
chủ giàu có, g1ảu, có nhiều tài sản và của cải, nhiều vàng bạc, nhiều châu 
báu và vật sở hữu, nhiều tài sản và lúa gạo. Như vậy một chúng sinh tái 
sinh từ một chúng sinh; một người tái sinh theo những nghiệp của mình. 
Khi một người đã tái sinh, những sự tiếp-xúc ảnh hưởng. Chính theo cách 


này, ta nói, chúng sinh là những người thừa tự của nghiệp của mình. 


(2) “Có người, sau khi dẹp bỏ sử gian-cắp, người đó kiêng cữ gian- 
cắp ... (3)... kiêng cữ tà-dâm tà dục ... (4)... kiêng cữ nói-dối nói láo ... 
(5)... kiêng cữ nói lời gây chia-rẽ ... (6) kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt 
nộ... (7) kiêng cữ nói lời tầm-phào tán dóc; (8) không có tham-dục [thèm 
muốn] ... (9) có thiện-ý ... (10) ... nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến) và có quan-điểm chánh đúng như vây: (đối với người đó) [°Có thứ 
(cần) được cho đi (và có phước quả từ việc cho đi, bố thí)... có những tu 
sĩ và bả-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế gian này đã tự mình giác 
ngộ bằng trí-biết trực tiếp và công bồ lại (cho những người khác) về thế 
giới này và thế giới khác.”] Người đó không bò trườn bằng thân, lời-nói, 
và tâm. Nghiệp thân của người đó là chính thắng ... Nơi-đến của người đó 
là chính thăng: sự tái sinh của người đó là chính thắng. Nhưng đối với 
người có nơi-đến và sự tái sinh là chính thăng, ta nói, thì có một trong hai 
nơi-đến: những cõi trời toàn sướng hoặc những gia đình danh giá ... nhiều 
tài sản và lúa gạo. Như vậy một chúng sinh tái sinh từ một chúng sinh; 
một người tái sinh theo những nghiệp của mình. Khi một người đã tái 
sinh, những sự tiếp-xúc ảnh hưởng. Chính theo cách này, ta nói, chúng 


sinh là những người thừa tự của nghiệp của mình. 


“Này các Tỳ kheo, chúng sinh là những chủ nhân của nghiệp của 
mình, là những người thừa tự của nghiệp của mình; họ có nghiệp là nguồn 
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gốc của họ, nghiệp là người thân thuộc của họ, nghiệp là chỗ dựa của họ; 


dù họ làm nghiệp gì, tốt hay xấu, họ là những người thừa tự của nó. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bài thuyết giảng Giáo Pháp về sự bò trườn.” 


217 (7) Cố Ý(1) 


— “Này các Tỳ kheo, ta không nói có sự kết-thúc của nghiệp cố-ý?!#9 


đã được làm và được tích lũy cho tới khi một người chưa nếm trải [những 
quả của nghiệp], và sự kết-thúc đó có thể ngay trong kiếp này, hay trong 
kiếp tái sinh [kế tiếp], hay trong một thời kiếp nào sau đó. Nhưng ta không 
nói có [sự làm nên] sự chấm-dứt khổ (chỉ) sau khi một người đã nếm trải 


[những quả của] nghiệp cố-ý đã được làm và được tích lũy.?!#! 


(A) “Về vấn đề này, này các Tỳ kheo, có một sự suy đôi và thất bại 
về ba phần của nghiệp thân,?!#? khởi sinh từ sự cố-ý (tư) bất thiện, có một 
hậu quả và kết quả khổ đau; một sự suy đồi và thất bại về bốn phần của 
nghiệp lời-nói, khởi sinh từ sự cố-ý bất thiện, có một hậu quả vả kết quả 
khổ đau; một sự Suy đồi và thất bại về ba phần của nghiệp tâm, khởi sinh 


từ sự cô-ý bất thiện, có một hậu quả và kết quả khổ đau. 


(D “Và giờ, này các Tỳ kheo, theo cách nào là có sự suy đồi và thất 
bại về ba phần của nghiệp thân [thân nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý bất 
thiện, có một hậu quả và kết quả khô đau? 


(1) “Ở đây, có người sát-sinh, người đó giết hại, tay vấy máu, đánh 


đấm và bạo lực, tàn nhẫn với những chúng sinh đang sống. 


(2) “Người đó gian-căắp. Người đó trộm cắp đô đạc và của cải của 


người khác trong làng mạc và trong rừng. 


(3) “Người đó dính hành vi tà-dâm tà dục. Người quan hệ tính dục bất 
chính với (1) phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, chị, và họ 
hàng: (ii) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (ii) phụ nữ đã có chồng; 
(iv) với phụ nữ mà nếu phạm vảo (tà dâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình phạt 


(pháp luật), hoặc (v) thậm chí với người gần như đã hứa hôn. 


5Ò 245 


“Chính theo cách này là có sự suy đồi và thất bại về ba phần của 
nghiệp thân [thân nghiệp], đã khởi sinh từ sự cô-ý bất thiện, có một hậu 
quả và kết quả khổ đau. 


(H) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là có sự suy đôi và thất bại 
về ba phần của nghiệp lời-nói [khẩu nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý bất 
thiện, có một hậu quả và kết quả khô đau? 

(4) “Ở đây, có người nói-đối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới 
một hội đồng, tới một hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của 
mình, tới phường hội (đoàn thể, bang hội) của mình, hay tới một tòa án, và 
được hỏi: “Vậy, này người tốt, hãy nói điều ông biết” thì không biết người 
đó nói biết, hoặc biết người đó nói không biết; không nhìn thấy người đó 
nói nhìn thấy, hoặc nhìn thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy 
người đó nói dối một cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích 
của người khác, hoặc vì lý do nhỏ nhặt nào đó. 

(S5) “Người đó nói lời gây chia-rẽ. Sau khi nghe chuyện, người đó 
mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người này với người nọ; hoặc 
người đó mách đi kể lại những chuyện làm chia rẽ người nọ với người kia; 
như vậy người đó là kẻ chia rẽ những người đang đoàn kết, là kẻ tạo ra 
những sự chia rẽ, kẻ khoái thích nhìn người khác bất hòa, vui mừng khi 
nhìn thấy người khác bất hòa, là kẻ nói những lời gây ra sự bất hòa (phe 
phái). 

(6) “Người đó nói lời gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói những lời thô 
tục, khó nghe, làm tổn thương người khác, làm sỉ nhục người khác, dẫn tới 
sự tức giận phẫn nộ, không trợ dẫn tới sự định-tâm. 

(7) “Người đó người đó nói không đúng lúc, nói điều tầm phảo không 
là sự thật gì, nói điều vô ích, nói ngược với Giáo Pháp và giới luật; vào 
những lúc không đúng người đó nói những lời không đáng nói, vô lý, 
không chừng mực, và không ích lợi. 

“Chính theo cách này là có sự suy đồi và thất bại về ba phần của 


nghiệp lời-nói [khâu nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý bất thiện, có một hậu 
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quá và kết quả khổ đau. 


(ID “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là có sự suy đôi và thất bại 
về ba phần của nghiệp tâm [tâm nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý bất thiện, 


có một hậu quả và kêt quả khô đau? 


(8) “Ở đây, có người có đầy tham-dục [sự thèm muốn]. Người đó 
thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như vây: “Ôi, ước gì 
những gì của họ là của ta!” 

(9) “Người đó có một cái tâm ác-ý và những ý-định thù ghét như vây: 
“Cầu cho những chúng sinh này bị giết, bị tàn sát, bị chém đầu, bị hủy 
diệt, hay bị diệt vong!” 


(10) “Người đó nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến) và có một quan- 
điểm không chánh đúng như vây: (đối với người đó) [°Không thứ gì (cần 
nên) được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần phải 
bố thí), không thứ gì được cúng dường, không thứ gì được hiến tặng hay 
hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nảo cho những hành 
động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; 
không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự 
động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện 
và đức hạnh nảo trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết 
trực tiếp và đi công bố lại (cho những người khác) về thế giới này và thế 
giới khác."] (Nội dung các điêu (1)-(10) của phần (A) cũng giống như chúng 
của phân (A) trong kinh Cunda 10:176.) 


“Chính theo cách này là có sự suy đồi và thất bại về ba phần của 
nghiệp tâm [tâm nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý bất thiện, nên khi thân 


tan rã, sau khi chêt, có một hậu quả và kêt quả khô đau. 


“Này các Tỳ kheo, (1) chính bởi vì sự suy đổi và thất bại về ba phần 
của nghiệp thân [thân nghiệp]. đã khởi sinh từ sự cố-ý bất thiện, nên khi 
thân tan rã, sau khi chết, chúng sinh bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục; hoặc 


(I) chính bởi vì sự suy đôi và thất bại về bốn phần của nghiệp lời-nói 


5Ò 247 


[khâu nghiệp], đã khởi sinh từ sự cô-ý bắt thiện, nên khi thân tan rã, sau 
khi chết, chúng sinh bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến 
xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục; hoặc (HI) chính bởi vì sự 
suy đôi và thất bại về ba phần của nghiệp tâm [tâm nghiệp], đã khởi sinh 
từ Sự cô-ý bất thiện, nên khi thân tan rã, sau khi chết, chúng sinh bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, 


thậm chí trong địa ngục. 


“Giống như hột súc sắc (nặng), khi quăng lên, nó chắc chăn sẽ nằm 
yên ngay chỗ nó rớt xuống.?!#3 Cũng giống như vậy, (I) chính bởi vì sự 
suy đồi và thất bại về ba phần của nghiệp thân ... hoặc (II) chính bởi vì sự 
suy đôi và thất bại về bốn phần của nghiệp lời-nói ... hoặc (II) chính bởi 
vì sự suy đồi và thất bại về ba phần của nghiệp tâm, đã khởi sinh từ sự cố- 
ý bất thiện, nên khi thân tan rã, sau khi chết, chúng sinh bị tái sinh trong 
cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí 


trong địa ngục. 


— “Này các Tỳ kheo, ta không nói có sự kết-thúc của nghiệp cố-ý đã 
được làm và được tích lũy cho tới khi một người chưa nếm trải [những 
quả của nghiệp], và sự kết-thúc đó có thể ngay trong kiếp này, hay trong 
kiếp tái sinh [kế tiếp], hay trong một thời kiếp nào sau đó. Nhưng ta không 
nói có [sự làm nên] sự chấm-dứt khổ (chỉ) sau khi một người đã nếm trải 


[những quả của] nghiệp cố-ý đã được làm và được tích lũy. 


(B) “Về vấn đề này, này các Tỳ kheo, có một sự thành công về ba 
phần của nghiệp thân, đã khởi sinh từ sự cô-ý thiện lành, có một hậu quả 
và kết quả hạnh phúc; một sự thành công về bốn phần của nghiệp lời-nói, 
đã khởi sinh từ sự cô-ý thiện lành, có một hậu quả và kết quả hạnh phúc; 
một sự thành công về ba phần của nghiệp tâm, đã khởi sinh từ sự cố-ý 
thiện lành, có một hậu quả và kết quả hạnh phúc. 

(ID) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là có một sự thành công về 
ba phần của nghiệp thân [thân nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý thiện lành, 


có một hậu quả và kết quả hạnh phúc? 
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(1) “Ở đây, có người, sau khi dẹp bỏ sự sát-sinh, người đó kiêng cữ 
sự sát-sinh, tay không vấy máu, không đánh đấm và bạo lực, không tàn 
nhẫn với những chúng sinh đang sống; dẹp bỏ mọi gậy gộc và vũ khí, có 


lương tâm, nhân từ, người đó sông bi mẫn với mọi chúng sinh đang sống. 


(2) “Sau khi dẹp bỏ sự gian-cắp, người đó kiêng cữ sự gian-cắp. 
Người đó không lấy trộm lẫy cắp đồ đạc và của cải của người khác trong 


làng hay trong rừng. 


(3) “Sau khi dẹp bỏ sự tà-dâm tà dục; người đó kiêng cữ quan hệ tính 
dục bất chính với (¡) phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, chị, 
và họ hàng: (1) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (11) phụ nữ đã có 
chồng: (iv) với phụ nữ mà nếu phạm vào (tà dâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình 


phạt (pháp luật), hoặc (v) thậm chí với phụ nữ đã hứa hôn. 


“Chính theo cách này là có một sự thành công về ba phần của nghiệp 
thân [thân nghiệp], đã khởi sinh từ sự cô-ý thiện lành, có một hậu quả và 
kết quả hạnh phúc. 


(II) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là có một sự thành công về 
bốn phần của nghiệp lời-nói (khẩu nghiệp), đã khởi sinh từ sự cố-ý thiện 
lành, có một hậu quả và kết quả hạnh phúc? 

(4) “Ở đây, có người sau khi dẹp bỏ sự nói-dối nói láo, người đó 
kiêng cữ sự nói-dối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới một hội đồng, 
một hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của mình, tới phường 
hội (đoàn thể, bang hội) của mình, hay tới một tòa án, và được hỏi: “Vậy, 
này người tốt, hãy nói điều ông biết' thì biết người đó nói biết, và không 
biết người đó nói không biết; nhìn thấy người đó nói nhìn thấy, và không 
nhìn thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy, người đó không nói dối 
một cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích của người khác, 
hoặc vì lợi ích vật chất nhỏ nhặt nào đó. 

(Š) “Sau khi dẹp bỏ lời nói gây chia-rẽ, người đó kiêng cữ lời nói gây 
chia-rẽ; người đó không mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người 


này với người nọ, người đó không mách đi kê lại những chuyện làm chia 
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rẽ người nọ với người kia; như vậy người đó là người đoàn kết những 
người đang bị chia rẽ, là người xây dựng tình bạn hữu, người đó thích 
nhìn thấy người khác hòa thuận, vui mừng khi nhìn thấy người khác hòa 
thuận, là người nói những lời tạo ra sự hòa thuận. 

(6) “Sau khi đẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người đó kiêng cữ lời nói 
gắt-gỏng; người đó nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe, và thân mến, như đi vào 
lòng người, nói lời lễ độ, được nhiều người muốn nghe, và được nhiều 
người hài lòng. 

(7) “Sau khi dẹp bỏ lời nói tầằm-phào tán dóc, người đó kiêng cữ nói 
lời tầm-phào tán đóc; người đó nói đúng lúc, nói điều là sự thật, nói những 
điều tốt lành, nói về Giáo Pháp và giới luật; vào lúc đúng đắn người đó 
nói những lời đáng nói đáng nghe, có lý, đúng mực, và có ích lợi. 

“Chính theo cách này là có một sự thành công về bốn phần của 
nghiệp lời-nói [khẩu nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý thiện lành, có một 
hậu quả và kết quả hạnh phúc. 

(II) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là có một sự thành công về 
ba phần của nghiệp tâm [tâm nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý thiện lành, 


có một hậu quả và kết quả hạnh phúc? 


(8) “Ở đây, có người không có tham-dục [sự thèm muốn]. Người đó 
không thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như vây: “Ôi, ước 
gì những gì của họ là của tal°. 

(9) “Người đó có thiện-ý và những ý-định của người đó không có sự 
thù-ghét, như vầy: “Cầu cho mọi chúng sinh sống hạnh phúc, không còn 
thù hận, khổ đau, và lo lắng! 


(10) “Người đó nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) và có quan- 
điểm chánh đúng như vây: (đối với người đó) [“Có thứ (cần) được cho đi 
(và có phước quả từ việc cho đi, bố thí), có thứ được cúng dường, có thứ 
được dâng hiến hy sinh; có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những 
hành động tốt và xấu; có thế giới (đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, 


có cha; có những chúng sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên 
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(theo nghiệp); có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế 
gian này đã tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và công bố lại (cho 
những người khác) về thế giới này và thế giới khác. ] 

“Chính theo cách này là có một sự thành công về ba phần của nghiệp 
tâm [tâm nghiệp], đã khởi sinh từ sự cô-ý thiện lành, có một hậu quả vả 
kết quả hạnh phúc. 


“Này các Tỳ kheo, (I) chính bởi vì sự thành công về ba phần của 
nghiệp thân [thân nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý thiện lành, nên khi thân 
tan rã, sau khi chết, chúng sinh được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 
thậm chí trong một cõi trời; hoặc (II) chính bởi vì sự thành công về bốn 
phần của nghiệp lời-nói [khẩu nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý thiện lành, 
nên khi thân tan rã, sau khi chết, chúng sinh được tái sinh trong một nơi- 
đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời; hoặc (III) chính bởi vì sự thành 
công về ba phần của nghiệp tâm [tâm nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý 
thiện lành, nên khi thân tan rã, sau khi chết, chúng sinh được tái sinh trong 


một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. 


“Giống như hột súc sắc (nặng), khi quăng lên, nó chắc chăn sẽ nằm 
yên ngay chỗ nó rớt xuống. Cũng giống như vậy, (1) chính bởi vì sự thành 
công về ba phần của nghiệp thân ... hoặc (II) chính bởi vì sự thành công 
về bốn phần của nghiệp lời-nói ... hoặc (II) chính bởi vì sự thành công về 
ba phần của nghiệp tâm, đã khởi sinh từ sự cố-ý thiện lành, nên khi thân 
tan rã, sau khi chết, chúng sinh được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 


thậm chí trong một cõi trời. 


— “Này các Tỳ kheo, ta không nói có sự kết-thúc của nghiệp cố-ý đã 
được làm và được tích lũy cho tới khi một người chưa nếm trải [những 
quả của nghiệp], và sự kết-thúc đó có thể ngay trong kiếp này, hay trong 
kiếp tái sinh [kế tiếp], hay trong một thời kiếp nào sau đó. Nhưng ta không 
nói có [sự làm nên] sự chấm-dứt khổ (chỉ) sau khi một người đã nêm trải 


[những quả của] nghiệp cố-ý đã được làm và được tích lũy.” 
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218 (8) Cô Ý (2) ?!84 


— “Này các Tỳ kheo, ta không nói có sự kết-thúc của nghiệp cố-ý đã 
được làm và được tích lũy cho tới khi một người chưa nếm trải [những 
quả của nghiệp], và sự kết-thúc đó có thể ngay trong kiếp này, hay trong 
kiếp tái sinh [kế tiếp], hay trong một thời kiếp nào sau đó. Nhưng ta không 
nói có [sự làm nên] sự chấm-dứt khổ (chỉ) sau khi một người đã nêm trải 


[những quả của] nghiệp cố-ý đã được làm và được tích lũy. 


(A) “Vẻ vấn đề này, này các Tỳ kheo, (I) có một sự suy đồi và thất 
bại về ba phần của nghiệp thân, khởi sinh từ sự cố-ý (tư) bất thiện, có một 
hậu quả vả kết quả khô đau; (I) một sự Suy đồi và thất bại về bốn phần 
của nghiệp lời-nói, khởi sinh từ sự cố-ý bất thiện, có một hậu quả và kết 
quả khổ đau: (II) một sự Suy đồi và thất bại về ba phần của nghiệp tâm, 
khởi sinh từ sự cố-ý bất thiện, có một hậu quả và kết quả khổ đau. 


(ID Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là có một sự suy đôi và thất 
bại về ba phần của nghiệp thân [thân nghiệp] ... có một hậu quả và kết 
quả khổ đau? (1)-(3) ... (II) có một sự suy đôi và thất bại về bốn phần của 
nghiệp lời-nói [khẩu nghiệp] ...? (4-7) ... (II) có một sự suy đồi và thất 
bại về ba phần của nghiệp tâm [tâm nghiệp] ... ? (8)-(10).... [giống như 
phân (A) kinh kế trên]... 


“Này các Tỳ kheo, chính bởi vì sự suy đồi và thất bại về ba phần của 
nghiệp thân [thân nghiệp] .... hoặc chính bởi vì sự suy đôi và thất bại về 
bốn phần của nghiệp lời-nói [khẩu nghiệp] ... hoặc chính bởi vì sự suy đồi 
và thất bại về ba phần của nghiệp tâm [tâm nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố- 
ý bất thiện, nên khi thân tan rã, sau khi chết, chúng sinh bị tái sinh trong 
cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí 


trong địa ngục. 


— “Này các Tỳ kheo, ta không nói có sự kết-thúc của nghiệp cố-ý đã 
được làm và được tích lũy cho tới khi một người chưa nếm trải [những 
quả của nghiệp], và sự kết-thúc đó có thể ngay trong kiếp này, hay trong 


kiếp tái sinh [kế tiếp], hay trong một thời kiếp nào sau đó. Nhưng ta không 
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nói có [sự làm nên| sự châm-dứt khô (chỉ) sau khi một người đã nêm trải 


[những quả của] nghiệp cố-ý đã được làm và được tích lũy. 


(B) “Về vẫn đề này, này các Tỳ kheo, (I) có một sự thành công về ba 
phần của nghiệp thân, đã khởi sinh từ sự cố-ý (tư) thiện lành, có một hậu 
quả và kết quả hạnh phúc; (II) một sự thành công về bốn phần của nghiệp 
lời-nói, đã khởi sinh từ sự cô-ý thiện lành, có một hậu quả và kết quả hạnh 
phúc; (HI) một sự thành công về ba phần của nghiệp tâm, đã khởi sinh từ 


sự cô-ý thiện lành, có một hậu quả và kết quả hạnh phúc. 


(D “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là có một sự thành công về 
ba phần của nghiệp thân [thân nghiệp] ... có một hậu quả và kết quả hạnh 
phúc? (1)-(3) ... (II) có một sự thành công về bốn phần của nghiệp lời-nói 
[khẩu nghiệp] ...? (4-7)... (II) có một sự thành công ba phần của nghiệp 
tâm [tâm nghiệp] ... ? (8)-(10).... [giống như phân (B) kinh kế trên]... 


“Này các Tỳ kheo, chính bởi vì sự thành công về ba phần của nghiệp 
thân [thân nghiệp] .... hoặc chính bởi vì sự thành công về bốn phần của 
nghiệp lời-nói [khẩu nghiệp] ... hoặc chính bởi vì sự thành công về ba 
phần của nghiệp tâm [tâm nghiệp], đã khởi sinh từ sự cố-ý thiện lành, nên 
khi thân tan rã, sau khi chết, chúng sinh được tái sinh trong một nơi-đến 


tốt lành, trong một cõi trời. 


— “Này các Tỳ kheo, ta không nói có sự kết-thúc của nghiệp cố-ý đã 
được làm và được tích lũy cho tới khi một người chưa nếm trải [những 
quả của nghiệp], và sự kết-thúc đó có thể ngay trong kiếp này, hay trong 
kiếp tái sinh [kế tiếp], hay trong một thời kiếp nào sau đó. Nhưng ta không 
nói có [sự làm nên] sự chấm-dứt khổ (chỉ) sau khi một người đã nêm trải 


[những quả của] nghiệp cố-ý đã được làm và được tích lũy.” 


219 (9) Thân Sinh Từ Nghiệp 
— “Này các Tỳ kheo, ta không nói có sự kết-thúc của nghiệp cố-ý đã 
được làm và được tích lũy cho tới khi một người chưa nếm trải [những 


quả của nghiệp], và sự kết-thúc đó có thể ngay trong kiếp này, hay trong 
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kiếp tái sinh [kế tiếp], hay trong một thời kiếp nào sau đó. Nhưng ta không 
nói có [sự làm nên] sự chấm-dứt khổ (chỉ) sau khi một người đã nếm trải 


[những quả của] nghiệp cố-ý đã được làm và được tích lũy.?185 


() “Này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện này, là người không có 
sự thèm-muốn [không tham], không có sự ác-ý [không sân], không bị ngu- 
mờ [không si], thường rõ-biết (tỉnh giác), luôn có chánh-niệm như vậy, an 
trú bao trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái (tâm từ); 
cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. 
Như vậy trên dưới, dọc, ngang, và khắp nơi, và đối với tất cả cũng như đối 
với chính mình, người đó an trú với một cái tâm từ-ái, rộng lớn [quảng 
đại], bao la [được khuếch đại, mở rộng, cao rộng, xa vời], vô lượng, 
không sự thù-ghét, không sự ác-ý. Người đó hiểu như vây: “Trước đây 
tâm của ta bị hạn chế và không được tu tập, nhưng giờ nó được tu tập một 
cách vô lượng và hay khéo. Không nghiệp hữu lượng nào còn hay còn sót 
ở đó,°2186 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, nếu một người trẻ tu tập sự giải- 
thoát của tâm bằng tâm-từ từ khi còn nhỏ, liệu người đó có làm nghiệp 


xâu hay không?”?18” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 
“Sự khổ đau có ảnh hưởng người đó nếu người đó không làm nghiệp 
xấu?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn. Vì dựa vào lý (cớ) gì mà sự khổ đau có thể 


ảnh hưởng người không làm nghiệp xấu?”?!88 


“Một người nữ hay nam nên tu tập sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ. 
Một người nữ hay nam không thể mang theo thân này khi họ đi. Những 
người sống phải chết (hữu tử) có tâm là phần cốt yếu của họ.?!®? (thân chỉ 
là tạm bợ, khi chết là bỏ, chỉ có tâm thức là phần quan trọng của một 
người). 

“[Người đệ tử thánh thiện] hiểu được: “Mọi nghiệp xấu ta đã làm ở 


đây trong quá khứ bằng cái cái “thân được sinh từ nghiệp” này?!”° đều 
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được nếm trải ở đây. Nó sẽ không đi theo (tới chỗ tái sinh kế tiếp).'?!! 
Khi sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ đã được tu tập theo cách này, nó sẽ 
dẫn tới thánh quả Bất-lai cho một Tỳ kheo có trí ở đây (ngay trong kiếp 
này)?!” là người không thâm nhập tới một sự giải-thoát xa hơn đó.”!” (tức 
Tỳ kheo đó chưa chứng luôn A-la-hán) 

(ñ) “Này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện này, là người không có 
sự thèm-muốn [không tham], không có sự ác-ý [không sân], không bị ngu- 
mờ [không s1], thường rõ-biết, luôn có chánh-niệm như vậy, an trú bao 
trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm sự bi-mẫn (tâm bị)... (iii) 
với một cái tâm thắm đẫm sự tùy-hý (tâm hỷ) ... (1v) với một cái tâm thắm 
đẫm sự buông-xả (tâm xả); cũng giống như vậy với phương thứ hai, 
phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy trên dưới, dọc, ngang, và khắp 
nơi, và đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó an trú với 
một cái tâm bi-mẫn ... tâm tùy-hỷ ... tâm buông-xả, rộng lớn, bao la, vô 
lượng, không sự thù-ghét, không sự ác-ý. Người đó hiểu như vây: “Trước 
đây tâm của ta bị hạn chế và không được tu tập, nhưng giờ nó được tu tập 
một cách vô lượng và hay khéo. Không nghiệp hữu lượng nào còn hay còn 
sót ở đó.” 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, nếu một người trẻ tu tập sự giải- 
thoát của tâm bằng tâm-bi ... tâm-hÿ ... tâm-xả từ khi còn nhỏ, liệu người 


đó có làm nghiệp xấu hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 

“Sự khổ đau có ảnh hưởng người đó nếu người đó không làm nghiệp 
xấu?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn. Vì dựa vảo lý (cớ) gì mà sự khổ đau có thể 
ảnh hưởng người không làm nghiệp xấu?” 

“Một người nữ hay nam nên tu tập sự giải-thoát của tâm băng tâm-bi 
... tâm-xả. Một người nữ hay nam không thể mang theo thân này khi họ 
đi. Những người sống phải chết có tâm là phần cốt yếu của họ. 


“[Người đệ tử thánh thiện] hiểu được: “Mọi nghiệp xấu ta đã làm ở 
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đây trong quá khứ bằng cái cái thân được sinh từ nghiệp” này đều được 
nếm trải ở đây. Nó sẽ không đi theo (tới chỗ tái sinh kế tiếp). Khi sự giải- 
thoát của tâm băng tâm-bi ... tâm-hỷ ... tâm-xả đã được tu tập theo cách 
này, nó sẽ dẫn tới thánh quả Bắt-lai cho một Tỳ kheo có trí ở đây (ngay 
trong kiếp này) là người không thâm nhập tới một sự giải-thoát xa hơn 
đó.” 


220 (10) Hành Vi Trái Với Giáo Pháp 


Lúc đó có một bà-la-môn đã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chảo hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, 
và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, 
sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục?” 


“Này bà-la-môn, chính bởi do hành vi bất chính, hành vi trái với Giáo 
Pháp, cho nên có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, bị 
tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, 
thậm chí trong địa ngục. 


“Thầy Côổ-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, 
sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
cối trời?” 

“Này bà-la-môn, chính bởi vì hành vi chân chính, hành vi đúng theo 
Giáo Pháp, cho nên có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi 
chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời.” 

“Tôi không hiểu được một cách chỉ tiết ý nghĩa lời tuyên bố của Thầy 
Cồ-đàm được nói ra một cách vắn tắt như vậy. Mong Thầy Cồ-đàm hãy 
chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp theo cách để tôi có thể hiểu được ý nghĩa một 
cách chỉ tiết.” 
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“Được, này bả-la-môn, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa ngài, bà-la-môn đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


(A) “Này bà-la-môn, hành vi bất chính, hành vi trái với Giáo Pháp, là 
ba phần theo cách của thân, bốn phần theo cách của lời-nói, và ba phần 


theo cách của tâm. 


“Và, này bà-la-môn, (1) theo cách nào là hành vi bất chính, hành vi 
trái với Giáo Pháp là ba phần theo cách của thân? (1)-(3) ... (II) là bốn 
phần theo cách của lời-nói? (4)-(7) ... (II) là ba phần theo cách của tâm? 
(8)-(10).... [giống hệt mười điểu (1)-(10) thuộc phần (A) kinh 10:217] ... 
Chính theo cách này hành vi bất chính, hành vi trái với Giáo Pháp, là ba 


phần theo cách của tâm. 


“Này bà-la-môn, chính bởi do hành vi bất chính như vậy, hành vi trái 
với Giáo Pháp, cho nên có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau 
khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, 


trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


(B) “Này bà-la-môn, hành vi chân chính, hành vi đúng theo Giáo 
Pháp, là ba phần theo cách của thân, bốn phần theo cách của lời-nói, và ba 


phần theo cách của tâm. 


“Và, này bà-la-môn, (I) theo cách nào là hành vi chân chính, hành vi 
đúng theo với Giáo Pháp là ba phần theo cách của thân? (1)-(3) ... (H) là 
bốn phân theo cách của lời-nói? (4)-(7) ... (HI) là ba phần theo cách của 
tâm? (8)-(10) ... [giống hệt mười điểu (1)-(10) thuộc phân (B) kinh 10:217] 
... Chính theo cách này hành vi chân chính, hành vi đúng theo với Giáo 
Pháp, là ba phần theo cách của tâm. 

“Này bà-la-môn, chính bởi nhờ hành vi chân chính như vậy, hành vi 
đúng theo với Giáo Pháp, cho nên có những chúng sinh ở đây, khi thân tan 
rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời. 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! ... Mong Thầy Cồ-đàm chấp 


° 257 


nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tự từ hôm nay đến hết đời.” 


NHÓM 2 
GIỐNG NHAU 


221 (1) 


“Này các Tỳ kheo, có mười phẩm chất, một người bị ký thác trong 
địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Mười đó là gì? (1) Người đó sát- 
sinh, (3) gian-cắp, (3) tà-dâm tà dục, (4) nói-dối nói láo, (5) nói lời gây 
chia-rẽ, (6) nói lời găt-gỏng nạt nộ, (7) nói lời tầm-phào tán dóc; (8) người 
đó có đầy tham-dục [sự thèm muốn], (9) có một cái tâm ác-ý, và (10) nắm 
giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Có mười phẩm chất này, một người bị ký 
thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Có được mười phẩm chất, một người được ký thác trong cối trời, cứ 
như được đưa thắng lên đó. Mười đó là gì? (1) sự kiêng cữ sát-sinh, (2) 
kiêng cữ sự gian-cắp, (3) sự kiêng cữ tà-dâm tả dục, (4) sự kiêng cữ nói 
dối-nói láo, (5) sự kiêng cữ nói lời gây chia-rẽ, (6) sự kiêng cữ nói lời gắt- 
gỏng nạt nộ, (7) sự kiêng cữ nói chuyện tầm-phào tán đóc, (8) sự vô-tham 
[không sự thèm-muốn], (9) sự thiện-ý hiền từ, (10) cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến). Có được mười phẩm chất này, một người được ký thác trong 


cối trời, cứ như được đưa thăng lên đó.” 


222 (2) 


“Này các Tỳ kheo, có hai mươi phẩm chất, một người bị ký thác 
trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Hai mươi đó là gì? (1) 
Người đó tự mình sát-sinh, và (2) xúi giục người khác sát-sinh....... (19) 
người đó năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), và (20) xúi giục người khác 
năm giữ cách-nhìn sai lạc. Có hai mươi phẩm chất này, một người bị ký 


thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 
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“Này các Tỳ kheo, có được hai mươi phẩm chất, một người được ký 
thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó. Hai mươi đó là gì? (1) 
Người đó tự mình kiêng cữ sát-sinh, và (2) khuyến khích người khác 
kiêng cữ sát-sinh....... (19) người đó nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến), và (20) khuyến khích người khác nắm giữ cách-nhìn đúng đắn. Có 
được hai mươi phẩm chất này, một người được ký thác trong cõi trời, cứ 


như được đưa thắng lên đó.” 


223 (3) 


“Này các Tỳ kheo, có ba mươi phẩm chất, một người bị ký thác trong 
địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. Ba mươi đó là gì? (1) Người đó 
tự mình sát-sinh, (2) xúi giục người khác sát-sinh, và (3) đồng tình với sự 
sát-sinh....... (28) người đó nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), (29) xúi 
giục người khác nắm giữ cách-nhìn sai lạc, và (30) đồng tình với cách- 
nhìn sai lạc. Có ba mươi phẩm chất này, một người bị ký thác trong địa 


ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được ba mươi phẩm chất, một người được ký 
thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Ba mươi đó là gì? (1) 
Người đó tự mình kiêng cữ sát-sinh, (2) khuyến khích người khác kiêng 
cữ sát-sinh, và (3) đồng tình với sự kiêng cữ sát-sinh........ (28) người đó 
năm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), (29) khuyến khích người khác 
năm giữ cách-nhìn đúng đắn, và (30) đồng tình với cách-nhìn đúng đắn. 
Có được ba mươi phẩm chất này, một người được ký thác trong cõi trời, 


cứ như được đưa thăng lên đó.” 


224 (4) 
“Này các Tỳ kheo, có bốn mươi phẩm chất, một người bị ký thác 
trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Bốn mươi đó là gì? (1) 


Người đó tự mình sát-sinh, (2) xúi giục người khác sát-sinh, (3) đồng tình 


«259 


VỚI sự sát-sinh, và (4) nói lời khen ngợi sự sát-sinh... ... (37) người đó 
nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), (38) xúi giục người khác nắm giữ 
cách-nhìn sai lạc, (39) đồng tình với cách-nhìn sai lạc, và (40) nói lời khen 
ngợi cách-nhìn sai lạc. Có bốn mươi phẩm chất này, một người bị ký thác 


trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được bốn mươi phẩm chất, một người được ký 
thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Bốn mươi đó là gì? (1) 
Người đó tự mình kiêng cữ sát-sinh, (2) khuyến khích người khác kiêng 
cữ sát-sinh, (3) đồng tình với sự kiêng cữ sát-sinh, và (4) nói lời khen ngợi 
sự kiêng cữ sát-sinh ....... (37) người đó nắm giữ cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến), (38) khuyến khích người khác năm giữ cách-nhìn đúng đắn, 
(39) đồng tình với cách-nhìn đúng đắn, và (40) nói lời khen ngợi cách- 
nhìn đúng đắn. Có được bốn mươi phẩm chất này, một người được ký 


thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó.” 


225 (5) 


“Này các Tỳ kheo, có mười phẩm chất, một người luôn làm bản thân 
(chính mình, tâm mình) trong tình trạng bị tổn thương và tốn hại. Mười đó 
lỗ HÍ” sạ: 


“Có được mười phẩm chất, một người duy trì bản thân trong tình 


trạng không bị tôn thương và tôn hại ...” 


226 (6) — 228 (8) ?!* 


“Này các Tỳ kheo, có hai mươi ... ba mươi ... bốn mươi phẩm chất, 
một người luôn làm bản thân trong tình trạng bị tổn thương và tổn hại. 
Bốn mươi đó là gì? ... 


“Có được hai mươi ... ba mươi ... bốn mươi phẩm chất, một người 
duy trì bản thân trong tình trạng không bị tổn thương và tôn hại. Bốn mươi 


” 


đó là gì?.... 
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229 (9) 

“Này các Tỳ kheo, có mười phẩm chất, có người ở đây, khi thân tan 
rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu 
dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục ... 

“Có được mười phẩm chất, có người ở đây, khi thân tan rã, sau khi 
chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cối trời. 


” 


Mười đó là gì? ... 


250 (10) — 232 (12) 


“Này các Tỳ kheo, có hai mươi ... ba mươi ... bốn mươi phẩm chất, 
có người ở đây, khi thân tan rã, sau khi chêt, bị tái sinh trong cảnh giới 
đày đọa, trong một nơi-đên xâu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 


ngục. Bôn mười đó là gì? ... 


“Có được hai mươi ... ba mươi ... bôn mươi phâm chât, có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 


thậm chí trong một cõi trời...” 


253 (13) 


“Này các Tỳ kheo, có mười phâm chât, một người được hiêu là người 


ngu... 


“Có được mười phâm chât, một người được hiêu là người trí...” 


234 (14) — 236 (16) 


“Này các Tỳ kheo, có hai mươi ... ba mươi ... bốn mươi phẩm chất 
y Ỳ p › 


một người được hiêu là người ngu ... 


“Có được hai mươi ... ba mươi ... bôn mươi, một người được hiệu là 
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người trÍ...” 


NHÓM 3 
NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC ?!*° 


237 (1) 2196 


“Này các Tỳ kheo, để có sự /rực-tiếp biết về tham, mười điều này cần 
được tu tập. Mười đó là gì? Đó là: (1) nhận-thức về sự không hấp-dẫn 
(không sạch; của thân), (2) nhận-thức về cái chết, (3) nhận-thức về sự 
gớm-ghiếc của thức ăn, (4) nhận-thức về sự không thích-thú trong toàn bộ 
thế gian, (5) nhận-thức về sự vô-thường, (6) nhận-thức về sự khổ trong 
những thứ vô-thường, (7) nhận-thức về sự vô-ngã trong những thứ khổ, 
(8) nhận-thức về sự đẹp-bỏ, (9) nhận-thức về sự chán-bỏ, và (10) nhận- 
thức về sự chấm-dứt. Đề có sự trực-tiếp biết về tham, mười điều này nên 


được tu tập.” 


256 (2) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự /rực-tiếp biết về tham, mười điều này cần 
được tu tập. Mười đó là gì? Đó là: (1) nhận-thức về sự vô-thường, (2) 
nhận-thức về sự vô-ngã, (3) nhận-thức về sự gớm-ghiếc của thức ăn, (4) 
nhận-thức về sự không thích-thú trong toàn bộ thế gian, (Š) nhận-thức về 
một bộ xương, (6) nhận-thức về một tử thi bị giòi đục, (7) nhận-thức về 
thi thể đã tím xanh, (8) nhận-thức về một thi thể đang sình mủ, (9) nhận- 
thức về một thi thể bị nứt chảy, và (10) nhận-thức về một thi thể bị trương 


phình. Đê có sự trực-tiêp biệt vê tham, mười điều này nên được tu tập.” 


239 (3) 


“Này các Tỳ kheo, đê có sự #rực-fiêệp biết vê tham, mười điêu cân 


được tu tập. Mười đó là gì? Đó là: cách-nhìn đúng đăn, ý-định đúng đắn, 


262 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 10 


lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực 
đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, sự định-tâm đúng đắn, sự-biết đúng đắn, 
và sự giải-thoát đúng đắn; (chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tấn, chánh-niệm, và chánh-định, chánh- 
trí, và chánh giải-thoát). Đề có sự trực-tiếp biết về tham, mười điều này 


cân được tu tập. ””??” 


240 (4)— 266 (30) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự hoàn-toàn hiểu về tham ... sự phả-sạch 
tham... sự đẹp-bỏ tham ... sự fiêu-điệt tham ... sự biến-mắt tham ... sự 


2198 


phai-biến tham... sự chẩm-dứi tham .. sự buông-bỏ tham ... sự từ-bỏ 


tham, mười điêu này này cân được tu tập ...” 


267 (31) — 746 (510) 


“Này các Tỳ kheo, đỀ có sự trực-tiếp biết ... sự hoàn-toàn hiểu... sự 
phá-sạch ... sự dẹp-bỏ ... sự tiêu-diệt.... sự biến-mất.... sự phai-biến ma 
sự chấm-dứt.... sự buông-bỏ ... sự tf-bỏ sân... s1... sự tức-giận ... sự 
hung-bạo ... sự chê-bai ... sự hỗn-xược ... sự ganh-ty ... sự ti-tiện ... sự 
lừa-dối ... sự mưu-mẹo ... sự bướng-biỉnh ... sự thái-quá (quá đáng, quá 
lố, dữ dội)... sự tự-ta (ngã mạn) ... sự kiêu-ngạo ... sự say-sưa... sự lơ- 
tâm phóng dật, mười điều này cần được tu tập...” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hải lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


— HÉT QUYÊN 9— 


BẢNG VIẾT TẮT 








I. BỘ KINH AN & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
AN Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ 
Be: phiên bản tiếng Miến Điện (= Chaftha Sangayana Tipi†aka, bản điện tử) 
Ee: phiên bản tiếng Anh (ân bản PTS) 
Ce: phiên bản Tích Lan (= Buddha Jayamti Tripitaka Series, bản in giẫy) 
Mp ManorathapiranT: Luận Giảng Bộ Kinh AN 
Mp-t ManorathapiranT-tIkã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh AN 


NDB = Nummerical Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của AN bởi 
Tỳ Kheo Bồ-Đè. 

SC = trang SuttaCentral: bản dịch Pãli-Anh các bộ kinh Nikãya bởi nhà sư 
AJahn SuJato. 


Lưu Ý: Khi chữ Be và Ce được dùng đề chỉ phiên bản của luận giảng Mp, 
là chúng tương ứng chỉ ấn bản Chaf(ha Sangäyana Tipitaka bản điện tử 4.0 
(dựa trên phiên bản Miến Điện và được ấn hành bởi Viện Nghiên Cứu Thiên 
Minh Sát Igatpuri, Ân Ðộ) và ấn bản Tích Lan Simon Hewavitarne Becquest 
(1923-31). Nếu chỉ ghi Mp không thôi thì đó là luận giảng Mp thuộc ấn bản 
điển tử của Chaƒfha Sangayana. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: Vï Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ (Tăng Chị Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: /ập? Kinh Pháp Cu (thuộc KN) 
Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Cú G¡ả¡ tập Dhp 
Dhs = DhammasanganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 
+ DN = Digha Nikãya: 5ô Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 
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It = Iivuttaka: ập Kinh Phật Tự Tì huyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

Ja: = Jãtaka: áp kinh Chuyện T yên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapätha: áp Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MiI = Milindapanha: ứập kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = ManorathapiranmT: Cú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I = Mahä-niddesa: /ập Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 





Nidd II = Cũla-niddesa: ¿ập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Patfis = Patisambhidamagga: fập Con Đường Phân Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Chú Giải tập Patfis 
Pef = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = ParamatthaJotikä, Phần II (Suttanipata-atthakatha): Cw Giải tập Sn 


Pp = Pugsalapannatti: bộ Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathä: Chứ Giải tập Pp 

Ps = PapancasũdanT (MaJJhima Nikãya-atthakathäa): Chú Giải bộ MN 

Pvy = Petavatthu: /ập Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 

+ §NÑ = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 

Šn = Suttanipäata: ếập Kinh Táp (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsadika (Vinaya-atthakatha): Cú Giải Luật Tạng 

Sv = SumaogalavilasinI (Digha Nikãya-atthakathä): Cu Giải bộ kinh DN 


Sv-p{ = SumaogalaviläsinT-puräna-tikã (Dĩgha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu Chú 
Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 
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'Th = Theragathã: /ập kinh Trưởng Lão Thí Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathãa-atthakatha: Chu Giải tập Th 

Thĩ = TherIgathã: /áp kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Thĩ-a = Therigathã-atthakatha (1998): Cú Giải tập Thĩ (bản 1998) 
Ud = Udãna: /ập kinh Phật Đã Nói Nhự Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: 5ô Phân Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakathäa (Sammohavinodam): Chú Giải bộ Vibh 
Vibh-m{ = Vibhanga-milatikã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miễn 
Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyện Thoại Phật Giáo (của học giả Burlin- 
game) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vï Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders'° Verses I: Trưởng Lão Thỉ Kệ I (của Ñorman) 
EV II = Elders” Verses II: Trưởng Lão Thi Kệ HI (của Norman) 
GD = Group of Discourse: /ập? Kinh Tập II (của NÑorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của 
MN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli và TKBĐ) 
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Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism] bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo NãnamolI) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyền tập các kinh thuộc SN 
(của các học giả Ireland, Nãnananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Päli Dictionary: 7 Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study ofthe Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ung A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: 7ự Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-Williams° Sanskrit-English Dictionary: Tự Điển Phạn-Anh 
(của Monier-William) 


PED = Pali-English Dictionary: 7 Điển Päli-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication SoclIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 
VẤT = Vanarata Änanda Thera: Trưởng Lão Vanarata Ânanda 
>> Lzzu Ý: Các trích dẫn kinh gốc tiếng Pãli được so chiếu và trích dẫn trong 
phân chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyên và số frang của ân bản PTS. Các 
trích dân từ Uđãna và Ifivuftaka thì ghi sô kính theo sau là số frang của ân 


bản PTS. Còn trích dẫn từ Vism cũng được ghi kèm theo bằng số chương và 
số đoạn trong Ppn. 








CHÚ THÍCH 


194 [Nguyên văn câu cuối là: 1 kho, Ânanda, kusaläni silãni anupubbena 
agsãya parenri. Mp giải nghĩa chữ aggãya là = arahattatthäya (nghĩa là: chỗ 
cao nhất hay tối thượng là thánh quả A-la-hán). (Kinh 11:01 là giỗng kinh 
này, chỉ tách điều (10) thành 02 điều thành (10) và (11).] (1964) 


1965 [* Đó là tự nhiên” là tạm dịch câu “Dhammaia esa°. Mp giải thích: “Đáy 
là bản chất tự nhiên của mọi thứ, là trật tự nhân duyên” (dhammasabhavo 
eso kãrananiyamo ayam) (ý là: nhân đã thiện thì quả không gì phải hối- 
tiếc)...] (1965) 


196 [Nguyên vân đoạn cuối là: 1i kho, bhikkhave, dhanmã dhamme abhi- 
sandemi, dhammã dhamme paripirenfi apara paramụ— gamanaya. Mp giải 
nghĩa: “Để đi từ bờ bên này tới bờ bên kia: 'bờ bên này) là chỉ vòng luân-hồi 
hiện-hữu trong 03 cõi (dục giới, sắc giới, và vô sắc giới), tới “bờ bên kia` là 
tới “Niết-bàn? (orimatfrabhita tebhùmakavaftä nibbãnaparam gamanaf- 
thäya). Ở đây có chữ gốc là đhamưnä (pháp, các pháp) mà tôi dịch là các 
“ïai-đoạn” có lẽ diễn tả rằng tiến trình tu tập sẽ cho thấy những nguyên lý tự 
nhiên là “một giai đoạn tu này làm điều-kiện (duyên) để khởi sinh giai đoạn 
tu kế tiếp suốt từ đầu của con-đường cho đến chung-cuộc của nó. Một dãy 
các giai-đoạn này tạo thành một chuỗi sự kiện khởi-sinh tùy-thuộc. Chúng ta 
sẽ gặp lại chuỗi nhân-duyên “tích cực” này trong kinh “Những Nguyên-Nhân 
Kế Trước” (Upanisä Suita, tức SN 12:23 (Quyền 2)). Mời quý vị coi bài 
tham luận của tôi về bài kinh này, trong tập Bodhi 1980.| (1966) 


1267 [Đây là một kinh song hành được mở rộng của các kinh 5:24, 6:50, 7:65, 
và 8:81.| (1967) 


198 [Mp giải nghĩa câu này là: “Người đó sẽ không lấy đất là đối-tượng và 
không nhận thức thông qua nhận-thức đã khởi sinh là 'đất.” Dường như câu 
này phủ định có một tầng thiền định sắc-giới (/hãna) dựa trên đối-tượng thiền 
(kasina) là đất. Sự giải thích cũng tương tự đối với những kasina là nước, lửa, 
và khí. Ý này đã được xác nhận bởi 04 bước tiếp theo, cũng phủ định luôn 04 
tầng chứng đắc vô-sắc giới. Nói cách khác, sự định-tâm này không phải là 
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một tầng thiền định sắc-giới dựa trên những &asi„a (đất, nước, lửa, khí) cũng 
không phải là những tầng chứng đắc vô-sắc.] (1968) 


122 [Mp nhận dạng đây là sự (rạng thái) định-tâm của sự chứng thánh quả 
(phalasamäpatfisamädhi). Sự chứng đắc này không phải là thánh quả xảy ra 
lập tức trong vài khoảng-khắc (sát-na) sau thánh đạo, mà là một trạng thái 
thiền định đặc biệt chỉ có thể tiếp cận được bởi những người đã chứng đắc 
một trong 04 thánh đạo và thánh quả theo nó. Sự chứng đắc này, như được 
thấy trong bài kinh này, không lẫy bất kỳ đối-tượng thiền thế tục có điều-kiện 
(hữu vi) nào làm sự trợ giúp cho nó; sự trợ giúp của nó chính là Miếí-bàn 
không còn điêu-kiện (vô vi Niết-bàn), được trải nghiệm trực tiếp và tức thì. 
Các luận giảng thì cho rằng sự chứng đắc này được xếp loại là 04-zẩng theo 
04-giai đoạn chứng đắc [từ Nhập-lưu đến A-la-hán].] (1969) 


12 [Nguyên văn câu kép này là: 8havanirodho nibbanam bhavanirodham 
nibbãnam. Mp diễn dịch câu này nghĩa là: “* Này đạo hữu, trong thời lúc đó 
tôi đã có nhận thức bằng nhận-thức của sự chứng quả.` Chỗ này đang nói về 
loại frí-biết hôi nhớ (paccavekkhanä) đề chỉ ra rằng sự chứng đắc này đã có 
đi kèm bởi tâm.” Nói cách khác, do nhận-thức (tưởng) vẫn có mặt, nên trạng 
thái này chưa phải là “sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác” (diệt thọ tưởng) 
(saññavedayitanirodha).]| (1970) 


1! [Đây là một kinh song hành dựa trên kinh 8:71. Coi thêm kinh 9:04 cũng 
có một phần song hành tương đương.] (1971) 


1272 [Đây là một kinh song hành được mở rộng của kinh 8:72.] (1972) 


1973 [Đây là một kinh do kết-hợp thành kinh “/0-điểw”. 05 điều đầu tiên là 05 
điều trong kinh 5:53.] (1973) 


1974 [Đây cũng là một kinh kết-hợp đề thành kinh “70-điêu”.] (1974) 


b 
1g 


15 [Đây là một kinh kết-hợp, gồm các phần “05-điêu 
kinh 5:205-206 và 9:71-—72.] (1975) 


song hành trong các 


17 [Lẽ ra nên làm theo Be ở đây ghi là susamucchinna, nhưng tôi làm theo 
Ce và Ee, ở đây chỉ ghi đơn giản là sưzwecchinnäa, mặc dù bên dưới thì vẫn 
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ghi chữ susamucchinna.] (1976) 


1977 [Lời (1) này giống như lời đoạn (1) của kinh 4:34. Còn loạt 09 ví dụ kế 
tiếp dưới cũng lần lượt có trong các kinh từ SN 45:139-147 (Quyền 5); còn 
ví dụ thứ (10) trong kinh SN 45:148 là ví dụ về vđi, trong kinh này điều (10) 
là ví dụ về đại đương.] (1977) 


¬ #3 


1978 [Đây là một kinh song hành với kinh 9:10. Về “#gười họ tộc 
chú thích 1850 trong kinh đó.| (1978) 


mời col lại 


1⁄2 [Nathakarana dhamma. Mp giải thích: “Chúng như những người bảo hộ 
(bảo vệ, phò hộ, hộ trì) cho một người, có nghĩa chúng là những sự hộ giúp 
(hộ trợ, trợ giúp,)” (aftano sanathabhavakara patifthakara tỉ afího).] (1979) 


1980 [Mp giải thích chữ piyasamudähäro có nghĩa nói là: “Người đó lắng 
nghe cần thận khi người khác đang chỉ dạy, và bản thân mình cũng muốn chỉ 
dạy cho những người khác.” Ở đây có hai chữ là abhidhamme và abhivinaye: 
tôi hiểu 02 chữ này chỉ đơn giản là nói về Giáo Pháp (chứ không phải về 
phần Vi Diệu Pháp hay phần Vi Diệu Luật nào cả) như tôi cũng đã giải thích 
trong chú thích ở kinh 5:79, đoạn (3). Tuy nhiên, Mp thì phân biệt cứng nhắc 
rằng chữ đhammna (giáo pháp) là thuộc Kinh Tạng (Su#a Pifaka) và chữ ab- 
hidhamma (giáo pháp bậc cao, vi diệu pháp) là thuộc bảy phần của V7 Diệu 
Pháp Tạng (Abhidhamma Piaka); và chữ vimaya (luật) là thuộc hai phần 
Phân Tích Giới Bồn (Suftavibhanga) và chữ abhivinaya (luật bậc cao, vị điệu 
luật) là thuộc những phần Hợp Phân (Khandhaka) và Tập Yếu (Parivara) của 
Luật Tạng (Vinaya Pifaka). Kiểu chú giải như vầy của Mp coi như đã giả 
định sự có-trước của (những Tạng và phần đó của) kinh điển, nhưng thực tế 
thì chúng chỉ được phân xếp và kết tập sau trong 07 thế hệ sau khi Phật mất; 
(nhưng những chữ trong lời kinh này thì đã được Đức Phật nói ra đầu tiên, từ 
khi Phật còn sống, tức trước xa những phần phân xếp sau đó mà Mp đã nói 
tới).| (1980) 


19%! [Nguyên văn kinh gốc dùng ba thể quá khứ, hiện tại, và ương lai của 
động từ ãvasaứ¡ (trú, ở). Vì nếu dịch nguyên văn vậy thì sẽ hơi lượm thượm, 
nên tôi đã diễn dịch cụm chữ ra theo từng nghĩa riêng như vậy.] (1981) 


1982 [Lời đoạn (2) này giống trong kinh 6:01.] (1982) 
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1983 [Từ chỗ này trở đi là lặp lại 06 điều trong kinh song hành 6:64. Điều (1)- 
(6) trong kinh 6:64 là điều (1), (2) và (7), (8), (9), (10) trong kinh này, và 
kinh này được mở rộng thêm 04 điều là điều (3), (4), (5), và (6). Mời quý vị 
coi lại các chú thích 1423, 1424, 1525 ở điều (1), (2), (3) trong kinh 6:64 đó, 
tương ứng với điều (1), (2), (7) trong kinh này. 


- I0 năng-lực của Như Lai cũng được nói trong kinh MN 12, mục 9-20, và 
cũng được phân tích chi tiết trong Vibh 336-344 [của Be §809—831].J (1983) 


194 [Nguyên văn mệnh đề này: sabbathagäminim palipadam yathäbhitam 
ñãnam. Vibh 339 (Be §811) đã nhận dạng đây là trí-biết (minh) của Phật về 
những con đường dẫn tới địa-ngục, cõi súc-sinh, cảnh giới hồn ma ngạ quý, 
cảnh giới con người, cảnh giới thiên thần, và Niết-bàn. Coi thêm kinh MN 
12, mục 37-43.] (1984) 


195 [Nguyên văn mệnh đề này là: 'auekadhätunanädhãtulokam yathäbhitam 
ñãnzm'. Vibh 339 (Be §§12) định nghĩa đây là trí-biết (minh) của Phật về sự 
đa-dạng của ng uẩn, những co-sở cảm-nhận (căn xứ, giác quan), và 
những yếu-tô (giới).] (1985) 


196 [Nguyên văn mệnh đề này: “Sa/tãnam nãnädhimuttikatam yathäbhitam 
ñãnzm'. Vibh 339 ($813) giải thích đây là trí-biết (minh) của Phật về những 
chúng sinh có những khuynh hướng căn cơ cao thấp ưu nhược khác nhau, và 
Phật hiểu cách mà những người có những khuynh hướng căn cơ giống nhau 
thường (tốt) glao lưu, g1ao kết, học hỏi nhau, hay (xấu) kết hội, kết bè phái, 
xúi giục nhau. ]| (1986) 


197 [Nguyên văn mệnh đề này là: 'Parasatfãänam parapuggalänarmm indriyap- 
aropariyattamn yathabhuitam ñãnam`. Vibh 340-42 (§814-27) giải thích đây 
là trí-biết của Phật về tình-trạng của những chúng sinh hữu tình: từ (mm địch 
Việt) những xu-hướng khác nhau, những khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên), 
những tính khí, những căn cơ, các căn, những tính cách, khả năng tiếp thu, và 
tiềm năng. Những thuật ngữ này đều được Vibh giảng giải một cách chỉ tiết. 
Mp thì giải thích ngắn gọn hơn, chỉ định nghĩa đơn giản đây là trí-biết của 
Phật về năm-căn của chúng sinh (căn niễm-tin ... căn chánh-niệm) của họ là 
đang tăng hay giảm.] (1987) 
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1988 [Nyzy„ơ điểu hay những pháp (ve te dhammä) ở đây chính là: 10 năng- 
lực, hoặc chính là: n#ững điều thuộc sự hiểu-biết tất cả khoa-học (thuộc sự 
toàn-tri). Những nguyên lý học thuyết (adhivutipadänam): là những nguyên 
lý được quy ước (là những nguyên lý được chế định, tức là những học lý, 
nguyên lý học thuyết (đã được Phật đặt tên hay quy ước) để trình bày, để 
giảng dạy, phát triển một học thuyết khoa học (ở đây là Phật giáo); nói cụ thể 
luôn, các nguyên lý học thuyết đó là gồm: năm-uẩn (thân và tâm), sớu cø-sở 
cảm-nhận (sáu xử), và những yếu-tô (giới), chúng là những nền tảng cho 
những nguyên lý của Giáo Pháp.”] (1988) 


19 [Nguyên văn cả câu này là: Efadãnuftariyam, Ananda, ñãnãnam yadidam 
tattha tatha yathäbhitañanam. Mp giải thích câu này nghĩa là: “Sự-biết về 
những hiện-tượng khác nhau đúng theo bản-chất bản thể của nó: nhờ có sự- 
biết này, Phật cho thấy “trí-biết về tất cả khoa-học” (rí toàn-tri của Phát)” 
(6esu ftesu dhammesu yathãsabhavananam; imina sabbafnutañnanam das- 
seri).| (1989) 


1° [Cụm chữ này Ce và Ee ghi là paññãya disva disva. Be không lặp lại chữ 
đisva, nhưng Mp (của Be) hình như ủng hộ cách ghi của Ce và Ee với lời 
giải nghĩa của nó là: sahavinassanaya maggapaññaya passiva passitva 
pahätabbä (nên được dẹp bỏ sau khi đã nhìn-thấy nhiễu lần tái tục bằng trí- 
tuệ của đạo cùng với trí-tuệ của mìinh-sát (thiên quán) ”).]| (1990) 


1! [Ác-ghen: pãpikã issä. Khó mà tính vai trò của tính từ pãp¡kZ, vì trong 
toàn kinh điển đâu có chỗ nào nói tới loại thiện-ghen hay ghen-lành nào (vì 
tính ghen ty là thuộc xấu ác rồi).] (1991) 


12 [Nguyên văn cụm chữ này là: abhibhuyya iriyati (chỉ phối và cứ tiếp 
điển), Mp giải nghĩa là va/rari.] (1992) 


193 [Mp diễn dịch đây là những lời tuyên bố về “rí-biết', về “sự fu-tập”, và 
về “rí-biết và sự tu-tập', về 03 phần riêng biệt như vậy, và cả 03 đều là 
những tuyên bồ về thánh quả A-la-hán.] (1993) 


1994 [*Chj phối và duy trì tiếp điển" là dịch mức độ cụm chữ gốc “abhibhuyya 
fiffhari. Cụm chữ này dường như không khác với cụm chữ abhibhuyya iriyafi 
(chỉ phối và cứ tiếp diễn) trong kinh kế trước.] (1994) 
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15 [“Cơ-sở (xứ) kasina” (kasinayatananmi). Những kasina (kasina tạm dịch là 


một vật thể làm đối-tượng thiên định; thầy Thích Minh Châu địch là “£hiên án 
xứ') là những cái dĩa thể hiện những thành-tố hay màu-sắc được dùng làm 
những đối-tượng để thiền định-tâm (sưmãđj;). Ví dụ, kasina đất là một cái 
đĩa được đựng đầy đất sét màu nâu đỏ: køsina nước là một bát nước; những 
kasina màu là những đĩa được sơn màu riêng. Mặc dù những người thiền 
định thường bắt đầu với một đĩa vật chất, khi người đó có thể nhìn thấy 
kasina đó một cách rõ ràng bằng con mắt của tâm, người đó sẽ loại bỏ cái đĩa 
vật chất và chỉ chú tụ duy nhất vào hình ảnh trong tâm (tâm ảnh) của nó mà 
thôi. Khi sự định-tâm được thâm sâu, một hình ảnh khác được gọi là một 
hình-ảnh đối ứng hay một đối-tướng (patibhäganimifta) nỗi lên như một cái 
neo của sự chú-tâm (tác ý). Trong 7anh Định Đạo [Vism, Chương 4 và Š có 
đưa ra sự giảng giải chỉ tiết về những &øsi;a. Theo hệ thông Thanh Tịnh Đạo, 
kasina không gian [vốn khởi đầu là 'không vô biên xứ” (cảnh xứ của không 
gian vô biên)] được thay thế bằng kasiwa không gian hữu hạn, và kasina thức 
thì được thay bằng kasina ánh sáng.] (1995) 


199 [Chữ “yô nhị” (advaya) ở đây đơn giản nói về sự thể-hiện của đối-tượng 
chứ không nói về nghĩa bất nhị hay nhất thể theo nghĩa bản thể học của nó. 
Mp giải thích: “Nói như vậy là bởi vì một &asi„z không tích thêm bản chất 
của một đối-tượng khác. Giống như, khi một người lội xuống (trong) nước, 
thì lúc đó chỉ toàn nước và bốn phía không có gì ngoài nước; cũng giống như 
vậy, kasina đất chỉ là kasina đất. Nó không lẫn trộn với những kas/n„a khác. 
Cách giải thích tương tự đối với những kasi„a khác.” Về chữ aøpamaäna (vô 
lượng), Mp nói rằng: “Đó là nói theo cách của sự bao frùm vô lượng của 
[đối-tượng] này hay [đối-tượng] kia. Do bao trùm nó bằng cái tâm, người tu 
bao trùm toàn thê nó; người đó không nắm chấp những biên giới, không nghĩ 
' Đây là đầu của nó; đây là giữa của nó' gì cả.] (1996) 


197 [Trong kinh 1:267 cô Kã|T được Phật tuyên bố là “đệ nhất trong những 
nữ đệ tử tại gia có niễm-tin dựa vào những tin tức bên ngoài” (tức chỉ cần 
nghe nói về Đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Đoàn là đã đạt được niềm-tin). Rõ 
ràng cô chưa bao giờ gặp Đức Phật nhưng dựa trên sự tin-tưởng vào Phật do 
suy xét từ những thông tin mà cô đã nghe được từ những người khác nói lại. ] 
(1997) 
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198 [Chỗ này muốn chỉ kinh SN 4:25 (Quyền 1). Chữ “những thiếu nữ” là chỉ 
những con gái của Ma-vương (Mãra), là những ma nữ đã có dụ dỗ quyến rũ 
Phật ngay sau khi Phật đã giác-ngộ. Câu hỏi ở đây đặc biệt được hỏi bởi ma 
nữ nhi có tên là Dục-Vọng (Tanhã, Ái).] (1998) 


122 [Ce và Ee ghi là: ahäbhinibbattesưm. Be ghi là: aftho tỉ ab- 
hinibbattesưm. Mp giải nghĩa là: “Họ tạo ra nó, nghĩ rằng sự chứng đắc về 
kasina là tôi thượng, coi đó là mục tiêu tột cùng.”] (1999) 


2000 [Chỗ này Ce và Ee ghi là: ãđimaddasa; Be ghi là: assãdamaddasa. Cách 
ghi của Ce và Ee chỗ này là bất bình thường. Thuật ngữ “03-s„° theo công 
thức tiêu chuẩn chúng ta quen thấy là “sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
thoát-khỏỉ” (assada, adinava, nissarana), như đã được ghi trong Be. Bản 
kinh tương đương trong Hán tạng [SA 549 (T II 143a2-b17)] là chỗ chúng ta 
có thê đối chiếu về 02 cách ghi khác nhau này. Mặc dù kinh SÃ 549 khác đi 
về một số mặt, nhưng danh sách những sự minh-sát đối với những &øsina đã 
được ghi như vầy: “/Bậc ấy} đã nhìn thấy nguồn-gốc, đã nhìn thấy sự nguy- 
hại, đã nhìn thấy sự chấm-dứt, đã nhìn thấy con-đường dẫn tới sự chấm-dứt" 
(H%. NÃI. Nừ. RNỳlắE}). Chữ của tiếng Hán là tương ứng với 
chữ đđ¡ [không phải chữ asszđa] trong tiếng Pãli, do vậy nó ủng hộ cách ghi 
của Ce và Ee hơn là Be; Be có thể đã “hông thường hóa) cách ghi của mình 
(bằng thuật ngữ “03-sự' đó). Những cách ghi của luận giảng Mp phiên bản 
Ce và Be là khác nhau đối với cùng một chữ này.] (2000) 


- (Người dịch Việt chưa hiệu vì sao câu hỏi này của cô KR]T lại được thây Đại 
Ca-chiên-diên trả lời băng cách nói vê những sự chứng đắc &as7na như vậy.) 


2001 [Tát cả mọi hiện-tượng' hay 'mọi pháp) (sabbam dhammam); tôi hiểu thể 
SỐ Ít này có vai trò diễn đạt cho thể số nhiều là sabbe đhamme.] (2001) 


?92 [Ce và Ee ghi câu này là sabbam dhammam abhiññãya abhiññaya. Be thì 
không lặp lại chữ cuối hai lần.] (2002) 


2003 [Chỗ này, cho dù về văn phạm các câu kinh gốc đã ghi rõ rệt, nhưng tôi 
đã diễn dịch chỗ này như vầy và hy vọng đã diễn tả đúng hơn với ý lời kinh. 
Tức là, câu “óf” đầu tiên thì đúng nghĩa đen, nhưng từ câu “hzi”.... câu 
“mở” không phải nghĩa là “hai câu hỏi”... “mười cấu hỏi” mà có nghĩa là 
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“một câu hỏi về hai điểu”`... “một câu hỏi về mười điểều”.] (2003) 


204 [Về bài kinh này, khi tra cứu với phiên bản Hán tạng tương đương ở [EÄ 
46.8 (T II 778b17] thì rất thú vị khi nhận thấy những điểm tương phản. Phiên 
bản Päli thì rất rõ rệt đối với những điều mục, đặc biệt ở mục “bốn điểu', 
'năm điểu', 'sáu điểu', và “mười điều"; còn ở đây EÄ 46.8 lại ghi là bốn điệu 
đế, năm căn tâm linh, sáu nguyên-tắc đề hòa hợp cộng đồng, và mười loại sự 
chánh-niệm (gồm 10 chi mục là: sáu sự tưởng-niệm, sự chánh-niệm về thân, 
về cái chết, về hơi-thở, và về sự bình-an). EÃ 46.8 có giảng giải thêm về các 
chỉ mục này trong mỗi điều mục đó, điều này làm chúng ta chú ý tới khả 
năng những chỉ mục này đã bị bỏ mất trong phiên bản Päli. Phiên bản Päli 
tuyên thuyết 03 nội dung trong mỗi điều mục là—câu hỏi (pañha), tuyên bố 
rõ gọn (uddesa), và sự giảng giải (veyyakarana)—nhưng trong phiên bản 
Hán tạng bài kinh chỉ ghi 02 nội dung là câu hỏi và tuyên bố rõ gọn, chứ 
không có sự giảng giải. Trong chương Kưmarapañnha (chương thứ tư) của tập 
Khuddakapdtha (Kinh Tị yêu TÌ n9), phần (4), có phần trùng lặp với danh sách 
này nhưng nó không ghi những phẩm chất như “sự ứinh-ngộ”, “sự chán-bở”, 
và nó lại ghi những đề mục khác là (4) bốn điệu đế, (7) bảy chỉ giác-ngộ. (8) 
tám thánh đạo, và (10) mười yếu-tô của một A-la-hán.] (2004) 


2005 [Nguyên văn câu này: $øbbe sattä ãhãrafthitikä. (Về “04 dưỡng-chất 
giúp duy trì sự liên tục sự hiện-hữu, coi thêm chú thích ở điều (4) bên dưới). ] 
(2005) 


2006 [Cảm-giác sướng, cảm-giác khổ, và cảm-giác trung tính.] (2006) 


207 [Gồm có: 7hức-ăn, sự tiếp-xúc, sự cô-ý của tâm (tâm tư, ý hành), và /ức. 
Đây được gọi là những dưỡng-chất (Zhãra) theo cái nghĩa chúng (góp phần) 
duy trì sự liên tục sự hiện-hữu (hay duy trì và liên tục sự sống của một “cá 
thể” chúng sinh).] (2007) 


2008 [Về “bảy frạm-trú của thức", coi lại kinh 7:44.] (2008) 
2009 [Về “4m tình trạng thể tục', coi lại kinh 8:6.] (2009) 


2010 [Về “chứn cõi chúng sinh", coi lại kinh 9:24.] (2010) 
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201! [Chỗ này tôi làm theo Be và Ee ghi điều (10) là: đasasu akusalesu 
kanưnapathesu (mười đường nghiệp bát thiện), khác với Ce ghi là: dasasu 
akusalesu dhammesu. Phiên bản Ce, trong kinh 10:28 kế dưới thì ghi điều 
(10) là: dasasu kusalesu kammapathesu (mười đường nghiệp thiện). | (2011) 


2012 [Kajaigalikãä bhikkhunï: Tỳ kheo nỉ (từ xứ) Kajangala. Rất khó xác định 
định đây là tên riêng của ni này, hay nghĩa kinh là ni này là người từ vùng 
Kqjangalikäa. Tuy nhiên, nếu đây là một tên riêng thì lời kinh có lẽ đã ghi 
thêm chữ na (tên là) thành Kajangalika nãma bhikkhunï.] (2012) 


2013 [Đề ý: trong các đoạn (1), (2), (3) thì lời kinh có ghi đoạn [hoàn toàn 
tỉnh-ngộ về một điều, hoàn toàn chán-bỏ đổi với nó, hoàn toàn được giải- 
thoát khỏi nó,| (sammaã nibhbimdamano sammãa virajjamano samma 
vừnuccamano), nhưng tới điều (4) thì khúc này lại được đôi thành {có một cái 
tâm hoàn toàn được khéo tu-tập về bốn điều, } (sammã subhãvifaciffo) và tiếp 
tục điều (5), (6), (8), và (10) cũng đổi theo như vậy như vậy. Nhưng tới điều 
(9) thì lời kinh quay lại khúc [...] giống như điều (1), (2), (3).] (2013) 


2014 [Kinh này bản gốc Pãli cũng ghi giản lược các điều (5)-(8) y như vây, 
(khác với kinh kế trên thì ghi lần lượt đầy đủ các điều, nhưng người dịch Việt 
ghi giản lược).] (2014) 


2015 [Coi lại “06 yếu-tô của (làm nên) sự thoáf-khỏi” trong kinh 6:13 (và 05 
yếu tố đó trong kinh 5:200 và chú thích 1402).] (2015) 


2016 [Về các hệ vũ trụ, coi thêm kinh 3:80.] (2016) 


2017 [Nguyên văn câu cuối này: Yebhuyyena sadtä äãbhassarasamvattanikä 
bhavami. Câu này đường như có nghĩa là họ được tái sinh trong số những 
thiên thần chiếu hào quang thành dòng (Zbassara deva), là hạng cảnh giới 
cao nhất tương ứng với tầng thiền định thứ hai. Ở cõi này thì vẫn còn, trong 
khi những cảnh giới hiện hữu thấp hơn đều bị sự tan họai.] (2017) 


2013 [Cả đoạn này giống kinh 10:25, mời coi lại kinh và các chú-thích trong 
đó.] (2018) 


2019 [Toàn bộ đoạn (5) này có lời giống cả bài kinh 8:65 (chỉ khác một chút là 
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trong các đoạn từ (v)-(v11) ở đây có thêm ví dụ). 


- Mời quý vị coi lại chú thích 1771 ở đầu kinh 8:65 để hiểu thêm nghĩa của 
cụm từ “?đm “cơ-sở để vượt trên”” (tám thắng xứ) này, và lần lượt các chú 
thích 1772, 1773, 1774 và 1775 cho các điều (1), (2), (3) và (5) tương ứng 


với các điều (¡), đi), (ii) và (v) kế đưới trong kinh này. ] (2019) 
2020 [Giống tương tự các điều (1)-(4) trong kinh 4:161 và 4:162.] (2020) 


2! [Mp không chú giải về chỗ này, nhưng tôi giả định 04 nhận-thức này lần 
lượt là: nhận-thức trong (cõi) dục-giới, nhận-thức trong (cảnh) bốn tầng thiền 
định sắc-giới, nhận-thức trong 02 tầng chứng đắc vô-sắc đầu tiên, và nhận- 
thức trong tầng chứng đắc vô-sắc thứ ba là vô sở hữu xứ.] (2021) 


2022 [Về ý nghĩa câu mật ngữ này: mời quý vị coi lại kinh 7:55, đoạn (1) và 
chú thích số 1532 ở đó đề ôn lại.] (2022) 


2023 (Nghĩa nôm na của câu là: Người mà có được cách-nhìn (quan điểm) như 
vậy thì (1) sẽ không ưa thích [chán-ngán, nản-chí] (không ưa thích) với sự 
tiếp tục hiện-hữu (tái sinh, sinh tử), và (11) sẽ ưa thích [không nản-chí, không 
chán-ngán] với sự chấm-dứt sự hiện-hữu (hết tái sinh, hết sinh tử). 


- [Nguyên văn cả câu này là: YZ cãyđm bhave appafikulydfa, sa c`assa na 
bhavissafi, yã cãyaụ bhavanirodhe paHkulydtä, sa c`assa na bhavissafi. 
Dường như luận điểm của lời kinh này muốn nói là: bởi vì “/w ứưởng diệt- 
vong` đã khởi sinh từ sự ác-cảm đối với “sự tiếp-tục sự hiện-hữu cá thể, cho 
nên người có tư tưởng diệt-vong này chào đón “sự chấm-dứ† hiện-hữu', mặc 
dù theo cách-nhìn của Phật giáo thì tư tưởng diệt-vong này đã đi guá xa vì nó 
đã diễn dịch sự chấm-dứt đó là = sự hủy diệt cái bản thân “bằng xương bằng 
thịt", tức hủy diệt cái “sự hiện-hữu cá thể' (thân) này. Coi thêm It §49, 43— 
44.] (2023) 


2024 [Nguyên văn cụm chữ này: paramaffhavisuddhim paññãpenii. Mp diễn 
dịch: “Đây là một cách để chỉ “phi tưởng phi phi tưởng xứ” [cảnh xứ không 
có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức]. Bởi vì “vô sở hữu xứ" 
[cảnh xứ trống-không] là cao nhất trong những “»ền-tảng để minh-sát"” (thiền 
quán); còn “oi đưởng phi phi tưởng xứ” cao nhất về “tuổi thọ” (trong số 
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những cõi vô-sắc).] (2024) 


?9?5 [Nguyên văn cụm chữ này: paramaditthadhammam nibbaãnam paRñãpen- 
ri. Coi kinh đài DN 1, mục 3.19-25, trong đó có xem xét 05 guan-điểm về 
“niết-bàn tối thượng ngay trong kiếp này”. Những người này nắm giữ quan 
điểm rằng “Miế-bàn là sự thụ-hưởng hết mức (thỏa thích, không bị hạn chế) 
năm loại dục-lạc, hoặc đó chính là mỗi tầng thiển định sắc giới (jhana). Đức 
Phật đã phản đối những quan-điểm này bằng cách khẳng định rằng: 'Miểï-bàn 
tối thượng" được chứng ngộ bằng sự hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ) sáu cơ-sở 
cảm-nhận để tiếp-xúc (sáu xứ, sáu giác quan). Điều này cũng được nói ở DN 
1, mục 3.71.] (2025) 


20 [Mp giải thích chữ “hoàn-toàn hiểu” (pariññä, liễu ngộ) ở đây là = vượt- 
qua (samafikkama). Sự hoàn-toàn hiểu [hay sự vượit-qua]| những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc) xảy ra ở tầng thiền định thứ nhất (ách ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan ...) ; sự hoàn-foàn hiểu những thể-sắc (sắc giới) có được 
bằng những tầng chứng đắc vô-sắc (= đã vượt trên sắc giới); sự hoàn-toàn 
hiểu những cảm-giác có được bằng sự chứng ngộ Niết-bàn, ở đó iất cả mọi 
cảm-giác đều đã được làm tịch lặng.]| (2026) 


227 [Mp giải thích về bối cảnh lịch sử lúc này là: khi Vua Kosala Đại Đề [là 
cha của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) này] gả con gái Kosala Devi của mình cho 
Vua Bimbisara (Tần-bà-sa-la) [là vua của xứ Magadha (Ma-kiệt-đà)], ông đã 
ban tặng cho công chúa đó ngồi làng Kãsi [nằm giữa 02 vương quốc đó] làm 
món quà cưới. Những năm sau đó, sau khi vua con Ajãtasattu (A-xà-thế) giết 
cha mình là Bimbisãra (Tần-bà-sa-la), thì mẫu hậu của ông (tức công chúa 
Kosala Devi) cũng chết do sầu não (vì sự bất hiếu khủng khiếp đó của ông 
vua con). (1) Lúc đó Vua Pasenadli (Ba-tư-nặc) mới quyết định: “Do AJãtasat- 
tu đã bất hiểu giết chết vua cha rồi mẹ của mình như vậy, cho nên ngôi làng 
Kãs¡ phải thuộc về lại vua cha Kosala Đại Đề của ta.” (ii) Còn AJãtasattu thì 
nghĩ: “Nó đã thuộc về mẹ của ta” (tức nó đã được cho công chúa Kosala De- 
vi, là con gái của Vua Kosala Đại Đế và là em gái của vua Pasenadi; tức vua 
Pasenadi là cậu ruột của vua con AjZfasafu mới giết vua cha Bimbisära đề 
lên ngôi). Do vậy là 02 bên, cậu ruột và cháu ruột đánh nhau để giành lấy 
ngôi làng Kãsi. Vua Pasenadi đã 02 lần chiến bại bởi Ajãtasattu và phải bỏ 
trận trốn chạy, nhưng lần thứ ba thì ông thắng trận và bắt được cả vua con 
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AJãtasattu. Cho nên lời kinh đã nói lúc này “mc-đích của ông đã đạt được” 
(Iladdhadhipnpayo).]| (2027) 


2028 [Tình huống giống như MN 89, mục 6-9. Rồi tiếp tục giống như mục 10- 
19, chúng ta thấy Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cũng thê hiện sự /Ê-Jzy giống như 
vậy đối với Đức Phật và ông nói ra 70 iý-do mà minh kính lễ Phật với sự tôn- 
vinh và sự mến-mộ tối thượng như vậy. Tuy nhiên, những chi tiết nhỏ của sự 
lễ-lạy thì trong kinh MN 89 ghi có khác ít nhiều so với các câu ở đây.] (2028) 


?9?2 [Nguyên văn câu này: Bahuno janassa ariye ñãye patifthapitä yadidam 
kalyanadhammatäya kusaladhammataya. Mp giải nghĩa chữ “trong phương 
pháp thánh thiện” là “trong đạo cùng với mình-sát”` (sahavipassanake 
magge). Chỗ này tôi làm theo PED coi chữ pz/i//hãpiã là một danh từ tác 
nhân trong thể số ít.] (029) 


2930 [Mặc dù ở đây ghi chữ sikkhäpadam (điểu giới-luật) là số ít, nhưng tôi 
vẫn hiểu câu này muốn chỉ /oàn-bộ (tạng) những giới-luật tu hành và do vậy 
tôi đã dịch theo nghĩa số nhiều. Trong Luật Tạng (Vinaya Pitaka), câu này có 
xảy ra liên quan tới việc đưa ra điều luật pãrã/ika (ba-la-di) đầu tiên, và do 
vậy dùng số Ít ở đó là đúng: coi thêm Luật Tạng Vin III 21,15—23.] (2030) 


203! [Phiên bản Ee đã sai lầm khi nhập kinh này vào kinh kế trước, do vậy số 
kinh của nó cũng giảm đi I. Trong Luật Tạng, Vin II 240-47, sự đình chỉ 
Patimokkha (patmokkhafthapana) chỉ nói về sự hủy bỏ quyền của một cá 
nhân tham dự vào buổi tụng giảng hay tụng đọc Pãtimokkha vào ngày bố-tát 
(uposatha). Tôi thấy hình như kinh này chỉ nói về sự đình chỉ Pãtimokkha vì 
một Tỳ kheo nào đó và hoãn dời sự tụng giảng Pãtimokkha đến khi đã loại bỏ 
điều-kiện cản trở đó (ví dụ như có một Tỳ kheo đó phạm luật đang có mặt ở 
đó ...). Mời đọc thêm chỗ nhà sư Thãnissaro 2007b: 270—71, để coi nói về 
loạt những điều-kiện mà do đó sự tụng giảng hay tụng đọc Pãtimokkha bị 
hoãn hay hủy bỏ.]| (2031) 


212 [Nguyên văn mệnh đề này là: Pãräjikakathä vippakatä hoti. Mp giải 
thích là: “Sự nói chuyện (thảo luận, đàm đạo) về sự việc 'mộií người nào đó 
có phạm một tội pãräãjika hay không?' đã được bắt đầu nói và chưa kết thúc 
(chưa kết luận, còn đang dang đở) (asukapuggalo pãräjikam äpanno nu kho 
no` tỉ evam katha ãrabhitva amifthapitãä hofi).” 
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- Lưu ý rằng đoạn kinh này đã ủng hộ cách dịch của câu hỏi “mẫu” mà Phật 
hay dùng để hỏi các Tỳ kheo khi Phật đến chỗ họ đang ngồi đàm đạo với 
nhau, là câu—kã ca pana vo antarakathäa vippakata?—ngh1a là: “Cuộc đàm 
đạo của các thầy đang điễn ra là gì vậy?” Còn những câu hỏi khác Phật cũng 
hay dùng để hỏi lúc này là câu—““Cuộc đàm đạo của các thầy đã bị làm gián 
đoạn là gì vậy?” và câu—“Cuộc đàm đạo của các thầy đã bị kết thúc là gì 
vậy?”— là không hợp nghĩa trong ngữ cảnh này, và trong mọi trường hợp 
chúng đều bị làm mâu thuẫn bởi các luận giảng, những luận giảng cứ khăng 
khăng giải nghĩa chữ vipakarä là “không được đưa đến kết thúc, không được 
hoàn thành” (aparimifthia sikham appaffäa ở Sv I49,27—28, Ps II 169,15—16; 
pariyanfan na gai ở Ps II 226,Ì-4; apariyosia ở DUd-a 104.26-30).] 
(2032) 


233 [Chữ pawgaka (hoạn nhân) có nghĩa rộng hơn là “người bị thiến'; như 
thường được hiểu. Sp V 1016,1—9 đã mô tả 05 loại paøđaka. Trong số đó, có 
02 dạng chính là (1) người đã cắt thiến (opakkamikapandaka) và (1) người 
không xác định được giới tính từ bẩm sinh (napuusakapandaka). Sự phân 
biệt tương tự có thể tìm thấy trong quyền Matthew 19:12 (Phiên bản tiếng 
Anh): “Bởi vì (a) có những người là hoạn nhân từ bắm sinh, và (b) có những 
hoạn nhân là do bị cắt thiến bởi người khác, và (c) có những hoạn nhân do tự 
mình cắt thiến vì (muốn được sinh lên) cõi trời gì đó.” Dạng thứ nhất (a) 
tương ứng với những n0apưmsaka (11), dạng thứ hai (b) tương ứng với những 
opakkamika (1), và dạng thứ ba (c) có lẽ tương ứng với những người chọn 
cuộc sống độc-thân [hoặc tự thiễn mình] vì những lý do đạo giáo nào đó.] 
(2033) 


2034 [Những nghĩa cụ thể của chữ bhikkhunidñsaka (tạm dịch chung là: người 
tán tính một Tỳ kheo mi) thì đã không được nói rõ ra trong Kinh Tạng. Tuy 
nhiên, trong bộ Phụ Chú Giải về Luật T: ạng (Vinayavinicchaya-fika | 121 [ấn 
bản VRI; Be §322]) có định nghĩa chữ này theo một cách áp dụng cho một 
Tỳ kheo đã có quan hệ tính dục với một Tỳ kheo ni, như vầy: “Người được 
cho là một bikkhunidisaka sau khi người đó đã làm ô uễ một Tỳ kheo ni có 
tư cách tốt bằng cách quan hệ tính dục với ni đó” (đữsako tỉ pakatattäya 
bhikkhuniya methunam pafisevitva tassa đùusitattãä bhikkhunun duseffi “bhik- 
khunidisako°tỉ vuto ca). Như vậy chữ này không nhất thiết chỉ hàm nghĩa 
“hãm hiếp”, và do vậy “người tán tỉnh một Tỳ kheo nỉ" có lẽ là cách diễn dịch 
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“nghĩa chung" là phù hợp cho chữ này. | (2034) 


2035 [Cjh gốc là: ubbãhikä. DOP định nghĩa là “sự tham vấn [về một tranh 
cãi, vụ xử] cho một ủy ban các Tỳ kheo được bầu ra.” Mp giải thích: “Sự 
phán quyết có nghĩa là chọn ra, chọn lấy (ý kiến?) từ Tăng Đoàn để giải 
quyết một vấn đề (tranh chấp, vụ xử) thuộc giới-luật đá khởi sinh” (sampafa- 
aqdhikaranan vũpasametumu sanghato ubbahifva uddharitva gahanatthaya). 
Các thủ tục được mô tả chi tiết trong Luật Tạng Vin H 95,25—97,16.] (2035) 


236 [Mp nói đó là: 04 loại vấn đê thuộc về giới luật. 04 đó là: một sự tranh- 
chấp, một sự buộc-tội, một tội-phạm, và những thủ-tục (vivadadhikarana, 
anuvadadhikarana, ãpafttIadhikarana, kiccadhikarand). (Như vậy câu kinh 
này có nghĩa là người đó phải biết rõ vấn đề ở đây thuộc loại vẫn đề nào 
trong 04 loại trên). Mời coi thêm lời kinh và chú thích ở kinh MN 104, mục 
12-20.] (2036) 


27 [Mp định nghĩa “cách” ở đây chính là 07 cách phân xử những vấn đề 
thuộc về giới luật (safa adhikaranasamatfha).| (2037) 


2038 [e nhập kinh này vào kinh kế trước, do vậy từ chỗ này sự đánh số kinh 
của tôi sẽ vượt quá Ee là 2 số.] (2038) 


23 [Phiên bản Ee kết thúc bài kinh này ngay chấm này. Phần còn lại bên 
dưới Ee tách ra thành một kinh riêng kế tiếp, và đánh số là kinh 38. Như vậy 
sự đánh số kinh của Ee đã tăng thêm được 1 số, do vậy giờ nó chỉ còn chênh 
lệch ít hơn số kinh của các phiên bản khác 1 số.] (2039) 


?049 [Nguyên văn cả câu này là: Kappafthiyamn kibbisam pasavari. Mp giải 
nghĩa chữ &¿bbisam là pãpam và nói rằng câu hỏi này liên quan tới nguyên 
nhân bị đày trong địa ngục suốt một Zywkappa (một kiếp sống). Cách giải 
thích về chữ kappa như vậy là không thấy có trong Kinh Tạng các Nikaya, và 
dường như đây chỉ là một sự sáng tạo của luận giảng mà thôi. Về chữ kappa 
(đại kiếp): mời quý vị coi lại chú thích chỉ tiết số 1786 trong kinh 8:70.] 
(2040) 


24! [Tương tự như ở kinh 40:39 kế trên: phiên bản Ee kết thúc bài kinh này 
ngay chấm này. Phần còn lại bên dưới Ee tách ra thành một kinh riêng kế 
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tiếp, và đánh số là kinh 40. Như vậy từ lúc này cách số kinh của Ee bắt đầu 
trùng lại với cách đánh số kinh của những phiên bản khác.] (2041) 


2042 [Tôi đã thêm chữ “iẩn nhau” dựa trên sự giải nghĩa của Mp là: 
aññamañnassa sangahänugsaho.| (2042) 


243 [Trong dãy kinh 1:151-159 có chú thích số 66 về những tội này.] (Sẵn 
đây người dịch dẫn ra để khỏi mắt thời gian tra cứu trong Quyển “Một”, như 
vầy: 


[Mp chú giải: “Có 05 cấp tội được gọi là øhẹ (Iahuka) và 02 cấp tội được gọi 
là nặng (gãruka). 02 cấp tội là thô (phạm tội với tâm ý suy đồi) và 05 cấp tội 
là không thô. 06 cấp tội là có thể tu sửa được (sám hối được) và 01 cấp tội là 
không thể tu sửa được (không phải chỉ cần sám hối là có thể bỏ qua). Những 
tội có sự khôi phục thì cũng giỗng những tội có thể tu sửa được; còn những 
tội không có sự khôi phục thì giỗng những tội không thể tu sửa được.” 


- 02 cấp tội nặng (trọng tội, tội “chết chóc” (nghĩa đen)) là: (7) những tội 
parđj¡ka (tội ba-la-di, ba-la-thị-ca; tội bất cộng trụ, triệt khai) là những tội bị 
trục xuất vĩnh viễn (triệt khai) khỏi Tăng Đoản, và (2) những tội 
saighädisesa (tội tăng-tàn, tăng-tàng, tăng-già-bà-thi-sa) là những tội cần 
phải có những cuộc họp hay hội nghị Tăng Đoàn (địa phương) đề giải quyết 
và có một lộ-trình để khôi phục. 


- 05 cấp tội nhẹ là gồm (¡) những tội £hullaccaya (tội thô tục, thô suất), (ii) 
những tội pãc/ffiya (tội chuộc lỗi được bằng cách nào đó, tội ưng đối trị), (H1) 
những tội ?ãfidesanya (cần được công nhận; tội ưng phát lộ), (iv) những tội 
dukkafa (hành vì xấu; tội ác tác), và (v) những tội đubbhaäsifa (lời nói xấu; tội 
ác ngữ). Những (05) cấp tội này có thê được bỏ qua sau khi người phạm tội 
đã thú nhận với một Tỳ kheo khác. Những tội nặng cũng được gọi là thuộc 
những tội /hô (duƒ£hu/14); những tội nhẹ là không thô (aduffhul1a). Những tội 
parđjika (ba-la-di) là thuộc những tội “không thỂ tu sửa (khắc phục) được” 
(anavasesa) và “không có sự khôi phục (phục hồi)” (appafikamma) bởi vì 
chúng không cho cơ hội để người phạm chuộc lỗi hay bù đắp. Còn 06 cấp tội 
“có thể tu sửa (khắc phục) được” (sãvasesa) và “có sự khôi phục (phục hồi)” 
(sappafikamma) là bởi vì chúng có thê được xóa bỏ bằng cách chuộc lỗi hay 
bù đắp hay sửa chữa theo cách nào đó. | (66).) (2043) 
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2044 [Kinh này kết hợp 02 đoạn °05-điêu” để thành kinh “10-điểu'.] (2044) 


2445 [Chữ guyhavamä ghi trong Ce nên được sửa lại là guyhamarniä, giỗng 
như trong Be và Ee. Ở đây chữ guyhamaniä hầu như chắc chắn có nghĩa là 
những mưu tính bí mật hay những điều cơ mật chứ không có nghĩa là những 
“mật chú, bùa chú”.] (2045) 


2046 [Trong đoạn này Mp giải nghĩa chữ pa#rheti là mãrefưm icchafi (sự muốn 
giết). Tôi không hiểu tại sao từ tiếng Pãli chữ này lại có thể có nghĩa là 
“muốn giết, do vậy tôi nghĩ nên lẫy nghĩa thông thường của chữ pzrheri là 
“muốn, ước, cầu”. Tôi nghĩ ý của lời kinh ở đây là “có người là cha của con 
trai của một cung phi muốn gặp mặt con trai mình hoặc 'một hoàng tử là con 
của một cung phi biết cha mình không phải là nhà vua nên muốn gặp cha ruột 
của mình”, và nhà vua nghi ngờ Tỳ kheo đó chính “cha” đó, là “người mong 
gặp” hay “người được mong gặp” đó.]| (2046) 


?0 [Ce và Be ghi là hafthisammaddam; Ee ghi là haffhisammadam trong lời 
kinh, nhưng đuôi chữ —samnuaddam và đuôi chữ —sambadham là những cách 
ghi thay thế tương đương nhau. Mp [của Be] đọc là athisambädham, và gút 
lại nghĩa là haffhhi sambadham (có voi đông đúc). Mp [của Ce] cũng cho 
rằng cách đọc này là đúng, mặc dù lời kinh của nó có vẻ bị hư (không nguyên 
vẹn). Cả 02 phiên bản đó của Mp đều nhận chữ thay thế tương đương là ñzr- 
thisammaddam.]| (2047) 


243 [Tám chỉ phân hay tám chỉ giới là = tám giới-hạnh (bát quan trai giới) 
trong dịp bố-tát mà những đệ tử tại gia tuân giữ; về chỉ tiết /đm giới này, mời 
coi lại kinh 8:41.] (2048) 


?0 [Ce và Ee chỉ ghi tới năm mươi kahãpana, nhưng trong Be thì ghi thêm 
tới một trăm kahãpa1a. Đồng kahãpana là đơn vị tiền tệ của thời Phật đang 
sống.] (2049) 


2050 [Nghĩa chữ gốc là: một trăm lần một trăm năm (satampi vassasatänì).] 
(2050) 


2051 [Nghĩa chữ gốc là: một trăm lần một trăm ngàn năm (satampi vassasa- 
tasahassani).| (2051) 
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?952 [Bởi do sự “đa nghĩa” của chữ kazma [vừa có nghĩa là “một việc làm, một 
hành động, một nghiệp” vừa có nghĩa là “những hậu quả tiềm năng của hành 
động hay việc làm đở”, cho nên câu hỏi và trả lời ở đây đang hàm nghĩa nói 
về những “nghiệp xấu, nghiệp ác”. Tương tự như vậy, đoạn bên dưới là hàm 
nghĩa nói về những “nghiệp tốt, nghiệp thiện”.] (2052) 


2053 [Nguyên văn câu này: Vevanniy°amhi ajjhupagato. Có 04 giai cấp chính 
ở Ấn Độ thời Phật được gọi là 04 vanna nghĩa gốc là “màu sắc”, và vivanna 
có nghĩa là “không có giai cấp” (vô giai cấp, phi giai cấp). Chữ vevanpiya là 
danh từ trừu tượng, nghĩa là “sự không có giai cấp”, nghĩa ở đây chỉ những 
người xuất gia là đã từ bỏ những giai cấp trước đó của mình như bà-la-môn, 
chiến-sĩ, nông thương, bần lao/hạ tiện, và trở thành chỉ là những íw sĩ (sa- 
môn) đi tu theo người con của dân tộc Thích-Ca (tức Phật) [coi thêm kinh 
8:19, đoạn (4)|. Vào thời sau đó các luận giảng dường như đã bỏ quên cái 
nghĩa gốc của chữ này, do vậy luận giảng Mp đã giải nghĩa chữ này là “đơn 
sơ” hay “không trang hoàng”, và diễn giải rằng: “Jevzpwiya có 02 nghĩa: 
nghĩa về thân và nghĩa về những vật dụng thường dùng. ƒ⁄evapiya về thân 
có nghĩa là cạo bỏ râu tóc. Veyaiya về những vật dụng là mặc áo cả-sa màu 
vàng úa được may từ những mảnh vải hay giẻ rách (nhặt được); ăn thức-ăn 
trộn với nước trong bình bát bằng sắt hay đất nung; ngủ dưới gốc cây ... và 
nằm trên thảm lót bằng rơm, rạ, hay cỏ ... ; ngồi trên miếng da lót hay giẻ lót 
...; và dùng nước tiểu bò lên men ... để làm thuốc thang. Khi một người quán 
chiếu như vậy thì sự sân hay sự tự-đại sẽ được dẹp bỏ.”] (2053) 


295 [Nguyên văn câu này: Parapafibaddhäa me jrvika. Những tu sĩ thì không 
đi làm việc để có tiền có lương để có thể mua những thứ nhu yếu cần thiết 
cho mình mà họ phải nhận mọi thứ trợ giúp vật chất—y-phục, thức-ăn, chỗ- 
ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh—từ cộng đồng người tại gia. 
Người tu không sử dụng 04 loại đồ cũng đường này mà không biết suy xét về 
những chúng như vậy (tức khi người tu hưởng dụng những thứ được cúng 
dường thì phải biết suy xét quán chiếu về chúng như vậy).] (2054) 


255 [Nguyên văn câu này: 4ñño me ãkappo karaniyo. (Nghĩa là, người xuất 
gia thì những hành vi, phong cách, biểu hiện, đi đứng, bộ dạng, thái độ, tư 
cách ... phải khác với những người tại gia). Mp diễn tả luôn là: “Những 
người tại gia đi ưỡn ngực, ngắng đầu, tung tăng vui vẻ, bước nhanh bước 
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chậm, bước cao bước thấp. Nhưng tư cách của người tu thì phải khác. Người 
tu phải bước ổi với các giác-quan bình lặng, với một cái tâm bình lặng, từng 
bước chậm và đều, giống như chiếc xe bò đi chậm rãi từng bước qua vũng 
nước hay nơi gồ ghè vậy.] (2055) 


2056 [Ở đây và trong điều (5) kế tiếp thì ý của lời kinh sẽ được chuyền dịch rõ 
ràng hơn nếu bỏ qua không cần dịch chữ nøa.] (2056) 


2057 [Về những sự quán chiếu về những lẽ-thực như vầy, có thể coi thêm lại 
kinh 5:Š7.| (2057) 


2053 [Nguyên văn câu cuối này: Ponobhaviko bhavasankhäro. Mp chú giải 
nghĩa là: “Nghiệp tạo ra sự hiện-hữu, sự chủ động sản sinh sự tái hiện-hữuw” 
(ponobbhaviko tỉ punabbhavanibbaftako, bhavasankhãro tỉ bhavasankharan- 


akammam). Ö đây có thê hiểu, “tôn tại qua/nhờ thân” bởi vì thân là công cụ 
đề lập thành và thê hiện sự cố-ý (tư, hữu hành).] (2058) 


2052 [Thể thức bài kinh này giống như kinh 6:12, mặc dù phần nội dung có 
khác nhau. 10 nguyên-tắc này là cũng giống với 10 phẩm-chất “nh một 
người bảo hổ” được nói trong kinh 10:18. | (2059) 


?90 [Chữ paripunzmm trong Ce nên được sửa lại là parisuddham như trong 
Be và Ee. Ce ghi đúng chữ parisuddham trong các đoạn song hành trong các 
bài kinh sau của NHÓM kinh nảy, như vậy rõ ràng chữ pariwezm trong 
kinh này chỉ là lỗi do ghi chép mà thôi. ] (2060) 


201 [Bản kinh tương đương trong Hán Tạng [MA 110 (T I 598§c21-599b7)] 
hơi khác với bản Päli về danh sách những ô-nhiễm, và ngược lại với chúng, 
là những phâm-chất thiện lành. Trong đó gồm có sự thiếu niềm-tin và niềm- 
tin, sự mờ-rối của tâm và sự chánh-niệm, và sự ngu-đần và trí-tuệ. Có (1) 
niềm-tin, (1) sự chánh-niệm, và (11) trí-tuỆệ—cùng với (1v) sự nỗ-lực và (v) sự 
định-tâm [trùng với danh sách trong bản Pali]——tạo thành 05 căn tâm linh, 
được tính là “không có mặt” hay “có mặt”.] (2061) 


202 [Tôi dùng chữ “sz-sú?” để dịch chữ parihäni và chữ “suy-đổi” đề dịch 
chữ øãni. Ở đây 02 chữ này hầu như là đồng nghĩa.] (2062) 
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2063 [Kế tiếp là những điều tự xem-xét lại chính mình, được dựa theo “khuôn- 
mẫu" của kinh 4:93.] (2063) 


2064 [Tiếp tục bên dưới cho đến hết kinh là nội dung và lời kinh giống hệt nội 
dung và khuôn mẫu của kinh 9:06, chỉ khác trong kinh này thì điều “giao /u 
với người” được đặt sau cùng và chỉ nói tóm gọn ý chính chứ không phân tích 
chỉ tiết như trong kinh 9:06.] (2064) 


295 [Đầu kinh 6:51 có một đoạn giống với đoạn này ở thể “khẳng định. 
Trong kinh này, Be và Ee điều thứ hai (b) ghi là samnosa gaccharii, nghĩa 
gốc là “đi đến sự quên”, có vẻ đúng hơn so với chữ ghi trong Ce là sưmno- 
ham gacchami nghĩa là “ấi đến sự ngu mờ”. Trong kinh 6:51 thì tất cả 03 
phiên bản đều ghi là øư samnosam gacchamii, cách ghi này cũng được ủng 
hộ bởi Mp vì Mp đã giải nghĩa là = vinäsưmn na gacchanti (chúng đã bị mát). 
Ở đây và bên dưới, Ce và Ee ghi là pubbe ceftaso samphufthapubbä, Be thì 
ghi ở thể “phủ định” là pubbe ceftaso asamphutthapubbä (với (những giáo lÿ) 
người đó đã quen thuộc trước đó). Chỗ này có lẽ sai do lỗi ghi chép; trong 
kinh 6:51 thì Be ghi đúng với Ce và Ee là øubbe cefaso samphufthapubba.] 
(2065) 


?06 [Đây là một kinh được mở rộng từ các kinh song hành là 5:61, 7:48, và 
9:16.] (2066) 


2067 [Đây là 05 đề-mục cuối trong số 10 để-mục thiển quán về sự ô-uế (của 
thân) được nói chi tiết trong Vism, chương 6.] (2067) 


203 [Đây là một kinh song hành, dựa theo kinh 8:83 (và thêm điều 9 và10). 
Nó cũng có sự tương ứng nhiều với kinh 9:14, trong đó đưa ra 09 trong số 
những câu hỏi, nhưng chủ đề khởi sự là “»hững ý-định và ÿ-ngh?" (sankap- 
pavitakkä) thay vì “tất cả mọi thứ" (sabbe dhammä, mọi pháp)”.] (2068) 


202 [Nguyên văn 02 điều cuối là: amafogadhä sabbe dhammä và nibbãna- 
pariyosänä sabbe dhammä, chủng đường như là đồng nghĩa. Nhân tiện, bản 
kinh tương đương trong Hán Tạng, MA 113 (ở T I 602c1-16) thì đưa ra 
những điều sau: “Mọi thứ đêu bắt rễ từ tham-muốn; tất cả đến với nhau trong 
tiếp-xúc; tắt cả hội tụ vào cảm-giác; tắt cả phát rỉnh từ sự chú-tâm (tác ý); tắt 
cả bị dừng lại bởi sự chánh-niệm [coi Sn 1035]; tắt cả được dẫn đầu bởi sự 
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định-tâm: trí-tuệ là trên tất cả: sự giải-thoát là sự thật [hay cốt lõi] của tắt 
cả; tất cả đêu có Niết-bàn là chung-cuộc của nó.” Thật thú vị là, kinh MÃ 
113 còn tiếp tục (ở T I 602c17-28) bằng một đoạn mà trong AN tương ứng 
với bài kinh kế tiếp là 10:59, mặc dù (ý kinh đó) thay vì bảo đảm người tu 
thực hành theo cách như vậy sẽ đạt được một trong 02 thánh quả, thì nó lại 
ghi là người tu nhất định sẽ chứng quả A-la-hán.] (2069) 


- (Nhân tiện, ở cuối điều (8) trong kinh song hành 8:83 có ghi một chú thích 
dài của nhà sư Brahmäili. Mời coi lại chú thích số 1801 ở đó.) 


?0° [Nguyên văn cả câu này: Na c°⁄ppanna papakä akusalãa dhamma citam 
pariyädäya thassami. Như cách diễn đạt, lời kinh dường như muốn nói 
những phâm chất bất thiện đó có khởi sinh nhưng không nắm sự kiểm soát 
chỉ phối tâm của các Tỳ kheo đó. Tuy nhiên, cũng có thể ý lời kinh là những 
phẩm chất bắt thiện đó không khởi sinh và không nắm sự kiểm soát chỉ phối 
tâm của những người đó. | (2070) 


?0! [Nguyên văn cụm chữ này: /okassa samafica visamañca. Mp giải nghĩa 
02 nghĩa đó chính là: “hành ví tốt (thiện hạnh) và hành vi xấu (ác hạnh) 
trong thể giới chúng sinh” (sattalokassa sucaritaduccaritäni).] (2071) 


?2 [Nguyên văn cụm chữ này: /okassa bhavafñca vibhavañca. Mp giải nghĩa 
đó là “sự tăng trưởng và sự hoại diệt của nó, cũng có nghĩa là sự thành công 
và sự /hất bại.”] (2072) 


273 [Những nhận-thức (8), (9), (10) sẽ được giảng giải trong kinh 10:60 kế 
dưới.] (2073) 


2074 [Ngoài một bài kinh này ra, trong các kinh bộ Nkãya không thấy có kinh 
nào khác hay thông tin khác về 7} kheo Girimãnanda này. Những nước theo 
Phật giáo Trưởng Lão Bộ (75eravađa) coi kinh này là một kinh phòng-hộ 
hay hộ-niệm (parifa), các Tỳ kheo thường tụng đọc cho những người đang bị 
đau đớn vì bệnh. —- (Nhân tiện, có một bài giảng về kinh này bởi nhà sư 
Bhante Gunarantana tên là “7iên Về Sự Nhận-Thức” đã được dịch bởi cùng 
người dịch Việt).] (2074) 


2075 [Riêng trong phiên bản Be ghi chỗ này là bệnh mồi (o/tharogo), nằm giữa 
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bệnh miệng (damtarogo) và bệnh ho (kaso).]| (2076) 


25 [Sự nhận-thức này [và sự nhận-thức kế dưới] đều là những sự quán chiếu 
về Niếi-bàn. Trong khuôn-mẫu kinh điển của 40 chủ-đề thiển, thì 02 nhận- 
thức này có thể nằm thuộc phần “quán tưởng về sự bình-an” (upasamãnus- 
sai), như đã được giảng giải trong 7anh Tịnh Đạo, Vism 293-294, Ppn 
§:245-251.] (2076) 


2077 [Chỗ này Ce và Ee ghi là: pajahamto viramatfi anupädiyamo, Be ghi: pa- 
jahamo viharati anupädiyamto. Mp không làm rõ hay chú giải gì chỗ này.] 
(2077) 


278 [Đoạn kinh (9) lời kinh diễn tả như vậy thì thật khó nhìn ra được lý do gì 
nó liên quan tới tính vô-zzờng. Một số bản gốc chép ghi sự nhận-thức này là 
sabbasankharesu anicchãsaRññã: nhận-thức về sự không ưỚC-muốn (vô 
nguyện) [hay sự không tham-muốn)] đối với tất cả mọi hiện-tượng có điều- 
kiện. Chủ đề “về sự không ước-muốn ... ” này thì có vẻ phù hợp hơn với định 
nghĩa của lời kinh đang diễn tả (chứ không phải là về tính vô-thường trong 
...).] (2078) 


?02 [Sự tạo-tác của tâm (cita-sankhara) ở đây chính là nhận-thức và cảm- 
giác, bởi nhận-thức và cảm-giác được cho là dính kết với tâm và xảy ra tùy 
thuộc theo tâm [coi thêm kinh MN 44, mục 15].]| (2079) 


2080 [Đó là, sự giải thoát tâm khỏi những chướng-ngại để đạt tới sự thanh lọc 
của sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát (tuệ).] (2080) 


28! [Tôi đọc cả câu này như vầy: “Purinä bhikkhave kofi na paññãyadi 
avjjaya, ifo pubbe avjJa nãhosi atha paccha samabhavï` tỉ: evametam bhik- 
khave vuccari. Sự đánh dẫu câu trong cả 03 phiên bản tạo ấn tượng cho chúng 
ta rằng chỉ có phần trong câu tiếng Pãli tạo nên câu trích dẫn trực tiếp là từ 
chữ 7o pubbe tới chữ sưmbhavi. Tôi nghĩ đúng hơn là cụm chữ evamefarn 
bhikkhave vuccafi cũng được tính vào cả câu cho tròn vẹn một câu tuyên bố, 
tức từ chữ purimnä tới chữ sambhavi luôn chứ không chỉ một phần của nó, và 
do vậy tôi đã dịch như vầy.] (2081) 


2032 [Mp giải nghĩa “có một dưỡng-chất" (sãhäram) nghĩa là “có một điêu- 
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kiện (duyên) (sapaccayamø)] (2082) 


23 [Mặc dù phần đầu (phần tiêu cực) của kinh chỉ có 09 thứ được nói ra, 
nhưng nó vẫn được kết tập như kinh “/0-điểu' bởi trong phần thứ hai (phần 
tích cực) thì có 10 thứ. Kinh 10:62 tiếp theo dùng y hệt 'khuôn-mẫu' này 
nhưng phần đầu của nó đã được thêm vào “đ/c-vọng muốn hiện-hữu` (hữu ái) 
cho đủ */0-điểu”.] (2083) 


2034 [Ở đây có một sự chơi chữ. “Sau khi đã đạt tới sự chắc-chắn về ta” (mayi 
niham gaía) là một thành ngữ có nghĩa một người đã thành tựu niềm-tin 
chắc chăn (chánh tín bất lay chuyên) về Phật, đây là dấu-hiệu của một bậc 
Nhập-lưu. Nhưng chữ z//hz cũng có nghĩa là 'mục-tiêu", đó là, thánh quả A- 
la-hán. Như vậy sự “đ4 fới sự chắc-chắn về Phật là đánh dẫu sự chứng ngộ 
thánh quả Nhập-lưu [hoặc cao hơn], trong khi sự “đe được mục-fiêu` là đánh 
dấu sự chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Dưới ánh sáng của sự phân biệt này, 
Mp đã giải nghĩa câu “đạt được mục-tiêu trong thế gian này (idha nifthä) là 
“đạt tới Niết-bàn ngay trong kiếp này” (masmimyeva loke parinibbänam). 
“Thế gian này” (idha, nghĩa gốc là “ở đây, tại đây”) rõ ràng có nghĩa chỉ 
chung cõi dục-giới, vì bậc Nhập-lưu vả Nhất-lai có thể 'đạf được mục-tiêu 
trong một cõi trời (thuộc dục giới), không nhất thiết phải từ cõi người. Mp 
nói 'sau khi rời bỏ thể gian này) (idha vihãäya) có nghĩa là “khi đang ở trong 
những cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) thuộc cảnh trời brahma (phạm thiên 
giới) (suddhavasabrahmalokam).| (2084) 


?05 [Nguyên văn 03 dạng người này là: ekabÿï, kolamkola, và saftakkhai- 
fuparama [như cũng được nói trong kinh 3:88, đoạn 3-|. Đây là 03 hạng của 
những bậc thánh Nhập-lưu được xếp theo nghĩa kỹ thuật. Họ được phân biệt 
tùy theo sự sắc-bén của những căn tâm linh của họ. Sự phân biệt giữa họ 
cũng được nói tới trong kinh 3:89.| (2085) 


2086 [(05 hạng này cũng được nói trong kinh 3:88, đoạn 2-). Để coi sự phân 
biệt giữ 05 hạng của những bậc Bất-lai, mời coi lại kinh 7:55. Và 05 hạng 
này cũng được đề cập dựa trên mức độ của 03 phần tu tập (giới, định, tuệ) 
trong kinh 3:87 và kinh 3:88.] (2086) 


2087 [Ở đây lời kinh dùng chữ so/ãpanna (Nhập-lưu, Tu-đà-hoàn) theo một 
nghĩa lỏng lẻo, không nghiệm ngặt lắm. Mp nói chữ đó có nghĩa chỉ chung 
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những người đã nhập vào “dòng” thánh đạo (ariyamaggasofam apann). 
Như vậy chữ đó cũng áp dụng cho những đệ tử ở tất cả 04 bậc giác-ngộ (vì 
03 bậc trên là Nhất-lai, Bắt-lai, và A-la-hán cũng từ bậc Nhập-lưu đi lên, và 
dĩ nhiên họ cũng đã có niềm-tin bất lay chuyên vào Đức Phật. Người dịch 
thêm vào chữ (đã) để bao gồm cả 02 nghĩa: bậc £hánh Nhập-lưu và bậc đã 
nhập-lưu vào dòng thánh đạo).] (2087) 


2088 [Ee đã bỏ đoạn dẫn nhập này, mặc dù nó thừa biết nó có ghi trong những 
bản chép tay mà từ đó Ee đã đọc ra. Cả Ce và Be đều có ghi đoạn này. 


- Kế tiếp chỗ này: tự dưng cụm chữ tên kinh “zười chủ-đề để thảo-luận” đột 
ngột chuyền thành “„ười cơ-sở để khen-ngợï”, lý do của sự “chuyển đề tài' 
này thật sự không rõ ràng: trừ khi chúng ta giả định rằng, như trong kinh kế 
trên, Phật đã đến chỗ các Tỳ kheo đó và đã “quở trách" họ vì đã tham gia nói 
những chuyện vô bồ vô ích, và do vậy giờ Phật mới Phật mới ra những chủ- 
đề đối ngược mà Phật gọi là “mười cơ-sở đề khen-ngợơi”, như dưới đây.] 
(2088) 


?02 [Kinh này như một phiên bản nén gọn của kinh MN 6. Kinh MN 6 thì 
gồm có những phần nói về 03 bậc giác-ngộ đầu và 05 trí-biết trực tiếp thuộc 
thể tục (tục trí) nhưng không có những điều (5) và (6) trong kinh này.] (2089) 


?9°[Đây là một kinh song hành được mở rộng của kinh 5:63 và 5:64.] (2090) 


21! [Đây là một kinh song-hành một phần (không hoàn toàn) đối với kinh 
6:44, khuôn mẫu bố cục của kinh là giống hệt, chỉ khác phần nội dung ở sau 
về 70 loại người trong kinh này và 06 loại người trong kinh 6:44. (Những 
chỗ đánh dấu [a], [b], [e], [đ]. [e], [l. [ø] có các chú thích tương ứng số 1320, 
1330, 2331, 1332, 1335, 1336, 1340 trong kinh 6:44.).] (2091) 


202 [Ở đây Ce ghi là peffã pi yo; Be ghi pitãmaho, Ee ghi peffä piyo. PED 
giải thích chữ øimaha (dưới piar) là “ông nội” dường như là không đúng ở 
đây. PED, dưới chữ pefãpiya (tiếng Phạn pi/rvya) thì cho nghĩa là “em của 
cha, là chú”, nghĩa này ủng hộ Ce và Ee nếu những khoảng cách được bỏ đi. 
Coi thêm chú thích ở kinh 6:44 như kế trên.] (2092) 


2093 [Tôi nghĩ Ce đã ghi nhầm tiếp vĩ ngữ —ñãpo ở đây thay vì đúng là -ñZne, 
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chữ này cũng được ghi trong chỗ lặp lại lời tuyên thuyết cho đến cuối kinh. 
Trong kinh 6:44 thì Ce đã ghi đúng là -ØZe ở cả hai chỗ.] (2093) 


? [Nguyên văn câu này: Dwss?iyam aparisesam nữrujjhaii. Mp chú giải 
nghĩa là: “Ở đây, 05 loại sự thất-đức được trừ bỏ bởi thánh đạo Nhập-lưu; 70 
[đường nghiệp bắt thiện] được trừ bỏ bởi thánh đạo A-la-hán. Chúng được 
nói là đã được trừ bỏ ngay khoảng-khắc (sát-na) của thánh quả. Với chữ mru- 
jÿjhari lời kinh đề cập đến khoảng-khắc của thánh quả. Một phàm nhân (phàm 
tăng) phá vỡ giới-hạnh theo 05 cách: (1) bằng cách phạm tội nặng nhất 
(pãräjika, ba-la-di), (1) bằng cách bỏ tu, (ii) bằng cách chuyển qua đạo giáo 
khác, (¡iv) bằng cách chứng A-la-hán, và (v) bằng cách chết. 03 cách đầu là 
sự sa-sút trong sự tu tập, cách thứ 4 là sự tu tiến của nó, và cách thứ 5 thì 
không sa sút hay tu tiến gì cả. Nhưng theo cách nào là giới-hạnh bị phá bỏ 
bởi sự đạt tới thánh quả A-la-hán? Bởi vì một phàm nhân có thê có giới-hạnh 
“cực kỳ thiện lành, nhưng thánh đạo A-la-hán là dẫn tới sự tiêu diệt mọi 
nghiệp thiện và nghiệp ác, cho nên nó bị phá bỏ theo cách như vậy.” Nên chỉ 
ra rằng, cách chú giải như vầy là theo quan-điểm của W¡ Điệu Pháp (Abhi- 
dhamma), theo đó những hành-động của một A-la-hán, vốn chỉ là những sinh 
hoạt (kiriya) không mang nghiệp quả, thì không được xếp là thiện hay bất 
thiện. Tuy nhiên, theo ngôn ngữ của các kinh thì chúng được mô tả là “cực kỳ 
thiện lành" hay “cực thiện'.| (2094) 


2095 [Tôi dịch dựa theo Ce và Be chỗ này ghi là /ayo zne. Ee thì nhất quyết chỉ 
ghi /ayo, không có mme.] (2095) 


?06 [Tôi đọc theo Ce và Ee là zmicchadifthika, khác với Be là pãpamiffa (có 
bạn tốt).] (2096) 


?07[Đây là kinh song hành của kinh 9:29.] (2097) 


208 [Nguyên văn câu cuối: 4/fhäne ca kuppaii. Mp giải thích: “Những sự tức 
giận kia đều có lý do, ví dụ như khi người ta làm hại mình ... Nhưng đây 
cũng không phải trường hợp do mình tự làm hại mình, ví dụ như do tự đi 
mình vấp phải gốc cây bị té hay do chuyện gì khác ... Vì vậy trong trường 
hợp này mới nói là tức giận không vì lý do gì (aƒ/hane aghzro).| (2089) 


202[Đây là kinh song hành được mở rộng từ kinh 9:30, chỉ thêm điều thứ 
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mười. (Mời coi lại chú thích 1899 trong kinh 9:30).] (2099) 
2199 [Ví dụ hoa sen giống trong kinh 4:36.] (2100) 


?!![Đây là một kinh song hành của kinh 8:82. (Mời coi các chú thích 1798 
và 1799 trong kinh đó).] (2101) 


2102 [Tôi đọc chỗ này theo cách ghi của Be là: Sz/ kho pana ayamäãyasmä uí- 
fari karaniye, khác với Ce và le ghi là: Mfuƒf†hassafi kho pana ayamäyasma 
uitari karaniye (Vị này, là người có tâm mò-rồi, khi còn có điều gì cần phải 
làm thêm nữa ...) Trong Be chữ sai là một hiện tại phân từ được dùng trong 
một cấu trúc sở cách tuyệt đối; nó hoàn toàn không liên quan gì với danh từ 
safi có nghĩa là sự chánh-niệm. Có khả năng là cách ghi chữ mu/£hassari đã 
khởi sinh thông qua sự ảnh hưởng bởi cách ghi ở điều (7) của kinh 10:85 kế 
dưới (Vị này có tâm mờ-rồi).] (2102) 


213 [Ce còn ghi thêm một lần nói gạt nữa. Nhưng tôi làm theo Be và Ee, bỏ 
bớt lần lặp lại nữa. (A và B là do người dịch đặt để dễ thấy người gạt và 
người bị gạt).] (2103) 


2194 [Điều (10) này cũng như điều (10) của kinh 10:84, tôi chọn cách ghi của 
Be, như đã nói trong chú thích 2102 ở đó).] (2104) 


?1% [Đây là tên được ghi trong Ce. Ee ghi là kZ/akzm. nó cũng được coi là 
một danh từ riêng. Nhưng Be thì ghi là kđlakafzm, có nghĩa là “người đã 
chế”.] (2105) 


?1% [Nguyên văn cả câu là: 4yampi dhammo na piyafãäya na garutãya na 
bhãvanaãya na sãmañfñiaäya na ekibhavaya samvafiari. Mp giải nghĩa chữ na 
sãmaññnaya là = na samanadhammabhavaya (cũng không tới trạng thải [hay 
bồn phận] của một sa-môn). Như vậy rõ ràng Mp đã coi chữ sãmañña là xuất 
thân từ chữ szmawa. Tuy nhiên, chữ szmañña cũng là một danh từ trừu tượng 
từ chữ samãna (có nghĩa là: thứ giống hệt, giống nhau) và tôi tin đây là nghĩa 
lời kinh ở đây! Tôi dịch nó là sự “đồng £huận” cũng rất phù hợp với chữ kế 
sau nó là ekbhãväãya (đoàn kết. Mời quý vị coi thêm lại chú thích 1623 ở 
cuối đoạn (I), phần (II), kinh 8:02. Trong đó Mp không giải nghĩa chữ 
bhãvanäya, mà khi luận giải về kinh 8:02 nó đưa ra 02 nghĩa thay thế nhau là 
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“gự fu tập (thiên tập)” và “sự kính trọng đối với những đức-hạnh”. Trong 
kinh này lấy nghĩa sau thì có vẻ phù hợp hơn. Bản kinh tương đương trong 
Hán tạng, MA 94 [ở T I 576a23-25], có giải nghĩa chữ bhãvanaya là 
48E^1#l (cũng không dẫn tới sự thiên tập); và giải nghĩa chữ sãmaññãä là 





4S #bÏ'] (cũng không dẫn tới đạt được trạng thái sa-môn). Cho đù có 
sự tương đồng giữa luận giảng Mp và bản Hán tạng MÃ 94, tôi vẫn nghĩ 
rằng có thể những chữ đó đã bị hiểu sai ngay từ thời Phật giáo tiền thân, và 
tôi vẫn ưu tiên cách diễn dịch của mình.] (2106) 


217 [Kinh này có một phần lặp lại kinh 5:211, nhưng vì câu cú hành văn có 
sự khác nhau quá rõ nên khó có thể gọi là một kinh song hành được mở rộng 
từ kinh 5:21. - (Đúng hơn kinh này là kinh song hành của kinh 11:06).] 
(2107) 


?!%8 [Theo Ce, Be, và Mp [của Ce và Be] tôi đọc chỗ này là saddhammassa 
na vodäyamii. Ee ghi động từ số ít là vodäyari, nhưng những chú thích trong 
Ee cũng đề cập trong bản viết tay là vodäyanii. Chữ saddhammassa nên được 
ghi đúng lại là saddhammä assa. Mp chú giải rằng: “Những phẩm chất tốt 
của giáo lý, gôm có trong ba phần tu tập (giới, định, tuệ), không được làm 
sáng bóng vì người đỏ” (sikkhattayasankhatä sãsanasaddhamma assa 
vodanam na gacchanfi). (Có lẽ theo nghĩa là: nếu người tu là thiện tu và tu 
tiến thì những phẩm chất của giáo lý càng được làm sáng ngời; còn những 
người tu là tà tu và sa sút thì những phẩm chất của giáo lý sẽ bj làm lu mỏ).] 
(2108) 


?!% [Có các phiên bản khác của kinh này cũng có ở các kinh SN 6:09-10 
(Quyền 1) và Sn 3:10.] (2109) 


?!!° [Nguyên văn câu này là: ÄMã h*evam Kokalika, mã h'evam Kokalika. 
Trong tập kinh Sn [trang 124] cũng ghi giống vầy, nhưng trong kinh SN 6:09 
thì ghi là: ma hˆ*evarn Kokalika avaca, mã h`evarn Kokalika avaca.| (2110) 


2111 [Trái bell¡ chưa chín thì khoảng bằng cỡ trái đào, trái chín rồi thì bằng cỡ 
trái lựu.| (2111) 


2112 [Bài kinh đã đề cập tới vị rời Tuảu [độc lập] như một vị Phật Độc Giác 
hay Duyên Giác (paccekabrahma). Các luận giảng Mp và Mp-t đều không 
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định nghĩa chữ này, nhưng luận giảng Spk-p† I 213 [ấn bản VRI] khi luận 
giải về câu chuyện trong kinh SN 6:09 đã giải thích đó là một vị trời đi lại 
một mình (độc hành), không phải thành viên của hội chúng nào (pacceka- 
brahmä tỉ ca ekacärT brahmä, na parisacärT brahmäti attho). Mp nói rằng 
trong kiếp trước vị trời này chính là thầy hướng dẫn (giáo thọ hay y chỉ sư) 
của Tỳ kheo Kokalika. VỊ ây qua đời là một bậc Bắất-lai và được tái sinh trong 
cõi trời brahmä (phạm thiên giới). Khi vị trời nghe thầy Kokãlika đang nói 
xấu về thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, vị ấy đã hiện xuống để yêu cầu 
thầy Kokälika hãy đặt niềm-tin vào 02 vị thánh tăng đó.] (2112) 


2113 [Vì Phật đã tuyên bồ vị trời Tudu là một bậc Bắt-lai, nên thầy Kokälika 
đã trách vị trời tại sao quay lại thế gian cõi người. Dĩ nhiên, khi đã là một bậc 
thánh Bắt-lai thì không còn bị tái sinh trở lại thế gian này nữa, nhưng một vị 
thánh Bắt-lai vẫn có thê hiện thị ở cõi người trước mặt con người (giống như 
những vị thiên thần ở cõi những thiên thần cũng xuất hiện ở cõi người và gặp 
người). | (2113) 


2114 [03 đoạn thi kệ cuối giống hệt phần thi kệ cuối kinh 4:043.] (2114) 


?!15 (Chỗ [a] này kinh 4:03 có chú thích 625 như vầy: [Mp giải thích: những 
sự xui rủi làm mất hết tiền của và cả bản thân ... cũng chỉ là nhỏ nhặt nếu so 
với sự xui rủi và sự bất hạnh của người đi thù-ghét những bậc thánh. Mp giải 
nghĩa chữ sgzfesu (bậc thánh hiền) bằng chữ = sưmnaggatesu puggalesu 
(người đã chứng ngộ một cách chân chính; bậc chân ngộ). tức chỉ tất cả 
những bậc A-la-hán, không riêng Phật.] (6ó25).) 


- [Chỗ [b] này kinh 4:03 có chú thích 626 như vầy: [Nguyên văn câu cuối 
này: Safam sahassanam nirabbudanamlchattimsaf pañca ca abbudämi. Tôi 
dịch theo Mp, Mp nói về những con số đó là bằng: “100 ngàn nirabbuda, 
cộng thêm 36 ngàn nirabbud, cộng thêm 5 abbuda” (satamn sahassãnaHn fỉ nỉ- 
rabbudagananaya safasahassam; chaftimsafTfÐ fÌƯ aparani ca chaftinsafi nỉ- 
rabbudämi; pañca cã tỉ abbudagananaya ca pañca abbudani). Tuy nhiên, nhà 
sư Vanarata thì chắc chắn chữ pzñca không thê trực tiếp bố nghĩa cho chữ 
abbudanam, và do vậy đã nối tiếp chữ sahassanam với chaffnsafi và pañca 
luôn, làm nên nghĩa là: /hêm 36 ngàn nirabbuda và 5 ngàn abbuda. Mp, khi 
chú giải về kinh AN 10:89, đã giải thích sự đếm số theo Phật giáo như sau: l 
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kofi = 10 triệu; 1 koi lần kofi = 1 pakofi; một kofi lần pakofl = Ì kofipakofi; Ì 
ko¿¡ lần kofipakofi = l nahuta; Ì kofi lần nahua = 1 ninnahura: T koïi lần 
nnnahufa = abbuda; 20 abbuda = l mirabbuda.] (626). 


- (Chỉ để hình dung đôi chút: theo cách tính theo bản dịch của nhà sư SuJato, 
436.000 mirabbuda: khoảng = hơn 02 triệu năm, và năm abbuda = hơn 
25.000 năm nữa). | (2115) 


211 [Mp nói rằng đjz ngục sen-đỏ (paduma) không phải là một cõi ngục tách 
riêng khỏi địa ngục mà là một nơi nằm trong đ4¡ địa ngục A-f} (avci) trong 
đó /hởï-hạn bị đày đọa được tính theo những đơn vị là những (cánh?) sen-đỏ 
(paduma). Cách tương tự với những địa ngục abbuda ... vân vân, được nói 
tới bên dưới.] (2116) 


2117 [Ce nên sửa lại bằng cách mang chữ đ7ghzzm xuống một dòng. Như vậy 
đoạn kinh bắt đầu bằng chữ evzzn vufe và câu hỏi bắt đầu bằng kiva đigham 
nụ kho bhante. Lỗi chỗ này thấy có trong cả bản in và bản điện tử của Ce.] 
(2117) 


?!18 [Đây là một kinh song hành của kinh 8:28, (chỉ thêm 02 phần là tứ chánh 
cần và ngũ lực).] (2118) 


?!!1 [Phiên bản Ee đặt tên nhóm này là päsakavagga (Nhóm Những Đệ Tử 
Tại G¡a).| (2119) 


2120 [Kinh này toàn bộ phần [I.] và phần [H.] là kinh song hành tương tự với 
phần (I) và (II) của kinh SN 42:12 (Quyền 4), [chi hơi khác một chút về bố 
CỤC sắp xếp] (như thứ tự “căn cứ để khen' và “căn cứ để chê, nhưng người 
dịch Việt đã làm thứ tự đó trong kinh AN này giống thứ tự trong kinh SN đó 
cho người đọc dễ đọc đối chiếu 02 kinh).] (2120) 


?12! [10 loại người dưới đây được tính theo dựa trên 03 trường hợp là: () (x) 
tìm kiếm của cải theo cách bất chính, (y) theo cả cách bất chính và chân 
chính, hay (z) theo cách chân chính; và trên mỗi trường hợp đó sẽ kết hợp 
với: (11) có làm cho mình hạnh phúc và vui lòng hay không, và (11) có chia sẻ 
của-cải và làm những việc công-đức hay không. Tích hợp tất cả sẽ có 09 loại 
nĐười. Rồi loại người thứ 9 lại được suy xét thành 02 loại là loại (9): còn bị 
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trói buộc với của-cải và loại (10): không bị trói buộc bởi của-cảI.| (2121) 


- (Nhân tiện: trong phần [H. Đánh Giá| đến cuối kinh: các chỉ mục (a), (b), 
(c), (d) do người dịch Việt đặt ra và ghi giãn lược để người đọc dễ nhìn và 
khỏi lặp lại nhiều lần nguyên văn những “căn cứ), nhưng vẫn giữ đúng 
nguyên ý nghĩa của lời kinh gốc.) 


?122 [Kinh này chính là một kinh song hành được mở rộng của kinh 9:27, tức 
gồm phần (I) và (II) giống hệt kinh 9:27, và cộng thêm phần (II) chính là 
phần (II) của kinh SN 12:41 (Quyền 2). Nghĩa là, kinh SN 12:41 là bản song 
hành đầy đủ của kinh này. (Chỗ [a] và [b] mời coi lại các chú thích 1897, 
1898 trong kinh 9:29; [c| và [d| thì coi các chú thích 120 và I21 trong kinh 
SN 12:41] (2122) 


?12 [Mp giải nghĩa: “Phương pháp thánh thiện' (ariva ñãya) chính là (thánh) 
đạo cùng với sự mình-sát (tuệ quản). (Chỗ [e] này mời coi thêm chú thích 


122 trong kinh song hành SN 12:41). | (2123) 


2124 [Kinh này được kết tập vào Quyên “Ä⁄Zở?” này có lẽ là do 10 “sự-thấy 
(quan điểm, cách nhìn) do suy đoán" này.] (2124) 


?125 [Nguyên văn cả câu này: Evam kho te, gahapali, moghapurisa kalena 
kalam sahadhammena sunigeahitam nieøahefabba. Mp giải nghĩa cụm chữ 
sahadhanmmena là “có một nguyên do, có một lý do, có một điều (khẳng 
định)” (sahetukena kãranena vacanena).| (2125) 


?12 [Nguyên văn cả câu này: Wibhajjavadï bhagava, na so bhagava ettha 
ekamsavadr. Cách diễn đạt dùng chữ vibha//avääï, được dùng đề tả Phật, đôi 
lúc bị hiểu là Phật luôn phân tách những thành phần của mọi vấn đề. Nhưng 
cách dùng chữ này ở đây [cũng như những chỗ khác trong các bộ kinh 
Nikäya] cho thấy nó có nghĩa là Phật thường chỉ ra sự khác-biệt cần có để 
tránh cái sự “quơ đũa cả nắm”. Coi thêm cách mà chữ này đã được dùng trong 
kinh MN 99, mục 4,10-18.] (2126) 


2127 [Giống như kinh 10:93, kinh này có lẽ cũng được kết tạp trong Quyền 
“Mười” vì 10 quan-điểm do suy đoán này.] (2127) 
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?!28 [Mp diễn dịch với nghĩa như vầy: “Câu hỏi leo thang cao nhất trong tất 
cđ”, ở đây ý thầy Ananda muốn nói là: 'Đờừng để ông ta có quan-điểm xấu là: 
“Khi tôi đặt sa-môn Cổ-đàm câu hỏi leo cao nhất trong tất cả, ông ta lưỡng 
lự và không trả lời. Đây có phải là trường hợp ông ta không thể theo tới điểm 
này và không thể trả lời?'] (2128) 


212 [Mp chú giải: “Cùng loại câu hỏi” nghĩa là: Thầy ấy đã chỉ ra rằng du sĩ 
Uttiya lại hỏi câu hỏi cùng loại không hợp lệ (viễn vong, do suy đoán) giống 
như 10 câu hỏi ông đã hỏi ở trên về “thế giới là bất diệt”... hay không. Ông 
ta mới hỏi từ một góc độ khác về toàn thê thế giới, đứng trên sự tin vào (có) 
một chúng sinh hữu tình (?) (sa/ipaladdhiyamyeva thatva añfñenakarena 
pucchzari).”] (2129) 


?13° [Trong phiên bản Be và Ee thì ghi là Kokanuda.] (2130) 


213! [Trong kinh 4:38 và kinh 6:54 tôi dịch chữ đi//hifthäna là “quan-điển” 
nhưng ở đây tôi dịch là “cơ-sở cho cách-nhìn” hay “cơ-sở cho quan-điểm”. 
Tôi làm theo luận giảng Mp, giải nghĩa chữ trước đó là những quan-điểm, 
còn đây là = “những nguyênnhân cho (của, tạo nên) quan-điểm” 
(đditthikarana). Mp đề cập 06 nguyên-nhân như vậy, gồm: các uẫn, sự vô- 
minh, sự tiếp-xúc, nhận-thức, ý-nghĩ, sự chú-tâm không kỹ càng (phi như lý 
tác-ý), sự có bạn-xấu, và sự nghe theo lời người khác nói (khandhã, avijjä, 
phasso, sañña, vitakko, ayoniso manasikäro, pãpamifta, paraghoso).]| (2131) 


2132 [Ở đây tôi làm theo Be: cách nó ghi đoạn kinh mẫu này là khớp với thứ 
tự được thấy ghi trong các kinh khác thuộc bộ kinh AN. Ce và Ee thì đảo thứ 
tự các chữ thành “bao l4”, “đạt định”, và “được giải thoát” theo thứ tự từ 
“thấp lên cao°. Những cách ghi của Ce và Ee trong tất cả những kinh trước 
đây của bộ kinh AN đều ghi giống thứ tự này của Be, và do vậy không có lý 
do gì đến kinh này lại đảo lộn trật tự của các chữ theo thứ tự lộn xộn khác đi 
như vậy. | (2132) 


— (Nhân tiện, kinh này thực sự là một kinh song hành của kinh khuôn-mẫu 
6:02; chỉ thêm 04 điều đầu tiên. Tức là kinh này, ngoài điều (1)-(4), các điều 
còn lại (5), (6), (7), (8), (9), (10) là giống hệt tất cả các điều (1), (2), (3), (4), 
(5), (6) của kinh 6:02.) 
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?133 [Mp giải thích nghĩa là: “Người đó sẽ chìm (sưmsidissai) vì những ý 
nghĩ tham-dục hoặc /Øzói đi (uplavissafi) vì những ý nghĩ ác-ý và gây-hại. 
(Nôm na, tham và sân sẽ nhấn chìm và cuốn trôi tâm của một người tu chưa 
đạt định nếu người đó lánh tu một mình trong rừng núi).| (2133) 


2134 [Kế tiếp dưới đây từ hầu như giống lời nội dung của kinh 4:198, từ (*) 
phần (4), cho tới hết đoạn “người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiên 
định thứ tư (Tứ thiên) ...” (**), theo “trình-tự tiêu chuẩn" của sự bắt-đầu và 
tu-tập tiến dân từ một người tại gia thành Tỳ kheo và sau đó ... Nhân tiện, ở 
điều (.3) bên đưới mời coi lại chú thích số 931 trong kinh 4:198.] (2134) 


2135 [Nguyên văn câu cuối là: No ca kho tãva anuppattasadatthä viharami. 
Công thức tiêu chuẩn đối với một bậc A-la-hán, như ở kinh 3:37 và 6:49, mô 
tả A-la-hán là người “đã đạt tới mục-tiêu của mình” (anuppafIasadartho). Do 
vậy luận giảng Mp II 235,14-15, và Mp II 380,17—18, khi chú giải về công 
thức chuẩn này, đã coI chữ sadaffha (đạt tới mục-fiêu) là thánh quả A-la-hán. 
(Vậy ý kinh ở đây muốn nói là: những đệ tử đó chưa đạt tới A-la-hán).] 
(2135) 


2136 [Chỗ này tôi đọc theo Be là: anppatasadatthä ca viharanti— có lẽ cần 
thiết phải đúng như vậy. Ce và Ee trong những đoạn đầu thì ghi là: no ca kho 
tãva anuppafIasadattha viharanfi (nhưng họ vẫn chưa đạt được mục-tiêu của 
họ). Do ở đây chỉ có 09 tầng chứng đắc thiền định được nói ra, cho nên 
không hiểu sao kinh này lại được xếp vào Quyển “Mười” này. Đề đạt được 
10 giai-đoạn, tôi đã phân chia giai-đoạn cuối thành 02 phần như vầy (tách 
trạng thái cuối ra thành thứ 10, nghe cũng hợp lý). Nhưng tôi không chắc làm 
như vầy có đúng với ý định nguyên thủy của bài kinh hay không.] (2136) 


2137 [Câu cuối: Søghe te viharato phãso bhavissati. Nghĩa gốc là: “Vì thây 
sống trong Tăng Đoàn, sẽ có sự an ổn [thư thái, dễ sốngJ.” (Chúng ta luôn 
thấy trong hầu hết các kinh khác Phật luôn khuyến khích những Tỳ kheo, sau 
khi đã học hiểu giáo lý, hãy tự mình đi tìm chỗ tách-ly xa lánh ân dật để thiền 
tu, vì đó là cách tốt nhất để tu tập cái tâm của mỗi người. Nhưng ở cuối kinh 
này Phật lại có lời khuyên ngược lại với thầy Upali! Vì sao vậy?). Mp đã 
diễn dịch và giải thích ý nghĩa ở đây là: “/PhátJ yêu cầu thây ấy sống giữa 
Tăng Đoàn và không cho phép thây ấy lánh về sống tu trong rừng núi. Tại 
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sao? [Vì Phật nghĩ như vây:] °Nếu thây ấy sống trong rừng múi, thây ấy chỉ 
hoàn thành được bổn phán tu-tập của mình, chứ không hoàn thành được bổn 
phận học-hiểu. Nhưng nếu thây ấy sống giữa Tăng Đoàn. thì thầy ấy sẽ hoàn 
thành được cả 02 bồn phận đó: (1) tức sẽ đạt tới mục tiêu A-la-hán và (1) 
cũng trở thành bậc đệ nhất về Luật Tạng. Vậy thì, ta sẽ giải thích cho thầy ấy 
hiểu về tâm-nguyện và quyết-tâm của thây ấy trong kiếp trước, và sau đó sẽ 
chọn thây ấy là đệ nhất trong những đệ tử thiện thạo về Luật Tạng.` Sau khi 
đã nhìn thấy ích-lợi lớn lao này, Vị Thầy đã không cho phép thầy Upäli đi 
sống tu ấn lánh ở những nơi rừng núi xa xôi.”] (2137) 


2138 [Samanasaññä: nhận-thức của sa-môn. Giỗng 03 điều đầu tiên trong “70 
điều một người đã xuất gia thường nên quán chiếu”. Coi kinh 10:48 và các 
chú thích số 2053, 2054, 2055 trong kinh đó về 03 điều này.] (2138) 


2139 [Trong kinh gốc thì cả 03 loại trí-biết (minh) này đều được ghi giãn lược 
như vầy. Kinh 6:02 (và nhiều kinh khác) thì ghi đầy đủ sự mô tả chỉ tiết của 
từng loại trí-biết này.] (2139) 


?140 [Ps J 188,32-189,4, khi luận giải kinh MN 8, mục 12, (19), (20), đã chú 
giải sự-biết sai lạc (micchãñäna) là sự ngu-mở, tức sỉ (moha) khởi sinh khi 
một người, sau khi đã làm những hành-động xấu ác hay suy niệm một ý-nghĩ 
xấu ác, người đó quán chiếu lại điều đó và vẫn nghĩ rằng “Tôi đã làm điều 
tốt”. (Vậy là ngu mờ, không nhìn ra sự sai-lạc của mình). Còn sự giđi-thoát 
sai lạc (micchävimuífi) khởi sinh khi một người không được giải thoát mà 
nghĩ ““Iôi đã được giải thoát” hoặc không phải là sự giải-thoát mà người đó 
cứ tin đó là sự giải-thoát thực sự.| (2140) 


2141 [Theo chỗ Ps I 188,35-189,9, sự-biét đúng đắn (samưnä-ñãna, chánh trì) 
được giải thích là 79 loại “trí-biết (nhờ) quản chiếu lại" [coi Thanh Tịnh Đạo, 
Vism 676,4-29, Ppn 22.20-21), và sự giải-thoát đúng đắn (sammnavimuffi) là 
những yếu-fô của tâm đồng hành với thánh quả. Tôi thấy cách đơn giản hơn 
nhiều là diễn dịch “sự-biết đúng đắn” hay “sự-biết đúng đắn” chính là sự 
trực-tiếp biết dẫn tới đỉnh cao là thánh quả A-la-hán và “sự giải-thoát đúng 
đắn” đơn giản là sự giải-thoát của tâm khỏi những ô-nhiễm chính yếu (những 
ãsava (lậu hoặc) lớn như fham, sân, sỉ...) và những loại ô-nhiễm nhỏ hơn 
khác.] (2141) 
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?14 [Đây là một kinh song hành được mở rộng từ kinh 1:314 và 1:315.] 
(2142) 


2143 [Kinh này giống kinh SN 45:01, nhưng kinh đó chỉ nói tới chỗ (8) sự 
định-tâm sai lạc (micchãsamadli) (mặt tối, vô minh) và (8) sự định-tâm đúng 
đắn (sammsamadhi) (mặt sáng, minh). Luận giảng Mp không chú giải gì 
nhiều ở đây, nhưng luận giảng Spk III 116,5-6, khi chú giải về câu này trong 
kinh SN 45:01, giải thích rằng: {Vô-zminh là thứ dẫn đầu (pubbaigama) theo 
02 cách: (ï) là một điểu-kiện đồng khởi sinh (saha/afa: một điều-kiện (duyên) 
cho những hiện-tượng khởi sinh đồng thời) và (ii) là điêu-kiện trợ giúp quyết 
định (upanissaya: một điều-kiện (duyên) mạnh để cho các hiện-tượng khởi 
sinh ngay sau đó). Spk-p{ II 103 [ấn bản VRI] còn nói thêm rằng vô-zminh là 
thứ dẫn đầu đồng khởi sinh khi nó tạo ra những trạng thái đồng thời khớp với 
sự không-hiêu của nó về đối-tượng, vì vậy chúng chấp những hiện-tượng vô 
thường là thường hằng ... Nó vừa là một thứ dẫn đầu đồng khởi sinh vừa là 
bị chỉ phối bởi vô-minh, không nhìn thấy sự nguy-hại, và sát sinh, gian cắp, 
tà dâm tà dục, nói dối nói láo, và dính vào những hành-động thất giới-hạnh 
khác.} 


- (Nhân tiện, Spk giải thích luôn: {S5 không biết xấu-hổ (ahirika) (về mặt 
đạo đức) có tính chất của sự fhiếu sỉ-nhục (alajjana) hay sự thiếu lương-tâm 
đối với những điều xấu ác; sự không biết sợ-hãi việc làm sai trái (anoftappa) 
có tính chất của sự thiếu sợ-hãi (abhãyana, đôi với hành vi xâu ác). Spk giải 
nghĩa chữ anudeva [hay anvadeva trong Be| là: sah` eva ekafo` va, na 
vinätena uppajjati (nó khởi sinh cùng với nó, trong sự đồng nhất, không phải 
không cùng với nó).} | (2143) 


2144 [Chỗ luận giảng Spk HI 117,27-31 có nói rằng những chi phần này 
không cùng nhau xảy ra trong đạo thế-tục mà chỉ xảy ra cùng nhau trong 
đạo siêu-thế. Thậm chí trong sự tu tập phần đạo thế-tục, sẽ là một sai lầm nếu 





cho rằng 08 phần (08 chi đạo) sẽ lần lượt xảy ra theo thứ tự như vậy. Cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến) nói chung là người dẫn-dắt cho 07 phần (chi đạo) 
kia, và nói riêng nó là điều-kiện trực tiếp (duyên) cho ý-đjnh đúng đắn (chánh 
tư duy). Cách-nhìn đúng đắn và ý-định đúng đắn sẽ hợp nhau làm điều-kiện 
(duyên) cho 03 phần /ởi-nói đúng đắn (chánh ngữ), hành-động đúng đắn 
(chánh nghiệp), và sự zmưu-sinh đúng đắn (chánh mạng). Đến lượt 03 phần 
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này lại làm cơ sở cho sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tính tấn) và sự tâm-niệm 
đúng đắn (chánh niệm). Sự định-tâm đúng đắn (chánh định) là kết quả từ sự 
phối-hợp của sự nổ-lực đúng đắn và sự tâm-niệm đúng đắn. Còn sự-biết đúng 
đắn (chánh tri, samznã ñãn4) là trí-tuệ của thánh đạo A-la-hán, và sự giải- 
thoát đúng đắn (chánh giải-thoát, sarnã vimuffi) là sự giải-thoát khỏi những 
ô-nhiễm lớn (lậu hoặc, ãsavz) xảy ra thông qua sự-biết đúng đắn. Đinh cao 
của nó (của sự giđi-thoái) chính là “sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự 


giải-thoát nhờ trí-tuể” (anäsava cetovimuffiẦ pañfñavimuffi) của một A-la- 
hán. | (2144) 


?14Š [NjJJjara: sự phai mòn, sự mòn đi. “Sự phai mòn” của nghiệp cũ thông qua 
những sự khổ-hạnh là quan niệm căn bản của đạo Jain (Ni-kiền-tử). Phật đã 
mượn chữ này để đưa ra ý nghĩa mới. Coi thêm kinh 3:74 về 03 loại “sự phai 
mòn” đã được dạy bởi Phật.| (2145) 


2146 [Mp giải thích rằng ở đất nước này, người ta không hỏa tang thi thể 
người thân mà đem chôn. Sau khi thời gian xác đã hủy hoại hết chỉ còn bộ 
xương, họ đảo lên và rửa sạch xương và sắp xếp các xương lại, và thờ cúng 
với nhang hương và những vòng hoa. Khi nào có chòm sao [điềm lành] xuất 
hiện, họ sẽ mang xương ra để than khóc và ai oán, sau đó họ chơi [trò chơi, 
quay quân kiểu] chòm sao.] (2146) 


?1 [Asekha: vô học nhân, nghĩa người đã vượt qua sự tu học, đã tu học xong, 
đã hoàn thành tám phần thánh đạo, và do vậy, có được sự-biết đúng đắn 
(sammnañana, chánh trí) và sự giải-thoát đúng đắn (samưnäãyvimuifi) vượt trên 
tám phần thánh đạo đó.] (2147) 


?148 [Nguyên văn cả câu này: Adhamưmno ca bhikkhave veditabbo anattho ca: 
dhammo ca veditabbo attho ca. Ở đây, chữ đhamma nên được hiểu rộng hơn 
theo nghĩa là 'nguyên-lý của sự tốt lành" và “chân lý, sự thật hơn nghĩa hẹp 
tiêu chuẩn của nó là “giáo lý” hay “giáo pháp" của Phật. Và chữ z/ha nên 
được hiểu theo nghĩa là “điều tốt lành, ích lợi, và lợi lộc” [theo nghĩa tâm 
linh], 'điều dẫn tới sự an-sinh và hạnh-phúc dài lâu” cho con người. Chữ này 


cũng có nghĩa là “ý nøøh7a”. Thường thì chữ dhamma và affha thường được 
sánh đôi những 02 vấn đề được hiểu và cần được đề cao trong tiến trình quán 


niệm, ví dụ như trong các thuật ngữ thường thấy afthaveda và dhammaveda, 
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hoặc a/hapafisamvedT dhammapafisamvedar.| (2148) 


2149 [Tiếp theo sau đây là đoạn kinh mẫu thường thấy trong các kinh trước khi 
dẫn tới sự giảng giải của một Tỳ kheo về “lời dạy văn tắt của Phật, thường 
người giảng giải đó là Ngài Đại Ca-chiên-diên (Mahakaccana) hay Ngài 
Ananda.] (2149) 


?!50 [Bản tương đương trong Hán tạng là kinh MÃ 188. Phần đầu [chỗ T I 
734a29-c24], là gần như tương ứng với kinh 10:116, nhưng nó có thêm một 
“khối” lời kinh giống như kinh MN 76, mục 21,13-29, là phần chuyện châm 
biếm về lời tuyên bố đã đạt tới sự toàn-tri của một vị thầy nào đó. Phần sau 
của kinh [chỗ T 1 734c25-735b25], thì tương tự với kinh 10:115.] (2150) 


?15! [Chữ Pangiia có nghĩa là “người có trí người, người có học”. Vì vậy tôi 
không chắc đây là tên riêng hay chỉ là biệt danh của người đó.] (2151) 


?!15 [Nguyên văn chữ này là c#aƒfhanasatani. Mp giải nghĩa nó là = ciír- 
tuppädasafäni. Tôi nghĩ có lẽ nên thay cinfa- vào chỗ ciffa- (nghĩa là ?âm-) 
thì sẽ hợp nghĩa với ngữ cảnh lời kinh. Bản chép tay của Miễn Điện có đề cập 
chỗ này trong những “chú thích” thuộc Ee cũng thực sự ghi là cina-] (2152) 


?!53 [Nguyên văn câu này: Pangiro vafa bho pandito vata bho. Chữ Pandito 
đề cập lại cái tên của vị du sĩ ngụy biện này.| (2153) 


2154 [03 trường hợp này là ghi giống nhau trong cả Ce, Be, và Ee. Phiên bản 
Be thì kết thúc tại đây, nhưng Ce thì ghi thêm 02 đoạn là (v) và (v), và Ee thì 
chỉ ghi thêm 01 đoạn (1v).] (2154) 


?15Š [02 đoạn (iv) và (v) trong ngoặc [...] là có ghi trong Ce nhưng không có 
trong Be và Ee. Ở đoạn cuối tôi thấy rất lạ là trong “/b giới ta duy” của kinh 
tạng Nikãya lại có đặt vấn đề là 02 ứriét lý hợp với Giáo Pháp được dùng để 
chống đối bác bỏ nhau trong một sự bài bác, và cũng vô lý là “một hội chúng 
hợp với Giáo Pháp” (dhammika parisa) lại được mô tả là “ôn ào và náo 
nhiệt” (uccasadda mahasađd4). Thông thường, cách mô tả như vậy chỉ dành 
cho một hội chúng những du sĩ ngoài đạo Phật [như trong kinh 10:93] hoặc 
một nhóm những gia chủ ồn ào gây nên sự huyên náo [như trong kinh 5:30 
...] Chỉ có 01 trường hợp cụm chữ này được dùng để mô tả một nhóm Tỳ 
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kheo [kinh MN 67], nhưng bởi do huyện náo như vậy nên sau đó họ đã bị 
Phật đuổi đi. 


- Ở chỗ 02 đoạn trong ngoặc [...] này của Ce thì Be lại có 01 đoạn ghi là: 
“Có người bác bỏ và bài xích một triết lý trái với Giáo Pháp bằng một triết lÿ 
hợp với Giáo Pháp. Theo cách này người đó ưa thích một hội chúng hợp với 
Giáo Pháp. Vì lý do này, hội chúng hợp với Giáo Pháp trở thành ổn ào và 
náo nhiệt, hô hào: “Thưa quý ngài, vị này thực sự là có trí.” Lời kinh này là 
đúng với lẽ thường, rằng một triết lý hợp với Giáo Pháp sẽ thắng một triết lý 
trái với Giáo Pháp; nhưng ở đây câu sau cũng lại thấy là vô lý, rằng “một hội 
chúng hợp với Giáo Pháp” lại được mô tả là “ổn ào và náo nhiệt”. (2155) 


2156 [Phần thi kệ này cũng được ghi trong tập kinh “Pháp Cú”, Dhp 86—89.] 
(2156) 


?!57 [Nguyên văn câu này: 7e /oke parinibbuiä. Câu này cũng có thể dịch 
nghĩa là: “Họ đã đạt tới niết-bàn trong thế gian” (theo nghĩa gốc của động từ 
đã niết-bàn (nibbuia) là đã tắt ngắm hay đã đập tắt dục-vọng).] (2157) 


2158 [PED giải thích chữ paccorohawï có nghĩa “lễ ấi xuống lại" (9), là sự tiếp 
cận hay đi xuống, bước xuống, đặc biệt, chỗ lửa thiêng”. SED sv pratyava- 
rohana (Phạn) nói đó là: “Một lễ hội Grhya [gia chủ] trong tháng 
Margasirsa” [khoảng tháng 11-12].] (2158) 


?!152 [Nguyên văn hai câu đảnh lễ này: Paccorohãama bhavanfain, paccoro- 
hãma bhavanfam. Từ câu đảnh lễ này rõ ràng thấy lễ hội tên paccorohagrï là 
bắt nguồn từ tên của nó. SED giải thích động từ prafyavarohati có nghĩa: “ấi 
xuống, bước xuống từ chỗ ngồi, từ xe ngựa...] để tôn vinh ...” Rõ ràng 
những bà-la-môn đang đi xuống để tôn vinh thần lửa Agni, đại diện cho 
nguồn năng lượng bao trùm của vũ trụ.] (2159) 


2190 [Chỗ này tôi làm theo Ce không có ghi chữ đzmmzưm trong câu; Be và 
Ee thì có ghi.] (2160) 


2161 (Ngay chỗ kinh (146) này người dịch cũng đảo thứ tự thành đường sáng 
trước đường tối, và do vậy tên kinh cũng được sửa thành “Đường Sáng”. 
Đúng theo bản gốc của Tỳ Kheo Bồ-Đề thì ghi ngược lại và thầy ấy có chú 
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thích chỗ này như vầy:) [Ở đây tôi làm theo Be, ghi đường tối trước, đường 
sáng sau trong kinh này và kinh 10:190. Ce và Ee ở đây thì ghi đường sáng 
trước đường fối sau, nhưng cả 02 lại ghi ngược lại trong kinh 10:190. Còn tên 
bài kinh của tôi thì khớp với tên trong Be, trong khi Ce thì ghi tên kinh này là 
“Đường Sáng” nhưng kinh 10:190 nó lại ghi là “Đường Tố?”.] (2161). 


?12 [Kinh 10:167 này là kinh song hành tương ứng của kinh 10:119; và kinh 
kế sau 10:168 là kinh song hành tương ứng của kinh 10:120. 


- (02 kinh trước (10:119 và 10:120) là nói về 70 phần fà-đạo; 02 kinh sau 
(10:167 và 10:168) là nói về 70 điều (nghiệp) bắt thiện).] (2162) 


- (02 đoạn được người dịch đánh dấu trong ngoặc {...} trong 02 kinh 10:119 
và 10:138 là giống hệt nhau). 


2193 [Kinh 10:169 này là kinh song hành tương ứng của kinh 10:117; kinh kế 
sau 10:170 là kinh song hành tương ứng của kinh 10:118. 


- (02 kinh trước (10:117 và 10:118) là nói về 70 phần fà-đạo; 02 kinh sau 
(10:169 và 10:170) là nói về 70 điều (nghiệp) bắt thiện).| (2163) 


?!% [Có những sự song hành tương ứng giữa các kinh 10:171 và 10:113; 
10:172 và 10:115; 10:173 và 10:114. 


- (03 kinh trước (10:113, 10:115, và 10:114) là nói về 70 phân tà-đạo và 10 
phân chánh-đạo: 03 kinh sau (10:171, 10:172, và 10:173) là nói về 70 điểu 
(nghiệp) ác và 10 điều (nghiện) thiện). | (2164) 


2195 [Đây chính là Cunda đã cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật. Coi 
thêm kinh dài DN 16, mục 4.17—19.] (2165) 


?196 [Nguyên văn chữ này: soceyyđmi. Nghĩa của nó không được rõ ràng ngay 
và Mp không giải nghĩa chữ này. Chữ soceyya thong thường có nghĩa là “sự 
trong sạch, sự thanh lọc” (sự tình khiết, sự thanh tây, sự thanh tịnh), nhưng 
từ ngữ cảnh nàu của bài kinh, dường như điều này đề cập tới một loại lễ nghị, 
lễ cúng.] (2166) 


?17 [04 loại phụ nữ sau là: (ii) những phụ nữ được bảo vệ bởi những người 
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đồng đạo trong đạo của họ, (11) những phụ nữ đã có chồng hoặc đã được (cha 
mẹ) hứa gả cho người khác từ lúc mới sinh ra hay lúc còn nhỏ, (1v) những 
phụ nữ mà ai quan hệ tính dục với họ sẽ dẫn tới bị kết án hình sự (theo tục lệ 
hay pháp luật), và (v) một cô gái đã được quen biết hay gần như đã hứa hôn 
với một người nam (như kiểu: đã có “bạn trai” hay “hôn thê').| (2167) 


213 [Cả 03 phiên bản đều ghi chữ này là bajjhamtu (để họ bị trói). Mp không 
đưa ra chú giải nào, nhưng kinh MN 41, mục 10 chúng ta thấy ghi chữ va- 
J)hanfu, được giải nghĩa bởi Ps II 332,16 là vadham pãpunanfu (để họ bị tàn 
sá?) và bởi Ps-p† II 230 (ấn bản VRI) là maraparn pãpunanứu (để họ chết). Vì 
vậy tôi chọn nghĩa theo chữ va//hanfu col đây là cách ghi đúng ở đây.| (2168) 


219 [Nghi lễ này được gọi trong tiếng Päli là: sưddhãni; tiếng Phạn: 
$rãddhãni. SED sv khi giảng về chữ srãddha nói rằng: “Đây là một nghi lễ 
để tôn vinh và làm ích lợi cho những người thân đã chết, được tuân thủ một 
cách nghiêm ngặt tại những thời điểm chu kỳ ấn định khác nhau (giông giống 
phong tục cúng kính ở Việt Nam như cúng cơm, cúng bữa, cúng theo ngày, 
cúng ba ngày (mở cửa mả), cúng bảy ngày (thất)... vậy), và đây là dịp để 
những người còn sống xum họp vui vầy cũng như để họ thương khóc người 
đã mất. [Vào những dịp lễ cúng này, mỗi ngày họ đều dâng cúng nước uống 
và ngày cúng chính thì có dâng cúng những øizđa (cơm vo tròn) và bữa ăn 
(mâm cổ) cho ba thế hệ ông bà phía nội và ba thế hệ ông bà phía ngoại [cha, 
ông nội, ông cố]. Nên nhớ rằng lễ cúng 4zZddha không phải lễ cúng đám 
tang, mà là các lễ cúng cơm nước bồ sung sau đó; đây là một hành động tôn 
kính mà những người thân thuộc con cháu thực hiện đối với một người chết, 
và được cho là cung cấp cho người chết “những dưỡng-chất' sau khi những 
nghỉ lễ đám tang trước đó để giúp cho họ có được thân thể thanh khiết nhẹ 
tinh; thật vậy, sau khi những nghi lễ đám tang (aneyegí¡) đã thực hiện xong, 
và cho đến kế tiếp là lễ cúng (árãđđa) đầu tiên thì người chết mới trở thành 
một hồn ma bất an lang thang (prera) và không có thân thực ... ; chỉ sau khi 
lễ cúng (árãddha) đầu tiên đã diễn ra xong thì người đó mới đạt được trạng 
thái như những 7? (Những VỊ Cha Thiên Thánh) trong một cõi phúc lành 
được gọi là Cõi Pữy (Pifr-loka), và lễ cúng szaddha được mong muốn nhất và 
hiệu quả nhất là khi nó được thực hiện bởi một người Con frai của người 
mắt.] (2169) 
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2170 [10 đường nghiệp bất thiện này, và 10 đường nghiệp thiện ở phần sau, 
chắc là lý đo kinh này được kết tập trong Quyển “Mườï" .] (2170) 


?1! [Chữ anuppanmna ghi trong Ce nên được sửa lại thành apanna như cách 
ghi trong Be và Ee, và rõ ràng cần phải được sửa lại cho đúng với ngữ cảnh 
lời kinh ở đây.] (2171) 


?1”2 [Nguyên văn câu này: 4ƒƒhãnepi bhavam gotamo parikappam vadari. Mp 
giải thích: “[Bằng câu này] ý bà-la-môn muốn hỏi: “Trường hợp là dịp sai [để 
chia sẻ công đức bồ thí] mà Thầy Cồ-đàm cũng tuyên bố có phước quả của 
việc cúng thí cho người thân đó?” Ở đây vì bà-la-môn nắm giữ niềm tin rằng 
người cúng sẽ không có được phước quả gì nếu sự cúng đồ được cúng vào 
những địp sai như vậy. Nhưng đức Thế Tôn, sau khi đã biết được ý ông ta hỏi 
nên đã chỉ ra rằng: “Người cúng sẽ có được (hưởng) phước-quả của việc 
cúng-thí đó” ở bất cứ nơi nào mà người cúng (sau này) tái sinh vào đó, ở bất 
cứ chỗ nào người cúng (sau khi chết) sẽ sống còn nhờ những phước của 
chính mình.””.| (2172) 


2173 [NHÓM 3 này là trùng tên và song hành tương ứng với NHÓM 4 của 
phần “NĂM MƯƠI KINH THỨ BA”.] (2173) 


- (Lưu ý: trong dãy này kinh tóm lược này: (a) để cho tương ứng với kinh dẫn 
đầu là kinh 10:178, và (b) để cho người đọc dễ đọc theo một chiều “/ố/ và 
xấu", người dịch đã tự ý đảo thứ tự chỗ số kinh (183), (184), (185); trong 
kinh gốc thứ tự những chỗ này là ngược lại. Nhưng trong giảng giải sau đó 
thì luôn ghi theo thứ tự “10 xấu trước, và “70 zố? sau.) 


- (Ngay chỗ kinh (190) này người dịch cũng tự ý đảo thứ tự thành đường 
sáng trước đường tồi: do vậy tên kinh cũng được sửa lại “Đưởng Sáng”, (a) 
để cho tương ứng khớp với kinh dẫn đầu là 10:189 và người đọc dễ đọc theo 
một chiều “zØ/ và xáu. Đúng theo bản dịch của Tỳ Kheo Bồ-Đề thì chỗ này 
là ngược lại và thầy ấy có ghi trong chú thích 2161 ở dãy kinh 146 (2)—154 
(10) ở trên như vây: [Ở đây tôi làm theo Be, ghi đường tối trước, đường sáng 
sau trong kinh (146) ở trên và và kinh (190) này. Ce và Ee ở (146) ghi đưởng 
sáng trước, đường tồi sau, nhưng ghi ngược lại ở (190) này. Còn tên bài kinh 
của tôi thì khớp với tên trong Be, trong khi Ce thì kinh (146) ghi tên là 
“Đường Sáng” nhưng kinh (190) ghi là lại ghi tên là “Đường Tó?”.] (2161).) 
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214 [NHÓM 5 này là được tạo thêm, trùng tên và song hành tương ứng với 
NHÓM ! của phần “NĂM MƯỜI KINH THỨ TU”.] (2114) 


2175 [Ee sáp nhập 11 kinh này với NHÓM kế trước, do vậy nó chỉ tính như 01 
kinh trong NHÓM kế trước. Tôi làm theo Ce và Be ghi thành 12 kinh riêng 
biệt. Như vậy từ chỗ này trở đi, cách đánh số kinh của tôi đã khác lệch rất 
nhiều với số kinh của Ee.] (2175) 


2176 [Tôi không thấy kinh này khác với kinh kế trên điều gì, ngoại trừ phần 
ghi tóm lược. Tôi vẫn dịch y theo kinh gốc, chỉ tóm lược thêm chút chỗ cách- 
nhìn sai lạc và cách-nhìn đúng đắn. Không có văn bản nào nói về điều này. 
Mp không chú giải gì về 05 kinh đầu tiên của NHÓM này.] (2176) 


?7 [Nguyên văn cả câu này: Szsappaniyapariyayvam vo bhikkhave 
dhammapariyäyam desessämi. Mp giải nghĩa là: “Một bài thuyết Pháp có 
“sự bò trườn” là chủ đê của nó.] (2177) 


2178 [Mp giải nghĩa: “Bằng cách làm nghiệp (sát sinh) đó, người đó đó trườn 
tới, bò trườn quanh quần, uốn éo quanh co.] (2178) 


?12 [Ulñka: con cú. Con cú được đưa vào đây vì nó hoạt động một cách lén 
lút và lần trốn (khi thấy người). Bản Hán tạng tương đương ở T I 273c27-28 
thì đề cập chỉ 04 động vật là: rắn, chuột, mèo, và cáo.] (2179) 


?10 [Nguyên văn cụm chữ này là sañcetanikãnam kammanam, trong đó chữ 
kammanam được ghi ở thể số nhiều. Tôi đã thường dùng/dịch chữ “kazưng” 
theo nghĩa số ít. Nhìn vào sự thật rằng chữ &amzma (nghiệp) theo định nghĩa 
đã là (hành động) cố-ý (cetana “ham bhikkhave kammam vadami), cho nên 
chữ “øghiệp có-ý” nghe hơi thừa, nhưng tôi vẫn dịch đúng theo nguyên chữ 
Päli. Rõ ràng lời kinh ở đây đang diễn đạt lại theo 02 nghĩa của chữ kømna: 
() nghĩa gốc của nó là “hành động, việc làm” và (1) nghĩa mở rộng của nó là 
“khả năng tạo ra những quả nhất định về mặt lương tâm'. Nghĩa đầu, có lẽ, 
được nhân mạnh bằng nghĩa kafa (đã làm, đã được làm), và nghĩa thứ hai 
được nhấn mạnh bằng nghĩa upacita (đã được tích lũy, được tàng trữ) cũng 
như bằng sự đề cập tới những thời gian nghiệp có thê chín muôi.] (2180) 


?!#! [Vệ 03 thời kiệp có thể chín muôi của nghiệp, mời coi lại chú thích số 


Chú Thích * 37 


372 ở kinh 3:34, đoạn (1). Lời tuyên thuyết của Phật rằng “không có sự kết- 
thúc nghiệp cô-ÿ cho tới chừng nào người (tạo nghiệp) chưa nếm trải những 
quả của nghiệp” dường như mâu thuẫn với một trong những tiên-đề chính 
của giáo lý Phật giáo, đó là, “sự giải-thoát—tức sự châm-dứt khỗổ—trong đó 
người tu không cần phải nếm trải những quả của tất cả nghiệp mình đã tích 
lũy trong quá khứ.” Tư tưởng giáo lý này [ít nhất theo các bộ kinh M¡&ãyaz] đã 
được chủ trương bởi những người đạo Jain (Ni-kiền-tử), như đã được ghi 
trong kinh MN 14, mục I7; MN 101, mục 10. Tuy nhiên, do vòng luân-hồi 
tái sinh là “không có điểm khởi đầu có thể nhìn thấy được” (anamatagga 
samsãra), và trong một quãng thời gian dài thăm thắm như vậy chúng ta đều 
đã tích lũy muôn trùng nghiệp, điều đó hầu như cần một thời gian vô hạn để 
tiêu trừ hết nghiệp đó bằng cách nếm trải những quả của chúng. Đức Phật đã 
dạy chìa khóa dẫn tới sự giải-thoát không phải là phải xóa sạch tất cả nghiệp 
quá khứ [bằng cách nếm trải quả của chúng hay bằng sự hành-xác khổ hạnh 
như các giáo phái khác đã chủ trương] mà bằng cách loại bỏ những ô-nhiễm 
(lậu hoặc). Những bậc A-la-hán, bằng cách kết thúc những ô-nhiễm (lậu tận), 
đã dập tắt tiềm-năng chín quả của tất cả mọi nghiệp trong quá khứ, vượt khỏi 
tàn dư có thê chín quả của chúng trong kiếp cuối cùng của họ. Mp giải thích 
lời tuyên bố này của kinh có một hàm nghĩa là: “Lời tuyên bố muốn cho thấy 
rằng chừng nào vòng luân-hồi (samsãra) còn tiếp tục, nếu còn nghiệp đã có 
được khả năng chín muỗi (pa/iladdhavipäkärahakamma) thì 'không có nơi 
nào trên trái đất một người có thể thoát khỏi một nghiệp ác'.” [câu trích dẫn: 
na Vvijafi so Jjagatippadeso, yatthafthito mucceyya papakamma là từ kinh 
Pháp Cú, Dhp 127]. Nói cách khác, luận điểm ở đây là không phải tất cả mọi 
nghiệp đã tạo ra sẽ phải chín muỗi thành quả, mà bắt kỳ nghiệp nào được tạo 
ra và được tích lũy đều có tiểm năng chín muôi chừng nào một người còn trôi 
giạt trong vòng luân-hồi. Kinh 10:219 bên dưới có bản tương đương trong 
Hán tạng là MA 15 (T I 437b24-438b1 1) cũng mở đầu bằng lời tuyên thuyết 
tương tự như kinh 10:217 này. Lời tuyên thuyết (ở T 1437b26-28) được ghi 
như là: “Nếu một người đã làm một nghiệp trong quá khứ, ta nói rằng người 
đó phải nếm trải quả của nó: người đó nếm trải nó trong kiếp này hay trong 
một kiếp sau. Nhưng nếu người đó đã không làm một nghiệp trong quá khứ, 
ta nói rằng người đó sẽ không nếm trải quả của nó” (RẰú1E3%, 
đùa .5-1L4H, nJNIHSPI4611L5, 3JSMUAE3E, 3À5902.028'48). Bản 


Hán tạng chỉ đưa ra 02 khả năng thời gian chín muỗi thành quả của nghiệp và 
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không nói gì về lời tuyên thuyết gây khó hiểu này.”] (2181) 


?1#2 [Nguyên văn câu này: Kãyakammantasandosabyaparii. Mp giải nghĩa là 
“một tội lỗi có trong hành-động (nghiệp) của thân” (kãyakammanta-sankhätä 
viparri). Rõ ràng ở đây Mp hiểu chữ sandosa và byãpafri chuyên tải cùng một 
nghĩa là wipzri, nhưng tôi vẫn coi đây là một dạng chữ ghép đăng-lập [đwan- 


da]: “sự suy-đôi và sự thất-bại”.] (2182) 


?!3 [Về con súc sắc, kinh 3:118 có chú thích như vầy: [Hột súc sắc 
(apanpnako maøi). Mp-{ nói đó là một loại súc sắc đặc biệt có 6 mặt cắt, 
giống như hột xoàng 6 mặt vậy, được dùng bởi những người chuyên chơi trò 
súc sắc (evưn chahi talehi samannagafo pãsakakilãapasu-tănam mapisadiso 
pãsakaviseso).] (582).] (2183) 


?!34 [Bài kinh này rõ ràng không khác gì kinh 10:217 kế trên, chỉ khác là: nội 
dung các điều (1)-(10) chỉ được dẫn tóm lược và bỏ đi câu ví dụ con súc sắc. ] 
(2184) 


2185 [Mặc dù lời của bài kinh [trong cả 03 phiên bản] đều không có ghi chữ 
peyyala (tóm lược) ở đây [đẻ chỉ có sự “giãn lược” lời kinh lặp lại ở đây| 
nhưng có thể rằng ngay chỗ này bài kinh từ nguyên gốc đã có ghi đoạn nói 
về “10 đường nghiệp [giỗng như 02 kinh kế trên]. Vì chỉ có đúng như vậy 
thì mới đúng lý do để bài kinh được kết tập trong Quyển “Mười” này. Thêm 
nữa, sự chuyên đôi thành câu “sư kho so ... ariyasãvako evam vigatäbhijjho 
vieafabyapado asammñilho” trong đoạn tiếp theo, với sự đề cập một chủ-đê 
xác định, đã hàm nghĩa rằng nguyên gốc chỗ này được dẫn trước bằng một 
đoạn kinh đã được nói trước đó về người thánh đệ tử. Chúng tôi tìm thấy 
đầy đủ đoạn đó, đúng thực vậy, trong bản Hán tạng tương đương là kinh 
MÃ 15, vốn là sự tông hợp của 02 kinh 10:217-—10:218 và kinh này. 


- Cầu trúc của kinh MÃ 15 là như sau: Sau lời tuyên thuyết mở đầu, Phật đã 
định nghĩa 70 loại nghiệp thiện của thân, lòi-nói, và tâm. Rồi Phật nói rằng, 
một thánh đệ tử đã được chỉ dạy giục bỏ 03 loại nghiệp bất thiện [thân, lời- 
nói, và tâm] và tu dưỡng 03 loại nghiệp thiện. Tại chỗ này thì “người thánh 
đệ tử đó” (0w 2 ll# 3ƒ), sau khi đã có được sự nỗ-lực (tinh tấn) và giới- 
hạnh, đã thanh lọc nghiệp thân, lời-nói, và tâm của mình. VỊ đó không còn 
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sự sân-giận và sự hung-dữ, đã xua tan sự buồn-ngủ đờ đẫn (hôn trầm thụy 
miên), đã loại bỏ sự bất-an và sự kiêu-ngạo, đã dẹp bỏ sự nghi-ngờ, và đã 
vượt khỏi sự tự-ta (ngã mạn). Người đó có chánh-niệm, có được sự rõ-biết 
(tỉnh giác), và không còn ngu-mờ. Rồi vị đó bao trùm 10 phương và toàn thể 
thế gian với một cái /âm f-ái và 03 tâm vô-lượng kia.] (2185) 


?1#6 [Nguyên văn cả câu trong ngoặc là: “Yzmm kho pana kiñci pamaãnakatam 
kammam, na tam tafraävasissal, na tam tafravariffhar.` Mp nhận định 
“nghiệp hữu lượng” là nghiệp trong cõi dục-giới (kãmaãvacarakamma), đó là, 
nghiệp sẽ tới lúc sản sinh những quả của nó trong cõi dục-giới. Do người đệ 
tử ở đây được mô tả là một bậc Bắt-lai [hay người sẽ trở thành Bắt-lai] nên 
người đó sẽ tái sinh trong cõi sắc-giới và không bao giờ rớt xuống lại cảnh 
dục-giới. Như vậy nghiệp dục-giới không thể tìm thấy cơ hội nào để chín 
muồi.] (2186) 


?!87 [Như đã nói trong những chú thích trước đây, chữ kazna trong tiếng Päli 
mang 02 nghĩa thường khó phân biệt: (¡) theo nghĩa từ nguyên của nó chỉ là 
một hành-động hay một việc-đã-làm, và (1) theo nghĩa cứu rỖi hay tâm thần 
học là một hành-động (cá-ý) được col là nguồn lực về mặt lương tâm có thể 
đưa đến những hậu-quả mang tính “trả giá` hay “thưởng phạt. Còn lời kinh 
chỗ này nghe cũng lạ, nó nói đứt khoát rằng “một người tu tập sự giải-thoát 
của tâm bằng tâm-từ thì không thể làm nghiệp xáu'. Đôi với tôi hình như, 
cho dù người một người (tâm-từ) có thể không làm hành-động xấu bởi do sự 
sân và sự ác-ý nhưng họ vẫn có thể làm những nghiệp xấu, thậm chí nhiều 
nghiệp nhỏ xấu, do bị thúc đây bởi /hzzn và sỉ; (cách hiểu tương tự đối với 
người tu tập fâm-bi, tâm-hỷ, tâm-xđ).] (2187) 


2183 [Tiếp theo chú thích kế trên: câu này nghe cũng thấy cũng không đúng 
[trái với trực giác nhận biết của người đọc]. Những ai không làm những 
nghiệp xấu trong kiếp này thì chắc chắn vẫn có thê phải chịu những quả của 
những nghiệp xấu trong những kiếp trước. Có như vậy nên thầy Mục-kiền- 
liên mới bị ám sát và bản thân Phật cũng bị thương bởi một mảnh đá nhọn 
bung ra từ tảng đá mà Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã xô đề ám sát Phật. Những 
người đức-hạnh (có giới-hạnh trong sạch) không phải là những A-la-hán 
cũng chịu đựng sự khổ đau về tâm lý (khổ tâm), chứ không chỉ bị khổ đau về 
thân (khô thân), là hậu quả của những tình huống không mong muốn. Ví dụ, 
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thầy Änanda, là một Tỳ kheo đại đức, đã cảm thấy buồn rầu và lo âu khi Phật 
ngã bệnh, còn cô đại thí chủ Visakhã, là một bậc thánh Nhập-lưu, đã khóc lóc 
vì cái chết của đứa cháu ngoại của cô.] (Chỗ này Người dịch Việt nghĩ rằng: 
lời kinh chỗ này chỉ đơn giản là một câu “chân lý” Phật đã nói ra theo ngữ 
cảnh đang chỉ dạy giáo-lý, tức là: “không làm nghiệp xấu thì không nếm trai 
khô đau; có làm nghiệp xấu thì nếm trải quả khổ đau”, chứ không phải nói 
theo toàn bối cảnh thực tế hay hiện thực của một người đang sống trong kiếp 
này, bởi vì người trong kiếp này, như thầy TKBĐ mới nói, chắc chắn phải 
nếm trải những nghiệp xấu đã làm trong những kiếp trước, và điều này lại 
nữa cũng đúng theo nghĩa “chân lý” mà Phật mới nói mà thôi!). (2188) 


?!#2 [Nguyên văn câu này: Ci#amtaro ayam bhikkhave macco. Mp chú giải 
nghĩa là: “Họ có tâm là nhân của họ, hoặc có bên-trong của họ là nhờ vào 
tâm (cidakarano, atha vã cifen`eva antfariRo). Bởi vì với cãi tâm vào lúc tái- 
sinh nó (lập tức) kế tiếp cái tâm lúc chết chứ không có trung-gian, một người 
(lập tức) trở thành một thiên thần, một chúng sinh trong địa ngục, hay một 
súc sinh.”.] (2189) 


?19 [“Thân được sinh từ nghiệp, nguyên văn chữ này là karajakaya. Tôi dịch 
theo nghĩa gốc của nó, có thể thành nghĩa quen thuộc là “cái thân phầm trần 
này” hay “cái thân hữu tử này”. DỐP sv khi chú giải chữ kara, định nghĩa 
đây là: “Một thân được sản sinh bởi nghiệp, một thân xác”. Kinh SN 12:37 
(Quyền 2) thì nói thân là “nghiệp cñŸ” (puranamidam ... kammarn).] (2190) 


?!! [Mp giải thích nghĩa câu này như vầy: “Bằng phương tiện tâm-từ, cái 
cảm-giác (lẽ ra) sẽ được nếm trải khi tái-sinh sẽ được dứt bỏ, và do vậy nó 
không còn đi theo người đó. Đây là cách quán-chiếu về một đệ tử thánh thiện 
là một bậc Nhập-lưu hay Nhất-lai.” Giả định rằng, tất cả nghiệp xấu đều được 
nếm trải ở đây (sabbam tam idha vedaniyam), ngay trong kiếp này, và sẽ 
không theo người (na tam anmugam bhavissati) bởi vì sự tái-sinh kiếp sau là 
trong cõi sắc-giới, ở đó không có trải nghiệm khổ đau, và người đó sẽ chứng 
luôn Niết-bàn từ cõi sắc-giới đó chứ không quay lại thế gian dục-giới này 
nữa.] (2191) 


?! [Nguyên văn câu này: /đJha paññassa bhikkhuno ultarin vimutfim ap- 
pafivjhato. Mp diễn dịch và giải thích nghĩa ở đây là: “Mộ Tỳ kheo có trí ở 
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đây: Trí-tuệ trong giáo lý này được gọi là “trí-tuệ ở đây”. Nghĩa [của chữ “mộ 
Tỳ kheo có trí ở đây'] là một đệ tử thánh thiện là người đã ôn định trong trí- 
tuệ thánh thiện thuộc giáo lý này” (/nasmm sãsane pañña idhapañna nãma, 
Sã-sanacaritãya ariyapaññaya thitassa ariyasavakassa f¡ afího).] (2192) 


người như vậy đã chứng ngộ 02 thánh quả thấp (Nhập-lưu và Nhất-lai) và 
chứng đắc những tầng thiền định sắc-giới (/#zna) nhưng chưa thực sự đạt tới 
giai đoạn Bắt-lai. Bằng nghiệp-lực của các tầng thiền định của họ, họ sẽ được 
tái sinh trong cảnh sắc-giới, ở đó họ sẽ chứng đắc những thánh đạo và thánh 
quả cao hơn chứ không còn quay lại xuống cảnh dục-giới; như vậy họ được 
gọi là những bậc “Báắt-lai thiên định”. “Sự giải-thoát xa hơn” (uftarin vi- 
muiti) là chỉ thánh quả A-la-hán (xa hơn Bắt-lai). Quý vị có thể coi thêm chú 
thích 539 ở cuối kinh 3:94.] (2193) 


214 [Ee thì dồn 03 kinh 226, 227, 228 này vào kinh kế trước thành 01 kinh là 
225 luôn.] (2194) 


215 [Cả Ce và Ee đều không đánh số cho NHÓM này. Tuy nhiên, Ce có đánh 
số các kinh trong nhóm này như thê nhóm này là được tính là NHÓM 3 [do 
vậy nó bắt đầu bằng số kinh là 10.5.3.1, trong đó số 5 là phần “NĂM MUOI 
KINH THỨ NĂM" VÀ 3 (như) là NHÓM 3 vậy]. Còn Be thì bắt đầu đánh số 
kinh là 23, tức là /iên ức theo số kinh của những NHÓM trước của nó ...] 
(2195) 


2196 [Ce đánh số các kinh của nó từ chỗ này là 10.5.3.1 cho đến 10.5.3.510. 
Be, như đã nói, thì luôn đếm số liên tục từ đầu tới cuối Quyển, nên đánh số 
kinh ở đây từ 237 đến 746. Còn Ee thì đánh số kinh từ 217 đến 219, tức là nó 
sáp nhập tất thảy những phần còn lại vào 01 kinh kinh 219. Tôi thì làm theo 
Be: từ 237-746.] (2196) 


217 [Hơi lạ và cá biệt rằng: sự-biết đúng đắn và sự giải-thoát đúng đán lại 
được coi là những là điêu-kiện (duyên) để có được sự trực-tiếp biết, bởi vì 
[như định nghĩa và chú giải thì 02 đó chính là ứrí-biết và sự giải-thoát của A- 
la-hán| thường thì bản thân chúng là kết quả của s trực-tiếp biết. (2197) 


2128 [Ngay chỗ này Ce và Ee còn thêm chữ pasamäya (sự làm nguôi dịu 
say Mi D ÿ S 
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tham).| (2198) 


++++ 


